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CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 

1 Xuất xứ của dự án 

1.1 Thông tin chung về dự án 

Đăk R’Lấp là huyện miền núi, biên giới, thuộc tỉnh Đắk Nông, có diện tích tự nhiên 

1.758,14 km2, dân số hơn 86 nghìn người, có 24 dân tộc, được phân bố trên 12 xã và 1 thị 

trấn, trong đó có khoảng 30% là đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Đăk R'Lấp có Quốc lộ 

14, với 2 tuyến 14A và 14C chạy dọc theo chiều dài Huyện, nối liền khu vực Tây Nguyên 

với miền Đông Nam Bộ, có trục giao thông tỉnh lộ chạy dọc tuyến biên giới qua cửa khẩu 

Bu Prăng sang Campuchia. Là mảnh đất địa đầu Tây Nguyên, có lợi thế về địa lý tự nhiên, 

với 42 km đường biên giới giáp tỉnh Muldulkiri của Vương quốc Campuchia, nên huyện 

Đăk R'Lấp có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng - an ninh của 

tỉnh Đắk Nông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. 

Nhiều năm qua, nhờ có những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với các 

huyện miền núi, biên giới và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

các dân tộc trong Huyện, nên Đăk R’Lấp có sự phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo 

được diện mạo mới. Cùng với đó, chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc 

phòng được củng cố, an ninh biên giới được giữ vững, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế có 

chuyển biến tích cực. 

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn Tây Nguyên, Đăk R'Lấp 

hiện vẫn là huyện nghèo, tỷ lệ đói nghèo còn cao, nguồn thu chủ yếu vẫn từ nông, lâm 

nghiệp, cơ sở vật chất và hạ tầng cơ sở khó khăn. Trên địa bàn Huyện có nhiều đồng bào 

tôn giáo, dân tộc thiểu số và còn tồn tại những tập tục sinh hoạt cổ hủ, phương thức canh 

tác nông nghiệp của đồng bào các dân tộc thiểu số còn lạc hậu… Trong khi đó, lực lượng 

thù địch bên ngoài đang tìm cách móc nối, cung cấp tiền, phương tiện thông tin cho các tổ 

chức phản động ra sức chống phá, gây nên sự nghi kỵ, mất niềm tin của một bộ phận nhân 

dân. Một số đối tượng thuộc tổ chức Fulrô, “Nhà nước Đề ga độc lập” … nhen nhóm ngóc 

đầu hoạt động trở lại nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm tình hình chính trị, xã hội 

bất ổn định; nếu ta sơ hở, có thể chúng gây “điểm nóng”, tạo cớ can thiệp vào nội địa. 

Trước những thuận lợi và những khó khăn, thách thức đặt ra, Huyện uỷ- UBND 

Huyện chủ trương phát huy những thành tựu đạt được trong 5 năm qua và 20 năm đổi mới, 

tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, tự lực, tự cường xây dựng huyện Đăc 

R’lấp phát triển nhanh, bền vững. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố 

quốc phòng - an ninh gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng 

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng, kiện 

toàn và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định 

chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng tỉnh Đắk Nông và cả nước thực 

hiện thắng lợi mục tiêu “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.   

Kiến Thành là một xã thuộc huyện Đắk R’lấp; là khu vực thu hút các nguồn đầu tư 

với nhiều dự án lớn như dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, dự án khai thác mỏ 

bauxit Nhân Cơ và các dự án phụ vụ duy trì sản xuất của Công ty Nhôm Đắk Nông – 

TKV…Tuy nhiên, để việc đầu tư xây dựng được các khu công nghiệp được thuận lợi thì 

cần phải có diện tích đất xây dựng lớn. Bên cạnh đó, công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng 

còn gặp nhiều khó khăn do chưa có quỹ đất để phục vụ việc di dời chỗ ở cho người dân. 
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Để góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo động lực cho việc phát triển kinh tế 

xã hội của xã Kiến Thành, cũng như góp phần giải bài toán về sử dụng đất, tái định cư cho 

nhân dân địa phương cùng đồng hành và phát triển. Vì vậy, việc hình thành dự án là khu 

tái định cư phục vụ cho công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng để giải đáp bài toán trên là 

thực sự cần thiết và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết được xây dựng. 

Sau khi hình thành sẽ đáp ứng tốc độ phát triển dân số, nhu cầu nhà ở cho người dân 

khu vực và sự phát triển hạ tầng cơ sở, góp phần làm khang trang bộ mặt tuyến dân cư, từ 

đó đời sống người dân được nâng cao về văn hóa lẫn tinh thần, tạo nên sức mạnh tổng hợp 

làm nguồn động lực phát triển nhanh mọi mặt trên địa bàn.  

Từ các mục tiêu và định hướng phát triển đã nêu cho thấy việc đầu tư công trình là 

cần thiết, nhằm xây dựng khu dân cư với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật đồng bộ, giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân khi Công ty Nhôm Đắk 

Nông (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thu hồi đất để khai thác bô 

xít để chế biến Alumin… Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tiết 

kiệm và hiệu quả quỹ đất trên địa bàn xã Kiến Thành. 

Vì vậy, để tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất 

đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án, nhằm đánh giá các tác 

động môi trường, đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường, xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá 

trình thi công xây dựng và vận hành của dự án. 

1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc dự 

án đầu tư hoặc tài liệu tương đương 

Dự án đầu tư xây dựng: “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp”, 

tại Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông với Chủ đầu tư là Ban quản 

lý dự án và Phát triển quỹ đất (Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022). 

1.3 Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật 

có liên quan 

❖ Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch phát triển có liên quan 

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi với các mục tiêu đã xác định, nội dung quy hoạch 

các chuyên ngành đã đưa ra các giải pháp về tổ chức không gian khu dân cư, quy hoạch 

khu cây xanh, chọn đất và sử dụng đất hợp lý, kết hợp phát triển hệ thống giao thông liên 

vùng, định ra các nguyên tắc xây dựng hệ thống thoát nước thải cho khu dân cư, đưa ra cơ 

chế bảo vệ môi trường liên vùng nhằm từng bước phối hợp chặt chẽ giữa địa phương trong 

vùng và hướng tới phát triển bền vững. Do vậy, quan điểm, mục tiêu của dự án phù hợp 

với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; 

Dự án nằm tại khu vực phát triển đô thị, dự án đi vào hoạt động làm thay đổi điều kiện 

sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung của người dân, khu dân cư được hình 

thành kéo theo các dịch vụ khác phát triển theo (dịch vụ ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) 

đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá tại địa phương; 

Dự án Góp phần ổn định cuộc sống cho một số lượng dân cư; 
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Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’Lấp; 

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/20 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê 

duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’Lấp. 

❖ Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: 

Theo quá trình khảo sát huyện Đắk R’lấp đang tập trung xây dựng 06 khu tái định cư. 

Cùng với 05 dự án khác thì Khu tái định thôn 7, xã Kiến Thành là một dự án với mục tiêu 

bố trí tái định cư cho các dự án lớn như dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, dự án 

khai thác mỏ bauxit Nhân Cơ và các dự án phụ vụ duy trì sản xuất của Công ty Nhôm Đắk 

Nông – TKV…Trong thời gian qua công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều 

khó khăn do chưa có quỹ đất để phục vụ việc di dời chỗ ở cho người dân; 

Vì vậy đây là dự án quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà. Giải 

quyết triệt để vấn đề tái định cư cho người dân khi phải giao đất để phát triển ngành công 

nghiệp bauxite; 

Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nền kinh tế của huyện đồng thời đảm 

bảo đáp ứng nhu cầu di dời chỗ ở cho người dân trong khu vực. 

 

2 Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1 Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi 

trường làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM của dự án 

2.1.1 Các văn bản pháp luật 

❖ Luật 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2013/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2014; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020. 

❖ Nghị định 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;  

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Chính phủ quy định về Thọát nước 

và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch 

bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 

kế hoạch bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và 

phế liệu; 
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❖ Thông tư 

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

- Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;  

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư 65/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và 

môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

❖ Quyết định 

- Quyết định số 163/QĐ_UBND ngày 28/01/2019 về việc sát nhập Trung tâm phát triển 

quỹ đất và Ban quản lý dự án huyện Đắk R’Lấp để thành lập Ban quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp; 

- Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk 

R’Lấp về việc phê duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Kiến 

Thành, huyện Đắk R’Lấp; 

2.1.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường 

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;  

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

- TCXDVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình, tiêu chuẩn thiết 

kế; 

- TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - tiêu chuẩn thiết 

kế; 

- TCVN 4454:2012: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới - tiêu chuẩn thiết kế; 

Ngoài ra còn có các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan đến dự án. 

2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’Lấp; 

- Quyết định số 163/QĐ_UBND ngày 28/01/2019 về việc sát nhập Trung tâm phát triển 

quỹ đất và Ban quản lý dự án huyện Đắk R’Lấp để thành lập Ban quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp; 

- Công văn số …/UBND-ĐCXD ngày …/…/2023 của UBND xã Đắk R’Lấp về việc lấy 

ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện dự án “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến 
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Thành, huyện Đắk R’Lấp”  

2.3 Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá 

tác động môi trường 

- Báo cáo thuyết minh đầu tư xây dựng dự án: “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’Lấp” tại thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án; 

- Số liệu quan trắc môi trường nền khu vực dự án do Công ty Cổ phần xây dựng và môi 

trường Đại Phú thực hiện. 

- Kết quả tham vấn cộng đồng do Chủ dự án thực hiện năm 2023. 

3 Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1 Tóm tắt về việc tổ chức thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM 

- Báo cáo ĐTM của dự án đầu tư xây dựng: “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R’Lấp” tại thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông do 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp làm Chủ đầu tư, Đơn vị tư 

vấn lập báo cáo ĐTM là Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng và Môi trường B.D.T. 

- Báo cáo được thực hiện theo cấu trúc và nội dung tại mẫu số 04 của Phụ lục I, phụ lục 

ban hành kèm theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

- Công tác tổ chức thực hiện bao gồm: 

+ Thực hiện sưu tầm thu thập các tài liệu: điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế 

-xã hội, luận chứng kinh tế kỹ thuật và nhiều văn bản tài liệu khác có liên quan đến Dự 

án cũng như vị trí địa lý của Dự án, các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện 

ĐTM; 

+ Thực hiện khảo sát điều tra hiện trạng các thành phần môi trường theo các 

phương pháp chuẩn bao gồm: khảo sát điều kiện KT-XH, hiện trạng môi trường và tài 

nguyên sinh vật khu vực thực hiện dự án; 

+ Nghiên cứu trên bản đồ quy hoạch, xác định vị trí cần lấy mẫu phân tích hiện 

trạng môi trường khu vực, lập kế hoạch cụ thể; 

+ Trên cơ sở thực hiện các bước trên, tiến hành đánh giá các tác động của Dự án 

có liên quan đến chất thải, không liên quan đến chất thải đối với các yếu tố môi trường 

tự nhiên và kinh tế, xã hội; Đề xuất các giải pháp BVMT, chương trình giám sát môi 

trường có cơ sở khoa học và thực tế để hạn chế các mặt tiêu cực, góp phần BVMT 

trong các giai đoạn thực hiện dự án; 

+ Tổng hợp báo cáo ĐTM và bảo vệ trước hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của 

Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Đắk Nông, theo quy định hiện hành của 

Luật BVMT. 

3.2 Đơn vị thu và phân tích mẫu 

- Tên đơn vị phân tích: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú; 

- Người đại diện: Bà Đoàn Thị Thủy;      Chức vụ: Giám đốc;  

- Địa chỉ: Số 156 đường Vườn Lài, phương An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Mail: mtdaiphu@gmail.com 

- Các chứng chỉ được cấp: 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: 
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VIMCERTS 292 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 27/01/2022. 

- Quyết định số: 218/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2022 về việc chứng nhận đăng ký hoạt 

động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

3.3 Thông tin đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG B.D.T 

- Địa chỉ : 226 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Điện thoại: 028 668 668 11 

- Đại diện : Bùi Duy Tiến 

- Chức vụ : Giám đốc 

- Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án: 

TT Họ và tên 

Học vị/ 

Chuyên 

ngành 

Chức vụ Nội dung thực hiện Ký tên 

I 
CHỦ ĐẦU TƯ (BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

HUYỆN ĐẮK R’LẤP) 

1     

 

II 
ĐƠN VỊ TƯ VẤN (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ MÔI 

TRƯỜNG B.D.T) 

1 Bùi Duy Tiến - Giám đốc Quản lý chung 

 

2 
Phạm Tuấn 

Sang 

Thạc sĩ 

Môi 

trường 

Nhân 

viên 

Tổng hợp, xử lý số 

liệu hoàn thiện báo 

cáo. 

 

3 Trịnh Công Thế 
KS. Môi 

trường 

Nhân 

viên 

Thực hiện tham vấn 

cộng đồng. Thu thập 

và xử lý các số liệu về 

điều kiện địa hình – 

địa chất, điều kiện khí 

tượng – thủy văn, điều 

kiện kinh tế – xã hội 

tại khu vực xây dựng 

dự án. 
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4 Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1 Phương pháp ĐTM 

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: 

Sử dụng các hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập để ước tính tải lượng và nồng độ các 

chất ô nhiễm phát sinh trong giai đoạn hoạt động xây dựng và hoạt động của dự án, từ đó 

đánh giá định lượng và định tính về các tác động ảnh hưởng đến môi trường. Phương pháp 

này được sử dụng trong chương 3. 

Phương pháp so sánh đối chứng: 

Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

Việt Nam. Phương pháp này được thực hiện trong chương 3. 

Phương pháp thống kê: 

Dùng để thu thập các số liệu về các điều kiện tự nhiên và môi trường, điều kiện về 

kinh tế - xã hội tại khu vực thực hiện dự án từ các cơ quan chức năng khác và các số liệu 

thống kê từ các kết quả đo đạc của nhiều dự án loại hình tương tự. Phương pháp này được 

thực hiện trong chương 2. 

Phương pháp kế thừa: 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến của Hội 

đồng Thẩm định. 

Kế thừa số liệu từ các khu dân cư đã hoạt động có cùng công suất, quy mô. 

4.2 Các phương pháp khác 

❖ Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: 

Trên cơ sở các tài liệu, thông tin về dự án đã có sẵn, tiến hành điều tra, khảo sát khu 

vực dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài liệu mới nhất cũng như kiểm tra hiện hạng môi 

trường trong khu vực dự án. Phương pháp này được sử dụng chủ yếu tại chương 1 và 

chương 2. 

❖ Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

Tiến hành công tác đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích các thông số trong 

phòng thí nghiệm để xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, 

môi trường nước của khu vực dự án, làm cơ sở cho việc dự báo các tác động môi trường 

khi thực hiện dự án cũng như đánh giá mức độ tác động, phục vụ cho công tác quản lý sau 

này khi dự án đi vào hoạt động. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2. 

❖ Phương pháp chuyên gia: 

Xin ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật môi trường để từ 

4 Trần Anh Dũng 
KS. Môi 

trường 

Nhân 

viên 

Tính toán, thiết kế Hệ 

thống xử lý chất thải. 
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đó có cái nhìn tổng thể hơn đối với quá trình ĐTM và đưa ra các biện pháp giảm thiểu, ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình thực hiện dự án một cách khả thi và hiệu quả. Phương 

pháp này được thực hiện trong chương 1 và chương 3. 

5 Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1 Thông tin về dự án: 

a. Tên dự án: 

KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN 7, XÃ KIẾN THÀNH, HUYỆN ĐẮK R’LẤP 

- Địa điểm thực hiện: Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông. 

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp 

- Đại diện: Ông Vy Thanh Quang 

- Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông. 

b. Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Quy mô xây dựng: Đất xây dựng dự án “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R’Lấp” được triển khai xây dựng thuộc Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, 

Tỉnh Đắk Nông. 

- Tổng diện tích xây dựng: 140.640,45 m2 

- Quy mô dân số: 1.515 người. 

- Công trình giao thông cấp III;  

- Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III; 

- Công trình công nghiệp cấp IV; 

c. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Diện tích đất sử dụng của dự án là 140.640,45 m2, bố trí các hạng mục công trình của 

dự án như sau: 

Bảng 1.1 Các hạng mục đầu tư của dự án 

STT Tên hạng mục Hình thức đầu tư 

1 Công trình giao thông  

 Đường giao thông, san nền Xây dựng mới 

2 Công trình phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật 

 

2.1 Hệ thống cấp nước Xây dựng mới 

2.2 Hệ thống chiếu sáng, hạ áp Xây dựng mới 

2.3 Hệ thống thông tin liên lạc Xây dựng mới 

2.4 Cây xanh Xây dựng mới 

2.5 Hệ thống xử lý nước thải Xây dựng mới 

3 Công trình công nghiệp  
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STT Tên hạng mục Hình thức đầu tư 
 

Trạm biến áp Xây dựng mới 

 (Nguồn: Thiết kế cơ sở công trình: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R’Lấp) 

 

Các hoạt động của dự án: Xây dựng khu tái định cư hiện đại phục vụ nhu cầu cho 

nhân dân. 

Bảng 1.2 Các tác động môi trường chính của dự án 

Nguồn tác động Môi trường tự nhiên và xã hội 

Hình thức Hành động Yếu tố ảnh hưởng Mức độ 

Quy hoạch 

sử dụng 

đất 

Tạo mặt bằng công trình dự án, 

gồm: 

- Khu đất quy hoạch 

- Công trường thi công 

- Nhà tạm, thiết bị và lưu trú 

của công nhân, tập kết vật liệu 

- Thay đổi cảnh quan tự 

nhiên 
C 

- Thay đổi kế hoạch sản xuất 

do mất đất nông nghiệp. 
C 

- Phát sinh tiêu cực do đền bù 

sản nghiệp bị mất. 
C 

Hoạt động thi công các hạng 

mục công trình trong khu quy 

hoạch (hệ thống giao thông, hệ 

thống cấp thoát nước, điện) 

- Thay đổi cảnh quan thiên 

nhiên. 
B 

- Ảnh hưởng hệ sinh thái C 

- Gây ô nhiễm môi trường 

không khí, nước, đất. 
C 

- Ách tắc giao thông, xuất 

hiện rủi ro, tai nạn… 
C 

- Nảy sinh các quan hệ xã hội 

phức tạp. 
C 

Khai thác 

các nguồn 

tài nguyên 

Sử dụng nguồn tài nguyên 

- Thay đổi mực nước ngầm 

cục bộ. 
B 

- Ô nhiễm môi trường không 

khí, nước và đất. 
B 

- Ảnh hưởng tới điều kiện 

sống của cộng đồng, thay đổi 

cân bằng vi khí hậu. 

C 
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Nguồn tác động Môi trường tự nhiên và xã hội 

Hình thức Hành động Yếu tố ảnh hưởng Mức độ 

- Cản trở giao thông do hoạt 

động khai thác, vận chuyển 

vật liệu. 

C 

Quá trình 

hoạt động 

Đồ án kết thúc, dự án đưa vào 

sử dụng 

- Thay đổi cảnh quan thiên 

nhiên và giảm điều hoà vi khí 

hậu. 

B 

- Bụi ồn và các tai nạn giao 

thông. 
B 

- Gây ô nhiễm môi trường 

không khí, đất, nước và hệ 

sinh thái khu vực. 

B 

Ghi chú:  A - mức độ ảnh hưởng cao 

   B - mức độ ảnh hưởng trung bình 

   C - mức độ ảnh hưởng thấp 

e. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có. 

5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi 

trường 

Các tác động môi trường chính của dự án được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1.3 Tóm tắt các tác động chính của dự án 

Giai 

đoạn 

Nguồn gây tác động Các tác động Đối tượng chịu tác động 

Xây 

dựng 

Chuẩn bị mặt bằng thi 

công 

Tập kết máy móc thiết bị 

và nguyên vật liệu 

Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình, vận 

chuyển VLXD và chất 

thải 

Hoạt động xây dựng của 

công nhân 

Khí thải, bụi 

Tiếng ồn, rung 

Chất thải rắn xây dựng, 

sinh hoạt 

Chất thải nguy hại 

Nước mưa chảy tràn 

Nước thải thi công xây 

dựng 

Nước thải sinh hoạt của 

công nhân 

Sự cố sụt lún, sự cố môi 

trường 

Công nhân làm việc trên 

công trường 

Người tham gia giao 

thông khu vực thi công. 

Công nhân trực tiếp thi 

công; 

Chất lượng môi trường 

xung quanh như môi 

trường đất, nước, không 

khí, cảnh quan… xung 

quanh 

khu vực dự án. 
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Tai nạn lao động 

Vận 

hành 

Hoạt động của người dân 

Hoạt động giao thông ra 

vào dự án 

Bụi, khí thải 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải nguy hại 

Nước thải sinh hoạt 

Mùi hôi 

Sự cố cháy nổ 

Sự cố môi trường 

Người dân tại khu vực dự 

án và người dân vùng lân 

cận 

5.3 Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của 

dự án: 

Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng 

Các nguồn phát sinh chất thải trong giai đoạn xây dựng Dự án được thể hiện cụ thể 

trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.4 Nguồn phát sinh chất thải trong quá trình xây dựng Dự án 

TT Nguồn phát sinh Chất thải phát sinh Đối tượng bị tác động 
Phạm vi, mức độ tác 

động 

1 

Bốc xếp và vận 

chuyển, nguyên 

vật liệu xây dựng 

Khí thải (CO2, 

CO, NOx, SO2…) 

bụi, tiếng ồn. 

Muội khói, hơi 

dầu. 

Đất, đá. 

Công nhân trên công 

trường. 

Dân cư sống xung quanh 

khu vực dự án. 

Môi trường không khí, 

nước, đất và cảnh quan 

xung quanh khu 

vực dự án 

Mức độ: cao. 

Khu vực dự án. 

Khu vực vận chuyển 

đất đá, nguyên vật 

liệu. 

2 

Thi công xây 

dựng các hạng 

mục. 

Khí thải (CO2, 

CO, NOx, SO2…) 

bụi, tiếng ồn. 

Muội khói, hơi 

dầu. 

Chất thải rắn. 

Công nhân trên công 

trường. 

Môi trường không khí, 

nước, đất và cảnh 

quan xung quanh khu 

vực dự án. 

Mức độ: TB. 

- Từ 1-1500 m từ 

khu vực thi công. 

Khu vực dự án và 

xung quanh. 

3 

Xây dựng nhà 

tạm, lắp ghép lán 

trại cho công 

nhân; xây dựng 

bếp ăn; bố trí nhà 

vệ sinh lưu 

Chất thải rắn: 

Gạch, ngói vụn, 

vữa thừa, gỗ, tôn, 

sắt, thép thừa. 

Bụi. 

Tiếng ồn. 

Công nhân trên công 

trường. 

Môi trường không khí, 

nước, đất và cảnh quan 

xung quanh khu vực dự 

án. 

Mức độ: TB. 

- Từ 1-1500 m từ 

khu vực thi công. 

Khu vực dự án và 

xung quanh. 
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động, nhà điều 

hành. 

4 

Bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc, 

thiết bị. 

Giẻ lau máy, vỏ 

hộp đựng nhiên 

liệu, dầu mỡ... 

- Môi trường đất, nước 

và cảnh quan xung 

quanh khu vực dự án. 

Mức độ: thấp. 

Khu vực dự án. 

5 
Lắp đặt máy 

móc, thiết bị. 

- Chất thải rắn (vỏ 

thùng hộp, nilông 

chứa thiết bị, vỏ 

dây điện…) 

- Công nhân trên công 

trường. 

Mức độ: thấp. 

Khu vực dự án. 

6 

Hoạt động dự trữ, 

bảo quản nhiên, 

nguyên vật liệu 

phục vụ công 

trình. 

Các thùng chứa 

xăng dầu, dầu mỡ 

rơi vãi. 

- Môi trường đất, nước, 

không khí 

Mức độ: TB. 

Khu vực dự án 

7 

Bất lợi do thời 

tiết: Mưa, bão 

trong khi thi 

công. 

Nước mưa cuốn 

đất cát, sạt lở bùn 

đất. 

- Môi trường đất, nước. 

Mức độ: TB. 

- Từ 1-1500 m từ 

khu vực thi công. 

Khu vực dự án và 

xung quanh 

8 

Sinh hoạt của 

công nhân trên 

công trường. 

Chất thải rắn và 

nước thải sinh 

hoạt. 

Môi trường nước, đất; 

Mỹ quan khu vực; 

- Sức khỏe của công 

nhân. 

Mức độ: Cao. 

Khu vực dự án và 

xung quanh (bán 

kính 50-100m) 

Mức độ ô nhiễm trong quá trình thi công và xây dựng phụ thuộc nhiều vào chất lượng 

đường xá, mật độ và chất lượng phương tiện tham gia giao thông, chất lượng máy móc 

phục vụ công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Các thông số cụ thể được thể hiện rõ tại 

phần Chương 3. 

Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn vận hành 

Các chất thải phát sinh từ bao gồm: 

Khí thải (CO2, NH3, CH4, H2S, Methyl mecaptan và các chất hữu cơ bay hơi...) do 

hoạt động sinh sống của người dân trong khu tái định cư; 

Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông; 

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt; 
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Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực Dự án; 

Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của người dân; 

Chất thải nguy hại. 

Bảng 1.5  Nguồn phát sinh gây ô nhiễm do chất thải trong giai đoạn vận hành 

TT Hoạt động 
Tác nhân ảnh 

hưởng 
Đối tượng chịu tác động 

Mức độ 

tác động 

Thời gian 

tác động 

1 

Hoạt động sinh 

hoạt của người 

dân 

Nước thải, chất 

thải rắn sinh hoạt 

- Môi trường nước mặt 

tiếp nhận nước thải từ Dự 

án; 

- Môi trường đất, nước 

ngầm. 

Trung 

bình 

Trong thời 

gian hoạt 

động Dự án 

 

5.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1 Giai đoạn xây dựng: 

a. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải:  

Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ đầu tư sẽ ưu tiên xây dựng nhà ở công nhân có nhà 

vệ sinh và bể tự hoại 3 ngăn tại khu văn phòng nên có thể sử dụng trong quá trình thi công 

và vận hành của dự án. 

Đối với nước thải xây dựng: Đào mương thu gom, hố lắng cặn và thực hiện vớt thủ 

công dầu mỡ đối với nước thải xây dựng trước khi cho thải ra môi trường theo địa hình. 

Lượng dầu mỡ sau khi vớt được lưu giữ tại khu vực chứa CTNH tạm thời trên công trường. 

Đối với nước mưa chảy tràn: 

Che chắn bãi tập kết nguyên vật liệu, bố trí rãnh thoát nước mưa để hạn chế làm thất 

thoát nguyên vật liệu và gây ô nhiễm môi trường. 

Khơi thông dòng chảy theo điều kiện địa hình về suối cạn phía đông dự án; không để 

xảy ra tình trạng ngập úng khu vực dự án và vùng gần kề. 

Quản lý chất thải xây dựng phát sinh trên công trường theo đúng quy định, không để 

phát tán dầu nhớt thải vào đất hoặc trôi theo dòng nước. 

Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải:  

Các phương tiện chuyên chở vật liệu, đất, cát phải được phủ bạt kín để giảm thiểu 

các tác động do phát tán bụi. 

Tất cả các phương tiện vận chuyển và các thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng 

phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường nhằm tránh nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi 

trường không khí. 

Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực dự án để giảm quãng đường vận 

chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh 
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cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

Đơn vị thi công có kế hoạch thi công, cung cấp vật tư thích hợp, hạn chế việc tập kết 

vật tư vào cùng một thời điểm, trong trường hợp phải tập kết tại công trường thì đối với 

vật liệu, nhiên liệu như ximăng, cát, sắt thép... sẽ được che chắn cẩn thận nhằm tránh tác 

động của mưa nắng, gió gây hư hỏng và hạn chế sự phát tán bụi vào không khí khi gió lớn.  

Thường xuyên tưới nước để chống phát tán bụi trên công trường, tránh phát tán bụi 

từ mặt đường, đặc biệt là vào những ngày khô nóng. 

Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hoá tới mức tối đa, sử dụng các máy 

móc thi công hiện đại và hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao nhằm hạn chế phát tán bụi và khí 

thải.  

Thi công theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó. 

Ưu tiên xây dựng hàng rào bao quanh dự án trước khi xây dựng các hạng mục công 

trình khác để giảm thiểu tác động đến môi trường khu vực xung quanh. 

Công nhân sẽ được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động như găng tay, khẩu 

trang, quần áo chuyên dụng, nón bảo hộ… để hạn chế ảnh hưởng của bụi đến sức khoẻ 

công nhân. 

Tuân thủ các biện pháp an toàn trong công tác thi công như quy định thời gian thi 

công, thông báo rộng rãi thông tin đến cộng đồng dân cư; cử cán bộ điều phối giao thông 

khi có phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án. 

Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác an toàn lao động 

b. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt: 

Bố trí thùng chứa rác có nắp đậy loại 100L tại khu vực nhà tạm hiện có để thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh; thực hiện phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp 

xử lý theo quy định. Chất thải hữu cơ được chôn lấp hợp vệ sinh trong khu vực Dự án; chất 

thải có thể tái chế được bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng:  

Toàn bộ chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom, 

xử lý theo đúng quy định tại Toàn bộ chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình xây 

dựng sẽ được thu gom, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 - Quy định chi tiết một số điều luật của Luật bảo vệ môi trường.  

Các phương tiện vận tải sẽ được phủ bạt kín để hạn chế việc phát tán nguyên vật liệu, 

chất thải gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển. 

Tận dụng lượng đất đào, phế thải trong xây dựng vào san lấp mặt bằng; phục vụ quá 

trình thi công, xây dựng. 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ theo mã số quản lý chất thải nguy hại trong 

các thùng chứa có nắp đậy có dán nhãn riêng biệt. Bố trí khi lưu chứa tạm thời chất thải 

nguy hại. Sau đó ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo 

đúng quy định. 
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c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Không sử dụng máy móc, thiết bị quá cũ trong thi công. 

Bố trí thi công hợp lý, thực hiện thi công các hạng mục phát sinh tiếng ồn, rung trong 

thời gian từ 6 - 18h hàng ngày, không thi công các hạng mục phát sinh nhiều tiếng ồn, rung 

vào ban đêm. 

Quy định tốc độ xe ra vào công trình, vận hành máy móc đúng thông số kỹ thuật đã 

quy định. 

Thường xuyên bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra các máy móc, thiết bị, phương tiện 

giao thông để đảm bảo các máy móc luôn hoạt động tốt và đảm bảo các tiêu chuẩn theo 

quy định. 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

5.4.2 Giai đoạn vận hành 

a. Công trình, biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải 

Đối với thu gom và xử lý nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất khu vực xây dựng các hạng mục công trình của Dự 

án được thu gom → ống trong BTCT ly tâm → Hố gas → Mương dẫn nội bộ → Thoát 

theo địa hình ra suối cạn 

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại Diện tích cây xanh của Dự án được chảy tràn 

theo độ nghiêng của địa hình. 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 

Quy trình thu gom nước thải:  

Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt → Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung 

Quy trình XLNT: 

Nước thải sau khi thu gom → Bể thu gom → Bể điều hòa → SBR → Bể chứa nước 

sau xử lý → Bồn lọc → Bể khử trùng (đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A) → Xả ra nguồn 

tiếp nhận phía sau dự án. 

Hệ thống thu gom nước thải, các công trình bảo vệ môi trường được chống thấm theo 

quy định. 

Hệ thống xử lý mùi hôi. 

Lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định. 

Đối với xử lý bụi, khí thải: 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động của 

các phương tiện vận chuyển tới môi trường không khí như đã thực hiện trong giai đoạn thi 

công xây dựng Dự án. 

Các tuyến đường nội bộ được bê tông hoặc phối nhựa để hạn chế phát sinh bụi. 

Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực sân, đường bị xuống cấp có khả năng 
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phát sinh bụi. 

Trồng cây xanh quanh khu vực, khu xử lý chất thải và khu vực xử lý nước thải vừa 

tạo cảnh quan hạn chế phát tán ô nhiễm, vừa tạo dải cách ly cây xanh với khu vực xung 

quanh. 

Các biện pháp giảm thiểu mùi hôi 

Mùi hôi từ HTXLNT: thiết kế hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tại vị trí cuối hướng 

gió nhằm hạn chế và phát tán tối thiều mùi hôi. 

Xây dựng tường rào cao 2m, dày 10cm đồng thời trồng cây xanh bao quanh khuôn 

viên Hệ thống xử lý nước thải nhằm cách ly với môi trường xung quanh khu vực. 

b. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thường 

CTR sinh hoạt: Được phân loại, thu gom và xử lý như sau 

Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế: Được thu gom và lưu giữ riêng tại kho 

chứa rác để bán cho các đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế. 

Đối với các loại rác thải không có khả năng tái chế: Được thu gom vào các thùng 

chứa có nắp đậy đặt tại khu nhà ở công nhân, khu nhà ăn, bếp và tuyến đường nội bộ, sau 

đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác công cộng trên địa bàn xã để thu gom xử lý định kỳ 

02 ngày/lần. 

Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế: Được thu gom và lưu giữ riêng tại kho 

chứa rác để bán cho các đơn vị thu mua làm vật liệu tái chế. 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ước tính 1.252 tấn/ngày 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, Bể tự hoại 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải ước tính 0,25 m3/ngày (90,9 m3/năm), định kỳ 

thu gom. Bùn thải được phân định, phân loại và quản lý theo Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT - Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường và Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường 

Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Bố trí nhà chứa rác có ngăn chứa CTNH (diện tích 24 m2), trang bị các thùng chứa 

có nắp đậy, mỗi thùng chứa có dán mã số CTNH riêng. Hợp đồng với đơn vị có chức năng, 

hoạt động trên địa bàn tỉnh để thu gom, xử lý theo quy định. 

Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. CTNH được thu gom, phân loại theo từng mã CTNH 

và lưu chứa riêng biệt trong các thùng chứa có nắp đậy và dán nhãn riêng tại khu vực chứa 

rác (ngăn chứa CTNH) 

Đối với bùn thải từ hệ thống XLNT (trong trường hợp thành phần bùn có yếu tố nguy 

hại vượt ngưỡng CTNH): Được lưu chứa tại bể chứa bùn và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định tại tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

c. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 
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Hoàn thiện công nghệ: Bố trí buồng cách âm với lớp vật liệu hút âm ở mặt trong đối 

với khu vực đặt máy phát điện; thiết kế khu vực đặt máy bơm cách ly với khu vực tập trung 

công nhân. 

Hiện đại hoá thiết bị, sử dụng các loại thiết bị ít gây ồn và rung nhất. 

Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đệm chống ồn ngay sau khi lắp đặt thiết bị. 

d. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Công trình, biện pháp phòng ngừa sự cố đối với nước thải: 

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống thu gom và XLNT để phát hiện và khắc 

phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra như tắc nghẽn, hư hỏng các đường ống, các thiết bị 

của hệ thống XLNT. 

Công trình, biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

Thiết kế, lắp đặt hệ thống PCCC, chống sét theo đúng quy định. 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện, các phương 

tiện phòng chống cháy. 

Tuân thủ các quy định về PCCC và an toàn lao động. 

5.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1 Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện trong cả giai đoạn xây dựng và giai 

đoạn vận hành.  

Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án; 

Xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn. Kết hợp với các 

đơn vị thi công quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường; 

Thực hiện các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, thi 

công và trong quá trình hoạt động của dự án như việc thu gom chất thải rắn để xử lý, thu 

dọn các vật liệu khác phát sinh tại công trường; 

Giám sát tiến độ thi công và chất lượng các công trình xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường cũng như xây dựng hệ thống XLNT, chất thải…; 

Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương 

án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động… đã đề ra trong báo cáo; 

Quản lý và thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trong dự án, giảm thiểu 

các tác động tiêu cực khác ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; 

Lập kế hoạch và triển khai công tác quan trắc chất lượng môi trường dự án; 

Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn 

tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn thi công xây dựng và trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

5.5.2 Chương trình giám sát môi trường 

a. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Giám sát chất thải rắn 
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Tần suất giám sát: thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải. 

Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

xây dựng, chất thải rắn thông thường khác và chất thải nguy hại.  

Thông số giám sát: tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải. 

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây 

dựng “Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng”. 

Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

Giám sát môi trường không khí xung quanh 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt thời gian triển khai xây dựng. 

Vị trí giám sát: 04 điểm (Tại vị trí chịu tác động bởi hoạt động xây dựng của Dự án, 

giáp ranh dự án về cuối hướng gió). 

Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng (TSP), 

NO2, SO2, CO. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.  

Giám sát khác 

Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn xây dựng Dự án. 

Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án. 

Nội dung giám sát: Công tác PCCC, an toàn điện, an toàn và vệ sinh lao động, nguy 

cơ sụt lún, sạt lở, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường có thể xảy ra. 

Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an toàn 

và vệ sinh lao động, an toàn điện và các quy định khác có liên quan. 

b. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải của Dự án 

Việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải của Dự án phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường” và theo Giấy phép môi trường của Dự án. 

 Đối với công trình xử lý nước thải 

Lập kế hoạch, lấy mẫu tổ hợp, đánh giá hiệu quả trong từng công đoạn xử lý và cả 

công trình xử lý (Trường hợp cần thiết, có thể lấy thêm một số mẫu đơn đối với nước thải). 

Mẫu tổ hợp, mẫu đơn và tần suất quan trắc nước thải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 

Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
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Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước 

thải: Ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

Tần suất quan trắc nước thải: 15 ngày/lần (Đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu 

vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải)  

Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính 

theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính 

theo P), Tổng Coliforms 

Kết quả phân tích được dùng để đánh giá hiệu suất xử lý đối với từng công đoạn xử 

lý nước thải. 

b. Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử 

chất thải: 

Ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý 

nước thải. 

Tần suất quan trắc nước thải: ít nhất 01 ngày/lần. Đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn 

đối với 01 mẫu nước thải đầu vào (Tại Hố thu gom) và ít nhất 02 mẫu đơn nước thải đầu 

ra tại Bể chứa nước thải sau xử lý (Trước khi thải ra nguồn tiếp nhận) trong 02 ngày liên 

tiếp của công trình xử lý nước thải. 

Thông số giám sát nước thải: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P), Tổng Coliforms 

Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt. 

c. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án 

❖ Giám sát chất lượng nước thải 

Thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP và theo Giấy phép môi trường. 

* Giám sát đối với nước thải trước khi xử lý (Đầu vào hệ thống xử lý nước thải) 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 01 điểm (Tại hố thu). 

Thông số: Theo dõi lưu lượng,  

* Giám sát đối với nước thải sau khi xử lý (Trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận) 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 01 điểm (Hồ chứa nước thải). 

Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng 

chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính theo N), 

Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), 

Tổng Coliforms 
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Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

Nội dung giám sát: Nguy cơ hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống thu gom nước mưa và thoát 

nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung; sự cố 

sụt lún, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường khác có thể xảy ra; công tác PCCC; an 

toàn điện; an toàn và vệ sinh lao động. 

Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải, 

phòng cháy chữa cháy, an toàn và vệ sinh lao động, an toàn điện, quản lý bảo vệ rừng bền 

vững và các quy định khác liên quan. 

❖ Giám sát không khí xung quanh 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: Tại 04 điểm (trong khu vực dự án). 

Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng (TSP), 

NO2, SO2, CO. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

❖ Giám sát chất thải rắn 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa tạm thời chất thải rắn thông thường. 

Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

công nghiệp thông thường. 

Thông số giám sát: tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải (Theo nội dung, yêu cầu kỹ thuật đã 

cam kết). 

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

❖ Giám sát chất thải nguy hại 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao chất thải cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

Vị trí giám sát: Khu vực lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại 

Nội dung giám sát: Tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại. 

Thông số giám sát: Tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải.  

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 
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Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

❖ Giám sát chất lượng nước dưới đất 

Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 02 điểm (Giếng khoan tại khu vực dự án). 

Thông số giám sát: pH, TDS, Độ cứng tổng số, NH4
+ (NH4

+ tính theo N), NO3
- (NO3

- 

tính theo N), Fe, Cl-, SO4
2-, Coliform, As, Chỉ số Pecmanganat.Quy chuẩn so sánh: QCVN 

09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

Giám sát sự cố môi trường và các giám sát khác 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký để theo dõi). 

Vị trí giám sát: Trong khu vực dự án. 

❖ Giám sát chất lượng nước mặt 

Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 02 điểm (Nước ao hồ tại khu vực dự án). 

Thông số giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4
+ (NH4

+ tính theo N), NO3
- (NO3

- 

tính theo N), Phosphat (PO4
3-) (tính theo P), Tổng N, Fe, Cu. Quy chuẩn so sánh: QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 

Giám sát sự cố môi trường và các giám sát khác 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký để theo dõi). 

Vị trí giám sát: Trong và bên cạnh khu vực dự án. 
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CHƯƠNG 2 THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1 Thông tin về dự án 

1.1 Tên dự án 

KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN 7, XÃ KIẾN THÀNH, HUYỆN ĐẮK R’LẤP 

1.2 Thông tin chủ đầu tư dự án 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và phát triển Quỹ đất huyện Đăk R’lấp; 

Địa chỉ: Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông 

Người đại diện: Ông Vy Thanh Quang; 

Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2022-2025. 

1.3 Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

1.3.1 Vị trí địa lý 

Địa điểm xây dựng: Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông 

Vị trí dự án có tổng diện tích đất sử dụng: 140.640,45 m2 trong đó chủ yếu là đất 

trồng cây lâu năm và các loại cây ăn quả, cụ thể: 

Đất xây dựng công trình: 1.733,51 m2 

Đất sân vườn trồng cây lâu năm: 128.106,18 m2 

Đất giao thông: 10.800,76 m2 

Ranh giới khu đất sử dụng xây dựng được xác định như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư và đất nông nghiệp 

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư và đất nông nghiệp 

+ Phía Đông: Đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây: Trục đường giao thông Võ Thị Sáu và đất nông nghiệp. 

Tọa độ các điểm ranh giới theo hệ toạ độ như sau: 

Bảng 2.1 Bảng thống kê tọa độ ranh 

Tên điểm 
Toạ độ VN2000 

X(m) Y(m) 

1 1326520.06 393165.34 

2 1326440.13 393221.99 

3 1326384.07 393249.49 

4 1326246.72 393283.27 

5 1325952.31 393776.93 
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6 1325962.18 393866.89 

7 1326024.897 393850.89 

8 1326137.12 393850.89 

9 1326535.36 393182.69 
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Đường Võ 

Thị Sáu 

Các hồ nước 

phục vụ tưới tiêu 
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1.3.2 Các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị tác 

động bởi dự án 

1.3.2.1 Các đối tượng tự nhiên: 

❖ Giao thông:  

- Giao thông đối ngoại: 

o Hiện tại trong ranh đất dự án công trình, có tuyến đường giao thông 

liên xã tiếp giáp và năm trong ranh đất nên rất thuận lợi cho việc kết 

nối giao thông; 

o Đường Võ thị Sáu (trục D1 và N2 theo quy hoạch chi tiết) là tuyến 

đường láng nhựa tiếp giáp phía Tây Bắc. Nâng cấp tuyến đường này 

theo quy hoạch sẽ kết nối toàn bộ đường nội bộ khu dân cư với mạng 

lưới giao thông bên ngoài. 

- Giao thông đối nội: 

o Có 1 tuyến đường bê tông nội thôn cắt ngang qua khu đất dự án và kết 

nối với đường Võ Thị Sáu đi ra thị trấn Kiến Đức. 

❖ Hệ thống sông suối: 

Trong khu đất thực hiện dự án không có sông suối, ao hồ chảy qua. 

Cách dự án khoảng 50m về phía Bắc là các hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho người 

dân trong khu vực, các hồ này nhiều nước vào mùa mưa và ít nước vào mùa khô, mực nước 

trong hồ phụ thuộc vào nguồn nước từ suối chảy vào. 

1.3.2.2 Các đối tượng kinh tế - xã hội: 

❖ Hiện trạng dân cư:  

Xung quanh dự án có dân cư sinh sống thưa thớt, đa số là trồng cây lâu năm và cây 

ăn quả. Dân cư chủ yếu tập trung theo tuyến đường nông thôn và đường liên xã. 

Do chủ yếu là đất phục vụ sản xuất nông nghiệp nên khu vực nghiên cứu quy hoạch 

có mật độ dân cư sinh sống rất thấp. 

Dân số khu vực quy hoạch khoảng 21 hộ. 

Dự án cách Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Hội trường thôn 7 khoảng 100m về phía 

Nam, cách Trung tâm thương mại Kiến Đức 1,0 km về phía Tây Bắc. Trong khu vực dự 

án không có các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử nào cần được bảo vệ; 

Các cơ sở dịch vụ, thương mại chủ yếu tập trung ở trung tâm thị trấn Kiến Đức, do 

đó hoạt động của dự án được dự báo là không ảnh hưởng đến các cơ sở này.  

❖ Hệ thống điện:  

Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu được lấy từ mạng lưới điện quốc gia; 

22/0,4 KV thôn 7, xã Kiến Thành. 

Lưới điện hạ thế: Mạng lưới 0,4 kV của khu vực này do Điện lực Đăk R’lấp quản lý.  

Tuyến đường dây 22kv chạy ngang khu đất thuận lợi cho việc kéo điện phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt và chiếu sáng khu vực lập quy hoạch. 

❖ Hệ thống thông tin liên lạc:  

Phần lớn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cung cấp tín hiệu cho khu vực nghiên cứu 
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do VNPT và Công ty Viễn thông quân đội Vietel xây dựng, chất lượng sóng ổn định 

❖ Hệ thống cấp nước:  

Trong khu vực lập dự án chưa có hệ thống thông tin liên lạc. 

Hiện nay trên khu vực nghiên cứu có 2 nhà khai thác dịch vụ thông tin liên lạc chính 

gồm Tổng công ty Viễn thông Việt Nam -VNPT, Công ty Viễn thông quân đội (Vietel). 

Phần lớn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cung cấp tín hiệu cho khu vực nghiên cứu do 

VNPT và Công ty Viễn thông quân đội Vietel xây dựng. 

❖ Hệ thống cấp, thoát nước:  

Hiện tại toàn khu thoát nước tự nhiên theo độ dốc chung của khu vực và tập trung về 

suối nhỏ cuối khu. 

Về cấp nước: Trên tuyến đường Võ Thị Sáu thuộc địa giới thị trấn Kiến Đức đã có 

đường nước sạch kéo đến, thuận tiện cho đấu nối nước sạch cho khu tái định cư; 

1.4 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Khu vực lập dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm như cà phê, cao su và các loại 

cây ăn quả. 

Đất xây dựng công trình chỉ chiếm 1,65 % tổng diện tích khu đất dự án. 

Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất: 

- Đất xây dựng công trình:    1.733,51 m2 

- Đất sân vườn trồng cây lâu năm:  128.106,18 m2 

- Đất giao thông:    10.800,76 m2 

  

Hình 2.2 Hiện trạng khu vực dự án 

1.5 Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Vị trí của khu dân cư so với khu dân cư: 

Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư tập trung gần nhất là 1 km về phía Tây Bắc.  

Vì vậy vị trí đầu tư xây dựng dự án phù hợp với quy hoạch chung toàn khu đồng thời 

đáp ứng quy định các yêu cầu khác của pháp luật 

Vị trí của dự án so với hệ thống sông, suối, ao hồ 
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Cách dự án khoảng 50 m về phía Tây là các hồ chứa nước, luôn có nước kể cả mùa 

khô hạn và hầu như chỉ sử dụng cho mục đích tưới nông nghiệp trong vùng. Đây là điểm 

thoát nước mưa cho khu vực dự án. 

Dự án cách Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Hội trường thôn 7 khoảng 100m về phía 

Nam, cách Trung tâm thương mại Kiến Đức 1,0 km về phía Tây Bắc. 

Dự án cam kết sử dụng nước thải sau xử lý để tưới tiêu trong khu vực dự án, không 

xả nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn vào nguồn nước xung quanh. Vị trí dự án so với các 

công trình kiến trúc, đối tượng kinh tế - xã hội 

Khu đất dự án không có công trình kiến trúc, công trình văn hoá, tôn giáo và di tích 

lịch sử đặc biệt hay đối tượng kinh tế - xã hội đặc biệt. Lân cận khu vực dự án không có 

vườn quốc gia, khu bảo tồn, di tích, những vùng nhạy cảm môi trường. 

Vị trí dự án so với đường giao thông chính 

Trong khu vực lập quy hoạch hệ thống giao thông đang được đầu tư xây dựng tuyến 

đường liên xã chạy ngang phía Đông Nam khu đất, có tuyến đường bê tông trong khu đất.  

 

1.6 Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án 

1.6.1 Mục tiêu 

Đầu tư “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp” tại thôn 7, xã 

Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp theo mục tiêu bố trí tái định cư cho các dự án lớn như dự 

án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, dự án khai thác mỏ bauxit Nhân Cơ và các dự án 

phụ vụ duy trì sản xuất của Công ty Nhôm Đắk Nông. 

Xây dựng khu dân cư với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ, giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân khi Công ty Nhôm Đắk Nông (Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thu hồi đất để khai thác bô xít để chế 

biến Alumin… 

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 

quỹ đất trên địa bàn xã Kiến Thành. 

Làm thay đổi điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung của 

người dân, khu dân cư được hình thành kéo theo các dịch vụ khác phát triển theo (dịch vụ 

ăn uống, các dịch vụ phục vụ khác) đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá tại địa phương 

1.6.2 Loại hình và quy mô 

Quy mô xây dựng: 140.640,45 m² trong đó:  

Bảng 2.2 Quy mô sử dụng đất 

Stt Loại đất Ký hiệu Diện tích (m2) 

I Đất ở  
 

72.084,17 

1 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT Không thu hồi 
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1.1 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-01 

1.2 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-02 

1.3 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-03 

2 Đất ở DO 72.084,17 

2.1 Đất ở DO-01 8.346,89 

2.2 Đất ở DO-02 7.325,00 

2.3 Đất ở DO-03 7.500,00 

2.4 Đất ở DO-04 10.622,48 

2.5 Đất ở DO-05 6.960,00 

2.6 Đất ở DO-06 8.933,06 

2.7 Đất ở DO-07 5.961,47 

2.8 Đất ở DO-08 4.715,69 

2.9 Đất ở DO-09 8.082,69 

2.10 Đất ở DO-10 3.636,89 

II Đất dự án Bô Xít BX Không thu hồi 

III Đất công trình công cộng- dịch vụ cấp xã CC 9.312,00 

IV Đất cây xanh CX 5.952,22 

V Đất hạ tầng kỹ thuật - Ttaluy 
 

4.890,93 

VI Đất giao thông 
 

4.8401,13 

1 Giao thông trong ranh QH 
 

41.917,87 

2 Giao thông vào khu dự án 
 

6.483,26 

  TỔNG   140.640,45 

 

2 Các hạng mục công trình  

2.1 Hạng mục đất ở 

Các lô đất ở cải tạo chỉnh trang có kí hiệu: HT-01, HT-02, HT-03; với tổng diện tích 

9.476,10m2. 
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Các lô đất ở có kí hiệu: DO-01; DO-02; … DO-10; với tổng diện tích 72.084,17m2. 

Kiến trúc: Không cần đồng nhất mặt đứng công trình nhưng hình thức kiến trúc không 

được rườm rà, có thể sử dụng các loại hình nhà vườn thiết kế hiện đại cũng như màu sắc 

và vật liệu. Các nhà phải có giải pháp giếng trời thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Có 

khoảng xanh bố trí xung quanh nhà. Kích thước lô đất điển hình 8x25m. 

Khoảng lùi: Đối với các đường trong khu quy hoạch: Chỉ giới xây dựng lùi vào 3m 

với chỉ giới đường đỏ.  

Mật độ xây dựng tối đa: ≤ 70% 

Tầng cao: từ 1-3 tầng. 

Hệ số sử dụng đất: 0.7-2.1 

2.2 Đất dự án Bô Xít: không thu hồi. 

 Các lô đất có kí hiệu: BX-01, BX-02; với tổng diện tích 2.691,75m2 

2.3 Đất công cộng: 

Ô đất có kí hiệu: CC với tổng diện tích 9.312,00 m2. 

Xây dựng một nhà văn hóa mang đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên, là nơi làm 

việc, quản lí, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. 

Kiến trúc: Xây dựng công trình với hình thức kiến trúc hài hòa với cảnh quan xung 

quanh, đề xuất xây dựng các khối công trình riêng lẻ. 

Khoảng lùi: Tối thiểu 5 m so với lộ giới. Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng 

lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang 

tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng. 

Mật độ xây dựng: ≤ 40%. 

Tầng cao: Từ 1- 3 tầng. 

Hệ số sử dụng đất: 0.4-1.2 

2.4 Đất cây xanh: 

Gồm đất cây xanh trong khu ở. 

Đất cây xanh gồm các lô đất có kí hiệu: CX; với tổng diện tích 5.952,22m2. 

Khoảng lùi: Tối thiểu 5m so với lộ giới. Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi 

sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối 

thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng. 

Mật độ xây dựng: ≤5%. 

Tầng cao: Từ 0-1 tầng. 

Hệ số sử dụng đất: 0.00-1.05 

2.5 Đất hành lang hạ tầng kỹ thuật:  

Là đất taluy, hệ thống thoát nước mưa ... Với tổng diện tích 2.423,90m2. 

2.6 Hạng mục đường giao thông 

Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Quy mô hệ thống tuyến đường giao thông 
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được đầu tư thiết kế như sau: 

2.6.1 Tiêu chuẩn thiết kế 

- Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế TCVN 13592-2022; 

- Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 37-2022/TCĐBVN và TCCS 

38-2022/TCĐBVN; 

- Bản đồ quy hoạch giao thông 1/500 đã được phê duyệt theo Quyết định số 207/QĐ-

UBND, ngày 25 tháng 01 năm 2022 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái 

định cư xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp. 

- Cấp kỹ thuật: 

+ Loại đường   : Đường đô thị- đường phố nội bộ 

+ Cấp kỹ thuật của đường  : Đường GT cấp III. 

+ Vận tốc thiết kế   : 20km/h. 

2.6.2 Tiêu chuẩn hình học cơ bản: 

 

Bảng 2.3 Tiêu chuẩn hình học đường giao thông 

TT Loại đường Đơn vị Cấp 30 

1 Chiều rộng làn xe cơ giới nhỏ nhất m 3,5 

2 Độ dốc dọc lớn nhất % 10 

3 Bán kính bó vỉa Rbv m >=8 

Hướng tuyến, nút giao và cao toạ độ các điểm nút thiết kế tuân theo bản đồ quy hoạch 

chi tiết 1/500 đường giao thông. 

 

Bảng 2.4 Bảng tổng hợp mặt cắt đường giao thông 

Stt Tên đường 
Quy mô MCN 

Ghi chú 
Mặt đường Vỉa hè 

Đường giao thông đối ngoại 

1 Đường N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 
Đường Võ Thị Sáu 

2 Đường D1 2 x 5.25 = 10.5 2 x 4.5 = 9 

Đường giao thông đối nội 

3 Đường D2 7 + 6 + 7 = 20 2 x 5 = 10  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp 

Địa điểm: thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Trang 31   

4 Đường N1 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4  

4 Đường N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10  

5 Đường N3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4  

6 Đường D3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4  

7 Đường D4 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4  

2.6.3 Giải pháp thiết kế 

a. Cấp hạng đường thiết kế chiều dài các tuyến. 

- Các tuyến giao thông trong dự khu vực là đường đô thị- đường phố nội bộ. Kết cấu 

mặt đường cấp cao A1 (Mặt đường bê tông nhựa nóng), Mođun đàn hồi Eyc= 120Mpa 

 Quy mô mặt cắt ngang của các tuyến đường như sau: 

Bảng 2.5 Bảng tổng hợp quy mô mặt cắt đường giao thông 

Stt Tên đường 

Quy mô MCN 
Chiều dài 

(m) 

Chỉ giới 

đường 

đỏ (m) 

Ghi chú 
Mặt đường Vỉa hè 

Đường đối ngoại 

1 Đường N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 

297,88 

24 
Đường Võ 

Thị Sáu 
2 Đường D1 

2 x 5.25 = 

10.5 
2 x 4.5 = 9 19.5 

Đường đối nội 

3 Đường D2 7+6+7 = 20 2 x 5 = 10 197,20 30  

4 Đường N1 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 666,55 11  

4 Đường N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 697.01 11  

5 Đường N3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 714,63 11  

6 Đường D3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 148,95 11  

7 Đường D4 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 214,42 11  

 

b. Mặt bằng tuyến: 

- Thiết kế mặt bằng tuyến của dự án gồm các tuyến thuộc cấp đường khu vực và nội 

bộ, tuân thủ bản vẽ Quy hoạch giao thông và bản vẽ chỉ giới đường đỏ. 

- Các cọc rải trên mặt bằng tuyến bao gồm coc mốc tim đường, cọc Km, cọc TĐ, 
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P,TC... 

- Các đường cong đều không mở rộng và không bố trí siêu cao. 

c. Trắc dọc: 

- Nguyên tắc: Cao độ khống chế tuân thủ theo đúng bản vẽ quy hoạch giao thông và 

bản vẽ chỉ giới đường đỏ đã được phê duyệt. 

- Trắc dọc thiết kế với độ dốc dọc tối đa 10%. Trắc dọc thiết kế theo phương phám 

đường cắt, hạn chế đào sâu, đắp cao để không ảnh hưởng đến nhà cửa, hạ tầng kỹ thuật 

dọc tuyến. 

- Trên trắc dọc thể hiện cao độ thiết kế tại các cọc, các nút giao. 

d. Mặt cắt ngang: 

- Bề rộng mặt cắt tuân thủ theo bản vẽ quy hoạch giao thông đã được phê duyệt. 

- Mạng lưới giao thông nội bộ của dự án gồm có các loại mặt cắt sau: 

- Bề rộng mặt cắt tuân thủ theo bản vẽ quy hoạch giao thông đã được phê duyệt. 

 

- Mạng lưới giao thông nội bộ của dự án gồm có các loại mặt cắt sau: 

Đường đối ngoại: phạm vi tuyến bao gồm các nút giao 

Bảng 2.6 Bảng tổng hợp quy mô mặt cắt đường giao thông 

ST

T 

TÊN 

ĐƯỜNG 

QUY MÔ MCN 
CHIỀU 

DÀI (M) 

CGĐĐ 

(M) 
Ghi chú 

MẶT 

ĐƯỜNG 
VỈA HÈ 

1 ĐƯỜNG N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 

297,88 

24 Đường 

Võ Thị 

Sáu 2 ĐƯỜNG D1 2 x 5.25 = 10.5 2 x 4.5 = 9 19.5 

 

Đường đối nội (nội bộ khu tái định cư): phạm vi tuyến bao gồm các nút giao 

Bảng 2.7 Bảng tổng hợp quy mô mặt cắt đường giao thông 

ST

T 

TÊN 

ĐƯỜNG 

QUY MÔ MCN 
CHIỀU DÀI 

(M) 

CGĐ

Đ (M) 

Ghi 

chú MẶT 

ĐƯỜNG 
VỈA HÈ 

3 ĐƯỜNG D2 7 + 6 + 7 = 20 2 x 5 = 10 197,20 30  

4 ĐƯỜNG N1 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 666,55 11  

4 ĐƯỜNG N2 2 x 7 = 14 2 x 5 = 10 697.01 11  
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5 ĐƯỜNG N3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 714,63 11  

6 ĐƯỜNG D3 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 148,95 11  

7 ĐƯỜNG D4 2 x 3.5 = 7 2 x 2 = 4 214,42 11  

 

 

e. Kết cấu nền, mặt đường: 

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống: (Phục lục tính toán lớp Kết cấu áo đường 

kèm theo) 

+ Mặt đường cấp cao A1: bê tông nhựa nóng, mô đun đàn hồi Eyc=120Mpa. Có kết 

cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau: 

+ Lớp BTN C12.5, dày 5cm 

+ Tưới dính bám bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0kg/m2. 

+ Lớp BTN C19, dày 7cm 

+ Tưới thấm bám bằng nhựa pha dầu, tiêu chuẩn 1,0kg/m2. 

+ Lớp CPĐD loại I dày 18cm, đầm chặt K98 

+ Lớp CPĐD loại II dày 20cm, đầm chặt K98 

+ Bù vênh lớp CPĐ D loại II, đầm chặt K98 trên mặt đường láng nhựa hiện hữu (Trục 

D4 và Trục VTS). 

+ Nền đường đất K95 (đường mới)  hoặc mặt đường láng nhựa hiện trạng (Trục D4 

và  Trục VTS) 

+ Độ dốc ngang mặt đường imđ = 2%. 

- Kết cấu vỉa hè. Thứ tự các lớp từ trên xuống: 

+ Lát gạch Terrazzo vỉa hè bằng hò dầu kích thước 40x40x3cm. 

+ Lớp vữa đệm M100 dày 3cm. 

+ Lớp móng đá 4x6 dày 10cm. 

+ Nền đất vỉa hè lu lèn đạt độ chặt Kyc >=0,95 

+ Độ dốc ngang vỉa hè ivh = 1%. 

- Kết cấu bó vỉa, bó nền: 

+ Lốc vỉa thiết kế dạng chữ L, có vai trò như rãnh thu nước. Kích thước lốc vỉa rộng 

60cm, dài 100cm, dày 15cm phía lòng đường, dày 29cm phía hè đường. 

+ Kết cấu lốc vỉa BTXM đá 1x2, M250 lắp ghép đặt trên lớp móng dăm sạn đệm dày 

10cm. 

+ Bó nền vỉa hè bằng BTXM đá 1x2 M200 đổ tại chỗ, cao 20cm rộng 15cm 

dưới lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 
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- Kết cấu nền, hố trồng cây xanh: 

+ Bồn cây kích thước (120x120)cm, thành bồn kích thước (10x20)cm bằng 

BTXM đá 1x2, M200 dưới lớp dăm sạn đệm dày 5cm.  

+ Cây xanh hai bên tuyến trồng cây sao >2 năm, cao >=6 m, đường kính gốc từ 

(20-:-25)cm.  

f. Thiết kế nút giao thông: 

- Các nút giao cắt chủ yếu là ở các ngã ba, ngã tư theo quy hoạch chi tiết nên thiết kế 

các nút giao thông cùng mức. Hình thái nút giao thông cùng mức này vừa phải giảm được 

chi phí xây dựng đồng thời vẫn đảm bảo được khả năng lưu thông tốt của các phương tiện 

giao thông. 

Bán kính bó vỉa trong phạm vi nút tối thiểu là 8m. 

g. Tổ chức giao thông. 

 

- Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông cho dự án theo QCVN 41:2019/BGTVT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. 

 

- Vạch sơn kẻ đường: 

 

+ Bố trí cọc tiêu, biển báo, vạch sơn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ. 

 

+ Phân chia hai dòng phương tiện giao thông từ hai hướng ngược chiều nhau trên 

những tuyến đường có nhiều làn xe chạy bằng vạch sơn V1.1 đứt quãng màu vàng. 

 

+ Phân chia hai dòng phương tiện giao thông từ hai hướng cùng chiều nhau trên 

những tuyến đường có nhiều làn xe chạy bằng vạch sơn V2.1. 

+ Xác định ranh giới làn xe trên các tuyến đường có nhiều làn xe chạy trên cùng một 

hướng bằng vạch đơn V1.1 Vạch sơn màu trắng bằng sơn dẻo nhiệt dày 2mm, chiều dài 

vạch là 1m đặt cách nhau 2m (theo chiều dọc tuyến), bề rộng vạch 0.15m; 

+ Tất cả các biển báo sử dụng biển phản quang có hiệu quả cả ngày và đêm trong 

điều kiện có đèn đường hay không có đèn đường. 

h. Gia cố mái taluy: 

Dọc theo trục N3 bố trí hệ hống gia cố mai ta luy âm. Kết cấu móng chân khay đá 

hộc và mái taluy xây đá hộc VXM mác 100; thiết kế hệ khung sườn, trụ BTCT đá 1x2 mác 

250. 

i. Hệ thống thoát nước dọc và ngang tuyến  

- Cống dọc: Thiết kế cống thoát nước dọc bằng cống tròn BTCT ly tâm, đường kính 

Ø60cm, Ø80cm, Ø100cm, đốt cống tải trọng H30 cống nằm dưới lòng đường. Kết cấu 
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móng cống: 

+ Móng thân công đêm đá dăm 10cm; bê tông móng thân cống đá 2x4 mác 200  

+ Gối cống BTCT đá 1x2 M200. 

- Cống ngang thu nước mặt: Thiết kế cống thoát nước ngang bằng cống tròn BTCT 

ly tâm, đường kính Ø40cm, cống tải trọng H30. Kết cấu móng cống: 

+ Móng thân công đêm đá dăm 10cm; bê tông móng thân cống đá 2x4 mác 200  

+ Gối cống BTCT đá 1x2 M200. 

+ Hố ga:  Bằng BTCT đá 1x2 M200 dày 30cm 

- Cửa thu nước bố trí các lưới chắn rác bằng thép mạ kẽm nhúng nóng đặt dưới lòng 

đường để thu nước theo chiều đứng. 

- Nắp gang trên đường dùng nắp gang tròn tải trọng 40 tấn. 

- Cửa xả: Toàn bộ hệ thống thoát nước các trục đường được thu nước và đấu nối vào 

hệ thống thoát nước khu vực (suối tự nhiên) bằng cửa xã tại 03 với vị trí với đường cống 

ly tấm H30 từ Ø80cm Ø150cm.  

2.7 Công trình hạ tầng kỹ thuật: 

2.7.1 San lấp mặt bằng bố trí tái định cư 

a. Nguyên tắc thiết kế: 

- Tôn trọng và tận dụng tối đa địa hình hiện trạng, sử dụng hợp lý tiết kiệm đất đai.  

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền với tổng khối lượng đào đắp ít 

nhất. 

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng cục bộ và sạt lở. Đảm bảo độ dốc dọc tối đa 

và tối thiểu trên các tuyến đường giao thông theo quy chuẩn và quy phạm hiện hành. 

- Đảm bảo độ dốc dọc nền công trình để nước mưa thoát được thuận lợi. 

b. Giải pháp thiết kế san nền: 

- Dựa trên địa hình tự nhiên hiện trạng của khu đất, tính toán giải pháp san lấp cục 

bộ, bám sát địa hình tự nhiên. Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi và tính kinh tế. 

- Độ dốc san nền chính là độ dốc các tuyến đường giao thông bao quanh. 

- Công tác san nền được tiến hành như sau: 

+ Phân chia từng lô theo chức năng đã được quy hoạch dựa trên các đường giao 

thông. 

+ San lấp mặt bằng cục bộ theo từng lô dựa trên các ô lưới 10m x 10m. 

+ Khối lượng san nền của lô đất được tính toán theo lưới ô vuông công thức tính 

toán. 

W=(h1 + h2 + h3 + h4) x F/4 

Trong đó: h1, h2, h3, h4: độ cao thi công tại các điểm góc ô vuông. 

F: diện tích ô vuông. 
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    + Tổng khối lượng đào: 224.773,99 m3. 

    + Tổng khối lượng đắp:  60.076,73 m3. 

    + Tổng khối lượng vét hữu cơ: 13.895,06 m3. 

- Khối lượng đất đào thừa vận chuyển đi trong vòng 5km; Dự án thuộc lĩnh vực phải 

xin phép khái thác mỏ vật liệu đất đắp trước khi thi công xây dựng.  

2.7.2 Hoa viên cây xanh và vỉa hè 

a. Tiêu chuẩn thiết kế: 

- QCVN 07:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ tầng kĩ 

thuật đô thị (Vietnam Building code - Urban Engineering Infrastructures). 

- TCVN 9257:2012 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu 

chuẩn thiết kế. 

- Thông tư số 20/2005/TT-BXD, ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng v/v : Hướng dẫn 

quản lý cây xanh đô thị. Thông tư 20/2009/TT-BXD Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị. 

b. Giải pháp thiết kế 

- Vai trò của cây xanh trong môi trường sống: 

- Cây xanh là máy điều hòa tự nhiên tuyệt vời nhất, hấp thụ và phản xạ năng lượng 

mặt trời chiếu xuống đất làm giảm sức nóng của trái đất, xả hơi nước mát vào không khí, 

đồng thời có tác dụng hấp thụ các khí độc hại và nhả khí oxy vào môi trường. 

- Cây xanh đảm bảo sự cân bằng sinh thái. 

- Cây xanh nhả khí ion âm rất có lợi cho sức khỏe. 

- Cây xanh có tác dụng giữ nước, giữ đất, trống xói mòn, khô hạn, lũ lụt, xoáy lốc… 

- Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và bền vững cùng với sự tồn tại và phát triển 

của khu dân cư. 

- Tạo điều kiện để người dân xung quanh tận hưởng không khí trong lành. 

- Khu tái định cư bố trí 1 hoa viên cây xanh nhỏ diện tích khoản 416m2 và 1 hoa viên 

cây xanh lớn kết hợp với sân công viên với với diện tích khoản 5536 m2; 

- Đôi với đường có vĩa hè rộng 2m, bố trí bồn cây xanh sát mép vĩa ranh đất sử dụng, 

khoản cách cây cách cây 16m; Đối với đường có vĩa hè rộng 5m, bố trí bồn cây xanh cách 

ranh đất sử dụng 1,5m, khoản cách cây cách cây 16m; Đối với con lươn trồng cây xanh ở 

giữa trục đường rộng 20m, bố trí 2 hàng cây xanh cách nhau 3,4m, cây cách cây 8m; 

- Sử dụng bồn cây xây gạch kích thước (120x120)cm, thành bồn kích thước 

(10x20)cm bằng BTXM đá 1x2, M200 dưới lớp dăm sạn đệm dày 5cm; 

- Cây xanh hai bên tuyến trồng cây sao >2 năm, cao >=6 m, đường kính gốc từ (20-

:-25)cm. 

- Xây dựng kè chắn đất dọc tuyến đường N3; 

- Chân kè đá được xây móng đá hộc VXM mác 100# kết hợp móng BTCT đá 1x2 

mác 250# để đỡ kè taluy; 
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- Sườn kè taluy với độ dốc 100% được xây bằng đá hộc kết hợp sườn BTCT đá 1x2 

mác 250#; 

- Đỉnh kè đá được xây móng đá hộc VXM mác 100#, giằng đỉnh BTCT đá 1x2 mác 

250#. 

2.7.3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC 

a. Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước và PCCC: 

- Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - 

Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Thông tư 02/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành 

QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An Toàn cháy cho Nhà và Công 

Trình.  

- Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống nháy; 

- TCXDVN 356:2005 - Kết cấu  thiết kế bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn 

thiết kế;  

- TCVN 5422:1991 - Hệ thống tài liệu thiết kế XD - Ký hiệu đường ống;  

- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.  

- Các tài liệu về tiêu chuẩn, quy cách vật tư thiết bị chuyên ngành cấp nước. 

- Các tài liệu cơ sở, văn bản pháp quy hiện hành khác có liên quan. 

b. Giải pháp thiết kế 

❖ Nhu cầu cấp nước: 

 

- Tổng nhu cầu cấp nước khu tái định cư: 

Bảng 2.8 Bảng thống kê lưu lượng nước cấp 

 

Stt 
Đối tượng và thành 

phần dùng nước 
Số lượng Chỉ tiêu 

Lưu lượng 

(m3/ngđ) m3/h (l/s) 

1 
Lượng nước cấp cho 

sinh hoạt 
1515 

100 

(l/người-ngđ) 
151,50 6,31 0,0018 

2 

Lượng nước cấp cho 

công trình công cộng, 

Thương mại – dịch vụ 

9312 
2 

(l/m2sàn-ngđ) 
18,62 0,78 0,0002 

3 
Lượng nước rửa sân – 

đường nội bộ 
5952,22 

3 

(l/m2-ngđ) 
17,86 0,74 0,0002 

4 Lượng nước rửa sân – 41977,89 0.5 20,99 0,87 0,0002 
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đường nội bộ (l/m2-ngđ) 

I Tổng lưu lượng nước cấp     208,97 8,71 0,0024 

II 

Tổng lưu lượng nước cấp 

trong ngày dung nước 

lớn nhất Kmax = 1.2 

    250,76 10,45 0,0029 

III 

Lưu lượng nước cấp cho 

nhu cầu PCCC 3H (tính 

toán cho 2 đám cháy 

đồng thời) 

3600 (S) 15 (L/S)  324,00  

IV 

Tổng lưu lượng nước 

tính cho ngày dung nước 

lớn nhất đồng thời có 

cháy xảy ra 

     334,45  

Dân số tính toán: 1.515 người 

Tiêu chuẩn dùng nước của người dân Q = 100 lít/người – ngđ. 

Tiêu chuẩn dùng nước của công trình công cộng, dịch vụ: 2 L/M2sàn-NGĐ 

Lượng nước tưới cây xanh: 3 lít/ m² - ngđ. 

Lượng nước rửa sân - đường nội bộ: 0,5 lít/m2 - ngđ. 

Tiêu chuẩn dùng nước chữa cháy QO = 15L/S 

Số đám cháy xảy ra đồng thời, N = 2 Đám 

Thời gian chữa cháy, T = 3 giờ. 

- Lưu lượng nước chữa cháy: tiêu chuẩn 15 l/s-đám với số đám cháy xảy ra đồng thời 

là 2 đám trong thời gian 3 giờ 

❖ Quy mô thiết kế: 

Bảng 2.9 Bảng thống kê vật tư cấp nước 

STT Tên vật tư Đơn vị Số lượng 

1 Ống cấp nước HDPE OD90mm dày5.4mm m 2490 

2 Ống cấp nước HDPE OD63mm dày 3.8mm m 3480 

3 Trụ cứu hỏa bằng gang cái 20 

4 Khóa nước D110 cái 4 
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5 Khóa nước D65 cái 10 

6 Van xả khí cái 10 

7 Van xả bùn cái 10 

8 Đai khởi thủy D110 cái 33 

9 Đai khởi thủy D65 cái 21 

❖ Mô hình mạng lưới: 

- Dựa vào quy hoạch mạng lưới giao thông, phân khu chức năng và vị trí đấu nối, 

thiết kế mạng lưới cấp nước cho dự án như sau: 

- Mạng lưới cấp nước được bố trí theo dạng mạng nhánh, nhằm đáp ứng lưu lượng và 

tăng mức độ an toàn cho mạng lưới khi gặp sự cố cục bộ. 

- Mạng lưới cấp nước được bố trí theo các trục đường giao thông, và đảm bảo nước 

cấp sẽ được cấp đến tất cả các đối tượng dùng nước trong khu quy hoạch. 

❖ Hệ thống cấp nước chữa cháy: 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được xây dựng kết hợp hệ thống cấp nước sinh hoạt. 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy q= 15l/s cho 1 đám cháy. Số đám cháy xảy ra đồng thời 

cùng một lúc là 02 đám cháy theo TCVN 2622-1995. Dựa vào hệ thống cấp nước chính 

của khu quy hoạch bố trí 20 trụ lấy nước chữa cháy với bán kính phục vụ mỗi trụ là 60m. 

❖ Chọn vật liệu ống – Quy cách kỹ thuật: 

- Việc lựa chọn vật liệu ống thích hợp phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

+ Đảm bảo kỹ thuật chất lượng ống trong điều kiện nền đất yếu, lún không đều. 

Phải được bảo vệ trong và ngoài ống chống ăn mòn. 

+ Thi công lắp đặt thuận tiện. 

+ Yêu cầu về giá thành: Đảm bảo tính kinh tế của dự án. Hiện nay tại Việt Nam 

đang sử dụng rộng rãi các loại ống cấp nước trong nhiều lĩnh vực và mục 

đích khác nhau chủ yếu: ống gang dẻo, ống uPVC, ống HDPE, ống thép, ống 

bê tông cốt thép. 

+ Sau khi tham khảo giá thành các loại ống và qua quá trình thiết kế rất nhiều 

công trình đường ống cấp nước, tổ chức tư vấn nhận thấy ống HDPE là loại 

ống hiện nay đang được sử dụng phổ biến. 

❖ Ống nhựa HDPE và phụ tùng: 

Ống nhựa HDPE: 

+ Phạm vi áp dụng: Chuyển tải và phân phối nước sạch. 

+ Tiêu chuẩn chế tạo: ISO 4427-2007. 

+ Kích thước ống: OD63-3.8mm và OD90-5.4mm . 

+ Kiểu lắp ghép: Hàn đối đầu 
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+ Cấp áp lực: 10bar 

Phụ tùng ống nhựa HDPE: 

+ Phạm vi áp dụng: Phụ tùng gang cầu được lắp ghép đối với ống nhựa HDPE 

để chuyển tiếp dòng chảy, liên kết các lắp ghép, khai thác tuyến ống truyển 

tải. 

Phụ tùng Gang cầu: 

+ ISO 2531-2009. 

+ Cấp áp lực : 10 bar. 

+ ISO 2531-2009 Mác tối thiểu 420/12 

+ Hoặc các tiêu chuẩn vật liệu và mác tương đương: TCVN 5016-1989 Mác 

tối thiểu GC 42-12. 

+ BS 2789-1985 Mác tối thiểu 420/12 

+ ISO 4633-2002 Mặt bích: 

+ Gang: ISO 7005-2-1988. 

+ Cấp áp lực: 10 bar 

+ Các kích thước cơ bản : Theo bản vẽ của nhà sản xuất. 

Van cổng: 

+ Phạm vi áp dụng: Cô lập, điều tiết mạng lưới. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất : Van: 

+ ISO 7259-1988 hoặc BS 5163-2004 hoặc AWWA C509-2001 

Mặt bích: 

+ ISO 7005-2-1988. 

+ Tiêu chuẩn mặt bích tương đương: EN 1092-1; DIN 2501; BS 4504 Tiêu 

chuẩn thử nghiệm áp lực van: 

+ ISO 5208-2008. 

+ Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích: ISO 5752  

o Cấp áp lực : 10 bar 

o Kiểu lắp ghép : Mặt bích, wafer. 

o Các cỡ áp dụng : DN63mm và DN90mm 

+ Mô tả: 

+ Là loại van chìm, đáy phẳng, có mũ chụp ty van. Van được đóng theo chiều 

kim đồng hồ. 

+ Thân van, nắp van và đĩa van: Gang cầu theo tiêu chuẩn BS 2789-1985 (BS 

EN 1563 – 1997), mác tối thiểu 420/12. 
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+ Đĩa van: được bọc cao su EPDM và có các kết quả thử nghiệm theo tiêu 

chuẩn BS 2494 – 1986 hoặc ISO 4633 – 2002. 

Van xả khí. 

+ Phạm vi áp dụng: Lắp đặt trên các điểm cao đường ống để thoát khí cho 

đường ống Vật liệu chế tao: Gang cầu. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất: 

+ Van: AWWA C512-2007 

+ Mặt bích: ISO 7005-2-1988 PN10 

+  

o Tiêu chuẩn mặt bích tương đương: EN 1092-1; DIN 2501; BS 4504-

3-1989. 

+  o Ren: ISO 228-1-2000 

+ - o Cấp áp lực : 10 bar 

+ - o Kiểu lắp ghép : Mặt bích, ren. 

+ - o Các cỡ áp dụng : DN25mm. 

Bu lông T và đai ốc bằng gang cầu. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất: 

+ TCVN 1916 – 1995. TCVN 1876 – 1976. TCVN 1897 – 1976. TCVN 2735 

– 1978. 

 

+ Đặc tính vật liệu: Bu lông T được chế tạo từ gang cầu có mác tối thiểu 

FCD450 theo tiêu chuẩn JIS hoặc GC45-5 theo TVN 5016-1989. Riêng đai 

ốc có thể được chế tạo bằng vật liệu cùng loại với bu lông hoặc vật liệu thấp 

hơn 1 cấp. 

Trụ cứu hỏa 

+ Tiêu chuẩn thiết kế trụ cứu hỏa: TCVN 6379-1998. 

+ TCVN 5738-1993. 

+ Tiêu chuẩn mặt bích: 

+ ISO 7002-2-1988 PN10. 

o Trụ cứu hỏa phải có 3 họng chờ trụ: 01 họng lớn và 02 họng nhỏ. 

o Liên kết giữa họng nước và đầu nối chữa cháy là liên kết ngàm. 

o Kết cấu và cách cố định trục van của trụ nước phải đảm bảo độ chắc chắn và 

độ tin cậy của khớp nối và phải không để xảy ra khả năng khớp nối bị xoay 

khi mở khóa cột lấy nước chữa cháy. 

o Các nắp của họng lấy nước phải được liên kết chắc chắn với trụ bằng móc 

xích hoặc các dây kim loại đặc biệt nhằm chống mất cắp. 

Ống cơi họng ổ khóa 
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+ Phạm vi áp dụng: Lắp đặt cùng với họng ổ khóa (họng van) để thành một 

cụm bảo vệ van. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất: BS 3505-1986 

+  Cấp áp lực: 06bar 

Gioăng cao su: 

+ Phạm vi áp dụng : Gioăng van góc đồng hồ mặt bích, Epress, MJ. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất : ISO 4633 2002. 

+ Các cỡ áp dụng : DN100mm và DN150mm 

+ Bu lông đai ốc được đúc bằng gang cầu: 

+ Phạm vi áp dụng : Tất cả các ứng dụng có kết nối ren. 

+ Tiêu chuẩn sản xuất: 

+ TCVN 1876 1976. TCVN 1897 1976. TCVN 1916 1995.  

+ JIS 5526 1998. 

+ JIS 5527 1998. 

c. Giải pháp kỹ thuật lắp đặt ống cấp: 

❖ Kiểm tra ống 

- Mặc dù đã được kiểm tra nghiệm thu trước khi xuất xưởng của nhà sản xuất, song 

trước khi lắp đặt vẫn phải kiểm tra thông thường xem ống có bị nứt nẻ do vận chuyển hay 

bốc dỡ. 

❖ Làm vệ sinh ống 

- Các ống sau khi đã kiểm tra phải được vệ sinh sạch sẽ trước khi thi công. 

❖ Biện pháp thi công: 

- Ống cấp nước được đăt trong hào kỹ thuật. 

- Lắp và nối ống: 

❖ Thử áp lực 

- Công tác thử áp lực được thực hiện theo quy định tại quyết định số 

504/QĐTCTKTCN ngày 17/07/2009 v/v ban hành quy định kiểm tra áp lực thuỷ tĩnh 

đường ống cấp nước sau khi lắp đặt. 

- Nguồn nước sử dụng: từ mạng lưới cấp nước hiện hữu, giếng hoặc xe bồn. Chất 

lượng nước phải tương đương với chất lượng nước cấp vào mạng (theo qui định 1329/2002/ 

BYT/QĐ ban hành ngày 18/04/2002 của Bộ Y Tế). 

- Đồng hồ đo áp lực phải được cơ quan chức năng kiểm định, dán tem và phải còn 

thời hạn lưu hành (do chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công cung cấp). 

- Các thùng đong hoặc đồng hồ đo lưu lượng dùng để đo lượng nước thêm vào cho 

phép (có sai số không vượt quá ±5%). 

- Tất cả các đường ống cấp nước mới lắp đặt phải được làm sạch trước khi đưa vào 

sử dụng. 
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❖ Khử trùng 

- Tiến hành sau khi công tác thử áp lực đạt yêu cầu. 

- Gởi văn bản thông báo khử trùng đến Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát, Tư vấn Thiết 

kế… trước ít nhất 1 ngày. 

- Xả nước trong ống cho đến khi ghi nhận ống sạch (bằng mắt): không lẫn cặn bẩn, 

không đục, … và bịt lại đầu ống như thử áp lực tương đương áp lực nước hiện hữu trong 

mạng lưới tại chỗ. 

- Một đầu của đoạn ống cần khử trùng nối với tuyến ống hiện hữu thông qua van 

chận, đầu còn lại làm vị trí xả cuối tuyến: thông qua các van xả được khoan từ mặt bít cuối 

tuyến, kiểm soát qua cỡ van lớn nhất là 20mm. 

- Đối với các tuyến ống hiện hữu có áp lực P>= 0.5 kg/cm2 cho phép mở 1/3 trên 

tổng số vòng đóng mở của van để hổ trợ. 

- Chuẩn bị đủ nguồn nước, dụng cụ chứa nước để pha trộn dung dịch khử trùng. 

Nguồn nước có thể sử dụng từ mạng hiện hữu. Trong bất kỳ trường hợp nào. Chất lượng 

nguồn nước phải tương đương với chất lượng nước cấp vào mạng. Nghiêm cấm bất kỳ hình 

thức sử dụng nguồn nước bẩn nào để thực hiện công tác khử trùng. 

- Dung dịch khử trùng Clorua vôi (hàm lượng 70%Clo) được chuẩn bị bằng cách pha 

trộn nước trong thời gian 5 phút trong bồn nước sạch có thành phần cấu tạo không bị Clo 

ăn mòn. 

- Đối với các tuyến ống ngánh lắp đặt đồng hồ nước không khử trùng mà chỉ súc xả 

tuyến ống sau khi thử áp lực và có biên bản xả nước đính kèm 

- Các gối bêtông neo chận phụ tùng: 

- Các gối bêtông neo chận được đặt ở các phụ tùng nối ống như tê, van, khuỷu, túm, 

bửng chận … theo bản vẽ thiết kế để neo giữ các phụ tùng ống nước và truyền áp lực do 

nước tác động vào các phụ tùng này vào nền đất, đảm bảo độ kín nước và độ bền cuả tuyến 

ống. 

- Các gối bêtông neo chận được đổ bêtông tại chỗ, tựa vào nền đất tự nhiên (không bị 

xáo trộn). Các gối bêtông neo chặn này có mác M200 đá 1x2 và được tính toán đưa thành 

bảng kê áp dụng cho các gối tựa bình thường. 

2.8 Hệ thống chiếu sáng 

2.8.1 Yêu cầu thiết kế 

- Đạt độ rọi, độ chói theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình: Hạ tầng kỹ 

thuật QCVN 07-7:2016/BXD” và TCVN 259:2001 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân 

tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị”. 

- Trên cơ sở đường giao thông trong dự án thuộc loại đường nội bộ trong Cụm công 

nghiệp, cấp chiếu sáng C, lưu lượng xe lớn nhất trong thời gian có chiếu sáng trên 500 

xe/h, xác định được các thông số như sau: 

 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp 

Địa điểm: thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Trang 44   

STT 
Cấp 

đường 

Độ chói 

tối thiểu 

Ltb 

(cd/m2) 

Độ 

chói 

đều 

chung 

Uo 

Độ 

chói 

đều 

theo 

chiều 

dọc 

U1 

Chỉ số 

lóa 

không 

tiện 

nghi 

G, tối 

thiểu 

Mức 

tăng 

ngưỡng, 

% 

không 

lớn hơn 

Độ rọi 

ngang 

trung bình 

tối thiếu 

Etb (lux) 

 

1 

Đường   

nội bộ 

khu nhà 

ở 

0,6 0,4 0,5 5 15 12 

 

 

2.8.2 Giải pháp thiết kế 

- Theo kết quả khảo sát và yêu cầu thiết kế đã xác lập thì phương án thiết kế được 

chọn như sau: 

+ hmax: Chiều cao treo đèn max được chọn là 9m, 

+ e: Khoảng cách giữa hai bộ đèn liên tiếp là 40m 

- Theo QCVN 07-7:2016/BXD đê đảm bảo độ đồng đều dọc trục, phương án bố trí 

như sau: 

STT 
Chiều rộng lòng 

đường (m) 
Bố trí 

Khoản cột 

(m) 

Chiều cao cột chiếu 

sáng (m) 

1 7 Một bên 40 
Cột đèn cao 9m, cần 

đèn vươn 1,5m 

2 14 Hai bên 40 
Cột đèn cao 9m, cần 

đèn vươn 1,5m 

3 20 Hai bên 40 
Cột đèn cao 9m, cần 

đèn vươn 1,5m 

2.8.3 Phương án thiết kế 

- Phương án thiết kế nguồn cấp:Hệ thống đèn chiếu sáng được cấp nguồn từ tủ điều 

khiển chiếu sáng. Tủ điều khiển chiếu sáng được cấp nguồn từ trạm biến áp thuộc dự án. 

- Phương án bố trí trụ, đèn chiếu sáng phần giao thông: Các tuyến đường có bề rộng 

lòng đường 7m bố trí trụ 1 bên vỉa hè; Các tuyến đường có bề rộng 14 và 20m btrụ đèn 2 

bên; 

- Trụ chiếu sáng được bố trí cách mép vỉa hè 0,9m trên mặt cắt ngang. Trụ đèn được 

lắp trên móng trụ bằng bê tông cốt thép liên kết bằng khung bulong móng. Mặt bích trụ đặt 

cách mặt vỉa hè hoàn thiện 1 khoảng bê tông 50mm. 

- Khoảng cách hai trụ đèn chiếu sáng liên tiếp trung bình khoảng 40m; 
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- Phương án lựa chọn kếu cấu trụ, bóng đèn và thiết bị: 

- Trụ đèn: dùng loại trụ STK bát giác liền cần đơn cao 9m, đầu cần đèn nghiêng 100 

so với mặt đường 

- Bộ đèn chiếu sáng: 01 bộ Đèn bóng LED -150W/220V; 

- Thiết bị bảo vệ bộ đèn: Áp tô mát 1 pha 6A-220V; 

- Dây dẫn kết nối thiết bị lên đèn: dùng dây 3x2.5mm2 -1kV-Cu/XLPE/PVC; 

- Dây tiếp địa – xuống cọc tiếp địa trụ và tiếp địa liên hoàn giữa các trụ: dùng dây 

đồng trần M10mm2; 

- Tiếp địa trụ: dùng cọc tiếp địa D16, L = 2400mm; Và các phụ kiện có liên quan. 

- Phương án bố trí mương, ống luồn cáp: 
 

+ Hệ thống cáp được chôn ngầm trong mương đào tái lập taluy dưới vỉa hè (dưới 

lòng đường). Cáp được bảo vệ bằng ống nhựa HDPE gân xoắn HDPE D32/25. 

+ Tại những vị trí trùng với mương cáp cấp điện, cáp chiếu sáng được bố trí chung 

với mương cấp điện, khối lượng chiếu sáng đối với phạm vi này chỉ tính phần 

ống và cáp luồn ống. 

+ Phương án lựa chọn cáp: 

+ Cáp dọc tuyến cấp nguồn cho hệ thống trụ đèn chiếu sáng từ tủ điều khiển dùng 

loại cáp ngầm chống thấm loại cáp CXV-3x4.0-0.6kV/1kV   

+ Cáp tiếp địa liên hoàn và tiếp địa xuống cọc của trụ dùng cáp đồng trần M10mm2; 

+ Cáp cấp nguồn cho hệ thống đèn LED dùng loại cáp CXV 3x2.5mm2-

0.6kV/1kV;  

+ Cáp cấp nguồn cho tủ điều khiển sử dụng cáp ngầm CXV-3x4.0-0.6kV/1kV. 

+ Cáp khi đấu nối được cân bằng tải cả 3 pha để nâng cao tính ổn định hệ thống 

điện, an toàn trong vận hành, sử dụng, đồng thời giảm tối thiểu tổn hao điện năng 

trên lưới. 

2.8.4 Giải pháp kỹ thuật 
 

❖ Nguồn và tủ điều khiển: 

- Nguồn điện cấp cho tủ điều khiển chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ thế đấu nối 

với trạm biến áp hạ thế thuộc dự án. 

- Lắp đặt mới 07 tủ điều khiển chiếu sáng, sử dụng các bộ đóng cắt theo thời gian để 

đóng cắt các công tắc tơ ra đèn. Tủ điều khiển cung cấp nguồn và đóng mở hệ thống chiếu 

sáng công cộng với tính năng an toàn điện. Vỏ tủ làm bằng vật liệu thép, dày 2mm, sơn 

tĩnh điện, bền có khả năng chống lão hoá đối với các tác động của môi trường. 

- Về chế độ điều khiển: Hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển theo chế độ: 

+ Buổi tối: Từ 18h đến 24h: Bật toàn bộ đèn; 

+ Đêm khuya: Từ 24h đến 6h sáng hôm sau: Tắt 1/2 số đèn; 

+ Ban ngày từ 6h đến 18h: Tắt toàn bộ đèn. 
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❖ Đèn chiếu sáng: 
 

- Đèn chiếu sáng (cho đường giao thông): sử dụng loại đèn LED 150W/220V. 

- Việc sử dụng đèn nói trên trong chiếu sáng công cộng có các ưu điểm như: Tuổi thọ 

cao trên 50.000 giờ; có thể điều chỉnh tiết giảm được điện năng tiêu thụ về đêm khuya ở 

các mức 75%, 50%, 25% đồng thời đảm bảo độ sáng, tăng vẻ thẩm mỹ cho tuyến đường 

với ánh sáng vàng ấm có nhiệt độ màu 3.000-4000k. 

- Ngoài ra trong đèn Led đã trang bị riêng cho mô đun điều khiển điện tử và mô đun 

đèn Led, do đó tương lai sau này có thể thay thế mô đun đèn Led bằng cái mới hơn (trong 

trường hợp có sự cải tiến về độ sáng của đèn Led so với mức điện năng tiêu thụ 

(Lumen/Watt). 
 

❖ Móng trụ, thân trụ và cần đèn: 
 

- Trụ đèn bằng thép bát giác liền cần đơn cao 9m, cần vươn xa 1,5m, góc nghiêng đầu 

cần 100, bề dày 4mm, mạ nhúng kẽm nóng dày ≥ 80µm. Đường kính đáy trụ D178mm, 

ngọn D78mm; 

- Sau khi hoàn thiện bằng gia công cơ khí, cần đèn được xử lý bề mặt, nhúng kẽm 

nóng dày ≥80µm. 

- Cửa trụ: kích thước cửa trụ 95mmx350mm, bên trong được lắp bảng điện để đấu 

nối dây. Cửa trụ cách mặt bích trụ 0.9m. 

- Khung buolon móng trụ: 4 boulon 16mm dài L=0.7m. Kích thước khung bulong 

móng 240mmx240mmx700mm 

- Sau khi hoàn thiện bằng gia công cơ khí, trụ đèn được xử lý bề mặt, nhúng kẽm 

nóng dày ≥80µm. 
 

❖ Cáp nguồn: 
 

- Cáp cấp nguồn cho tủ điều khiển sử dụng cáp ngầm CXV-3x4.0-0.6kV/1kV. 

- Cáp cấp nguồn từ tủ điều khiển đến bảng điện cửa trụ đèn chiếu sáng: Sử dụng cáp 

ngầm CXV-3x4.0-0.6kV/1kV 

- Cáp cấp nguồn từ bảng điện cửa trụ chiếu sáng lên bộ đèn: dùng loại cáp CXV-

3x2.5mm2-0.6kV/1kV; 

- Hệ thống tiếp địa liên hoàn hệ thống chiếu sáng: kéo dọc tuyến từ tủ liên hoàn đến 

các bảng điện cửa trụ dùng loại cáp đồng trần M10mm2; 

- Hệ thống tiếp địa xuống cọc tiếp địa trụ đèn sử dụng cáp đồng trần M10mm2; 

❖ Về ống bảo vệ cáp: 
 

- Hệ thống cáp bố trí dưới vỉa hè: cáp được bảo vệ trong ông nhựa HDPE xoắn màu 

cam Ø32/25, chôn ngầm trong mương cáp. Ống lắp đặt bên trong có đặt sẵn dây mồi dùng 

đê kéo cap ngầm. 

- Hệ thống cáp băng dưới lòng đường: cáp được bảo vệ trong ông nhựa HDPE xoắn 

màu cam Ø32/25. 
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- Hệ thống tiếp địa: 

- Hệ thống tiếp địa: hệ thống tủ điều khiển và trụ chiếu sáng dùng cọc tiếp địa làm 

bằng thép mạ đồng D16, L=2400mm, các cọc tiếp địa được liên kết với trụ và tủ bằng dây 

đồng trần M10mm2 bằng phương pháp hàn hóa nhiệt. 

- Cọc tiếp địa được chôn sâu cách mặt vỉa hè hoàn thiện > 0,8m. 

❖ Điện trở lắp đặt của hệ thống tiếp địa phải đạt trong mọi điều kiện thời tiết 

trong năm, đảm bảo <4 tại vị trí tủ điều khiển và <10 tại trụ chiếu sáng. 

2.9 Hệ thống cấp điện 

2.9.1 Hiện trạng lưới điện khu vực 

- Hiện tại, khu vực nghiên cứu dự án đang được cấp điện từ tuyến dây trung thế 22kV 

đi dọc theo đường D4 nằm trong ranh dự án. 
 

2.9.2 Tính toán nhu cầu công suất điện: 

- Cơ sở tính toán: 

+ Căn cứ tính theo QCXDVN 01-2008/BXD (suất phụ tải điện) và TCXD 27-1991 

(công thức áp dụng) và Quy phạm trang bị điện để chọn công suất các trạm biến 

thế 22/0,4KV cho dự án. 

Bảng 2.10 Bảng tính nhu cầu công suất điện 

BẢNG THỐNG KÊ PHỤ TẢI ĐIỆN 

Stt Loại đất 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(m2) 

Dân 

số 

(Ng

ười) 

Chỉ 

tiêu 

(kw) 

Công 

xuất 

(kw) 

I Đất ở    83192,00 1515     

1 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT 9476,10       

1.1 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-01 4452,99       

1.2 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-02 3106,59       

1.3 Đất ở cải tạo chỉnh trang HT-03 1916,52       

I Đất ở DO 73715,90       

1,1 Đất ở DO-01 8346,89 205 0,33 67,65 

1,2 Đất ở DO-02 7325,00 180 0,33 59,4 

1,3 Đất ở DO-03 7500,00 180 0,33 59,4 

1,4 Đất ở  DO-04 10622,48 245 0,33 80,85 

1,5 Đất ở DO-05 6960,00 145 0,33 47,85 

1,6 Đất ở DO-06 8933,06 165 0,33 54,45 

1,7 Đất ở DO-07 6007,98 100 0,33 33 

1,8 Đất ở DO-08 4715,69 90 0,33 29,7 

1,9 Đất ở DO-09 8082,69 150 0,33 49,5 
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1,10 Đất ở DO-10 5222,11 55 0,33 18,15 

II 
Đất công trình công cộng- 

dịch vụ cấp xã 
 9312,00   149,98

5 

III Đất cây xanh CX 5952,22  
  

1 Đất cây xanh CX-01 5536,22  0,0005 3 

2 Đất cây xanh CX-02 416,00  0,0005 0,2 

IV Đất hạ tầng kỹ thuật - Ttaluy   5697,05  
  

1 Đất hạ tầng kỹ thuật   2423,90  
  

2 Đất Taluy   3273,15  
  

2.1 Đất Taluy TL-01 1595,11  
  

2.2 Đất Taluy TL-02 1678,04  
  

IV Đất giao thông   41977,89   0,001 42 

  TỔNG   

146131,1

6 
  

    

  

Công suất sử dụng (hệ số 

đồng thời kđt=0.7)     
  

  
486 

  Dự phòng 10%         49 

  

Tổng công suất tính toán 

(kw)     
  

  
535 

  

Công suất biểu kiến (kva) 

cosφ = 0.8   
    

  
669 

  

Công suất sử dụng máy biến 

áp (70%)   
    

  
955 

  Chọn 2 MBA 500KVA         2x500 

2.9.3 Lựa chọn phương án tuyến dây: 

- Theo Quy hoạch 1/500 được phê duyệt, nguồn điện cấp cho dự án được cấp từ tuyến 

dây trung thế 22kV đi dọc theo đường D4 nằm trong ranh dự án. 

- Vị trí đấu nối cấp nguồn tại ranh dự án, tại vị trí đặt MBA1 và MBA2 dọc tuyến 

đường 22kV hiện trạng trên đường D4 

- Giải pháp cấp điện của dự án là sẽ xây dựng 2 trạm biến áp hạ thế điện xuống 0,4kV, 

xây dựng hệ thống cấp điện bằng phương pháp chạy cáp ngầm gồm: hệ thống đường dây 

cáp ngầm, hệ thống tủ phân phối lắp sẵn và đường ống chờ sẵn cấp điện cho các khu dân 

cư và khu vực đất chức năng của dự án; 
 

2.10 Phần đường dây hạ thế: 

❖ Mương cáp ngầm hạ thế: 

- Mương cáp ngầm hạ thế thế 1 mạch dưới trên vỉa hè: Kích thước đáy rộng từ 0.6, 

miệng rộng 0,9m sâu 0.7m. Dưới đáy mương đổ một lớp cát đầm dày 0,4m, lớp kế tiếp là 
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lớp đất đắp đầm chặt dày 0,3m. Phía trên kết cấu vỉa hè dày 0,15m mặt hoàn thiện được 

gắn 01 bộ mốc sứ đánh dấu vị trí cáp ngầm cách 10m mỗi vị trí, và các vị trí chuyển hướng. 

❖ Lựa chon ống luồn dây: 

- Cáp ngầm thuộc dự án đều được đi ngầm luồn trong ống gân xoắn bảo vệ HDPE 

D32/25 tới ống HDPE D105/80 tùy theo tiết diện cáp. 

- Ống luồn dây được chôn sâu tối thiểu 0,5m tính từ đỉnh ống, xung quang ống được 

phủ lớp cắt dày tối thiểu 0.2m tính từ đỉnh ống, dày 0.05m tính từ đáy ống. 

- Đối với các đoạn ống băng đường cần có phương án bảo vệ đối với ống chôn sâu 

nhỏ hơn 1m thì được lồng trong ống sát tráng kẽm chịu lực. 

❖ Lựa chọn tủ phân phối: 

- Tủ: Sử dụng tủ vỏ mạ kẽm dày 1.5mm có kích thước 600x450x1200 (Dài x Rộng x 

Cao) gồm có 01 MCCB tổng 3P - 100A - 25kA và MCB 2P - 63A - 6kA gắn trên bảng 

cách điện với số lượng từ 04 đến 06 CB cấp điện cho từng hộ dân. Hệ thanh cái đặt trong 

tủ được bóc cách điện và phân pha theo màu. Tủ được thiết kế bố trí điện kế tại tủ có gắn 

mặt kính trong. Tủ được bố trí các vị trí kẹp chì đảm bảo an toàn, đối với khóa tủ điện phân 

phối sủ dụng loại khóa đặt đánh chung 1 chìa cho tất cả các tủ phân phối, tại vị trí đặt khóa 

có thiết kế nắp che khóa an toàn. Tủ được đặt cách chỉ giới xây dựng khu quy hoạch. (xem 

bản vẽ mặt cắt ngang đường bố trí tủ). 

- Móng tủ: Kết cấu BTCT M250 đá 1x2 kích thước 600x400x600 đúc dạng modun 

tạibãi đúc trong phạm vi công trường. Móng có 04 boulon M12x70mm để định vị các tủ 

hạ thế phân phối, lớp bê tông lót móng M150 đá 1x2 dày 100 (kết cấu móng xem bản vẽ). 

❖ Lựa chọn tủ liên kết vòng: 

- Tủ: Sử dụng tủ vỏ mạ kẽm dày 1.5mm có kích thước 600x250x1200 (Dài x Rộng x 

Cao) gồm có 02 MCCB tổng 3P - 250A - 25kA gắn trên bảng cách điện. Hệ thanh cái đặt 

trong tủ được bóc cách điện và phân pha theo màu. Tủ được bố trí các vị trí kẹp chì đảm 

bảo an toàn, đối với khóa tủ điện phân phối sủ dụng loại khóa đặt đánh chung 1 chìa cho 

tất cả các tủ liên kết vòng, tại vị trí đặt khóa có thiết kế nắp che khóa an toàn. 

- Móng tủ: Kết cấu BTCT M250 đá 1x2 kích thước 600x400x600 đúc dạng modun 

tại bãi đúc trong phạm vi công trường. Móng có 04 boulon M12x70mm để định vị các tủ 

hạ thế phân phối, lớp bê tông lót móng M150 đá 1x2 dày 100 (kết cấu móng xem bản vẽ). 

❖ Tiếp đất tủ: 

- Tiếp đất cho các tủ sử dụng 2m dây Cu trần M25mm2 và 03 cọc tiếp đất 

D16x2400mm, đuợc chôn sâu cách mặt đất từ 0,3m đến 0,5m; chôn cách tâm tủ 0,5m. 

- Ngoài hệ thống tiếp địa bảo vệ vỏ tủ, tại mỗi vị trí tủ cuối tuyến còn có 1 bộ tiếp địa 

lưới lặp lại đấu nối trực tiếp vào thanh trung tính của tủ. Tiếp địa trên phải đảm bảo trị số 

nhỏ hơn 4Ω để tránh sụt áp cuối đường dây. 

❖ Cấp điện cho các hộ dân:  

- Đấu nối vào các hộ dân sử dụng cáp bọc hạ thế (do khách hàng đầu tư, đồng hồ điện 

kế đo đếm điện năng sẽ do điện lực địa phương cung cấp), cáp từ 2 đôi đến 4 đôi luồn thành 

từng cặp dây trong ống HDPE D55/40mm do Chủ đầu tư đặt sẵn từ tủ phân phối đến mép 

giữa 2 lô đất liền kề (xem bản vẽ bố trí cáp vào hộ dân). 
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❖ Giải pháp cho hệ thống đo đếm: 

- Đo đếm gián tiếp phía hạ thế thông qua: 

- Đối với các phụ tải cho hệ thống đo đếm cho các phụ tải trên chưa thiết kế trong 

giai đoạn này, tuy nhiên các tủ điện chờ đảm bảo đủ vị trí và không gian lắp đặt đồng hồ 

điện kế khi có nhu cầu lắp đặt. Khi có nhu cầu CĐT liên hệ Điện lực để kí hợp đồng và lắp 

đặt.  

2.11 Phần đường dây 

❖ Lựa chọn dây dẫn: 

- Việc lựa chọn dây dẫn chủ yếu dựa vào khả năng tải của dây dẫn và phụ tải cần cấp 

điện.  

❖ b. Dây dẫn hạ thế:  

- Phía hạ thế 0,4kV: Từ sau MCCB tới các tủ phân phối hạ thế chạy ngầm dọc các 

tuyến đường sử dụng cáp CXV3x95+1x70-0.6/1kV cho dây pha và dây trung hòa chạy dọc 

tuyến. Trên mỗi tuyến có tủ liên kết vòng. 

- Tất cả các đầu cáp ngầm hạ thế tại vị trí cuối đoạn dây được sử dụng bọc đầu cáp 

ngầm chuyên dụng phù hợp với tiết diện dây cáp hạ thế.  

❖ c. Điều kiện lựa chọn dây dẫn phía hạ áp: 

- Việc lựa chọn dây dẫn phía hạ áp dựa vào khả năng tải của dây dẫn và lựa chọn 

theo điều kiện phát nóng cho phép (có kiểm tra tổn thất điện áp) 

❖ d. Tính chọn dung lượng máy biến áp 

- Công suất trạm biến áp dự kiến được chọn sao cho có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp 

điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực.  

- Từ kết quả tính toán nhu cầu phụ tải nêu trên, tính toán dung lượng trạm biến áp: 

 

- Theo kết quả tính toán, Công suất tính toán phụ tải: Stt =  955kVA. Do đó chọn 2 

máy biến áp có công suất 500kVA-22/0,4kV là phù hợp. 

❖ e. Giải pháp kỹ thuật phần điện: 

* Sơ đồ nối điện: 

- Phía trung áp 22kV: Dùng sơ đồ khối “Đường dây - Máy biến áp”. Phía hạ áp 0,4kV: 

Dùng sơ đồ xuất trực tiếp với 01 lộ tổng.  

* Phía trung áp 22kV: 

- MBA dung lượng: 500kVA–22±2x2,5%/0,4kV; Tổn thất không tải P0≤ 340W và 

tổn thất ngắn mạch Pn≤ 2600W; Dòng điện không tải I0 ≤ 1%Iđm; Điện áp ngắn mạch Un 

≥ 4%Uđm; Lắp nắp chụp silicon bảo vệ các sứ cao hạ áp máy biến áp; 
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- Bảo vệ đóng cắt phía trung áp đầu xuất tuyến bằng cầu chì tự rơi FCO-24kV-100A 

cách điện Polymer, dây chảy sử dụng loại 15K, có lắp nắp chụp silicon bảo vệ hai phía của 

FCO; 

- Chống sét van: Sử dụng chống sét van LA-21kV/10kA, có lắp nắp chụp silicon bảo 

vệ; 

- Cách điện đứng: Sử dụng loại sứ pinpost 24kV có chiều dài đường rò trên bề mặt  ≥ 

25 mm/kV; 

- Dây dẫn từ đường dây từ FCO xuống MBA: Dùng cáp đồng bọc CX 24kV– 35mm2. 

Đấu bằng kẹp xuyên cách điện hoặc kẹp đấu rẽ chuyên dụng cho dây bọc. 

- Dây dẫn đấu vào chống sét và FCO dùng đầu cốt ép thủy lực; 

- Các giải pháp kỹ thuật khác: Đảm bảo quy định hiện hành. 

❖ f. Phía hạ thế 0,4kV: 

- Tụ bù: Dung lượng 120kVAr có bộ tự động điều chỉnh cos 12 cấpkVAr, không bù 

nền. Đảm bảo hệ số cosφ ≥ 0,9 tại mọi thời điểm sử dụng theo quy định ở Thông tư số 

39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015. 

- Tủ điện hạ áp: Gồm 02 ngăn: 01 ngăn bố trí các áptomát và 01 ngăn bố trí công tơ 

đo đếm điện năng hữu công và vô công. Tủ được chế tạo bằng tôn dày 1,5-2,0mm kích 

thước và qui cách theo bản vẽ thiết kế. Toàn bộ các chi tiết bằng thép của tủ được sơn tĩnh 

điện cả hai mặt. 

- Cáp lực tổng:  

+ Dây pha: Mỗi pha sử dụng 01 sợi cáp đồng bọc có tiết diện 240mm2;  

+ Cáp trung tính: sử dụng 01 sợi cáp đồng bọc có tiết diện 150mm2. 

Cáp tụ bù:  

+ Dây pha: Mỗi pha sử dụng 01 sợi cáp đồng bọc có tiết diện 150mm2;  

+ Cáp trung tính: sử dụng 01 sợi cáp đồng bọc có tiết diện 95mm2. 

- Áptômát: Lộ tổng dùng loại 3 pha 400A-600V, có bảo vệ nhiệt và từ. 

- Áptômát: Tụ bù dùng loại 3 pha 200A-600V, có bảo vệ nhiệt và từ. 

-  Hệ thống đo đếm điện năng: Thực hiện phía hạ áp. Các thiết bị đóng cắt và đo đếm 

điện năng được lắp đặt trong tủ điện phía hạ áp. Đo đếm điện năng lắp đặt công tơ hữu 

công và công tơ vô công lắp gián tiếp qua máy biến dòng. Dây dẫn lắp đặt công tơ và TI 

dùng cáp điện kế 7 ruột bằng đồng loại 7x2,5mm2. 

3 Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án.  

Tất cả các loại vật liệu sử dụng cho công trình đều phải đảm bảo các chỉ tiêu theo quy trình 

quy phạm hiện hành. Đặc biệt phải lưu ý đến các loại vật liệu chính sau: 

- Cấp phối đá dăm: Theo quy trình TCVN 8859:2011 – Lớp móng cấp phối đá dăm 

trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. 

- Đá dăm Macadam: Theo quy trình TCVN 9504:2012 – Lớp kết cấu áo đường đá 

dăm nước - Thi công và nghiệm thu. 
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- Bê tông nhựa: Theo quy trình TCVN 8819:2011 – Mặt đường BTN nóng –Yêu cầu 

thi công và nghiệm thu. 

- Cát các loại: Đảm bảo các chỉ tiêu về độ sạch, tỉ lệ các cỡ hạt theo quy định 

- Đất đắp nền: cần đảm bảo thành phần hạt, cũng như cường độ được đánh giá qua 

chỉ số CBR. 

- Tín hiệu giao thông theo quy chuẩn QCVN41:2016/BGTVT, QCVN 

39:2011/BGTVT. 

3.1 Trong giai đoạn xây dựng 

3.1.1 Nhu cầu vật liệu xây dựng 

Trong giai đoạn này nguyên vật liệu chính là: Đá hộc, cát xây dựng, gạch thẻ, đá dăm, 

đá 1x2, đá 4x6, xi măng, sắt thép, sơn… 

Các loại vật liệu trên sẽ được vận chuyển đến công trình từ các nhà cung cấp trên địa 

bàn huyện Đắk R’Lấp và một số từ các vùng lân cận, tính trung bình quãng đường vận 

chuyển khoảng 5 km. 

Phương án vận chuyển: Chủ dự án sẽ hợp đồng với các nhà cung cấp vận chuyển 

nguyên vật liệu đến khu đất thực hiện dự án. Các xe vận chuyển chủ yếu là xe tại có trong 

lượng từ 12 - 20 tấn, trong quá trình vận chuyển được yêu cầu phải có thùng, che chắn để 

hạn chế rơi vãi trên tuyến đường. 

Nhu cầu nguyên vật liệu cung cấp cho hoạt động thi công xây dựng được tính toán 

phù hợp theo từng giai đoạn thi công, đảm bảo không phát sinh dư thừa. 

Đá các loại phải đảm bảo đúng chủng loại, kích cỡ, đúng tiêu chuẩn. Đảm bảo sạch, 

không lẫn tạp chất và đảm bảo đúng chỉ tiêu cơ lý theo đúng quy định.  

Các vật liệu khác phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. 

Xi măng: Dùng cho xây dựng phải là xi măng pooclang (PC) theo tiêu chuẩn TCVN 

2682 - 1999 hoặc xi măng pooclăng hỗn hợp (PCB) theo tiêu chuẩn TCVN 6260 – 1997; 

Cũng có thể dùng các lọai xi măng khác nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. 

Cốt liệu: Phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau. 

TCVN 7570 – 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa. 

TCVN 5574 – 2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

Nước: Nước trộn và bảo dưỡng bê tông cần thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của TCXDVN 

324 – 2004 

Phụ gia: Yêu cầu phụ gia theo tiêu chuẩn TCXDVN 324 – 2004 Xi măng xây trát 

hoặc TCXDVN 325 – 2004 Phụ gia hóa học cho bê tông. Ngoài ra có thể dùng các loại 

phụ gia khác nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. 

Cốt thép: Cốt thép dùng cho cấu kiện bê tông phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương 

ứng sau: 

Cốt thép bê tông: TCVN 1651 – 1985, TCVN 6285 – 1997 và ISO 6935–1. 

TCVN 5400 – 1991 Mối hàn thép. 

TCVN 6286 – 1997 Thép cốt bê tông - Lưới hàn thép. 
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TCVN 5709 – 1993 Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng 

Các loại vật tư khác: Các loại vật tư khác cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn quy định 

hiện hành. 

Đối với giai đoạn xây dựng công trình, các giai đoạn gồm: San nền, xây dựng các 

hạng mục, lắp đặt hệ thống điện nước, hệ thống thoát nước..., nên nhu cầu nguyên vật liệu 

chủ yếu cung cấp cho quá trình thi công xây dựng gồm sắt thép, xi măng, đá, gạch, gỗ, cát 

san lấp… 

3.1.2 Nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu DO để cung cấp cho hoạt động các phương tiện, 

máy móc. Nguồn cung cấp nhiên liệu tại các trạm xăng dầu trên địa bàn thị trấn Kiến Thành 

và trung tâm huyện Đắk R’Lấp. Lượng nhiên liệu ước tính 1500 lít/ngày tương ứng khoảng 

500 lít nhiên liệu dầu DO (tính tổng thời gian hoạt động sửa dụng máy ủi, máy đào, máy 

đầm… trong giai đoạn thi công là 12 tháng thi công). 

3.1.2.1 Nhu cầu sử dụng nước 

a. Nước cho sinh hoạt 

Dự án sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt của xã Kiến Thành và 

nước từ các giếng khoan. Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công chủ động trong việc liên 

hệ với đơn vị cấp nước để được đấu nối nước sinh hoạt tạm thời ở các lán trại phục vụ thi 

công, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tại các lán trại. 

Lượng nước cấp cho sinh hoạt được tham khảo cách tính toán nhu cầu dùng nước tại 

Quyết định 1251/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 

2020; Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình, Tiêu 

chuẩn thiết kế và đối chiếu khu vực tương đương với khu vực Dự án định hướng đến năm 

2020 thì tiêu chuẩn cấp nước cho sinh hoạt quy định tại vùng triển khai Dự án là 

100lít/người.ngày. 

Tuy nhiên, công nhân tham gia xây dựng chủ yếu là dân địa phương, nên nhu cầu sử 

dụng nước cho sinh hoạt của công nhân tại công trường không nhiều (ước tính bằng 1/3 so 

với định mức cấp nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt). 

Với số lượng công nhân lúc thi công cao điểm tại công trình khoảng 100 người, lượng 

nước cấp được ước lượng là: 100 x 100 lít/người/ngày x 30% = 3,33m3/ngày.đêm 

b. Nước cho xây dựng 

Nước phục vụ cho nhu cầu xây dựng chủ yếu là để trộn bê tông và bảo dưỡng, tưới 

nước chống bụi, vệ sinh phương tiện thiết bị thi công xây dựng, thống kê nhu cầu sử dụng 

nước như sau: 

Nước trộn bê tông, bảo dưỡng khoảng …. m3/ngày. 

Nước chống bụi: …. m3/lần tưới x 2 lần/ngày = 1 m3/ngày. 

Nước vệ sinh phương tiện, thiết bị khoảng … m3/ngày. 

Tổng lượng nước dùng trong giai đoạn xây dựng lớn nhất khoảng … m3/ngày. 

Nguồn cung cấp nước: Trong quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ tiến hành khai thác 
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nước tại giếng hiện hữu trong khu vực dự án. Đồng thời, chủ dự án sẻ khoang 1 giếng với 

chiều sâu từ 70 - 80 m để cấp nước cho sinh hoạt và xây dựng cũng như sử dụng cấp nước 

giai đoạn hoạt động của dự án. 

3.1.2.2 Nhu cầu sử dụng điện 

Điện dùng trong giai đoạn này chủ yếu để phục vụ cho hoạt động xây dựng như: cắt, 

hàn, trộn bê tông,… và chiếu sáng cho công trình vào ban đêm. Dự án không tiến hành xây 

dựng vào ban đêm nên lượng điện cung cấp do dự án này là không đáng kể và nhu cầu tiêu 

thụ điện thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng, nên khó xác định được chính xác. 

Dự kiến chủ dự án sẽ hợp đồng với Công ty điện lực tại địa phương để kéo đường 

dây điện 3 pha từ đường lưới điện quốc gia về dự án. 

Điện được sử dụng cho nhiều mục đích: Chiếu sáng, bơm nước, sinh hoạt, hệ thống 

xử lý nước thải,… Tổng nhu cầu sử dụng điện dự kiến khoảng 30.000 KWh/tháng. 

3.2 Trong giai đoạn hoạt động 

3.2.1  Nguồn cung cấp điện và nước  

3.2.1.1 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện của khu dân cư được chủ dự án hợp đồng với Công ty Điện lực Đắk Nông 

để đấu nối hệ thống đường dây điện 22kV và khu vực dự án. 

Điện được sử dụng cho nhiều mục đích: Chiếu sáng, sinh hoạt, hệ thống xử lý nước 

thải, … Tổng nhu cầu sử dụng điện dự kiến khoảng 91.000 KWh/tháng cho giai đoạn đầu 

và 195.000 KWh/tháng cho giai đoạn dài hạn 

3.2.1.2 Nhu cầu sử dụng nước 

Hệ thống cấp nước sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước thị trấn Kiến Đức, hệ thống 

cấp nước bao gồm đường ống cấp nước được thiết kế với chức năng cung cấp nước cho 

nhu cầu sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại, chữa cháy…cho 

toàn bộ khu dự án. Nhu cầu sử dụng nước được ước tính như sau: 

Nước sinh hoạt:  

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức nước cấp sinh hoạt cho 1 người tối thiểu là 80 

lít/người/ngày. Tuy nhiên, tạm tính nước cấp trung bình cho hoạt động sinh hoạt của dự án 

là 100 lít/người/ngày. Do đó, với tổng số người dân của dự án khi đi vào hoạt động là 1.515 

người, đồng thời chọn hệ số không điều hòa ngày là 1,25 nên tổng lượng nước sinh hoạt 

khu vực là:  

1.515 người × 100 lít/người/ngày × 1,25 = 190 m3/ngày. 

→ Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt của dự án là 190 

m3/ngày 

4 Biện pháp tổ chức thi công 

4.1 Biện pháp tổ chức 

Trong quá trình thi công, tại các công trình thi công sẽ sử dụng giải pháp kết cấu 

chính: Sử dụng móng ép cọc BTCT, phần thân công trình là hệ khung sàn BTCT, tường 

BTCT. 
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Trong quá trình xây dựng hoạt động đổ bê tông được thực hiện vào ban đêm. Các 

hoạt động vân chuyển nguyên vật liệu xây dựng được thực hiện tối đa đến 21h00 hằng 

ngày. Các hoạt động còn lại như phát quang, đào đất, san gạt, xây dựng... được thực hiện 

vào ban ngày. 

Các hạng mục công trình thi công xây dựng theo hình thức cuốn chiếu. 

Số lượng công nhân trong quá trình thi công xây dựng: 50 người, chỉ sử dụng lán trại 

cho hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân và không có công nhân lưu trú qua đêm 

tại khu vực dự án. 

Giai đoạn chuẩn bị: khu vực Dự án đã được giải tỏa đền bù do đó Chủ đầu tư chỉ phá 

dỡ công trình cũ, cải tạo mặt bằng và thi công xây dựng (không tiến hành san lấp). 

Giai đoạn thi công xây dựng:  

+ Giai đoạn xây dựng: Nguyên, vật liệu, công cụ, thiết bị… phục vụ thi công sẽ được 

tập kết về khu vực xây dựng. Đơn vị thi công sẽ triển khai bố trí xây dựng lán trại cho công 

nhân, kho chứa nguyên vật liệu tạm thời. quá trình thi công xây dựng được thực hiện bởi 

công nhân kỹ thuật và sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị. Sử dụng các máy móc, thiết bị để 

đào móng, đầm, nén, trộn vữa, bê tông… việc gia công cấu kiện và khuôn đúc (trụ, sàn…) 

được thực hiện theo phương thức thủ công dưới sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị cầm 

tay…, các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu trong khu vực được thực hiện do các 

phương tiện vận tải; di chuyển vật liệu lên tầng cao do các cần trục thực hiện. Nói chung, 

các hoạt động thi công chủ yếu là cơ giới dưới sự điều khiển và kết hợp với công nhân kỹ 

thuật trên cơ sở tiến độ và các bản vẽ kỹ thuật thi công. Hoạt động này phát sinh nước thải, 

chất thải rắn sinh hoạt của công nhân; bụi, khí thải và tiếng ồn của máy móc thiết bị; bụi, 

chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh từ thi công công trình. Biện pháp giảm 

thiểu sẽ được trình bày rõ ở chương 3. 

+ Giai đoạn lắp đặt thiết bị để đi vào hoạt động: Việc lắp đặt trang thiết bị được tiến 

hành khi hoàn tất quá trình xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản. Thiết bị phục vụ hoạt 

động như: Hệ thống đèn chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, biển báo, các thiết bị phục vụ cho 

khu nhà ở sẽ được tập kết từ các đơn vị cung cấp thiết bị có uy tín và chất lượng, thông qua 

các hợp đồng. Dưới sự hỗ trợ của máy móc, phương tiện cùng với đội ngũ công nhân kỹ 

thuật sẽ tiến hành lắp đặt các thiết bị theo trình tự kỹ thuật và đảm bảo chất lượng. Hoạt 

động này cũng phát sinh nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của công nhân; bụi, khí thải và 

tiếng ồn của máy móc, thiết bị phục vụ lắp đặt. Biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn này 

sẽ được nêu rõ ở chương 3. 

Giai đoạn đi vào vận hành: 

+ Tuyển chọn nhân sự, đào tạo cán bộ để vận hành cho dự án. Hoạt động của khu nhà 

ở, khu thương mại dịch vụ, trường học… sẽ phát sinh nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của 

công nhân viên, khách tham quan mua sắm; bụi, khí thải và tiếng ồn của phương tiện giao 

thông; khí thải của máy phát điện dự phòng.  

4.2 Biện pháp thi công chung 

Phương án tập kết nguyên liệu 

Phương án thi công theo hình thức cuốn chiếu từng phần, từng móng, tập kết nguyên 

vật liệu 1 bên và thi công phần móng ngầm bên phần còn lại, do đó khối lượng vật liệu 

phục vụ cho quá trình thi công đảm bảo được tập kết bên trong khu quy hoạch. 
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Biện pháp xây dựng công trình lần lượt như sau:  

+ Biện pháp lắp đặt cốt thép ván khuôn để đổ bê tông sàn (đổ mê): 

Để đảm bảo việc lắp đặt cốt thép được chính xác, trước khi lắp đặt thép sàn, dùng 

máy trắc đạc vạch tim các trục trên mặt bê tông lót đáy. 

Dựa vào tim trục lắp đặt thép đáy sàn. Dùng viên kê bê tông để kê cốt thép đáy móng. 

Số lượng viên kê đảm bảo đủ để lưới thép ổn định, không bị phá vỡ trong quá trình thi 

công. Tiếp tục lắp đặt thép giằng, dầm theo thiết kế. Sau khi buộc thép đáy sàn tiến hành 

lắp ghép thép chờ chân cột. Thép chờ của chân cột được đặt đúng vị trí và buộc chắc vào 

thép đế sàn, dùng dây dọi kiểm tra độ thẳng đứng của thép và cố định thép bằng các thanh 

chống xiên đảm bảo trong quá trình thi công ván khuôn, đổ bê tông không làm sai lệch vị 

trí cốt thép chân cột và tường. 

Khối lượng cốt thép nền sàn lớn, nên phải đặt từng thanh riêng lẻ tại chỗ. Trước khi 

đặt cốt thép, cần đánh dấu sơn trên mặt nền bê tông lót các vị trí cốt ngang và dọc, sau đó 

rải thép và buộc. Đài sàn khá lớn, lớp thép trên nặng, nên sau khi buộc lớp dưới, dùng gỗ 

bắc thành giá tạm để buộc cốt thép trên, sau đó dùng sắt kê rồi rút các dàn gỗ tạm ra. 

+ Biện pháp lắp đặt cốt thép cột, vách: 

Trước khi lắp đặt cốt thép cột, dùng thước thép hoặc máy trắc đạc kiểm tra lại tim, 

cốt, chuyển tim từ các mốc cố định ngoài công trình xuống mặt đế móng hoặc sàn. 

Cột lớn nên ta đặt từng cây, hàn hoặc nối buộc với cốt thép cấy sẵn trên móng. Sau 

đó, ghép thép đai hai mảnh xung quanh cột, lồng ra ngoài thép chịu lực và buộc thép đai 

vào thép chịu lực. 

Cốt thép cột được buộc, hàn (nếu được phép) vào thép chờ đảm bảo đúng chiều dài 

mối nối, đúng chủng loại (chiều dài và kích thước đường hàn phải tuân theo hồ sơ thiết 

kế). Sau khi lắp buộc xong, dùng cây chống cố định tạm thời cốt thép cột, buộc các viên 

kê bê tông vào các mặt bên của cốt thép trước khi ghép ván khuôn, ở các mặt cột tiếp xúc 

với tường xây phải đặt sẵn râu thép chờ. Đơn vị thi công sẽ đảm bảo việc bố trí các thanh 

thép chờ của cột cho tầng trên nhô ra khỏi mặt sàn một đoạn có chiều dài bằng chiều dài 

neo theo thiết kế. Tổ chức nghiệm thu cốt thép trước khi ghép ván khuôn. 

+ Biện pháp lắp đổ bê tông: 

Bê tông sử dụng tại công trường chủ yếu là bê tông thương phẩm được vận chuyển 

đến từ các nhà sản xuất. Tại công trường, công tác đổ bê tông, đầm bê tông và bảo dưỡng 

bê tông đảm bảo các điều kiện sau đây: 

Đổ bê tông: 

Việc đổ bê tông cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

Không sai lệch vị trí cốt thép, vị trí ván khuôn và chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt 

thép. Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong ván khuôn. 

Bê tông sẽ được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định 

của thiết kế. 

Để tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không vượt quá 

1,5m. 

Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do lớn hơn 1,5m sẽ dùng máng nghiêng hoặc tạo 
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các cửa đổ bê tông. 

Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không được 

nhỏ hơn 3 – 3,5 lần đường kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm bảo để 

hỗn hợp bê tông không bị tắc, không trượt nhanh sinh ra hiện tượng phân tầng. 

Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm bê 

tông được đầm chặt và không bị rỗ. 

Đầm xong một chỗ phải rút đầm dùi lên từ từ để vữa bê tông kịp lấp đầy lỗ đầm, 

không cho không khí lọt vào. Khoảng cách giữa các chỗ cắm đầm không được đầm trùng 

lên nhau, không bỏ sót. Khi cần đầm lại bê tông thì thời điểm thích hợp là 1,5 giờ và 2 giờ 

sau khi đầm lần thứ nhất. 

Bảo dưỡng bê tông mới đúc xong là tạo điều kiện tốt nhất cho sự đông kết của bê 

tông đó. 

Bảo dưỡng bê tông có tác dụng rất lớn để bê tông phát triển cường độ đúng theo yêu 

cầu thiết kế, phương pháp và quy trình bảo dưỡng bê tông thực hiện theo TCVN 5592 – 

1991 “Bê tông nặng yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên” trong thời gian bảo dưỡng. 

Biện pháp vận chuyển VLXD  

Sử dụng xe tải 7-15 tấn để vận chuyển VLXD về công trình, xe ra vào công trình phải 

khai báo với bảo vệ và được vệ sinh sau mỗi lần vận chuyển. 

4.2.1 Biện pháp thi công xây dựng công trình 

4.2.1.1 Phương án san nền 

Khu vực lựa chọn xây dựng khu vực có cao độ khá cao, hằng năm thường không bị 

ảnh hưởng của thủy văn sông, do đó cao độ san nền lựa chọn trên cơ sở đảm bảo khả năng 

thoát nước mặt và đảm bảo khối lượng công tác đất tối thiểu.  

Cao độ san nền cao nhất: +…m  

Cao độ san nền thấp nhất: +…m  

Độ dốc nền đảm bảo lớn hơn 0,4%  

- Đối với khu thành phẩm: San nền tạo mặt bằng xây dựng, độ dốc nền đảm bảo thoát 

nước mặt, từ đó thoát theo các khe tụ thủy hiện trạng. Cao độ nền xây dựng được xác định 

trên cơ sở cân bằng khối lượng đào, đắp.  

- Các khu vực xây dựng công trình (gồm khu nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật, công 

trình phụ trợ khác ....): San nền cục bộ trong phạm vi xây dựng công trình và có khoảng 

cách an toàn tới các chân (hoặc đỉnh) taluy nhằm bố trí các công trình phục vụ thoát nước 

cũng như các công trình an toàn khác. Cao độ san nền xây dựng được xác định trên cơ sở 

cân bằng khối lượng đào đắp cục bộ từng công trình.  

- Đối với các khu vực khác: Chủ yếu san gạt cục bộ tại những điểm có độ dốc cục bộ 

lớn dễ gây hiện tượng sạt lở.  

4.2.1.2 Phương án kiến trúc xây dựng 

Phương án kiến trúc xây dựng của dự án hoàn toàn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu 

cụ thể: 
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- Đất công cộng và cây xanh đặt ở trung tâm của khu đất đảm bảo bán kính phục vụ 

cho toàn bộ khu ở. 

- Đất ở khai thác triệt để hiệu quả sử dụng đất. 

- Các trục đường giao thông đảm bảo tính kết nối trong và ngoài ranh giới lập quy 

hoạch và kết nối với trục đường giao thông hiện trạng.  

Các phương án kiến trúc đạt các yêu cầu và phù hợp về mặt thời tiết của từng khu 

vực đồng thời phù hợp, hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh khu vực thực hiện 

dự án. 

4.2.1.3 Giải pháp kết cấu công trình và biện pháp thi công 

Giải pháp về vật liệu xây dựng:  

- Vật liệu đưa vào sử dụng cho công trình tuân thủ theo bảng liệt kê như hợp đồng thi 

công được ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu. Không sử dụng các vật tư không rõ nguồn gốc, 

hoặc không đủ phẩm chất. Chỉ đưa vào công trình những vật tư phù hợp quy cách, điều 

kiện kỹ thuật như hợp đồng quy định. 

Liên hệ với nhà cung cấp vật tư để thống nhất mẫu mã sản phẩm và đệ trình để Chủ 

đầu tư và Tư vấn giám sát phê duyệt. Sau đó mới ký hợp đồng với nhà cung cấp và thống 

nhất lịch và tiến độ cung cấp vật tư về công trình 

Trước khi đưa vật tư vào công trình, nhà thầu tiến hành kiểm tra chất lượng vật tư 

theo 2 bước sau: 

Bước1: Kiểm tra chứng chỉ xuất xưởng, mã hiệu hàng hoá ghi trên phiếu giao hàng, 

đối chiếu với biên bản nghiệm thu mẫu vật liệu đã được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát 

phê duyệt 

Bước 2: So sánh vât liệu thực tế giao đến công trường với mẫu vật liệu được duyệt 

đang được lưu giữ tại công trường. 

Sau khi vật liệu nhập vào công trường được lưu kho hợp lý đáp ứng các công tác thi 

công một cách nhanh nhất. Có 2 cách để kiểm tra chất lượng vật tư thực tế sử dụng tại hiện 

trường: 

Kiểm tra chất lượng ngay tại hiện trường bằng các công cụ sẵn có.  

Kiểm tra chất lượng tại 1 đơn vị thí nghiệm độc lập có tư cách pháp nhân, ví dụ: Kiểm 

tra trình độ chịu nén của bê tông, cường độ chịu kéo của thép, cường độ chịu nén, uốn của 

gạch xây, cường độc ủa vữa, kiểm tra chất lưuợng đường hàn, kiểm tra tính chất cơ lý của 

cát xây tô… 

Bảng 2.11 Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng dự án 

STT TÊN VẬT TƯ-THIẾT BỊ 
QUY 

CÁCH 

CHẤT 

LƯỢNG 
XUẤT XỨ 

1 Cát vàng 
Cát 

sông 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 
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2 Đá 1x2, 2x4, 4x6, cấp phối đá dăm 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

3 Xi măng đen PC40 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

4 Sỏi đỏ 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

5 Thép gân, thép tròn các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

6 Thép tấm các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

7 Thép tấm, thép hình các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

8 Gạch ống, gạch đinh 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

9 Ống cống bê tông và gối cống. 
Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

10 Bê tông thương phẩm 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

11 Bê tông nhựa nóng 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 
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công 

12 Phụ gia cho vữa, bê tông… các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

13 
Vật tư ống cấp nước, ống HDPE, 

ống PVC 

Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

14 
Các loại tê gang, van gang, côn 

gang, cút 

Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

14 Nhựa bitum 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

15 Sơn dẻo nhiệt, lót đường 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

16 Gạch Terrazo 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

17 Cáp điện các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

18 
Công tắc, ổ cắm, ống luồn dây, đế 

âm các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

19 
Đèn Leds 110W 

(Voltana4_32Leds_1000mA_110W 

Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 
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20 Cọc tiếp địa 
Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

21 Trụ đèn chiếu sáng 
Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

22 MCCB, MCB, ELCB, CB các loại 
Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

23 Tủ điện và thiết bị đóng ngắt, PLC. 
Theo 

thiết kế 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

24 Tủ điện các loại 

Đúng 

quy 

cách 

Theo hồ sơ 

thiết kế 

Theo hợp đồng 

giữa chủ đầu tư 

và nhà thầu thi 

công 

Biện pháp thi công:  

Công tác chuẩn bị và định vị tuyến công trình: 

Trước khi triển khai thi công tiến hành nhận mặt bằng thi công, mốc định vị mặt bằng, 

mốc định vị cao độ. Xác định phạm vi thi công, các cơ sở hạ tầng trong phạm vi thi công 

như cấp điện, cấp nước, cáp quang, cọc tiêu, biển báo… có biện pháp bảo quản trong quá 

trình thi công. 

+ Kết hợp thi công cơ giới trên nền đường với thi công xây lắp ở cống thoát nước. 

+ Khi đã thi công xong nền đường và cống, trên toàn công trình, tiến hành thi công 

mặt đường, mặt đường được thi công một lần theo phân đoạn và theo bề rộng thiết kế. 

+ Tập kết các phương tiện, thiết bị thi công, vật liệu thi công đến công trình bằng 

đường bộ. 

+ Về vật liệu và nhân công phải ưu tiên sử dụng các loại vật liệu và nhân công trên 

địa bàn xã hoặc trong tỉnh nhằm giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy kinh tế địa phương, 

góp phần tạo việc làm trong lúc nông nhàn. 

+ Tổ chức thi công theo nhiều hạng mục, tiến hành thi công nhiều việc khác nhau 

cùng một lúc. 

+ Tổ chức thi công, điều phối thi công hợp lý và có kế hoạch đảm bảo an toàn giao 

thông trong suốt quá trình thi công. 

+ Phối hợp chặt chẽ, trình tự giữa các hạng mục công tác nhằm đảm bảo các yêu cầu 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp 

Địa điểm: thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Trang 62   

về chất lượng và tiến độ thi công của công trình. 

Định vị công trình và lên khuôn đường 

Cắm lưới đo đạc và định vị công trình. 

+ Sau khi Chủ đầu tư bàn giao cọc mốc định vị và mốc cao độ chuẩn, Nhà thầu sẽ 

tiến hành dẫn mốc về công trình, xây dựng các mốc chuẩn để phục vụ cho thi công và 

nghiệm thu. Các mốc chuẩn được làm bằng bê tông, đặt ở những vị trí chắc chắn, ổn định 

không nằm trong khu vực thi công và được rào chắn bảo vệ. Các cọc mốc chuẩn được bố 

trí dọc tuyến đường tạo thành lưới khống chế mặt bằng. 

+ Bản vẽ lưới khống chế sẽ phải thể hiện được: quan hệ giữa các mốc chuẩn với nhau, 

giữa mốc chuẩn với một số điểm định vị quan trọng của công trình với các số liệu góc đo 

khép kín và cự ly giữa chúng (đã được tính toán bình sai) bằng số chính xác. 

+ Từ các mốc chuẩn công trình, đơn vị thi công sẽ dẫn về các mốc gửi của các đoạn 

thi công. Các mốc gửi được làm bằng cọc gỗ 60x60x700mm đóng sâu vào đất, xung quanh 

xây gạch bảo vệ, có đinh định vị, và cũng được bảo vệ chắc chắn. Trong quá trình thi công 

sẽ thường xuyên kiểm tra độ chính xác, ổn định của các mốc gửi. Nếu có sự nghi ngờ về 

độ chính xác thì cần kiểm tra lại từ các mốc chuẩn công trình. 

+ Việc xác định vị trí công trình trên mặt bằng thi công được tiến hành theo trình tự: 

* Trước tiên, cần xác định đường tim công trình (đóng các định vị tim công trình, cự 

ly 20  30 m/mốc). Các cọc định vị này được làm bằng gỗ 40x40x500mm, trên đỉnh cọc 

có đóng đinh định vị.  

*  Sau đó, lấy đường tim làm chuẩn đo vuông góc về hai phía để xác định hình dạng 

khối đào đắp. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế (các mặt cắt), cốt mặt đất hiện trạng rồi lên “ga” 

cho các tuyến đào đắp.  

*  Các cữ “ga” được đóng bằng giá gỗ, trên cữ gỗ được ghi rõ: cốt cữ, cốt mặt đất tự 

nhiên tại vị trí đóng cọc cữ, độ dốc mái ta luy đào xuống (chân ta luy) hay đắp lên (đỉnh ta 

luy) từ điểm đinh chuẩn. 

*  Các mốc gửi phải giữ trong suốt quá trình thi công, hoàn công và bàn giao công 

trình. 

*  Các mốc chuẩn công trình được giữ lại để theo dõi và đánh giá sự biến dạng của 

công trình trong quá trình vận hành. 

Lên khuôn nền đường. 

 + Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang 

nền đường trên thực địa để đảm bảo thi công nền đường đúng với thiết kế. Dựa vào cọc 

tim và hồ sơ thiết kế để đánh dấu mép nền đường trên thực địa bao gồm chân ta luy nền 

đắp, đỉnh của taluy dương nền đào, mép mặt đường, lề đường nhằm định rõ hình dạng của 

đường, từ đó làm căn cứ để thi công. 

+ Mép nền đường được đánh dấu trên thực địa bằng các cọc gỗ nhỏ tại vị trí xác định 

được bằng cách đo (hoặc tính toán theo cao độ đắp) trên mặt cắt ngang kể từ vị trí cọc tim 

đường.  

+ Phương pháp dùng thước mẫu ta luy thực hiện bằng cách cứ 20-30m đặt một thước 

mẫu để lúc thi công khống chế được phương hướng đào đắp taluy và độ dốc taluy. Công 
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việc này do các cán bộ kỹ thuật thực hiện. 

+ Có thể trong quá trình thi công một số thước mẫu bị mất, do vậy sẽ đặt thêm các 

tiêu chí đào đắp vừa rõ ràng vừa chắc chắn ở bên cạnh đường để chỉ dẫn cao độ thi công. 

Tuy nhiên luôn luôn kiểm tra đối chiếu kích thước của nền đường. 

+ Công việc lên khuôn đường được thực hiện bằng cọc gỗ , thước dây và đánh dấu 

trên các vật cố định.   

Bố trí lán trại, kho xưởng, lắp đặt hệ thống điện và cấp thoát nước: 

a. Chuẩn bị lán trại. 

+ Được bố trí xung quanh công trường ở các khu đất trống, các nhà này bố trí sao cho 

an toàn ít bị ảnh hưởng quá trình thi công, cấu tạo từ nhà khung thép hoặc gỗ, lợp tôn thuận 

lợi cho việc lắp dựng, di chuyển.   

+ Lán trại công nhân được bố trí riêng tại một khu với diện tích đáp ứng đủ số lượng 

công nhân thi công trên công trường vào thời điểm đông nhất. Chỗ ăn ở của công nhân 

phải thoáng mát, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn phòng chống cháy nổ. Bố 

trí đầy đủ hệ thống chiếu sáng cũng như các thiết bị tối thiểu cho sinh hoạt. 

b. Điện nước phục vụ sinh hoạt và thi công. 

+ Điện sử dụng mạng lưới điện quốc gia trên tuyến và sẽ sử dụng máy phát điện 250 

KVA trong những trường hợp bị mất lưới điện.  

+ Nước sinh hoạt và thi công sử dụng nguồn nước của mạng lưới cấp nước sinh hoạt 

tại chổ. 

c. Tập kết nguyên vật liệu, thiết bị thi công. 

+ Nhà thầu sẽ xây dựng các kho bãi để tập kết vật liệu trong phạm vi đã xin phép Chủ 

đầu tư, Tư vấn cũng như các đơn vị có liên quan. Các kho, bãi vật liệu sẽ được xây dựng 

một cách hợp lý để việc tập kết nguyên vật liệu dễ dàng và thuận lợi cho thi công 

Tiêu chuẩn thiết kế: 

- Bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (các tập 1, 2, 3).  

- Nghị định 13/VBHN-BXD – Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải 

- Thông tư 15/2021/TT-BXD - Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, 

thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung 

- TCVN 13606:2023 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống và Công trình. Yêu cầu thiết 

kế.  

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu cầu thiết 

kế 

- TCVN 9385:2012: Chống sét cho các công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, 

kiểm tra và bảo trì hệ thống.  

- QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật. - QCVN 02:2009/BXD - 

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng- QCVN 06:2010/BXD. 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. - 

TCVN 9385:2012 về chống sét cho công trình xây dựng. 
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- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.  

Cụ thể quy trình xây dựng của dự án:  

- Chuẩn bị mặt bằng: Hiện trạng khu đất lập dự án chủ yếu là đất trồng cây lâu năm 

như cà phê, cao su các loại cây ăn quả do vậy khi tiếp nhận thi công xây dựng dự án đơn 

vị thi công sẽ tiến hành san gạt tạo mặt bằng để xây dựng các hạng mục công trình của dự 

án. Sau khi san gạt mặt bằng xong đơn vị thi công sẽ bố trí các hạng mục sau:  

+ Dựng lán trại phục vụ chỉ huy xây dựng tại điểm phù hợp.  

+ Bố trí diện tích tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công tại các điểm cho phù hợp.  

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh di động.  

+ Tiếp nhận vật tư và bảo quản: Vật tư bao gồm xi măng, gạch, cát, đá, cống thoát 

nước, ống nước, thép, ván khuôn, máy móc thiết bị… cát, đá, cống thoát nước, ống nước 

được đổ dọc theo các tuyến đường đã được vạch tuyến và tập kết theo tiến độ xây dựng 

của dự án. Vật liệu tập kết được để đúng vị trí quy định. Các vật liệu như xi măng, sắt, ống 

nhựa được phủ bạt nhằm hạn chế các tác động gây giảm chất lượng công trình.  

Giải pháp thi công nền hạ, cấp phối đá dăm  

Thi công nền hạ  

+ Khi thi công nền đường phải căn cứ vào điều kiện thiên nhiên, tình hình máy 

móc, thiết bị, nhân lực để phối hợp thực hiện theo một trình tự thích hợp. 

+ Máy móc và nhân lực phải được sử dụng thuận lợi nhất, phát huy được tối đa 

công suất của máy, phải có đủ điện thi công, đảm bảo máy móc và nhân lực làm việc được 

bình thường và an toàn.    

+ Sử dụng các loại máy làm đất bao gồm: máy ủi, máy đào, máy xúc chuyển, 

máy lu, v.v... để tiến hành thi công.  

+ Để đảm bảo nền đường ổn định và có đủ cường độ cần thiết thì trước khi thi công 

nền đường đặc biệt là các đoạn nền đường đắp phải làm công tác dọn dẹp, nhà thầu tiến 

hành chặt cây, dọn dẹp mặt bằng, đào gốc cây, ... Sau đó, tiến hành đào nền đường bằng 

máy đào.  

+ Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang 

nền đường trên thực địa để đảm bảo thi công nền đường đúng với thiết kế.  

+ Bảo đảm thoát nước trong thi công: Trong suốt quá trình thi công phải chú ý và 

đảm bảo thoát nước để tránh các hậu quả xấu có thể xẩy ra phải ngừng thi công một thời 

gian, phải làm thêm một số công tác do mưa gây ra hoặc có khi phải phá công trình để làm 

lại v.v ...  

+ Để đảm bảo thoát nước trong thi công, cần chú ý tổ chức thi công đầu tiên các công 

trình thoát nước có trong thiết kế, đồng thời có thể phải làm thêm một số công trình phụ 

như mương rãnh tạm chỉ dùng trong thời gian thi công, các công trình phụ này cần được 

thiết kế trong khi lập thiết kế tổ chức thi công đường. 

+ Khi thi công nền đắp, phải đảm bảo cho bề mặt của nó có độ dốc ngang. Để đảm 

bảo an toàn cho máy làm đường và ô tô chạy, trị số độ dốc ngang không quá 10%. 

+ Đắp đất nền đường bằng máy lu: Sau khi nghiên cứu kỹ vị trí, địa thế công trình 
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xem xét tính hợp lý và khả thi, tính kinh tế chọn phương án sau: Đất được tập kết tại vị trí 

lấp bằng phương pháp cơ giới. Dùng máy ủi và xe ban san bằng từng lớp dày 30-50cm, sau 

đó lu lèn bằng xe lu, đầm chặt đến khi đạt độ chặt hệ số K theo thiết kế, nếu đất vận chuyển 

về công trường mà không san và lu lèn ngay có thể không đạt độ ẩm thích hợp, nếu khô 

quá thì tưới thêm nước. Sau khi đạt độ chặt yêu cầu mới tiến hành đắp lớp trên. 

Thi công cấp phối đá dăm  

+ Đá dăm và đá chèn được vận chuyển bằng ô tô ben tự đổ thành từng đống ở ngay 

lòng đường; vị trí các đống đá dăm chính, đá dăm nhỏ và đá mạt được bố trí hợp lý theo 

khoảng cách tính toán trước.  

+ Rải đá bằng máy san kết hợp với thủ công.  

+ Tiến hành lu lớp đá mới rải xong. 

+ Số lần lu lèn đảm bảo đồng đều đối với tất cả các điểm trên mặt móng (kể cả phần 

mở rộng), đồng thời phải bảo đảm độ bằng phẳng sau khi lu lèn. 

+ Việc lu lèn phải thực hiện từ chỗ thấp đến chỗ cao, từ ngoài và trong, vệt bánh lu 

sau chồng lên vệt lu trước ít nhất là 20cm. Những đoạn đường thẳng, lu từ mép vào tim 

đường và ở các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường 

cong. 

+ Xác định chiều dài đoạn lu hợp lý và thực hiện lu theo 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 (giai đoạn lèn xếp): dùng lu nặng không quá 6 tấn, tốc độ lu từ 1,5 ÷ 2 

km/h, lu thí điểm một đoạn để xác định số lần lu đi qua/1 điểm. Lu 3 ÷ 4 lần không tưới 

nước, các lần lu sau tưới nước khoảng 4 ÷ 5 lít/m2  tùy thuộc tình hình thời tiết lúc lu. Lu 

cho đến khi không còn hiện tượng lượn sóng trước bánh xe lu hoặc khi xe đi qua mà không 

để lại vệt lèn rõ rệt thì có thể coi kết thúc giai đoạn này. 

Giai đoạn 2 (giai đoạn lèn chặt): dùng lu nặng hơn từ 10÷ 12 tấn, tốc độ lu từ 2 ÷ 3 

km/h, tưới nước khoảng 10 ÷ 15 lít/m2  tuỳ thuộc tình hình thời tiết lúc lu. Lu thí điểm một 

đoạn để xác định số lần lu đi qua/ 1 điểm. Lu cho đến khi không còn thấy vệt bánh xe khi 

lu đi qua và đá không còn di động thì có thể coi kết thúc giai đoạn này.  

Giai đoạn 3 (giai đoạn hình thành lớp vỏ mặt): khi lu cần rải đất, đá chèn; rải đá chèn 

to trước, sau đó quét cho đều vào các khe đá rồi tiến hành lu. Để chèn được chặt phải dùng 

lu nặng và chạy với tốc độ không quá 2.5km/h. Rải đá chèn nhỏ, quét cho đều vào các khe 

đá rồi lại lu như trên, tưới nước khoảng 20 lít/ m2. Phải đạt số lần lu không dưới 15-20 

lần/1 điểm. Khi lu đi qua mà không thấy vệt lèn hoặc đá vỡ vụn mà không ấn vào lớp đá 

thì coi như kết thúc giai đoạn này.  

+ Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành ngay công tác kiểm tra cao độ, độ 

dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những vị trí bị lồi lõm, phân tầng để bù phụ, sửa 

chữa kịp thời. 

+ Nếu thấy có hiện tượng khác thường như rạn nứt, gợn sóng, xô dồn hoặc rời rạc 

không chặt... phải dừng lu, tìm nguyên nhân và xử lý triệt để rồi mới được lu tiếp. Tất cả 

các công tác này phải hoàn tất trước khi đạt được 80% công lu; 

Giải pháp thi công đường bê tông nhựa nóng 

Thi công lớp nhựa lót  
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+ Vật liệu sử dụng cho lớp dính bám được sử dụng là loại nhựa lỏng. Thời gian từ 

lúc tưới dính bám đến khi rải lớp bê tông nhựa đủ để nhựa lỏng RC70 kịp đông đặc và tỷ 

lệ tưới theo yêu cầu thiết kế. 

+ Lớp nhựa lót được thi công bằng máy tưới theo quy định và trong khi tưới phải bảo 

vệ các công trình lân cận, cây cối, bó vỉa … không bị dính bẩn.  

+ Dùng máy nén khí làm sạch bề mặt nền đá trước khi tưới.  

+ Lớp nhựa lót được tưới khi mặt đá khô ráo nước, khi không có sương mù, mưa.  

+ Lớp nhựa lót phải tưới đều, không được sót, không được chồng lên nhau ở những 

chổ lượng nhựa lót không đủ thì phải tưới một lượng nhựa bổ sung.  

+ Nhà thầu sẽ bảo trì bề mặt được tưới phủ theo tiêu chuẩn qui định cho đến khi nó 

được phủ lớp kế tiếp.  

Rải hỗn hợp bê tông nhựa  

+ Hỗn hợp bê tông nhựa được rải bằng máy chuyên dùng, nên dùng máy rải có hệ 

thống điều chỉnh cao độ tự động. Trò những chỗ hẹp cục bộ không rải được bằng máy thì 

cho phép rải thủ công và phải tuân theo quy định. 

+ Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa đi lùi tới phễu máy rải, bánh xe tiếp xúc đều và nhẹ 

nhàng với 2 trục lăn của máy rải. Sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống 

giữa phễu máy rải. Xe để số 0, máy rải sẽ đẩy ô tô từ từ về phía trước cùng máy rải. Khi 

hỗn hợp bê tông nhựa đã phân đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều 

cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn 

giữ cho hỗn hợp thường xuyên ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn. 

+ Trong suốt thời gian rải hỗn hợp bê tông nhựa luôn để thanh đầm (hoặc bộ phận 

chấn động trên tấm là) của máy rải luôn hoạt động. 

+ Tốc độ rải phải được giữ đúng trong suốt quá trình rải. 

+ Thường xuyên dùng thước sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Đối với máy 

không có bộ phận tự động điều chỉnh thì vặn tay nâng (hay hạ) tấm là từ từ để chiều dày 

lớp bê tông nhựa không bị thay đổi đột ngột. 

Lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa 

+ Thiết bị lu lèn bê tông nhựa gồm có ít nhất lu bánh thép nhẹ, lu bánh thép nặng và 

lu bánh hơi có lốp nhẵn đi theo một máy rải. Ngoài ra có thể lu lèn bằng cách phối hợp các 

máy lu sau: 

+ Lu bánh hơi phải có tối thiểu 7 bánh, các lốp nhẵn đồng đều và có khả năng hoạt 

động với áp lực lốp đến 0,85MPa. Mỗi lốp sẽ được bơm tới áp lực quy định và chênh lệch 

áp lực giữa hai lốp bất kỳ không được vượt quá 0,03 daN/cm2. Phải có biện pháp để điều 

chỉnh tải trọng của lu bánh hơi sao cho tải trọng trên mỗi bánh lốp có thể thay đổi từ 1,5 

tấn đến 2,5 tấn. 

+ Ngay sau khi hỗn hợp bê tông nhựa được rải và làm phẳng sơ bộ, cần phải tiến hành 

kiểm tra và sửa những chỗ không đều. Nhiệt độ hỗn hợp bê tông nhựa sau khi rải và nhiệt 

độ lúc lu phải được giám sát chặt chẽ đảm bảo trong giới hạn đã quy định. 

+ Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, sự phối hợp các loại lu, số lần lu lèn qua một điểm của 

từng loại lu để đạt được độ chặt yêu cầu được xác định trên đoạn rải thử. 
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+ Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa đi đến đâu là máy lu theo sát để lu lèn ngay đến đó. 

Trong các lượt lu sơ bộ, bánh chủ động sẽ ở phía gần tấm là của máy rải nhất.  

 

Trình tự thi công lu nền điển hình 

+ Khi lu khởi động, đổi hướng tiến lùi... thao tác nhẹ nhàng, không thay đổi đột ngột 

để hỗn họp bê tông nhựa không bị dịch chuyển và xé rách. 

+ Máy lu và các thiết bị nặng không được đỗ lại trên lớp bê tông nhựa chưa được lu 

lèn chặt và chưa nguội hẳn. 

+ Trong khi lu lèn nếu thấy lớp bê tông nhựa bị nứt nẻ phải tìm nguyên nhân để điều 

chỉnh (nhiệt độ, tốc độ lu, tải trọng lu...). 

+ Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa xong đến đâu là máy lu phải tiến hành theo sát để lu 

lên ngay đến đó. Cần tranh thủ lu lèn khi hỗn hợp còn giữ nhiệt độ lu lèn có hiệu quả. 

+ Dùng dầu chống dính bám bôi và bánh trong quá trình lu, khi lốp đã có nhiệt độ 

cao xấp xỉ với hỗn hợp nhựa thì hỗn hợp sẽ không dính bám vào lốp nữa. 

+ Vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất là 20cm.  

+ Sau khi thi công xong quá trình rải, lu bê tông nhựa. Ngày hôm sau sử dụng lu 10T-

12T để lu bảo dưỡng mặt bê tong nhựa. 

Thi công mặt đường bê tông nhựa nóng  

+ Vệ sinh lớp cấp phối đá dăm trước khi thi công láng nhựa. 

+ Xác định phạm vi thi công tưới nhựa đường. 

+ Trên cơ sở chiều dài bề mặt sẽ phun cho mỗi lần chạy máy của máy rải nhựa đã 

được Nhà thầu xác định qua thử nghiệm công nghệ thi công Nhà thầu sẽ tiến hành kẻ vạch 

sơn xác định giới hạn của khu vực cần láng nhựa. 

+ Nhà thầu sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ mặt đường đá dăm tiêu chuẩn. Khi thực hiện 

Nhà thầu không để làm bong bật các cốt liệu nằm ở phần trên của mặt đường. Nếu mặt 

đường có nhiều bụi bẩn thì phải rửa sạch và phải chờ cho mặt đường khô ráo mới được 

tưới nhựa. Phạm vi làm sạch mặt đường phải rộng hơn phạm vi tưới nhựa là 0,2m dọc theo 

hai mép đường. 

+ Nhựa đặc đun nóng được phun tưới theo định mức tuỳ theo thứ tự tưới bằng xe 

phun nhựa hoặc bằng bình tưới cầm tay đối với những vị trí phải thi công bằng thủ công. 

+ Lớp nhựa phun ra mặt đường phải đều, kín mặt. Người điều khiển phải xác định 

tương quan giữa tốc độ đi của xe, tốc độ của bơm nhựa, chiều cao của cần phun, chiều rộng 

phân bố của dàn tưới, góc đặt của các lỗ phun phù hợp với biểu đồ phun nhựa kèm theo 

của từng loại xe phun nhựa nhằm đảm bảo lượng nhựa phun ra trên 1m2 mặt đường phù 

hợp với định mức. Sai lệch cho phép là 5% thông thường tốc độ xe tưới nhựa từ 5-7km/h. 
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+ Để tránh nhựa không đều khi xe bắt đầu chạy và khi xe dừng cần rải 1 băng giấy 

dày hoặc một tấm tôn mỏng lên mặt đường tại những vị trí ấy trên một chiều dài độ 2m. 

Sau khi xe phun nhựa xong thì di chuyển các tấm ấy đến các vị trí khác.  

+ Trường hợp trên mặt đường còn rải rác những chỗ chưa có nhựa thì dùng cần phun 

cầm tay tưới bổ xung, ở những vị trí thừa nhựa thì phải thấm bỏ. Công việc này phải hoàn 

thành thật nhanh để rải đá khi nhựa đang còn nóng.  

+ Lượng nhựa trong thùng chứa (sitéc) của xe tưới nhựa phải tính toán thế nào để khi 

phun xong một đoạn có chiều dài đã dự định vẫn còn lại trong thùng chứa ít nhất là 10% 

dung tích thùng, nhằm để bọt khí không lọt vào phía trong hệ thống phân phối nhựa, làm 

sai lệch chế độ kim phun nhựa thích hợp để tiến hành trước đó. 

+ Phải ngừng ngay việc phun tưới nhựa nếu máy phun nhựa gặp phải sự cố kỹ thuật 

hoặc trời mưa.  

+ Khi tưới nhựa bằng thủ công phải tưới dải này chồng lên dải kia khoảng 2-5cm. 

Người tưới phải khống chế bước chân để lượng nhựa tưới đều. Chiều dài mỗi dải phải được 

tính toán sao cho lượng nhựa chứa trong bình đủ để tưới cho cả lượt đi và lượt về theo định 

mức đã qui định. Vòi tưới phải được rửa sạch bằng dầu hoả và rảy khô dầu mỗi khi bị tắc. 

+ Bảo dưỡng mặt đường láng nhựa. 

Giải pháp thi công bó vỉa, lát gạch terrazo, cây xanh  

Thi công bó vỉa  

+ Ban gạt, lu lèn nền hạ đạt độ chặt thiết kế.  

+ Thi công lớp bê tông lót đá 1x2 mac 150; bê tông bó vỉa đá 1x2 mac 250, bê tông 

gờ chặn đá 1x2 mac 200: Bê tông được trộn bằng máy trộn, tỷ lệ cốt liệu theo đúng mac 

bê tông thiết kế. Bê tông sau khi trộn xong phải đảm bảo độ sụt và độ dẻo theo yêu cầu và 

đổ càng sớm càng tốt.  

+ Bê tông phải được đầm kỹ bằng đầm dùi và đầm bàn.  

+ Vị trí mạch ngừng khi đổ bê tông phải đúng quy phạm và bảo đảm mạch 

ngừng không gây nguy hiểm cho chất lượng công trình. Trong cùng hạng mục thời gian 

thi công cách nhau quá 4 giờ thì phải làm vệ sinh và tạo nhám mép mạch ngừng.  

+ Mặt ván khuôn phải được làm sạch và quét chất chống dính trước khi lắp dựng. 

Ván khuôn phải được ghép kín, khít để không làm mất nước ximăng trong quá trình thi 

công.  

+ Bê tông sau khi đổ được bảo dưỡng bằng vải bao bố ẩm nước nhằm tránh tác động 

của nắng tránh răn nứt bề mặt bêtông.  

+ Sau khi đổ phải được rào chắn nhằm tránh người và phương tiện qua lại làm hư bề 

mặt bê tông.  

Thi công lát gạch terrazzo  

+ Độ dốc và chiều dốc mặt lát phải theo đúng thiết kế. Phải kiểm tra chiều dốc thoát 

nước.  

+ Gạch trước khi sản xuất phải được chủ đầu tư chấp thuận về chủng loại, phối màu, 

kích thước và hình dáng. 
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+ Bề mặt đỉnh lớp cát đệm trước lúc lát gạch cần được kiểm tra lại, nếu thấy các vật 

liệu không phù hợp thi cần gỡ bỏ. 

+ Mặt lát phẳng, không gồ ghề và thường xuyên kiểm tra bằng nivô, thước dài, đảm 

bảo các yêu cầu về độ phẳng, độ dốc, độ dính kết. Chiều dày lớp vữa lát, chiều dày mạch 

vữa, màu sắc đều phải làm đúng thiết kế.    

+ Gạch sau khi được vận chuyển đến công trường tập kết dọc theo mép đường với số 

lượng được tính toán cho phù hợp với phân đoạn thi công. Lát gạch bằng thủ công, bề mặt 

gạch lát đảm bảo đúng cao độ thiết kế (sai số trong phạm vi cho phép), Khoảng cách khe 

hở phải đảm bảo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế và của nhà sản xuất. 

+ Tại các vị trí tiếp giáp với bó hè đường, bó vỉa, bồn cây hoặc trụ đèn có thể sẽ xuất 

hiện các vị trí trống (do kích thước cục bộ không phù hợp với gạch lát) tiến hành cắt gạch 

phù hợp về hình dạng, kích thước để lát. 

+ Kiểm tra độ đặc và độ liên kết giữa gạch lát và cấu kiện sàn ở dưới bằng cách gõ 

lên tất cả gạch lát, nếu còn chỗ nào bị bộp phải bóc lên lát lại.   

+ Các mạch ngang và dọc sắc nét, thẳng, đều đặn và đầy vữa. Vữa đệm giữa kết cấu 

và tấm lát phải đặc chắc. Khi vỗ lên mặt lát không có tiếng bộp. Những viên bộp phải lát 

lại. 

Cây xanh 

+ Vật liệu đầu vào: Đất, Cây, nước tưới, . . . Phải phù hợp với bản vẽ thiết kế. 

+ Cây xanh được tập kết ở vị trí dễ bảo quản, chăm sóc tỉ mĩ theo điều kiện ánh sáng, 

nhiệt độ phù hợp nhất. 

+ Vị trí trồng cây. Được thu gọn sạch sẽ cho đến lớp đất tự nhiên. Tuyệt đối không 

để bê tông, vật liệu vô cơ bên dưới. Xác định vị trí trồng cây theo hàng, sử dụng những 

thanh gỗ chắc chắn để đóng cọc gim cho cây không bị đổ bởi mưa bão, dùng dây căng cố 

định cây, có thể dùng thước đo để đảm bảo khoảng cách là đúng. Tạo khoảng cách giữa 

các cây cũng như đảm bảo được cảnh quan bắt mắt, cây phát triển bền đẹp, phát huy hết 

phần tán của cây. 

+ Đào hố trồng cây theo đúng với kích thước. 

+ Đối với cây thân gỗ lớn. Được vận chuyển bằng xe cẩu chuyên dụng. Tốt nhất là 

được bảo dưỡng từ nơi ươm trồng và trồng xuống đất trong thời gian sớm nhất. 

+ Đối với những cây trồng có bán kính nhỏ có thể vận chuyển một cách dễ dàng, 

nhưng đối với cây có bầu lớn thì cần phải đảm bảo vận chuyển mà không để vỡ bầu, ta 

phải sử dụng tới ô tô và xe cầu, xe cẩu sẽ thực hiện công việc đặt cây vào đúng hố đã được 

đào sẵn đảm bảo bầu không bị va đập vào bất cứ chỗ nào. 

+ Đối với cây thân cỏ, thấp. Mật độ. Bố cục được thực hiện theo bản vẽ thiết kế. 

+ Bón cho cây: Trước khi trồng cây cần phải bón lót cho cây bằng phân hữu cơ bao 

gồm: Phân chuồng hoai mục, tro trấu, bột dừa, rơm mục… Tùy vào từng loại cây mà bón 

một lượng phân vừa phải. Trước khi trồng cần phải rỡ bỏ bao bầu để rễ cây có thể ăn sâu 

vào lòng đất, đặt bầu ở chính giữa hố, đảm bảo cây trồng thẳng đứng, đặt cây sao cho cổ 

rễ ngang với mặt đất, dùng đất nén chặt và tưới ẩm cho cây. Đối với những cây trồng lấy 

bóng mát bạn cần nén đát thật chặt và tưới nước đều quanh bầu cây để cây không bị nghiêng 
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ngả, đổ ngã sau những trận mưa bão. 

+ Nước tưới phải phù hợp được sử dụng khi có kết quả thí nghiệm. 

Thực hiện rào chắn tránh sự va chạm từ bên ngoài. Đồng thời phải thiết kế các hệ 

khung cố định (Bằng thép, gỗ, Vật liệu nhẹ) để Cây lớn được sinh trưởng ổn định loại trừ 

sự tác động tiêu cực từ bên ngoài, diễn biến phức tạp của mưa bo. 

+ Dùng gậy giằng chống cho cây khỏi đổ. Dùng 3 cọc giằng vòng quanh để chống 

cho cây khỏi bị đổ. Chọn các cây chông dài và có thân thẳng từ 2m trở lên hoặc tùy vào 

chiều cao của cây trồng. Ta buộc cây chống khoảng 2/3 chiều cao của thân. 

+ Sau khi trồng cây xong cần phải tưới cho cây thường xuyên, trừ những ngày mưa 

bão thì ngừng tưới, việc cung cấp nước thường xuyên sẽ thúc đẩy sự phát triển của cây từ 

gốc tới ngọn đảm bảo cây luôn xanh tốt ra tán đẹp. 

Các bước trồng cỏ:  

+ Làm mặt bằng và xử lý đất trồng: 

+ Sau khi đã có mặt bằng cần tiến hành trồng cỏ, bụi cỏ sẽ được tách thành nhiều 

nhánh, mỗi nhánh có từ 2 – 4 gốc cỏ, sau đó sẽ được đem đặt xuống đất hoặc dùng dùi tạo 

hố và cho góc xuống.  

+ Sau khi trồng xong, thảm cỏ cần được tưới thật nhiều nước, sau đó dùng đầm có 

trọng lượng 3 – 4 kg để đầm vào thảm cỏ, mục đích là tạo độ bám cho cỏ vào đất, tránh 

trường hợp rễ cỏ nổi lên trên sẽ bị chết do thiếu nước. 

+ Rải một lớp xơ dừa giữ ẩm lên trên thảm cỏ mới trồng, làm như vậy xơ dừa sẽ giữ 

nước và giúp gốc cây đảm bảo độ ẩm, xơ dừa sẽ tự phân hủy sau hơn nửa tháng tạo lớp 

mùn tốt cho cây 

Giải pháp thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện và cấp nước  

Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải  

Đào đất:  

Thi công đào đất cho hố ga và đào đất để đặt ống cống, gối cống và xây móng công 

thoát nước thải:  

+ Dùng máy toàn đạc xác định vị trí tim, thượng lưu và hạ lưu cống, từ đó xác định 

được sơ bộ phạm vi đào hố móng.   

+ Tiến hành đào hố móng bằng máy xúc, vận chuyển đất đá thải ra đúng vị trí đổ theo 

quy định.  

+ Sau đó đào hố móng đến cao độ thiết kế. Dùng máy thủy bình để kiểm tra xem đã 

đào đến cao độ thiết kế hay chưa.  

+ Khi thi công kỹ sư hiện trường luôn luôn dùng máy toàn đạc và thủy bình để kiểm 

tra vị trí và cao độ thiết kế.  

+ Nếu tại vị trí thi công có nước thì tiến hành tạo rãnh thu nước và đào hố thu nước, 

khi hố thu đầy tiến hành bơm nước. Luôn luôn bảo đảm nền thi công cống được khô ráo, 

sạch sẽ. 

+ Chú ý: Vì cống thường được đặt tại vị trí tụ thủy nên tại hố đào thường xuất hiện 
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nước mặt hoặc nước ngầm, để xử lý người ta thường nắn dòng chảy đi chỗ khác đối với 

nước mặt và tạo rãnh, làm hố thu đối với trường hợp xuất hiện nước ngầm.  

+ Nếu gặp nền đất yếu xem bản vẽ thiết kế phương án thi công, nếu không có báo 

cáo tư vấn giám sát và thiết kế, tiến hành điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp với thực tế. 

Đắp đất:  

+ Sau khi hoàn thành lắp đặt cống, tiến hành đắp đất cống. 

+ Đất được đắp và đầm chặt theo từng lớp. 

+ Từng lớp cát được kiểm tra độ chặt và nghiệm thu trước khi đắp lớp tiếp theo.  

+ Chỉ được đắp đất sau khi nghiệm thu phần công trình khuất ổn định. 

+ Sau khi thi công xong phần ngầm, phải có biển báo, hàng rào hạn chế khu vực hoạt 

động của thiết bị thi công có tải trọng lớn, tránh làm hư hỏng các kết cấu. 

Gia công và lắp dựng thép hố ga 

+ Dựa vào bản vẽ chi tiết cốt thép để xác định đúng khoảng cách nối giữa 2 đoạn cốt 

thép và lớp bảo vệ cốt thép.  

+ Kiểm tra cốt thép trước khi lắp dựng: Đường kính, chiều dài, bề mặt cốt thép (Thép 

bảo đảm không rỉ sét theo qui định). 

+ Nắm vững kích thước và vị trí cần lắp cốt thép theo bản vẽ thiết kế. 

+ Xác định mốc cao độ của cốt thép. 

+ Kiểm tra khoảng cách giữa mặt cốt thép và ván khuôn. 

+ Hoàn thành và nghiệm thu cốt thép. 

Gia công và lắp dựng ván khuôn hố ga 

+ Chống thành cốp pha vào thành hố ga, chân văng có miếng kê chống lún. 

+ Cốp pha được quét một lớp dầu chống dính để việc tháo dỡ được dễ dàng. Các tấm 

cốp pha được ghép khít với nhau để tránh mất nước bê tông. Sau khi lắp dựng xong chúng 

tôi kiểm tra các yếu tố sau: 

+ Độ chính xác của ván khuôn so với thiết kế. 

+ Độ chính xác của bộ phận đặt ván. 

+ Độ bền vững của nền, đà giáo chống đỡ ván khuôn. 

+ Độ cứng và khả năng chống biến dạng của toàn hệ thống. 

+ Độ kín khít giữa các tấm ván khuôn. 

Đổ bê tông nền móng cống, hố ga: 

+ Thi công lớp nền móng theo chiều dày thiết kế.  

+ Thi công lớp đệm móng cống: Tùy theo thiết kế lớp đệm móng cống có thể là cát 

san hoặc đá dăm, có chiều dày thường là 10cm.   

- Bê tông lót: Trộn tại chỗ bằng máy trộn. Đổ bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải 

tiến, đầm bằng đầm bàn và đầm dùi. Có biện pháp chống xói lở và bơm thoát nước hố ga.   
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- Vật liệu được trộn theo tỷ lệ được tính toán trước theo phương thức đong đếm bằng 

hộc.  

- Thi công bê tông hố ga:  

+ Sau khi nghiệm thu cốp pha, cốt thép xong mới được đổ bê tông.  

+ Bê tông được đầm bằng đầm bàn, đầm dùi theo đúng các yêu cầu kỹ thuật. Bố trí 

bạt nilông phòng mưa.  

+ Bê tông sau khi đổ xong được bảo dưỡng bằng nước tưới thường xuyên 

+ Khi đổ bê tông hố ga chúng tôi dùng bê tông trộn tại chỗ kết hợp với bê tông thương 

phẩm. Dùng máy bơm kết hợp máng dẫn để đưa bê tông thương phẩm đến vị trí cần đổ và 

được đổ xuống móng một cách liên tục.  

+ Trường hợp cấp thiết bê tông trộn trực tiếp tại công trường bằng máy trộn và được 

vận chuyển bằng xe rùa đến chỗ đổ trên hệ sàn công tác.   

Lắp đặt ống cống, gối cống 

+ Công tác chuẩn bị: San ủi mặt bằng bằng máy ủi kết hợp với nhân công, tập kết gối 

cống, ống cống bê tông, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu …  ra vị trí cần thi công. 

+ Lắp đặt gối cống bê tông 

+ Sau khi thi công nền móng xong, tiến hành nghiệm thu và thực hiện đặt gối 

cống. Bước này rất quan trọng, nếu cao độ thi công đế cống bị sai, sẽ dẫn tới cống bê tông 

lắp đặt sẽ bị sai cao độ.  

+ Dùng máy kết hợp với thủ công hạ từng đốt gối cống xuống đúng vị trí thiết kế.  

+ Gối cống phải được đặt vuông vức thẳng hàng, không cập kênh. 

- Lắp đặt ống cống  

+ Dùng cần cẩu lắp đặt từng ống cống bê tông xuống tương ứng với các gối cống đã 

lắp đặt ớ bước thi công trước.  

+ Dùng cẩu kết hợp với thủ công để căn chỉnh ống cống đúng với vị trí lắp ghép 

+ Ngoài hiện trường thực tế khi thi công dùng cẩu hạ từng đốt xuống gối cống, trong 

quá trình thi công kết hợp với công nhân điều chỉnh cống vào đúng vị trí. Các kỹ sư liên 

tục dùng máy toàn đạc để kiểm tra độ chính xác trong suốt quá trình hạ cống.  

+ Tương tự thi công cho tới đốt cống cuối cùng. 

- Thi công mối nối 

+ Thi công mối nối bằng phương pháp nối bằng gioang cao su.  

+ Gioăng ngăn nước phải được lắp đặt chính xác vào vị trí thiết kế của khe nối như 

được thể hiện trên bản vẽ.  

+ Khi tiến hành thi công các mối nối phải được thực hiện theo đúng trình tự để đảm 

bảo mối nối kín nước.  

+ Gioăng ngăn nước phải được lắp đặt và cố định vào vị trí một cách cẩn thẩn. Nếu 

phải tiến hành các mối nối thì các mối nối này phải có cường độ kéo ít nhất là 80% cường 

độ kéo của các Gioăng ngăn nước không có mối nối.  
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+ Cần phải tránh thay đổi hoặc làm hỏng các Gioăng ngăn nước trong quá trình thi 

công. Tất cả bề mặt Gioăng ngăn nước phải sạch dầu, mỡ, vữa khô hoặc các vật liệu có hại 

khác bị lẫn trong bê tông.  

+ Gioăng cao su sử dụng trong thi công mối nối tuân thủ theo đúng quy định trong 

các mục liên quan trong Quy định thi công và nghiệm thu này. 

Thi công hệ thống điện và cấp nước 

Hệ thống điện chiếu sáng:     

+ Biện pháp thi công đào rãnh cáp, lắp đặt ống nhựa xoắn, rải cáp ngầm: 

+ Rãnh cáp qua đường sẽ được đào và đặt ống nhựa xoắn bảo vệ cáp trước khi thi 

công bề mặt đường. Khi đào xong đặt ống nhựa xoắn qua đường và lấp hoàn trả phần mặt 

đường để đảm bảo cho nhà thầu thi công đường được thi công. Rãnh cáp dọc tuyến được 

đào thủ công, cáp điện được đặt trong ống nhựa xoắn bảo vệ. 

+ Cáp trước khi rải được đo thử độ cách điện bằng Megomet. Cáp ngầm được đặt 

trong ống nhựa xoắn rải giữa lớp đất mềm không được lẫn đá, sỏi, tạp chất, sau đó được 

tưới nước đầm chặt. Trong quá trình rải cáp, cuộn cáp được để trên giá quay ra cáp, để 

tránh chày xước vỏ cáp. Sau cùng được lấp đất đầm chặt và dọn vệ sinh. Do cáp cấp nguồn 

cho hệ thống chiếu sáng là cáp ngầm nên tuyệt đối yêu cầu Nhà thầu không được nối cáp 

trong phạm vi khoảng cách 2 cột. Các đoạn cáp thừa phải bỏ đi hoặc dùng đối với các 

khoảng cột ngắn.  

+ Tại mỗi vị trí cột đèn cáp được để thừa thêm luồn vào tới cửa cột. 

+ Do hạng mục rải cáp tiến hành sau hạng mục trồng cột nên Nhà thầu có điều kiện 

đo đạc chính xác từng khoảng cột. Cáp cho từng khoảng cột sẽ được cắt bằng chiều dài 

khoảng cột + chiều dài cáp lên cột. Sau đó cáp được luồn vào trong ống nhựa trên mặt bằng 

và tiến hành đặt ống có cáp bên trong xuống rãnh cáp. 

Thi công lắp dựng cột đèn: 

+ Sau khi đổ bê tông hố móng cột 72h. Đơn vị thi công có thể tiến hành lắp dựng cột 

thép. Tiến hành dựng cột bằng cẩu trục bánh lốp ADK hoặc các cẩu tự hành có tải trọng 

cẩu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề ra. 

+ Vận chuyển tập trung cột bằng xe Sơmi rơmooc từ kho sản chứa vật tư đến bãi để 

vật tư đã qui định. 

+ Khi các vị trí móng trên tuyến đổ bê tông đủ tuổi ³ 72h sẽ dùng cẩu ADK bánh lốp, 

xe Sơmirơmoóc cẩu chở cột từ bãi tập kết ra các vị trí dựng theo đúng tiến độ, cột này được 

để trên xe và sẽ lần lượt được đưa tới từng vị trí móng cột. 

+ Xe cẩu phải kiểm tra lại dây cáp cẩu, móc cẩu và cáp cẩu vào cột phải chắc chắn, 

an toàn mới ra lệnh cho công nhân vận hành cẩu nhấc cột lên khỏi mặt đất. 

+ Khi thi công chỉ huy trưởng phải luôn luôn có mặt tại công trường, chỉ huy công 

nhân thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Mọi cá nhân đang thi công phải tuân 

thủ tuyệt đối chỉ đạo của chỉ huy trưởng công trình. 

+ Quá trình dựng cột được ôtô cẩu bánh lốp phù hợp với các tiêu chuẩn và yêu cầu 

kỹ thuật cần thiết để tiến hành thi công. Quá trình cẩu cột phải đảm bảo không để ảnh 

hưởng đến ôtô qua lại trên tuyến. 
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  Lắp dựng cột đèn 

+ Sau khi căn chỉnh từng bulông công tại các vị trí móng cột bằng Nivô nước thật 

thăng bằng thì cột được nâng bằng xe cẩu theo phương thẳng đứng và điều khiển đặt vào 

hệ thống bulon móng cột bằng tay, khi cột được định vị chắc chắn trong đế cột, tiến hành 

kiểm tra độ thẳng cột bằng quả dọi, điều chỉnh độ thẳng đứng cột bằng hệ thống các vít 

trên thân đế cột sau khi cột đạt độ thẳng đứng thì dừng lại và bắt chặt các bulon vào khung 

móng.  

+ Trong thi công dựng cột cần tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật, đặc biệt là công 

tác an toàn. Cụ thể như sau: 

+ Công nhân dựng cột bắt buộc phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật và được đào 

tạo kỹ về quy trình kỹ thuật số thợ chính phải có trình độ bậc 3 bậc 4. Các thợ phụ cũng 

phải được huấn luyện để nắm được quy trình. 

+ Công tác chuẩn bị dựng cột phải được chuẩn bị kỹ: Các mối buộc, các mối nối, các 

chốt và các thiết bị dựng phải được kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là cáp kéo nếu đủ tiêu chuẩn 

kỹ thuật, an toàn mới được sử dụng. Phải thống nhất các tín hiệu chỉ huy với toàn bộ tổ 

dựng cột, các bộ phận phải đứng đúng vị trí và thao tác đồng bộ, đúng trình tự và tín hiệu 

chỉ huy đã thống nhất. 

+ Tránh các va chạm, các thao tác giật cục, đặc biệt là không gây va chạm mạnh vào 

móng cột (vì có thể gây vỡ bê tông móng). Thao tác trong dựng cột phải tuần tự và nhịp 

nhàng. 

+ Trong quá trình dựng cột cần dựng biển báo công trường đang thi công và các công 

nhân đang thi công dựng cột phải đứng ngoài bán kính, chiều dài của cột khi cột được nhấc 

khỏi mặt đất, chỉ chỉnh cột khi có lệnh của người chỉ huy. 

+ Chú ý giải phóng mặt bằng trên không trước khi dựng cột, tránh gây ảnh hưởng đến 

các công trình xung quanh. 

Thi công cần đèn và đèn chiếu sáng:  

+ Cần đèn chiếu sáng sau khi được nghiệm thu đạt yêu cầu sẽ được tiến hành lắp đặt. 

Cần đèn sau khi lắp lên trên cột phải đảm bảo thẳng đứng, đúng hướng như trong thiết kế, 

không được nghiêng ngả, các bulông, ốc vít phải được bắt chặt vào thân cột. 

+ Để lắp đặt các phụ kiện đó cần phải có các dụng cụ để kéo lên vị trí lắp: dây thừng 

ni lông, pu ly nhôm … 

+ Sau khi cần đã được lắp đặt vào các vị trí như trong hồ sơ thiết kế và các choá đèn 

chiếu sáng đã được chủ đầu tư và tư vấn giám sát nghiệm thu chất lượng đủ tiêu chuẩn đưa 

vào lắp đặt sẽ tiến hành lắp các choá đèn chiếu sáng đủ điều kiện đưa vào lắp đặt lên trên 

cột đèn và các loại cần đèn. Trình tự công việc cụ thể như sau: 

+ Đèn chiếu sáng đã được lắp bóng đèn theo đúng công suất thiết kế sẽ được đấu dây 

đèn 2×1,5 vào đèn chiếu sáng và được cố định vào đèn bằng chi tiết kẹp giữ có sẵn trong 
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đèn;  

+ Dùng dây mồi luồn dây lên đèn từ đầu cần đèn qua lỗ luồn dây lên đèn ở trên cần 

để đấu vào cáp cấp nguồn; 

Đấu nối, kiểm tra toàn tuyến: 

+ Bảng điện của cột sẽ được lắp vào bên trong thân cột tại vị trí đã được bố trí sẵn và 

được lắp ngay ngắn, chắc chắn đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành sau này. 

+ Các điểm đấu nối cáp được công nhân kỹ thuật bậc 4; 5/7 thực hiện. Đầu cáp được 

bóc và ép các loại đầu cốt theo đúng tiết diện cáp (Được ép chặt bằng kìm chuyên dùng).   

+ Các điểm nối cáp được đấu chắc chắn và trước khi đấu lên đèn được kiểm tra thông 

mạch bằng đồng hồ vạn năng, kiểm tra cách điện cáp bằng Megomet. 

+ Hệ thống tiếp địa sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, được thí nghiệm tiếp địa thông qua 

các chuyên gia về an toàn điện. Dụng cụ là máy đo Teromet chuyên dùng. 

+ Sau khi hệ thống được đấu nối hoàn thiện sẽ được đóng điện bằng nguồn điện của 

trạm theo thiết kế hoặc bằng nguồn máy phát và kiểm tra độ rọi bằng Luxmeter. Trước khi 

đấu nối với nguồn điện thì nhà thầu sẽ phải phối hợp với chủ đầu tư làm việc với đơn vị 

điện lực địa phương trong việc xin phép cấp điểm đấu nguồn cao thế, hạ thế. Việc đấu 

nguồn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của đơn vị điện lực thông qua bản hợp 

đồng kinh tế được ký giữa hai bên.  

Hệ thống cấp nước  

+ Đào đất đường ống  

+ Đổ bê tông đường ống  

Lắp đặt đường ống cấp nước   

+ Tất cả hệ thống đường ống phải được vệ sinh, xúc rửa sạch trước khi đấu nối vào 

các thiết bị máy móc. 

+ Mỗi đoạn ống & phụ kiện đều phải được kiểm tra cẩn thận tất cả các lỗi & tắc nghẽn 

trong ống & phụ kiện. 

+ Sau đó, kiểm tra & vệ sinh bề mặt trong ống. 

+ Ống, phụ kiện & van phải được bít kín khi chưa mang ra sử dụng. 

+ Bulong phải được vặn chặt đều quanh mặt bích. 

+ Bảo đảm ống đúng kích thước, vật liệu đã duyệt công việc. Đầu mặt bích phải kiểm 

tra kỹ do dễ bị hư hại nhất. 

+ Ống không bị xoắn cuộn hoăc trầy sướt & bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. 

+ Sử dụng bút dấu đo ống đúng chiều dài trên ống. Sử dụng cưa sắt, bộ cắt ống & 

bảo đảm cắt ống vuông góc. 

+ Sử dụng dũa, giấy nhám để mài góc, vệ sinh mạt sắt, bụi, dầu trước khi dùng keo 

dán. 

+ Làm dấu trên bề mặt ống, vị trí dấu là chiều dài thực của lòng trong nối ống. 

+ Làm dấu vị trí cần làm của phụ kiện trên ống. 
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+ Đường ống cấp nước đi chìm trong tường phải có độ sâu tổi thiểu là 15mm so với 

mặt tường đã hoàn thiện xong. Sau khi thi công lắp đặt xong đường ống cấp nước phải 

dùng phương pháp thử áp lực để kiểm tra đường ống, nếu có hiện tượng tắc, rò rỉ phải có 

biện pháp xử lý ngay.   

+ Đường ống cấp nước không được đi dưới ống thoát nước đề phòng sự rò rỉ làm ô 

nhiễm nguồn nước sạch.  

Biện pháp thi công lắp đặt ống nhựa cấp nước 

+ Đường ống sẽ được lắp đặt theo chỉ dẫn của Nhà sản xuất và theo quy định ở đây. 

Ống và phụ tùng sẽ được lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi được Kỹ Sư phê 

duyệt, bao gồm việc sử dụng chất bôi trơn. 

+ Ống sẽ được lắp đặt ở các tuyến và cao độ theo yêu cầu của Tài liệu hợp đồng. Cao 

độ đáy ống sẽ theo dung sai cộng hoặc trừ năm (± 5) milimét.  Thiết bị laser chỉnh độ cân 

bằng sẽ được sử dụng trong công tác lắp đặt toàn bộ tuyến ống. 

+ Toàn bộ ống sẽ được lắp đặt có dán nhãn thiết bị bằng polyethylene ở phía trên ống 

30-40cm. Nhãn thiết bị màu xanh với các chữ cái màu đen với nội dung “THẬN TRỌNG 

– BÊN DƯỚI CÓ CHÔN ỐNG NƯỚC THẢI” bằng tiếng Việt. Các đầu nối bằng đồng 

được duyệt sẽ được sử dụng cho tất cả các mối nối. 

+ Toàn bộ phụ tùng sẽ được đặt ở vị trí theo yêu cầu và các đầu nối sẽ được đặt ở 

chính giữa miệng ống và gắn kết hoàn toàn như thể hiện trên vạch ống. 

+ Trong quá trình lắp đặt ống, mương sẽ được giữ khô mọi lúc. Sau mỗi ngày làm 

việc, và vào lúc khác khi mà công tác lắp đặt ống không liên tục trong hơn một (1) giờ, sẽ 

bịt các đầu ống lại cho đến khi tiếp tục lắp đặt ống. 

+ Nếu chưa lắp đặt được hơn hai trăm (200) m ống thì chưa được lấp đất trước mà 

không được Kỹ sư phê duyệt. 

+ Lắp đặt ống nên bắt đầu ở điểm cuối ở hạ nguồn tuyến ống. Đầu miệng ống sẽ 

hướng về thượng nguồn. Ống sẽ được đặt cùng với ký hiệu loại ống ở điểm cao nhất. Sẽ 

có các lỗ miệng ống ở mỗi mối nối để cho phép mối nối được thi công phù hợp và được đỡ 

dọc theo chiều dài toàn tuyến ống bằng lớp đệm mương đặt ống. Không chấp nhận việc 

cho phép ống trở thành “cầu” bằng miệng ống. Các đoạn ống sẽ được đặt và khớp với nhau 

sao cho đường ống đồng nhất và không gồ ghề.  

+ Sẽ thận trọng khi vận chuyển và lắp đặt ống và phụ tùng. Trong mọi trường hợp 

không được để vật liệu ống hoặc phụ tùng rơi hoặc đổ xuống mương hoặc trong quá trình 

tháo dỡ. Trước khi lắp đặt, các ống sẽ được kiểm tra về chất lượng và độ sạch. Bất kỳ vật 

liệu nào bị lỗi sẽ được đánh dấu và dọn khỏi công trường. Ống, phụ tùng và các phụ tùng 

khác sẽ được lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

+ Mỗi đoạn ống sẽ được hạ vào trong mương và trên lớp đất đệm mương đã chuẩn bị 

sẵn sao cho cả ống và mương không bị hư hại, và để ngăn đất hoặc rác lọt vào lớp đệm ống 

đã chuẩn bị sẵn hoặc để thông lối vào ống. 

+ Mọi vết trầy xước trên lớp phủ bảo vệ và lớp lót sẽ được khắc phục cẩn thận trước 

khi lắp đặt. Các ống được bọc sẽ được kiểm tra về sự liên tục được bảo vệ bằng dụng cụ 

dò khuyết. Chỗ lõm hoặc nếu bị phát hiện không còn nguyên vẹn sẽ được thay thế.Ống 

gang dẻo sẽ  được kiểm tra nếu có khuyết tật trên lớp lót và mọi khuyết tật sẽ  được sửa 
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chữa trước khi lắp đặt. 

+ Khi cần sẽ cắt và gia công ống trên công trường, cần sẽ sử dụng các dụng cụ phù 

hợp theo khuyến nghị của nhà sản xuất ống. Một “nhãn kiểu chèn hoàn toàn” sẽ được dán 

ở cuối mỗi đường ống bị cắt trên công trường. Ống được cắt ở công trường sẽ được cắt vát 

bằng một dụng cụ cắt vát chuyên dụng cho vật liệu ống. 

+ Ống sẽ được cố định và bảo vệ để ngăn chặn ống bị xê dịch khi đắp trả. Trong 

trường hợp nước hoặc các vật chất lạ lọt vào ống hoặc ống bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu, 

Nhà thầu sẽ làm sạch ống và lắp đặt lại ống vào vị trí phù hợp bằng chi phí riêng của Nhà 

thầu.  

+ Bất kỳ ống nào không được lắp đặt đúng tuyến, ngang và dọc, hoặc bị lún sau khi 

đặt sẽ được nâng lên và đặt lại bằng chi phí của Nhà thầu 

+ Mọi sự căn chỉnh theo đúng tuyến hoặc cao độ sẽ được thực hiện bằng cách xúc đất 

dư, hoặc đắp, đầm bên dưới lớp ống và không được dùng nêm hoặc gỗ chêm. Mọi đường 

ống kề với các kết cấu khác sẽ có khớp nối động khoảng 300 mm tính từ bề mặt kết cấu 

hoặc như thể hiện trên bản vẽ. 

+ Trong mọi trường hợp, ống nối cao su sẽ được nối trước khi đặt. Nếu xảy ra bất kỳ 

hư hỏng nào cho ống do Nhà thầu không tuân theo các điều kiện này, Nhà thầu sẽ bồi 

thường thiệt hại bằng chi phí riêng của mình.  

+ Kích thước nắp tối thiểu cho mọi đường ống là 0.9 m, trừ khi có quy định khác của 

nhà sản xuất. Tại những vị trí mà nắp nhỏ hơn kích thước tối thiểu này, Kỹ Sư sẽ quyết 

định công việc bổ sung cần thực hiện (chuẩn bị cốp-pha bê-tông)  

+ Khoảng cách tự do giữa điểm cao nhất của đường ống và cạnh dưới của các đường 

ống tiện ích hiện hữu khác không ít hơn 100 mm, trừ khi được Kỹ Sư phê duyệt. 

+ Sau khi ống được lắp đặt, phần trong của ống sẽ được làm sạch bụi và các vật liệu 

dư thừa. Tại những vị trí ống mà công tác làm sạch gặp khó khăn do đường kính ống nhỏ 

thì có thể sử dụng chổi cọ hoặc câu móc và kéo mạnh qua khớp nối sau khi khớp nối đã 

hoàn tất. 

Thử áp lực đường ống áp dụng cho ống nhựa cấp nước 

Nguyên tắc 

+ Mục đích của việc thử áp lực đường ống tại hiện trường là để đảm bảo rằng: Tất cả 

các mối nối trên tuyến ống, các điểm lắp phụ tùng, các gối đỡ, tê cút đều chịu được áp lực 

va đập của nước trong ống khi làm việc và đảm bảo kín nước. Trước khi thử áp lực, phải 

tiến hành kiểm tra đảm bảo nền móng ống đã ổn định. 

+ Tất cả các đường ống đều phải thử áp lực trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng. 

Việc lựa chọn thử áp lực của từng đoạn ống hay tuyến ống là quan trọng, nó phụ thuộc vào 

chiều dài đoạn ống, tuyến ống muốn thử, lượng nước cung cấp để thử áp lực. 

Chọn áp lực 

+ Sau khi đặt ống, tất cả các ống mới phải được kiểm tra áp lực trước khi đưa vào sử 

dụng, áp lực thử tại thời điểm cao nhất phải ≥ 1,5 lần lực làm việc bình thường của ống. 

 + Áp lực thử không được nhỏ hơn nhỏ hơn 1,25 lần áp lực làm việc lớn nhất của 

đoạn ống. 
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+ Áp lực thử không được vượt quá giới hạn áp lực của ống hay của gối đỡ đã thiết 

kế. 

+ Giá trị áp lực thử cho từng loại ống hoặc từng tuyến ống tuân thủ theo chỉ dẫn trong 

hồ sơ thiết kế thi công. 

+ Thời gian thử áp lực của từng giai đoạn phải đảm bảo ít nhất là một giờ. 

+ Trong khoảng thời gian thử áp lực, sự chênh lệch áp lực không được quá +(-)0,1-

0.2 bar. 

+ Nếu ở đầu cuối của đoạn thử áp lực là van hoặc vòi nước thì áp lực không được 

vượt quá hai lần giới hạn chịu đựng của van mặc dù đã có các gối đỡ chịu lực. 

+ Chiều dài đoạn ống thử áp lực không được quá lớn. Trong trường hợp cụ thể cần 

thử áp lực các đoạn ống thoát nước PVC nằm giữa 2 hố ga. Đối với ống áp lực HDPE độ 

dài thử khoảng 100-200m/ 1lần thử, tối đa 500m 

Thi công lắp đặt hệ thống công nghệ: Xác định vị trí đường ống, đường điện, kiểm 

tra lỗ kỹ thuật, cao trình theo đúng thiết kế. Quá trình lắp đặt phải tuân thủ nghiêm ngặt 

theo đúng thiết kế, đảm bảo đúng kỹ thuật lắp đặt 

5 Khối lượng thi công các hạng mục của dự án 

Bảng 2.12 Khối lượng thi công các hạng mục công trình của dự án 

TT Các hạng mục Khối lượng m3 

1 

Khối lượng đất đào các hạng mục công trình hạ tầng kỹ 

thuật (đường ống thoát nước mưa, đường ống thoát nước 

thải, đường ống cấp nước, nhà điều hành, kho thiết bị....) 

11.850 

2 

Khối lượng san nền: 

+ Tổng khối lượng đào:  

+ Tổng khối lượng đắp:   

+ Tổng khối lượng vét hữu cơ:  

 

24.773,99 

60.076,73 

13.895,06 

3 Khối lượng đất đào hệ thống XLNT 960 

Vật liệu đất đắp công trình của dự án được tận dụng triệt để từ nguồn đất san gạt và 

đất đào từ các công trình trong dự án. Do đó hạn chế việc mua đất đắp từ các khu vực khác. 

Khối lượng đất đào sẽ tận dụng lại để đắp những khu vực thấp trũng của Dự án, do đó hạn 

chế phát sinh đất thải, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh dự án 

Khối lượng đất đào thừa vận chuyển đi trong vòng 5km; Dự án thuộc lĩnh vực phải 

xin phép khái thác mỏ vật liệu đất đắp trước khi thi công xây dựng 

6 Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

6.1 Tiến độ thực hiện dự án 

Dự kiến kế hoạch thực hiện: Năm 2022-2025 
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6.2 Vốn đầu tư của dự án 

Thành phần cấu thành tổng mức đầu tư theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số Thông tư 

11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý 

dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: 

 Tổng mức đầu tư dự án là 142.467.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ 

bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn), trong đó: 

Chi phí giải phóng mặt bằng:  40.860.000.000 đồng 

Chi phí xây dựng:    85.595.809.000 đồng 

Chi phí thiết bị:     1.585.204.000 đồng 

Chi phí quản lý dự án:   1.830.180.000 đồng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  6.029.626.000 đồng 

Chi phí khác:     2.207.597.000 đồng 

Chi phí dự phòng:    4.359.050.000 đồng 

Nguồn vốn của dự án:  

Vốn ngân sách tỉnh và các Nguồn vốn hợp pháp khác (Theo Nghị quyết số: 39/NQ-

HĐND, ngày 10/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông. Về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án: Khu tái định cư Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp. 

6.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp có trách nhiệm: 

Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công  

Trình sau khi dự án được phê duyệt. 

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu và kết quả đấu thầu. 

Ký kết hợp đồng với các nhà thầu. 

Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu. 

Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng. 

Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng 

xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình. 

Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ 

chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

Đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư. 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình nếu có đủ điều kiện năng 

lực. 

Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết. 

Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi 

trường của công trình xây dựng. 
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Nghiệm thu, bàn giao công trình. 

Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo giám sát đầu tư xây dựng công 

trình, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. 
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CHƯƠNG 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ 

ÁN 

1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

1.1 Điều kiện tự nhiên 

1.1.1 Vị trí địa lý 

Địa điểm thực hiện dự án: Dự án có tổng diện tích 140.640,45 m2, được triển khai 

trên Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đăk R’Lấp. 

Ranh giới khu đất sử dụng xây dựng Khu dân cư được xác định như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp khu dân cư và đất nông nghiệp 

+ Phía Nam: Giáp khu dân cư và đất nông nghiệp 

+ Phía Đông: Đất nông nghiệp. 

+ Phía Tây: Trục đường giao thông Võ Thị Sáu và đất nông nghiệp. 

Vị trí dự án cách khu dân cư gần nhất khoảng 1 km theo hướng Tây Bắc dọc đường 

Quốc lộ 14, cách UBND xã khoảng 1 km về hướng Tây. 

1.1.2 Địa hình, địa chất. 

1.1.2.1 Địa hình: 

Xã Kiến Thành nằm trong khu vực có địa hình cao trùng 

Địa hình đồi núi khá phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi hệ thống khe suối. Độ cao trung 

bình 716m so với mặt nước biển, cao nhất 723, thấp nhất 686m. Địa hình có xu hướng 

thoải dần theo hướng từ Bắc xuống Nam, độ dốc nền tự nhiên lớn trung bình i =10-15%. 

Địa hình theo khu vực: 

Theo hồ sơ khảo sát, địa hình khu vực xây dựng có địa hình đồi núi khá phức tạp, bị 

chia cắt mạnh bởi hệ thống khe suối. Độ cao trung bình 716m so với mặt nước biển, cao 

nhất 723, thấp nhất 686m. Địa hình có xu hướng thoải dần theo hướng từ Bắc xuống Nam, 

độ dốc nền tự nhiên lớn trung bình i =10-15%, địa hình rất thuận lợi cho việc tổ chức quy 

hoạch mạng lưới thoát nước mưa. Khu vực không chịu ảnh hưởng của ngập úng, lũ lụt nên 

phù hợp để xây dựng khu dân cư. 

1.1.2.2 Địa chất: 

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới xã Kiến Thành là vùng đất Tây Nguyên trẻ 

phát triển chủ yếu trên nền đất đỏ bazan. Tương đối thuận lợi đối với việc xây dựng công 

trình, khả năng chịu tải của đất có thể đạt được 2kg/cm2. 

1.1.3 Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực lập dự án nằm trên vùng cao nguyên, chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm, có xen kẽ khí hậu thung lũng 

mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến hết tháng 

11, tập trung 85% lượng mưa hằng năm, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng 

mưa không đáng kể. 

Các yếu tố khí hậu có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán và chuyển 
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hóa các chất ô nhiễm không khí; ảnh hưởng đến quá trình phát tán và chuyển hóa chất ô 

nhiễm trong không khí, trong nước và trong chất thải rắn. Khí hậu huyện Đắk R’lấp có 

những đặc điểm chung của khí hậu Đắk Nông, mang tính chất nhiệt đới gió mùa với hai 

mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, tập trung hơn 80% 

lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa không đáng kể, 

độ ẩm thấp. Số liệu thống kê các yếu tố khí tượng thủy văn trong thời gian 5 năm (2017-

2021) của trạm khí tượng thủy văn Đăk Nông như sau: 

1.1.3.1 Nhiệt độ không khí 

Biến trình ngày của nhiệt độ thường đồng pha với biến thiên của năng lượng bức xạ 

hàng ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày xảy ra vào khoảng giữa trưa (12h – 14h), thấp 

nhất vào khoảng nửa đêm về sáng (2h – 4h). Nhiệt độ trung bình tại khu vực trong giai 

đoạn 2017 - 2021 là 23,60C. Đặc trưng nhiệt độ tại khu vực qua các năm được tổng hợp 

trong bảng sau:  

Bảng 3.1 Giá trị nhiệt độ trung bình giai đoạn 2017 – 2021 

Tháng 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Nhiệt độ TB 

(0C) 

Nhiệt độ TB 

(0C) 

Nhiệt độ TB 

(0C) 

Nhiệt độ TB 

(0C) 

Nhiệt độ TB 

(0C) 

1 22,2 22,3 21,8 22,2 20,53 

2 22,3 21,8 23,8 22,5 22,09 

3 23,6 23,6 24,6 25,0 24,42 

4 24,8 24,7 25,5 25,1 25,0 

5 24,9 24,4 25,6 26,2 25,05 

6 24,6 24,0 24,7 24,7 24,59 

7 23,5 23,6 24,1 24,2 24,05 

8 24,4 23,1 23,8 24,2 24,26 

9 24,2 23,6 23,4 23,9 23,57 

10 23,6 23,8 23,9 23,5 23,31 

11 21,8 23,1 22,4 23,0 23,19 

12 24,4 22,8 21,1 21,8 21,37 

Năm 23,4 23,4 23,7 23,8 23,5 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 
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1.1.3.2 Số giờ nắng  

Số giờ nắng trung bình năm là 2.088,7 giờ, số giờ nắng trung bình ngày là 5-7h, số 

giờ nắng cao nhất xảy ra vào giữa và cuối mùa khô. 

Bảng 3.2 Đặc trưng chế độ nắng tại khu vực (ĐVT: giờ) 

Tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 189,3 203,2 230 261,5 229,2 

2 198,9 227,9 242,8 248,5 215,8 

3 233,1 240,1 231,5 213,4 250,2 

4 219,3 232,2 200,6 187,7 210,3 

5 166 201,3 211,4 175,2 184,4 

6 151,7 130,6 161,5 166,9 150,4 

7 113,2 97,6 130,7 132,9 126,1 

8 110,9 90,1 88,70 127,6 139,9 

9 127,6 147,6 74,4 131,2 97,4 

10 123,3 234,6 191,4 86,5 78,6 

11 140,4 181,7 186,4 192,3 127,3 

12 184,4 163,7 270,9 154,8 226,9 

TB Năm 1.958,1 2.150,6 2.220,3 2.078 2.036,5 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 

1.1.3.3 Lượng mưa 

Khu vực dự án nằm trong vùng chịu ảnh hưởng khí hậu chung của khu vực, khí hậu 

nhiệt đới gió mùa, gồm 2 mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 

(tập trung hơn 80% lượng mưa cả năm), mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau 

(với lượng mưa không đáng kể). Lượng mưa trung bình năm là 2.342,7mm/năm. Số ngày 

mưa trung bình là 183 ngày/năm. 

Lượng mưa của khu vực được tổng hợp như sau: 

Bảng 3.3 Lưu lượng mưa khu vực giai đoạn 2017-2021 
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Tháng 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Số ngày 

mưa 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Số ngày 

mưa 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Số ngày 

mưa 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Số ngày 

mưa 

Lượng 

mưa 

(mm) 

Số 

ngày 

mưa 

1 40,60 2 2,90 2 0 0 0 2 11,6 3 

2 70,00 2 0,10 4 0,8 1 0,4 3 17,5 4 

3 120,40 8 108,50 6 89,8 9 123,8 8 50,1 6 

4 139,50 13 109,80 15 80,4 13 132,7 12 340,6 15 

5 312,10 21 283,50 19 160,5 17 138,3 14 404,7 21 

6 193,80 18 332,10 21 309,1 27 343,4 26 167,4 17 

7 602,30 29 341,00 25 349,5 27 250,2 27 362,2 27 

8 337,80 27 316,70 25 539,5 29 356,6 22 415,7 29 

9 437,10 29 305,00 24 376,5 24 338,3 24 489,8 28 

10 308,70 24 144,20 15 187,8 25 224,4 23 430,4 26 

11 156,00 10 63,60 17 146,7 11 46,4 9 44,3 15 

12 1,50 4 11,90 4 0 0 11,1 1 31,6 6 

Năm 
2.722,8

0 
187 

2.019,3

0 
177 2.240,06 183 

1.965,6

0 
171 2.765,9 197 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 

 

1.1.3.4 Độ ẩm  

Các thống kê về độ ẩm khu vực như sau: 

Bảng 3.4 Giá trị độ ẩm khu vực giai đoạn 2018 - 2021 (ĐVT: %) 

Tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1 80,00 77,26 75,76 74,85 75,98 

2 77,0 72,18 70,96 69,69 72,63 

3 79,00 77,24 74,65 75,47 73,07 

4 82,00 76,51 80,63 77,28 80,45 
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Tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

5 85,00 84,86 83,90 81,73 84,58 

6 86,00 86,92 88,25 86,28 85,66 

7 89,00 89,68 88,08 87,44 87,11 

8 88,00 90,68 90,60 87,99 87,07 

9 86,00 88,08 89,42 88,69 89,58 

10 85,00 80,88 83,33 89,60 88,67 

11 84,00 81,37 82,80 81,60 84,23 

12 77,00 81,00 77,29 79,78 77,44 

TB Năm 83,17 82,22 82,12 81,72 82,2 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 

Trong ngày, độ ẩm tương đối đạt cao nhất vào 4 -5 giờ và thấp nhất lúc 12 – 14 giờ. 

Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình năm là 82,26% và biến đổi theo mùa, cao nhất 

là các tháng 7,8,9 - độ ẩm đạt trên 89%, thấp nhất là tháng 2 - độ ẩm chỉ đạt 70%. 

1.1.3.5 Lượng bốc hơi 

Lượng nước bốc hơi phân bố theo mùa khá rõ rệt, lượng nước bốc hơi vào mùa khô 

lớn và kéo dài ngược lại vào mùa mưa thấp. Lượng bốc hơi cao đến đỉnh điểm vào các 

tháng cuối mùa khô và bắt đầu giảm dần khi mùa mưa đến. 

Bảng 3.5 Lượng bốc hơi tháng (mm) 

Tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

I 77,9 75,9 76,2 80,2 77,8 

II 78,6 78,7 77,4 78,5 77,8 

III 87,7 91,2 85,2 89,6 91,1 

IV 57,2 58,2 59,7 60,2 59,5 

V 42,5 46,3 42,9 43,5 45,7 

VI 41,7 42,8 43,5 42,5 42,8 

VII 32,2 34,1 33,0 32,7 33,8 

VIII 30,5 31,6 32,4 33,4 34,7 
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Tháng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

IX 31,0 28,5 29,0 30,0 29,0 

X 29,2 29,7 30,5 31,5 35,9 

XI 51,3 50,4 51,2 50,2 52,2 

XII 76,7 74,5 76,8 75,7 76,7 

Năm 636,5 641,9 637,8 648 657,0 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 

Lượng bốc hơi trung bình năm trong giai đoạn 2017-2021 là 644,24 mm/năm. Lượng 

bốc hơi mùa khô trung bình (80,85 mm/tháng) cao hơn lượng bốc hơi mùa mưa (45,58 

mm/tháng). 

1.1.3.6 Chế độ gió và hướng gió 

Gió có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm không khí. Tốc độ 

gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn ô nhiễm càng lớn. Gió chịu ảnh hưởng 

của chế độ gió mùa. Tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa. Các hướng gió chính của 

khu vực như sau: 

Từ tháng 10 tới tháng 3 năm sau là mùa khô với hướng gió thịnh hành là Bắc – Đông 

Bắc, từ tháng 4 tới tháng 9 là mùa mưa với hướng gió thịnh hành là Tây – Tây Nam, tốc 

độ gió trung bình trong năm là 2,44 m/s, vận tốc gió lớn nhất 13 m/s. 

Bảng 3.6 Tốc độ gió lớn nhất và hướng gió tại khu vực giai đoạn 2017-2021 (m/s) 

Tháng 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc 

độ 

gió 

1 NE 8 NE 8 NE 12 NE 12 NE 9 

2 NE 8 NE 5 NE 12 NE 13 NE 8 

3 NE 8 NE 8 NE 9 NE 11 NE 9 

4 NE 7 SW 5 E 11 NE 12 NE 9 

5 SW 6 SW 5 SW 10 N 7 NE 8 

6 SW 7 SW 6 SW 8 SW 10 NW 8 

7 SW 7 SW 7 SW 10 SW 9 SW 7 
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Tháng 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc độ 

gió 

Hướng 

gió 

Tốc 

độ 

gió 

8 SW 6 SW 6 SW 8 SW 9 W 8 

9 SW 7 SW 6 N 9 NW 9 SW 6 

10 NE 6 NE 6 NE 7 NE 6 SW 6 

11 NE 7 NE 7 NE 8 NE 8 NE 7 

12 NE 9 NE 9 NE 11 ENE 10 NE 8 

Nguồn: Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, trạm quan trắc Đắk Nông 

Ghi chú:      

S: Nam           

N: Bắc                  

W: Tây    

E: Đông 

1.1.4 Điều kiện thủy văn/hải văn 

Nước ngầm: Một số khảo sát của ngành thủy lợi cho thấy mực nước ngầm ở đây 

tương đối dồi dào. Nguồn nước ngầm chủ yếu được các hộ gia đình (một số hộ trong khu 

vực) khai thác để phục vụ cho một số diện tích cây trồng nhỏ, lẻ. Qua hỏi thăm một số 

giếng nước của người dân trong địa bàn có độ sâu trung bình từ 10-30m. 

Nước mặt: Xung quanh khu vực dự án không có các ao chứa nước mặt nhỏ và suối.  

Hiện tại khu vực dự án và khu vực lân cận đã có hệ thống cấp nước sạch. Khi thực 

hiện dự án, chủ dự án tiến hành đấu nối với hệ thống cấp nước hiện hữu phục vụ cho công 

tác xây dựng 

1.2 Điều kiện KT-XH khu vực dự án 

1.2.1 Điều kiện kinh tế xã hội 

Vị trí thực hiện dự án nằm tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông với 

tình hình kinh tế - Xã hội của xã tóm tắt như sau:  

Bảng 3.7 Đặc điểm kinh tế xã  hội khu vực 

Đặc điểm Thông tin về xã Kiến Thành 

I. Tình hình kinh tế 

Cơ cấu kinh tế Kiến Thành là một trong những xã có nền kinh tế phát triển khá mạnh 

của huyện Đắk R’Lấp. Trong những năm qua, nền kinh tế của xã 
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đang có sự chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp có xu 

hướng giảm dần, tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ 

đang có hướng gia tăng. Tình hình phát triể kinh tế của xã hiện nay 

phù hợp với định hướng chung của huyện và tỉnh. 

Xã Kiến Thành nằm phía đông bắc huyện Đắk RIấp tinh Đắk Nông 

có tuyến đường quốc lộ 14 đi qua khoảng 6 km  

Tổng diện tích đất tự nhiên: 4442,94 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp 

3.953,26 ha (gồm đất trồng cây hằng năm 116,31 ha, cây lâu năm 

3.705,9 ha, đất lâm nghiệp 90,65 ha và đất nuôi trồng thuỷ sản 40,4 

ha). 

Đất phi nông nghiệp: 486,5 ha và đất nông thôn 177,58 ha 

Nông nghiệp 

Ngành nông nghiêp vẫn giữ vai trò chủ yêu trong nền kinh tế và thu 

nhập của đại đa số nguời dân. Diện tích và sản phẩm nông nghiêp tập 

trung vào một sô cây trông chủ yếu gồm cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, 

cao su, điều, chanh dây; cây hàng năm gồm: cây ngô, đậu các loại và 

rau xanh. Trong nông nghiệp đã có sự xuất hiện mối liên kết giữa 

doanh nghiệp và nguời dân. 

Ngành chăn nuôi tuy có mức độ phát triển nhưng chịu sức ép của giá 

cả thi truờng bấp bênh, song đã không ngừng đẩy mạnh các dịch vụ 

kỹ thuật chăn nuôi, các khâu tạo giống, cung ứng giống mới, tư vấn 

hướng dẫn đã được quan tâm; chât lượng đàn gia súc, gia cầm, Cá 

nước ngọt từng bước phát triển ổn định. 

Thực hiện triển khai tốt công tác khuyến nông, hướng dẫn kỹ thuật 

chăm sóc cây trồng cho nông dân. 

Lâm nghiệp 

Sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn xã chủ yếu tập trung vào khai thác 

rừng tự nhiên, khai thác gỗ, tre và lâm sản phụ dưới dạng nguyên liệu 

thô là chính, chưa tập trung vào chế biến tinh và xuất khẩu nên giá 

trị sản xuất lâm nghiệp chưa cao, chưa tạo nhiều việc làm cho lao 

động địa phương, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển lâm 

nghiệp của địa phương. 

Chăn nuôi, thú y 

Nhân dân trên địa bàn xã đã chủ động làm tốt công tác chăm sóc, 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhờ đó đã có thực 

phẩm phục vụ tiêu dùng 

Triển khai tốt công tác phòng, chống dịch cúm trên đàn gia cầm, tỏng 

năm 2022 UBND xã đã triển khai tiêm vắc xin lở mồm, long móng 

được 02 đợt và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo. Triển khai 

phun tiêu độc trước trong tháng 11 trên địa bàn các thôn. 

Công tác phát triển 

Công nghiệp – 

Thương mại – Dịch 

vụ 

Thương mại – dịch vụ trên địa bàn xã phát triển cả về số lượng cũng 

như chất lượng hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cũng như 

tăng trưởng kinh tế tại địa phương theo kế hoạch năm đề ra 

Trên địa bàn xã hiện có 325 hộ kinh doanh dịch vụ (tăng 20 hộ kinh 
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doanh so với năm 2021). Trong đó có 19 doanh nghiệp, 306 cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể 

Cân đối tổng thu nhập: 

Tổng thu nhập xã hội năm 2022 là: 361.842.900đ giảm 35.413.100đ 

so với năm 2021 

Thu từ sản xuất nông lâm thủy sản: 261.840.800đ tăng 2.366.300đ 

so với năm 2021 

Thu từ sản xuất phi nông nghiệp, thu từ tiền lương, tiền công và các 

khoản thu khác: 57.063.200đ, giảm 9.872.100 đ so với năm 2021 

Thu nhập bình quân đầu người đạt: 49.200.000đ người/năm 

II. Tình hình văn hóa, xã hội 

Dân số và lao động 

Dân số: Toàn xã có 2.082 hộ; 7.403 nhân khẩu (Thường trú: 2.062 

hộ, 7.354 nhân khẩu; Tạm trú: 20 hộ, 49 nhân khẩu) phân bố ở 10 

thôn, gồm 11 thành phần dân tộc từ khắp mọi miền tổ quốc về sinh 

sống và lập nghiệp, trong có có 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 

497 khẩu 

Văn hóa, thể dục thể 

thao 

Phối hợp với MTTQ xã tiến hành đăng ký xây dựng kế hoạch triển 

khai đăng kí các danh hiệu văn hóa năm 2022. Đăng ký thực hiện các 

chỉ tiêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh’’ năm 2022. Có 95% tổng số hộ gia đình trên địa bàn 

xã đăng kí gia đình văn hóa, 100% cơ quan đơn vị đăng kí đạt danh 

hiệu cơ quan đơn vị văn hóa năm 2022 

Đăng ký thi đua danh hiệu thôn văn hóa cho thôn 4. Đến nay một số 

chỉ tiêu liên quan đến văn hóa tại thôn cũng đã cơ bản hoàn thành, đã 

giử về BCĐ huyện để xem xét. 

Tham gia đại hội TDTT cấp huyện với 6 môn thi đấu với sự tham gia 

của 30 VĐV và đúng thứ 6 toàn đoàn, tổ chức ngày chạy Olympic vì 

sức khỏe toàn dân, các hoạt động văn nghệ diễn ra sôi nổi tại các 

trường trên địa bàn. 

Giáo dục 

Các trường tổ chức tốt công tác tổng kết đánh giá chất lượng năm 

học 2021 – 2022, tổng số học sinh trong toàn xã là: 1.488 h/s (giảm 

157 học sinh so với năm học 2020 – 2021 

Chất lượng: Nhìn chung đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn 

có đạo đức, phẩm chất tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, giản dị, 

có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu trong công 

tác giảng dạy hiện nay. Qua đánh giá chất lượng năm học 2021 – 

2022 có 100% đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đối với chất lượng học sinh: 

Đối với học sinh THCS: tổng số 328 h/s 
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Tỷ lệ học sinh giỏi 42 em chiếm 12,8%, học sinh khá: 126 chiếm 

38,41%, học sinh trung bình: 140 em chiếm 42,68%, học sinh yếu 18 

em chiếm 5,49% 

Y tế 

Tạm y tế xã đã tổ chức khám bệnh cho 534 lượt người và thực hiện 

chương trình tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em trong độ tuổi. 

Cấp phát màn (mùng) cho các đối tượng hộ nghèo được 1.000 cái. 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Triển khai thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch theo Công văn 118/UBND-VX, ngày 

09/02/2022 của UBND huyện Đắk R’Lấp về việc quản lý người 

nhiễm Covid-19 mức độ không triệu chứng hoặc có triệu chứng nghẹ 

tại nahf trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp. Tính đến nay tổng ố f0 trên 

địa bàn xã là 852 t/h (đã hoàn thành cách ly). 

Phối hợp với CAX cung cấp mã định danh và triển khai tiêm vắc xin 

Covid-19 mũi 1, 2 cho các đối tượng từ 5 – dưới 11 tuổi được 1056 

mũi; mũi 2: 629 mũi và mui 1, 2, 3 cho các đối tượng từ 12 – 17 tuổi 

(mũi 1: 340 mũi; mũi 2: 346 mũi; mũi 3: 351 mũi) 

Tôn giáo tín ngưỡng 

 

Trên địa bàn xã có 2 tôn giáo chính (Phật Giáo, Công Giáo) chủ 

trương xã thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền 

tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh 

hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. 

An ninh- Quốc 

phòng 

Thưc hiện tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở việc chấp hành các quy 

định về đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng, đảm bảo an 

ninh trật tư khu vực. 

1.3 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm kinh tế 

- xã hội khu vực dự án 

Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương: 

Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 10/11/2022 của hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện 

Đắk R’Lấp; 

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/20 của UBND tỉnh Đắk Nông Về việc phê 

duyệt Đồ án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’Lấp. 

Về quy hoạch đô thị: địa điểm thực hiện dự án nằm trong quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng các khu chức năng của tỉnh và huyện Đắk R’Lấp. 

Mối quan hệ của dự án với các dự án khác: Khu tái định thôn 7, xã Kiến Thành là 

một dự án với mục tiêu bố trí tái định cư cho các dự án lớn như dự án Nhà máy sản xuất 

Alumin Nhân Cơ, dự án khai thác mỏ bauxite Nhân Cơ và các dự án phụ vụ duy trì sản 

xuất của Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV…Trong thời gian qua công tác thu hồi, giải 

phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do chưa có quỹ đất để phục vụ việc di dời chỗ ở 
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cho người dân. Vì vậy đây là dự án quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh 

nhà. Giải quyết triệt để vấn đề tái định cư cho người dân khi phải giao đất để phát triển 

ngành công nghiệp bauxite. 

Như vậy, địa điểm thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã và đáp ứng được điều 

kiện về vị trí xây dựng của pháp luật hiện hành. 

2 Hiện trạng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án 

2.1 Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Khu vực dự án chưa có hồ sơ dữ liệu điều tra về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Qua 

khảo sát thực tế tài nguyên sinh vật quanh khu vực dự án là không đáng kể, không có vùng 

sinh thái nhạy cảm cũng như không có các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có 

các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị 

tác động do dự án. 

Xung quanh khu vực dự án chủ yếu là đất nương rẫy của người dân. 

Thực vật: Hiện tại khu vực đất dự án là đất trống, cỏ bụi. 

Động vật: Động vật sinh sống trong khu vực dự án chủ yếu là một số loài thú nhỏ, 

chim, một số loại bò sát cư trú trong rẫy. 

Dự án không nằm trong khu vực bảo tồn, không gần các vùng sinh thái nhạy cảm.  

Khu vực xung quanh Dự án, thảm thực vật phần lớn là đất trồng cà phê, điều, hoa 

màu của người dân, xem kẽ là đất trống và cỏ dại. Các loài động vật sinh sống trong khu 

vực dự án chủ yếu là một số loài thú nhỏ, chim, một số loại bò sát cư trú trong rẫy. 

Cách khu vực dự án 50 m về phía Bắc có hồ chứa nước – các hồ này chủ yếu phục 

vụ cho nhu cầu tưới tiêu cho người dân, tại đây hiện chưa có tài liệu đánh giá. Hệ thực vật 

dưới nước có một số loài tảo, rong rêu… Do đó, hệ động thực vật dưới nước chưa phát 

hiện loài nào quý hiếm cần được bảo tồn. 

Khu vực dự án chưa có hồ sơ dữ liệu điều tra về hiện trạng tài nguyên sinh vật. Qua 

khảo sát thực tế tài nguyên sinh vật quanh khu vực dự án là không đáng kể, không có vùng 

sinh thái nhạy cảm cũng như không có các loài thực vật, động vật hoang dã, trong đó có 

các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị 

tác động do dự án. 

2.2 Hiện trạng các thành phần môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của 

dự án 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí 

tại khu vực Dự án, làm căn cứ cho việc đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý, xử lý các tác 

động môi trường khi triển khai Dự án, cũng như khi Dự án đi vào hoạt động ổn định Công 

ty TNHH Xây dựng hạ tầng và Môi trường B.D.T đã kết hợp với Công ty Cổ phần xây 

dựng và môi trường Đại Phú (địa chỉ: Số 156 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, 

Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh) tiến hành đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường nền tại 

khu vực Dự án, trong vòng 3 đợt:  

Đợt 1: Ngày 05/10/2023; 

Đợt 2: Ngày 06/10/2023; 
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Đợt 3: Ngày 07/10/2023; 

(Vị trí lấy mẫu các thành phần môi trường được đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

2.2.1 Hiện trạng chất lượng không khí và tiếng ồn 

Hiện trạng môi trường không khí tại khu vực thực hiện Dự án với các đặc điểm được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.8 Vị trí thu mẫu môi trường không khí 

TT 
Vị trí /thời điểm 

thu mẫu 
Số mẫu Ký hiệu mẫu Tọa độ GPS Đặc điểm 

1 

Trong khu vực dự 

án 

Ngày 05/10/2023 

1 23.6630.K.02 
X=1326363, 

Y=393307 

+ Đặc điểm vị 

trí thu mẫu: Thu 

dưới hướng gió 

không có xe cộ 

qua lại. 

+ Đặc điểm thời 

tiết: Trời nắng, 

có mây, gió nhẹ. 

2 1 23.6630.K.03 
X=1326203, 

Y=393705 

3 1 23.6630.K.04 
X=1326259, 

Y=393445 

4 1 23.6630.K.05 
X=1326056, 

Y=393815 

5 

Trong khu vực dự 

án 

Ngày 06/10/2023 

1 23.6641.K.02 
X=1326339, 

Y=393371 

6 1 23.6641.K.03 
X=1326217, 

Y=393461 

7 1 23.6641.K.04 
X=1326086, 

Y=393741 

8 1 23.6641.K.05 
X=1326166, 

Y=393851 

9 

Trong khu vực dự 

án 

Ngày 07/10/2023 

1 23.6642.K.02 
X=1326369, 

Y=393497 

10 1 23.6642.K.03 
X=1326217, 

Y=393468 

11 1 23.6642.K.04 
X=1326137, 

Y=393677 

12 1 23.6642.K.05 
X=1326007, 

Y=393854 

Đơn vị thu mẫu/phân tích: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú. 

Phương pháp lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu theo TCVN, phương pháp nội bộ và 

STANDARD METHODS OF AIR SAMPLING AND ANALYSIS. 

Độ ồn: Máy đo cầm tay Test 1350. 

Kết quả phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các vị trí của 

Dự án được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.9 Kết quả môi trường không khí và tiếng ồn khu vực dự án (05/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

không 

khí xung 

quanh 

23.6630. 

K.02 

23.6630. 

K.03 

23.6630. 

K.04 

23.6630. 

K.05 

1 Nhiệt độ(a) oC 30,1 29,5 29,3 29,8 - 

2 Độ ẩm(a) % 69,6 64,3 68,2 63,7 - 

3 Tốc độ gió(a) m/s 0,6 1,1 0,8 0,8 - 

4 Tiếng ồn(a) dBA 44,2 46,8 44,6 42,5 70(2) 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)(a) 
µg/m3 130 120 130 120 300(3) 

6 NO2(a) µg/m3 58 59 57 56 200(3) 

7 SO2(a) µg/m3 52 57 54 53 350(3) 

8 CO(a) µg/m3 < 9.000 < 9.000 < 9.000 < 9.000 30.000(3) 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 12/10/2023) 

Bảng 3.10 Kết quả môi trường không khí và tiếng ồn khu vực dự án (06/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

không 

khí xung 

quanh 

23.6641. 

K.02 

23.6641. 

K.03 

23.6641. 

K.04 

23.6641. 

K.05 

1 Nhiệt độ(a) oC 30,4 30,1 29,9 29,5 - 

2 Độ ẩm(a) % 65,3 62,9 67,5 62,4 - 

3 Tốc độ gió(a) m/s 0,7 0,9 0,7 0,6 - 

4 Tiếng ồn(a) dBA 45,8 49,2 46,1 44,9 70(2) 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)(a) 
µg/m3 110 100 120 130 300(3) 

6 NO2(a) µg/m3 55 57 56 58 200(3) 

7 SO2(a) µg/m3 53 54 55 54 350(3) 

8 CO(a) µg/m3 < 9.000 < 9.000 < 9.000 < 9.000 30.000(3) 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 13/10/2023) 
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Bảng 3.11Kết quả môi trường không khí và tiếng ồn khu vực dự án (07/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

không 

khí xung 

quanh 

23.664. 

K.02 

23.664. 

K.03 

23.664. 

K.04 

23.6642. 

K.05 

1 Nhiệt độ(a) oC 29,8 30,5 30,1 29,3 - 

2 Độ ẩm(a) % 68,2 65 66,3 64,7 - 

3 Tốc độ gió(a) m/s 0,7 1,2 0,6 0,6 - 

4 Tiếng ồn(a) dBA 44,9 48,5 46,9 43,3 70(2) 

5 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP)(a) 
µg/m3 120 140 120 130 300(3) 

6 NO2(a) µg/m3 56 58 53 59 200(3) 

7 SO2(a) µg/m3 54 53 50 56 350(3) 

8 CO(a) µg/m3 < 9.000 < 9.000 < 9.000 < 9.000 30.000(3) 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 14/10/2023) 

 

Chú thích: 

 (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận. 

 (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận. 

 (c): Thông số gửi nhà thầu phụ 

 (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành 

của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc 

 KPH: Không phát hiện (<MDL 

 (1): Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng 

thời gian một giờ. 

 (2) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng đối 

với khu vực thông thường trong thời gian từ 6 -21 giờ); 

 (3) QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 

(-): Thông số không quy định trong quy chuẩn không khí xung quanh; 

 (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp thử. 

Nhận xét: 

Qua Bảng kết quả phân tích trên cho thấy các thông số quan trắc về chất lượng không 
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khí xung quanh tại khu vực dự án vào thời điểm quan trắc đều thấp hơn giới hạn cho phép 

của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Kết quả này thể hiện chất lượng 

môi trường không khí và mức ồn tại khu vực dự án còn tương đối tốt, chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm. 

2.2.2 Hiện trạng chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án 

Hiện trạng môi trường nước dưới đất tại khu vực thực hiện Dự án với các đặc điểm 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.12. Vị trí thu mẫu môi trường nước dưới đất 

STT 
Vị trí /thời điểm thu 

mẫu 

Số 

mẫu 
Ký hiệu mẫu Tọa độ GPS Đặc điểm 

1 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 05/10/2023 

1 23.6630.NDD.02 
X=1326306, 

Y=393391 

+ Đặc điểm vị 

trí lấy mẫu: tại 

giếng khoan 

của hộ dân 

+ Đặc điểm 

thời tiết: Trời 

nắng, ít mây, 

gió nhẹ. 

2 1 23.6630.NDD.04 
X=1326046, 

Y=393735 

3 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 06/10/2024 

1 23.6641.NDD.01 
X=1326059, 

Y=393820 

4 1 23.6641.NDD.02 
X=1326025, 

Y=393700 

5 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 07/10/2023 

1 23.6642.NDD.01 
X=1326257, 

Y=393461 

6 1 23.6642.NDD.02 
X=1326052, 

Y=393846 

 

Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất dự án được thể hiện tại các bảng sau: 

Bảng 3.13 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất (05/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 
23.6630. 

NDD.02 

23.6630. 

NDD.04 

1 pH (a, b) - 6,46 6,65 5,8 ÷ 8,5 

2 TDS (a, b) mg/L 276 291 1.500 

3 Độ cứng tổng số (a, b) mg/L 13,2 20 500 

4 
NH4+ (NH4+ tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 0,11 0,12 1 

5 
NO3- (NO3- tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 1,455 0,832 15 

6 Fe (a, b) mg/L 0,176 0,251 5 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 
23.6630. 

NDD.02 

23.6630. 

NDD.04 

7 Cl- (a,b) mg/L 6 <6 250 

8 SO4
2- (a, b) mg/L 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 
400 

9 Coliform (a, b) CFU/100mL 40 30 3 

10 As(a) µg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
50(1) 

11 Chỉ số Pecmanganat (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
4 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 12/10/2023) 

 

Bảng 3.14 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất (06/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 
23.6641. 

NDD.01 

23.6641. 

NDD.02 

1 pH (a, b) - 6,7 6,83 5,8 ÷ 8,5 

2 TDS (a, b) mg/L 255 274 1.500 

3 Độ cứng tổng số (a, b) mg/L 12,4 18 500 

4 
NH4+ (NH4+ tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 0,1 <0,1 1 

5 
NO3- (NO3- tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 1,383 0,79 15 

6 Fe (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
5 

7 Cl- (a,b) mg/L <6 <6 250 

8 SO4
2- (a, b) mg/L 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 
400 

9 Coliform (a, b) CFU/100mL 35 25 3 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 
23.6641. 

NDD.01 

23.6641. 

NDD.02 

10 As(a) µg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
50(1) 

11 
Chỉ số Pecmanganat (a, 

b) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
4 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 13/10/2023) 

Bảng 3.15 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước dưới đất (07/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

09:2023/ 

BTNMT 
23.6642. 

NDD.01 

23.6642. 

NDD.02 

1 pH (a, b) - 6,59 6,58 5,8 ÷ 8,5 

2 TDS (a, b) mg/L 292 314 1.500 

3 Độ cứng tổng số (a, b) mg/L 11,6 17,6 500 

4 
NH4+ (NH4+ tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 0,11 <0,1 1 

5 
NO3- (NO3- tính theo 

N) (a, b) 
mg/L 1,404 0,702 15 

6 Fe (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
5 

7 Cl- (a,b) mg/L <6 <6 250 

8 SO4
2- (a, b) mg/L 

KPH 

(MDL=4) 

KPH 

(MDL=4) 
400 

9 Coliform (a, b) CFU/100mL 45 35 3 

10 As(a) µg/L 
KPH 

(MDL=0,3) 

KPH 

(MDL=0,3) 
50(1) 

11 
Chỉ số Pecmanganat (a, 

b) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,2) 

KPH 

(MDL=0,2) 
4 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 14/10/2023) 
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Chú thích: 

 (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận. 

 (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận. 

 (c): Thông số gửi nhà thầu phụ 

 (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành 

của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc 

 KPH: Không phát hiện (<MDL 

 (1): Đổi đơn vị sang µg/L 

QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.  

Dấu (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp thử; 

Dấu (-): Không quy định; 

KPH: Không phát hiện; 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước giếng khoan tại khu vực dự án ở bảng trên 

cho thấy các thông số đánh giá chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép 

của QCVN 09:2023/BTNMT, nguồn nước này có thể dùng cho mục đích sinh hoạt.  

Như vậy, chất lượng môi trường nền tại khu vực dự án hiện tương đối tốt. Đây là điều 

kiện thuận lợi khi triển khai thực hiện dự án vì sức chịu tải của môi trường cao và đảm bảo 

được yêu cầu chất lượng nước để cung cấp cho hoạt động sử dụng của dự án.  

2.2.3 Hiện trạng chất lượng nước mặt tại khu vực dự án 

Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực thực hiện Dự án với các đặc điểm được 

trình bày trong bảng sau: 

 

Bảng 3.16 Vị trí thu mẫu môi trường nước mặt 

STT 
Vị trí /thời điểm thu 

mẫu 

Số 

mẫu 
Ký hiệu mẫu Tọa độ GPS Đặc điểm 

1 
Ngoài khu vực dự án 

Ngày 05/10/2023 

1 23.6630.NM .04 
X=1326416, 

Y=393456 + Đặc điểm 

vị trí lấy mẫu: 

tại hồ chứa 

nước phục vụ 

tưới tiêu 

+ Đặc điểm 

thời tiết: Trời 

nắng, ít mây, 

gió nhẹ. 

2 1 23.6630.NM .05 
X=1326407, 

Y=393481 

3 
Ngoài khu vực dự án 

Ngày 06/10/2023 

1 23.6641.NM .03 
X=1326434, 

Y=393423 

4 1 23.6641.NM .04 
X=1326426, 

Y=393447 

5 
Ngoài khu vực dự án 

Ngày 07/10/2023 
1 23.6642.NM .03 

X=1326371, 

Y=393536 
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6 1 23.6642.NM .04 
X=1326365, 

Y=393550 

 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại dự án được thể hiện tại bảng sau: 

 

Bảng 3.17 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt (05/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B (1) 
23.6630. 

NM .04 

23.6630. 

NM .05 

1 pH (a, b) - 6,83 6,92 6 ÷ 8,5 

2 DO (a, b) mg/L 5,92 6,21 ≥ 5 

3 TSS (a, b) mg/L 44 65 100 

4 COD (a, b) mg/L 14,4 11,2 15 

5 BOD5 (a, b) mg/L 5,6 4,2 6 

6 
NH4

+ (NH4
+ 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 0,22 0,21 0,3 

7 
NO3

- (NO3- 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 9,478 11,055 - 

8 
PO4

3- (PO4
3- 

tính theo P) (a, b) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
- 

9 Tổng N (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 
1,5 

10 Fe (a, b) mg/L 0,46 0,43 0,5 

11 Coliform (a, b) 
MPN/10

0mL 
700 1,4x103 5.000 

12 Cu (a)
 mg/L 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 
0,1 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 12/10/2023) 

Bảng 3.18 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt (06/10/2023) 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B (1) 
23.6641. 

NM .03 

23.6641. 

NM .04 

1 pH (a, b) - 6,95 7,27 6 ÷ 8,5 

2 DO (a, b) mg/L 5,49 5,97 ≥ 5 

3 TSS (a, b) mg/L 41,5 58 100 

4 COD (a, b) mg/L 14,3 12,8 15 

5 BOD5 (a, b) mg/L 5,9 4,8 6 

6 
NH4

+ (NH4
+ 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 0,23 0,2 0,3 

7 
NO3

- (NO3- 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 9,146 10,557 - 

8 
PO4

3- (PO4
3- 

tính theo P) (a, b) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
- 

9 Tổng N (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 
1,5 

10 Fe (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,5 

11 Coliform (a, b) 
MPN/10

0mL 
780 1,6x103 5.000 

12 Cu (a)
 mg/L 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 
0,1 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 13/10/2023) 

 

Bảng 3.19 Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước mặt (07/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B (1) 
23.6642. 

NM .03 

23.6642. 

NM .04 

1 pH (a, b) - 6,69 7,18 6 ÷ 8,5 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

Bảng 2, Mức B (1) 
23.6642. 

NM .03 

23.6642. 

NM .04 

2 DO (a, b) mg/L 5,75 6,05 ≥ 5 

3 TSS (a, b) mg/L 46,5 51,5 100 

4 COD (a, b) mg/L 12,8 11,2 15 

5 BOD5 (a, b) mg/L 5,6 4,4 6 

6 
NH4

+ (NH4
+ 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 0,24 0,21 0,3 

7 
NO3

- (NO3- 

tính theo N) (a, b) 
mg/L 9,229 10,059 - 

8 
PO4

3- (PO4
3- 

tính theo P) (a, b) 
mg/L 

KPH 

(MDL=0,01) 

KPH 

(MDL=0,01) 
- 

9 Tổng N (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=3) 

KPH 

(MDL=3) 
1,5 

10 Fe (a, b) mg/L 
KPH 

(MDL=0,02) 

KPH 

(MDL=0,02) 
0,5 

11 Coliform (a, b) 
MPN/10

0mL 
680 1,3x103 5.000 

12 Cu (a)
 mg/L 

KPH 

(MDL=0,03) 

KPH 

(MDL=0,03) 
0,1 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 14/10/2023) 

Chú thích: 

 (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận. 

 (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận. 

 (c): Thông số gửi nhà thầu phụ 

 (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành 

của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc 

 KPH: Không phát hiện (<MDL) 

 (1): Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất 

lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước; Mức 

A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan 
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(DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi 

dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.  

Dấu (<): Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng của phương pháp thử; 

Dấu (-): Không quy định; 

KPH: Không phát hiện; 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích các thông số ô nhiễm trong nước mặt tại khu vực Dự án và 

ngoài khu vực Dự án cho thấy: Hầu hết các thông số phân tích đều nằm ngoài giới hạn cho 

phép 

=> Chất lượng nước mặt tại 2 vị trí thu mẫu khu vực Dự án có nhiều chất lơ lửng 

trong nước, có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh, do đó trong quá trình triển khai dự án và đưa dự 

án vào vận hành, Chủ dự án sẽ cân nhắc việc sử dụng nước cho các mục đích sử dụng tại 

Dự án, trường hợp sử dụng nước mặt sẽ có biện pháp xử lý phù hợp theo yêu cầu sử dụng. 

2.2.4 Hiện trạng chất lượng đất tại khu vực dự án 

Hiện trạng môi trường đất mặt tại khu vực thực hiện Dự án với các đặc điểm được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.20 Vị trí thu mẫu môi trường đất khu vực Dự án 

STT 
Vị trí /thời điểm thu 

mẫu 

Số 

mẫu 
Ký hiệu mẫu Tọa độ GPS Đặc điểm 

1 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 05/10/2023 

1 23.6630.Đ.02 
X=1326362, 

Y=393314 

+ Tình trạng 

mẫu: Đất thịt, 

màu nâu xám. 

+ Đặc điểm bơi 

thu mẫu: Đất 

trồng cây của 

người dân trong 

khu vực 

+ Thời tiết: Trời 

nắng, ít mây, 

gió nhẹ. 

+ Độ sâu: 30-

50cm 

2 1 23.6630.Đ.03 
X=1326053, 

Y=393810 

3 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 06/10/2023 

1 23.6641.Đ.02 
X=1326323, 

Y=393433 

4 1 23.6641.Đ.03 
X=1326188, 

Y=393680 

5 Trong khu vực dự 

án 

Ngày 07/10/2023 

1 23.6642.Đ.02 
X=1326277, 

Y=393264 

6 1 23.6642.Đ.03 
X=1326276, 

Y=393625 

 

Kết quả phân tích mẫu chất lượng môi trường đất mặt tại khu vực Dự án được thể hiện 

trong bảng sau: 

Bảng 3.21 Chất lượng môi trường đất mặt tại khu vực Dự án (05/10/2023) 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT 

Loại 3 (1) 
23.6630.Đ.02 23.6630.Đ.03 

1 Asen (As) (c) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,08) 

KPH 

(MDL=0,08) 
200 

2 Các bon hữu cơ (c) mg/kg <15 <15 - 

3 Tổng Kali (c) mg/kg 34,4 66,5 - 

4 Zn (a, b) mg/kg 49,2 40,8 2.000 

5 Cd (a, b) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 
60 

6 Pb (a, b) mg/kg 4,6 5,5 700 

7 pH (a, b) - 5,04 5,52 - 

8 Tổng P (a, b) mg/kg 33 40 - 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 12/10/2023) 

 

Bảng 3.22 Chất lượng môi trường đất mặt tại khu vực Dự án (06/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT 

Loại 3 (1) 
23.6641.Đ.02 23.6641.Đ.03 

1 Asen (As) (c) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,08) 

KPH 

(MDL=0,08) 
200 

2 Các bon hữu cơ (c) mg/kg 20,416 <15 - 

3 Tổng Kali (c) mg/kg 41,4 37,7 - 

4 Zn (a, b) mg/kg 51,7 47,7 2.000 

5 Cd (a, b) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 
60 

6 Pb (a, b) mg/kg 3,7 4,4 700 

7 pH (a, b) - 5,07 5,56 - 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT 

Loại 3 (1) 
23.6641.Đ.02 23.6641.Đ.03 

8 Tổng P (a, b) mg/kg 30 38 - 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 13/10/2023) 

 

Bảng 3.23 Chất lượng môi trường đất mặt tại khu vực Dự án (07/10/2023) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT 

Loại 3 (1) 
23.6642.Đ.02 23.6642.Đ.03 

1 Asen (As) (c) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,08) 

KPH 

(MDL=0,08) 
200 

2 Các bon hữu cơ (c) mg/kg 18,358 <15 - 

3 Tổng Kali (c) mg/kg 25,7 40,2 - 

4 Zn (a, b) mg/kg 50,1 45,7 2.000 

5 Cd (a, b) mg/kg 
KPH 

(MDL=0,27) 

KPH 

(MDL=0,27) 
60 

6 Pb (a, b) mg/kg 3,7 4,8 700 

7 pH (a, b) - 5,06 5,54 - 

8 Tổng P (a, b) mg/kg 32 39 - 

(nguồn: Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú, 14/10/2023) 

 

Chú thích: 

 (a): Thông số đã được Bộ tài nguyên và Môi trường công nhận. 

 (b): Thông số đã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận. 

 (c): Thông số gửi nhà thầu phụ 

 (d): Thông số tự thực hiện, không được quy định theo các văn bản QPPL hiện hành 

của BTNMT ban hành trong lĩnh vực quan trắc 

 KPH: Không phát hiện (<MDL) 

QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất. 
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Nhận xét: 

Giá trị hàm lượng của một số kim loại nặng trong đất được phân tích đều không vượt 

Quy chuẩn 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất, điều này 

cho thấy chất lượng môi trường đất mặt chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng.  

Ngoài ra, trong phạm vi Dự án này, việc sử dụng đất là để xây dựng Khu dân cư, 

tương đương với mục đích sử dụng đất dân sinh (đất chủ yếu sử dụng cho hoạt động xây 

dựng khu dân cư, trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp), do đó chất lượng môi trường đất 

tại khu vực sử dụng để triển khai Dự án là hoàn toàn phù hợp.  

2.3 Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khu vực dự án chưa có hồ sơ dữ liệu điều tra về hiện trạng tài nguyên sinh vật. 

Qua khảo sát thực tế và hỏi ý kiến từ chính quyền địa phương thì động thực vật khu 

vực Dự án tương đối nghèo cả về số lượng, thành phần loài, hầu như không có loài động 

vật nào quý hiếm. 

Thực vật: Tại xung quanh khu vực dự án thực vật phần lớn là diện tích cây tiêu, cà 

phê, lúa và cây hoa màu của người dân. 

Động vật sinh sống trong khu vực dự án chủ yếu là một số loài thú nhỏ, chim và một 

số loại bò sát cư trú trong rẫy, không có các loài động vật hoang dã, các loài nguy cấp, quý, 

hiếm được ưu tiên bảo vệ.  

Khu vực thực hiện Dự án không nằm gần khu vực bảo tồn hay các vùng sinh thái 

nhạy cảm. 

2.4 Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án. 

Các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại điều 25, Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, các tiêu chí về yếu tố nhạy cảm như sau: 

Khu dân cư tập trung: Dự án khu tái định cư Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông không có loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Do đó, đây không 

được coi là yếu tố nhạy cảm. 

Nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt: Dự án có hệ thống xử lý nước 

thải đạt quy chuẩn cột A của QCVN 14:2008 BTNMT nên không được coi là yếu tố nhạy 

cảm. 

Khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thuỷ sản: 

Dự án không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên nên đây không được coi là yếu tố nhạy cảm. 

Dự án không sử dụng đất rừng sản xuất, không thuộc vùng đất ngập nước quan trọng, 

rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Do đó, đây không được coi là yếu tố nhạy cảm. 

Di sản văn hoá vật thể, di sản thiên nhiên khác: Trong khu vực thực hiện dự án không 

có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. Do đó, đây không được coi là yếu tố nhạy 

cảm. 

Dự án không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ 

trở lên, không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo 

tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên… nên không được coi là yếu tố nhạy cảm. 
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Yêu cầu di dân tái định cư: Trong phạm vi dự án không có hộ dân phải thực hiện di 

dân tái định cư. Nên đây không được coi là yếu tố nhạy cảm. 

2.5 Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

2.5.1 Về điều kiện tự nhiên:  

Vị trí xây dựng dự án thuận lợi cho dân tái định cư vì gần khu dân cư, xung quanh 

chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, có dân sinh sống, chợ, trường học, hội trường nên phù 

hợp để thực hiện dự khu tái định cư tại đây 

Địa hình vị trí dự kiến xây dựng dự án tương đối bằng phẳng, cấu tạo các lớp địa chất 

khu vực ổn định, thuận lợi cho việc quy hoạch và thi công các hạng mục công trình của Dự 

án. 

2.5.2 Điều kiện khí hậu khu vực thích hợp. 

Dự án không nằm trong khu vực bảo tồn, không gần các vùng sinh thái nhạy cảm. 

Khu vực dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp của người dân và đã chịu tác động của 

hoạt động sản xuất từ lâu nên hệ động, thực vật tại đây tương đối nghèo nàn cả về số lượng, 

thành phần loài và hầu như không có loài nào quý hiếm. Do vậy, việc thực hiện dự án ít có 

khả năng ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật của khu vực. 

2.5.3 Về điều kiện kinh tế - xã hội:  

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã nhà. Mặt khác, 

góp phần ổn định chổ ở cho các hộ dân tái định cư. 

2.5.4 Về môi trường:  

Chất lượng môi trường nền tại khu vực dự án hiện tương đối tốt. Đây là điều kiện 

thuận lợi khi triển khai thực hiện dự án vì sức chịu tải của môi trường cao và đảm bảo được 

yêu cầu chất lượng nước để cung cấp cho sinh hoạt của các hộ dân. 
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CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Khu dân cư Thôn 7 được xây dựng chủ yếu trên khu đất phục vụ sản xuất nông nghiệp 

nên khu vực nghiên cứu quy hoạch có mật độ dân cư sinh sống rất thấp, dân số khu vực 

quy hoạch khoảng 21 hộ đất trồng cây lâu năm do hộ gia đình. Trong khu vực lập quy 

hoạch có 11 nhà ở kiên cố, 05 công trình xây dựng tạm và không có công trình công cộng 

nào. Khi quy hoạch bố trí đường vào Chủ đầu tư đã nghiên cứu quy hoạch đáp ứng các tiêu 

chuẩn hình học của cấp kỹ thuật áp dụng, hạn chế giải phóng các công trình hạ tầng kỹ 

thuật, nhà ở hay di tích, công trình tôn giáo (chùa, miếu, mồ mả…), đảm bảo khối lượng 

di dời, đền bù, giải phóng mặt bằng là ít nhất 

Do tác động của công tác bồi hoàn ít nên nội dung báo cáo sẽ không đi sâu phân tích 

các tác động từ công tác bồi hoàn mà chủ yếu tập trung đánh giá các nguồn tác động môi 

trường phát sinh gây ảnh hưởng xấu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội 

trong cả 03 giai đoạn triển khai thực hiện Dự án gồm: Giai đoạn giải phóng mặt bằng; Giai 

đoạn thi công xây dựng và giai đoạn khai thác sử dụng Dự án (hay giai đoạn đi vào hoạt 

động ổn định), các nguồn tác động có thể liệt kê như sau: 

1 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn giải phóng mặt bằng 

Các tác động môi trường có thể xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án được chia làm 

3 loại: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.  

Các tương tác qua lại cũng được chia thành 3 loại: Bình thường, bất thường và khẩn 

cấp. Loại tác động bình thường phát sinh trong quá trình hoạt động hàng ngày của Dự án. 

Loại tác động bất thường không diễn ra hàng ngày nhưng có thể phát sinh trong quá trình 

thi công. Loại tác động xảy ra trong trường hợp khẩn cấp có xác suất thấp nhưng có thể 

gây những tổn thất nghiêm trọng về tài sản và con người. Các tác động sẽ được đánh giá 

dựa trên bản chất, mức độ và thời gian. Các giả định đưa ra sẽ được xác định rõ ràng trong 

báo cáo. Mức độ tác động môi trường được xác định dựa trên những tiêu chí sau: 

Ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng: Làm thay đổi hệ sinh thái hoặc thay đổi hoạt 

động, gây tổn thương lâu dài (kéo dài trong khoảng 10 năm và lâu hơn nữa), khả năng khôi 

phục lại trạng thái bình thường rất thấp. Ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, thiệt hại hoặc 

thay đổi lâu dài đối với chính người sử dụng hoặc cho công chúng. 

Ảnh hưởng môi trường lớn: Làm thay đổi hệ sinh thái hoặc thay đổi hoạt động trên 

một khu vực rộng lớn, gây tổn thất ở mức độ trung bình (kéo dài trên 2 năm), nhưng có 

khả năng khôi phục lại trong vòng 10 năm. Có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, gây 

thiệt hại tài chính cho người sử dụng hoặc cho công chúng. 

Ảnh hưởng môi trường trung bình: Làm thay đổi hệ sinh thái hoặc thay đổi hoạt động 

trên phạm vi cục bộ và trong một thời gian ngắn, có khả năng phục hồi tốt. Mức độ ảnh 

hưởng tương tự với những thay đổi trong hiện tại nhưng lại có thể tạo ra tác động tích lũy; 

Có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ con người nhưng không chắc chắn; Có thể gây trở ngại 

cho người sử dụng. 

Ảnh hưởng môi trường nhỏ: Làm thay đổi trong phạm vi biến thiên hiện tại nhưng có 

thể giám sát và (hoặc) nhận biết được; Có thể ảnh hưởng đến thói quen hoạt động nhưng 
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không gây cản trở cho người sử dụng hay cho công chúng. 

Ảnh hưởng môi trường không đáng kể: Làm thay đổi không thể nhận biết hoặc đo 

lường được dựa trên các hoạt động căn bản, ảnh hưởng không đáng kể đến sức khoẻ hoặc 

chất lượng cuộc sống. 

Không gây ảnh hưởng đến môi trường: Không gây ảnh hưởng qua lại và do đó không 

xảy ra thay đổi môi trường. 

Mục đích của chương đánh giá này là xác định những nguồn gây tác động tới môi 

trường có khả năng xảy ra, các đối tượng có thể bị ảnh hưởng và quy mô của các tác động 

cũng như dự báo những rủi ro có khả năng năng xảy ra trong suốt quá trình thực hiện Dự 

án. 

1.1  Đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

1.1.1  Nguồn gây tác động 

Quá trình giải phóng mặt bằng tại khu vực thực hiện Dự án gồm các công việc chủ 

yếu như sau: 

- Đo đạc cắm mốc GPMB, mốc ranh giới; 

- Chặt bỏ cây cối trong diện tích thi công. 

- Nạo vét bùn, rễ cây, hữu cơ. 

Trong giai đoạn này tác động gây ra chủ yếu về mặt kinh tế xã hội, tuy nhiên tác động 

không lớn, do không vướng nhà ở. 

Về các tác động liên quan đến chất thải, nguồn phát sinh chủ yếu là sinh khối thực 

vật. Ngoài ra, dự án cũng cách xa khu dân cư tập trung, công trình giao thông… nên tác 

động từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải và nước thải sinh hoạt đến các đối tượng xung 

quanh không đáng kể. 

 

Hình 4.1 Hình ảnh khu vực dự 

a) Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 

- Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

Bụi phát sinh trong quá trình chặt bỏ cây cối. 

Khí thải phát sinh chủ yếu do máy móc, thiết bị cơ giới phục vụ cho công tác chặt 

cây xanh, cỏ dại, nạo vét bùn. 

- Nguồn phát sinh chất thải lỏng: 
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Quá trình giải phóng mặt bằng, nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ cuốn theo các tạp 

chất có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường nước. 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn:  

Sinh khối thực vật do công tác chặt cây cối, cỏ dại và bùn thải hữu cơ.. 

b) Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

Ngoài các tác động từ nguồn thải như nước thải, bụi/khói thải, chất thải rắn, chất thải 

nguy hại và công tác giải phóng mặt bằng; trong giai đoạn thi công xây dựng công trình 

còn phát sinh các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường không liên quan đến chất thải 

như: 

- Tiếng ồn và độ rung: Do các hoạt động chặt phá, do các phương tiện cơ giới phá dỡ 

làm việc và xe chở vật liệu thải đi lại. 

- Tác động đến môi trường xã hội: Công trình được xây dựng trên khu đất bãi bồi nên 

không làm mất đất sản xuất nông nghiệp. 

- Các tác động khác: Trong quá trình hoạt động giải phóng mặt bằng có nguy cơ xảy 

ra sự cố từ công tác chặt phá cây cối.  

1.1.2  Đối tượng chịu tác động 

Các đối tượng chịu tác động trong quá trình giải phóng mặt bằng bao gồm: 

- Chất lượng môi trường: 

Môi trường không khí xung quanh, hệ thống kênh mương cấp nước xung quanh Dự 

án và đặc tính đất đai tại khu vực Dự án,… là những đối tượng môi trường chịu tác động 

khi triển khai quá trình giải phóng mặt bằng. 

- Sức khỏe cộng đồng: 

Sức khỏe của công nhân và cộng đồng sống dọc tại điểm đầu tuyến đường là những 

đối tượng chịu tác động trực tiếp từ hoạt động giải phóng mặt bằng. 

 Trong giai đoạn này các tác động liên quan đến chất thải, nguồn phát sinh chủ yếu 

là sinh khối thực vật. Các nguồn phát sinh bụi, khí thải và nước thải sinh hoạt không đáng 

kể. 

1.1.3  Đánh giá tác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh các tác động gây ảnh hưởng đến 

môi trường và cộng đồng, cụ thể như sau: 

a) Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

- Tác động do bụi, khí thải: 

+ Bụi phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng:  

Bụi phát sinh từ hoạt động chặt cây cối, đào bùn đất hữu cơ, xe vận chuyển các vật 

liệu thải đi xử lý. 

Các hoạt động trên sẽ phát sinh một lượng bụi làm ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh và cộng đồng. Thành phần và tính chất của loại bụi này chủ yếu là bụi do đất, cát. 

Bụi này thường có kích cỡ hạt to từ 40 – 200µm, chúng có thể gây tổn thương cho mắt, da 

và đặc biệt là hệ hô hấp.  
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Tuy nhiên, chỉ những hạt bụi có kích thước từ < 10µm mới có khả năng bị lôi cuốn 

vào đường hô hấp theo nhịp thở và chúng sẽ được giữ lại với tỷ lệ đáng kể dưới tác dụng 

của lớp lông mũi cùng tuyến nhầy ở mũi. Cộng đồng dân cư dọc theo khu vực Dự án và 

tuyến đường vận chuyển sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là 21 căn nhà của các hộ dân 

sống ven theo Quốc lộ 91C tiếp giáp với dự án. 

+  Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

Lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ công tác 

đốn hạ cây và giải phóng mặt bằng phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của các máy móc, 

thiết bị thi công và phương thức thi công. Do quy mô diện tích cần giải phóng mặt bằng 

của Dự án cũng không lớn,... không cần phải tập trung cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị 

nên tác động do khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị đến môi trường chỉ ở mức thấp. 

-  Tác động do nước chảy tràn: 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ cuốn theo 

các tạp chất có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực Dự án. Tuy nhiên, 

thành phần ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn chủ yếu là tạp chất nên không gây ảnh hưởng 

đáng kể.  

- Tác động do chất thải rắn: 

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình giải phóng mặt bằng bao gồm các loại cây 

bụi, cây tạp, thực vật thuỷ sinh… Sinh khối thực vật từ quá trình phát quang nếu không 

được loại bỏ và bóc tách sạch, sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước ngầm do sự 

phân hủy các chất hữu cơ có trong chúng. 

Đối với một số cây bụi, gỗ phát sinh sẽ được thu gom, tận dụng làm chất đốt. 

Ngoài ra, để không gây hiện tượng sụt lún về sau, trong giai đoạn này cần loại bỏ lớp 

bùn hữu cơ bề mặt tại các khu vực trũng, lượng bùn này sẽ được bóc tách trước khi tiến 

hành san nền. Bùn thải này sẽ được đưa đến bãi thải cùng với sinh khối thực vật nhỏ như 

cỏ, cây bụi, thực vật thuỷ sinh. 

b) Tác động không liên quan đến chất thải 

- Tác động do tiếng ồn và độ rung: 

Nguồn gây ra tiếng ồn, độ rung chính là do các hoạt động chặt cây cối, các thiết bị, 

xe chở sinh khối thực vật, máy móc khi vận hành. Tuy nhiên, trong khu vực không có nhiều 

cây lớn nên hoạt động này không cần phải sử dụng nhiều máy móc, phương tiện cơ giới và 

chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn nên ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. 

-  Tác động từ các nguồn gây ô nhiễm đến môi trường đất: 

Trong quá đốn hạ các cây trồng sẽ gây tác động đến môi trường đất trong khu vực 

như: Làm hư hại lớp đất bề mặt, làm thay đổi kết cấu đất, phát sinh rác thải, phế liệu, phế 

phẩm... 

Các loại chất thải rắn phát sinh nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi 

trường đất, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước mặt, 

nước ngầm. Do đó, Chủ dự án sẽ có những giải pháp để hạn chế tác động này đến mức 

thấp nhất. 

Các tác động này khi xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư 
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sống gần Dự án. Do đó, Chủ dự án sẽ có những kế hoạch cụ thể, để giảm thiểu đến mức 

thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng đến cộng đồng. 

1.2 Biện pháp đề xuất 

1.2.1  Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải/bụi 

Quá trình chặt bỏ cây cối và vận chuyển các vật liệu phế thải đi xử lý làm phát sinh 

bụi ra môi trường xung quanh. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên lượng 

bụi phát sinh không đáng kể. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp sau để hạn 

chế: 

- Trong quá trình vận chuyển chất thải đi xử lý: Sử dụng các phương tiện được kiểm 

tra định kỳ, dùng bạt che chắn thùng xe khi di chuyển trên suốt đoạn đường vận chuyển. 

- Lập kế hoạch thực hiện hợp lý, tránh thực hiện vào giờ cao điểm, giờ nghỉ trưa từ 

11 giờ – 13 giờ và sau 18 giờ. 

- Người điều khiển phương tiện thực hiện đúng quy định về việc sử dụng còi xe, tốc 

độ trên các tuyến đường vận chuyển… 

- Nhiên liệu sử dụng để vận hành phương tiện vận chuyển, máy móc tại công trường 

là những loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường như dầu DO (hàm lượng S: 0,05%). 

- Thường xuyên bảo dưỡng các loại xe và thiết bị xây dựng để giảm tối đa lượng khí 

thải ra; 

- Yêu cầu các nhà thầu xây dựng cũng như các nhà thầu phụ liên quan khác không sử 

dụng các loại phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm đối với các phương tiện vận tải 

đường bộ và phải thường xuyên giám sát các yêu cầu này; 

- Không được chở quá trọng tải qui định; 

- Trang bị các thiết bị an toàn lao động cá nhân cho công nhân như mũ, mặt nạ, quần 

áo bảo hộ lao động. 

1.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sẽ cuốn theo các tạp chất có khả năng gây ảnh hưởng 

đến môi trường nước trong khu vực. Tuy nhiên, thành phần ô nhiễm không đáng kể, chủ 

yếu là tạp chất nên không gây ảnh hưởng đáng kể. Đồng thời, chủ dự án sẽ khơi thông cống 

rãnh thoát nước trong khuôn viên dự án và thực hiện tốt các biện pháp thu gom rác thải, 

vật liệu thải nhằm tránh sự phân huỷ gây ô nhiễm môi trường nước. 

1.2.3  Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

 Đối với các loại cây của các hộ dân nằm trong phạm vi Dự án, sau khi đền bù sẽ 

thoả thuận với người dân tận thu làm gỗ hoặc làm củi đốt.  

 Các loại cây gỗ, cây bụi lớn nằm ngoài phạm vi các hộ dân được đơn vị thi công 

chặt, phá và thu gom tập trung tại một vị trí thuận lợi để người dân tận dụng làm chất đốt 

hay để phục vụ công tác nấu nhựa đường. 

Các loại cây bụi, cỏ dại sẽ được phát quang, tập trung lại, cùng với bùn hữu cơ trên 

bề mặt sẽ được hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường tại địa phương chuyển về bãi xử 

lý của huyện để đổ thải theo đúng quy định.  

Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển sẽ thực hiện vệ sinh sạch sẽ các bánh xe trước 
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khi di chuyển và che chắn thùng xe cẩn thận để ngăn ngừa bùn đất rơi vãi trên đường. Đồng 

thời giám sát quá trình vận chuyển, bố trí công nhân nhanh chóng thu dọn, vệ sinh tại các 

đoạn đường có bùn đất rơi vãi. 

1.2.4 Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu là do hoạt động của các máy móc thi công, 

phương tiện vận chuyển vật liệu thải và trong lúc đốn hạ cây. Các nguồn phát sinh này 

không thường xuyên, cũng không cố định và có thể hạn chế được bằng các biện pháp quản 

lý. 

Do đó, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp quản lý như:  

- Lập kế hoạch thực hiện hợp lý, tránh giờ nghỉ ngơi của cộng đồng dân cư. 

- Phương tiện vận chuyển phải được định kỳ kiểm tra, kiểm định. 

- Điều hành phương tiện hoạt động hợp lý, giảm công suất phương tiện ở mức thấp 

lúc vận chuyển, sử dụng còi xe theo đúng quy định. 

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân phải hạ đốn cây theo đúng kĩ thuật, tránh để cây 

ngã đột ngột, không đúng hướng, tránh đốn cây vào lúc có giông gió. 

1.2.5  Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường đất 

Dự án sẽ làm thay đổi kết cấu đất hiện tại, phát sinh rác thải trong quá trình phát 

quang cây cối, dọn dẹp mặt bằng... Tuy nhiên, mục tiêu của Dự án là công trình hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ cho dân cư, đất được sử dụng phần lớn là đất bãi bồi nên tác động đến môi 

trường đất ở mức độ thấp.  

Bên cạnh đó, chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công để quản lý, thu gom và xử 

lý các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình chặt cây, bóc lớp phủ thực bì chuẩn bị 

mặt bằng cho việc thi công, để hạn chế đến mức thấp nhất làm ảnh hưởng đến môi trường 

đất. Đồng thời, phối hợp với cộng đồng dân cư dọc theo khu vực Dự án hỗ trợ thu gom, 

phân loại và tận dụng các chất thải phát sinh, hạn chế phát thải ra môi trường. 

1.2.6  Biện pháp giảm thiểu tác động đến thảm thực vật trong khu vực 

- Đối với thực vật: 

 Làm giảm đi một diện tích thực vật được trồng trên đất. Tuy nhiên, thực vật chủ yếu 

là cây bụi, cỏ dại và cây ăn quả lâu năm giá trị kinh tế thấp. Do vậy, không làm thay đổi 

nhiều đến hệ sinh thái khu vực. Sau khi công trình đi vào vận hành sẽ trồng lại cây xanh 

để tạo cảnh quan, ngoài ra sau một khoảng thời gian các thảm thực vật tự nhiên (cỏ dại, 

cây bụi) sẽ mọc tự nhiên và phục hồi lại được phần nào hệ sinh thái vốn có của nó. 

 Đồng thời, hạn chế việc phát quang thảm thực vật quá mức, vượt ngoài phạm vi dự 

kiến thi công. Tuyệt đối không sử dụng các hóa chất cấm để phun tiêu diệt thảm thực vật 

khi thi công. 

- Đối với động vật: 

Khi thảm thực vật ở khu vực Dự án bị chặt bỏ, các loài động vật sẽ mất đi nơi cư trú, 

sinh sống, chúng sẽ di chuyển đến nơi cư trú, sinh sống mới. Tuy nhiên, các loài động vật 

ở đây chủ yếu là các loài gặm nhấm, bò sát như: Chuột, rắn, tắc kè và một số loài khác như 

cóc, nhái, chim, … Là những loài có giá trị kinh tế thấp, ít mang tính nhạy cảm. 
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 Tuy nhiên, chủ dự án sẽ chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa 

phương quản lý tốt quá trình giải phóng mặt bằng để tránh chặt phá hay giải phóng quá 

mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung của khu vực. 

1.2.7  Biện pháp giảm thiểu tác động từ việc thu hồi đất, GPMB 

Diện tích đất do Dự án chiếm dụng được xác định trên thực địa, thực tế đo đạc của 

từng hộ sử dụng đất nằm trong ranh giới của Dự án sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Đắk Nông 

Đơn giá bồi thường thiệt hại về đất được áp dụng theo Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND, ngày ngày 08/05/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nông về việc ban hành Quy định 

và Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Ngoài những căn cứ quy định trên các hộ bị thu hồi đất tuỳ thuộc vào điều kiện thực 

tế mà Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xem xét hỗ trợ các chế độ chính sách khác 

cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể theo quy định hiện hành. 

1.2.8 Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

 Việc giải phóng mặt bằng rất dễ xảy ra sự cố về an toàn kỹ thuật khi thi công cũng 

như gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của cộng đồng. Do đó, chủ dự án sẽ phối hợp 

với nhà thầu thi công lập kế hoạch thi công hợp lý, đưa ra phương án tối ưu nhằm vừa thực 

hiện nhanh, hiệu quả, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, đảm bảo giảm 

thiểu đến mức thấp nhất tác động đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, trong công tác thi 

công phải chú ý các biện pháp an toàn sau: 

- Khi đi làm phải mặc đủ trang bị bảo hộ lao động.  

- Khi làm việc tại hiện trường, tay áo phải buông và cài khuy tay áo, đội mũ và cài 

quai chắc chắn, đeo găng tay.  

- Người giám sát cần chú ý quan sát nhắc nhở các thành viên trong nhóm công tác về 

các nguy cơ gây mất an toàn.  

- Sử dụng dây an toàn theo quy định làm việc trên cao.  

- Khi trèo thang di động phải có người giữ chân thang, đến vị trí cần làm việc phải 

quàng dây an toàn chắc chắn qua cột mới được làm việc.  

1.2.9 Nhận xét chung 

Trong quá trình thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng phục vụ quá trình thi 

công xây dựng Dự án sẽ phát sinh các nguồn tác động đến môi trường xung quanh, công 

nhân hoạt động tại khu vực thi công và cộng đồng dân cư xung quanh Dự án.  

Các nguồn gây tác động này ảnh hưởng ở mức độ nhỏ hay không đáng kể và sau khi 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như trên thì nhìn chung đã giảm thiểu và 

hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các nguồn gây tác động đến môi trường và cộng 

đồng trong giai đoạn này của Dự án. 
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2 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

2.1 Đánh giá tác động 

2.1.1  Nguồn gây tác động 

a. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải: 

Hoạt động san lấp để thi công xây dựng các hạng mục công trình của Dự án; Hoạt 

động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng; Hoạt động của máy móc, thi công xây dựng 

và hoạt động của công nhân làm việc tại công trình sẽ làm phát sinh các tác động có liên 

quan đến chất thải, cụ thể như sau: 

- Nguồn phát sinh bụi: 

+ Bụi từ quá trình san lấp mặt bằng, … 

+ Bụi phát sinh trong công đoạn vận chuyển vật liệu, thiết bị xây dựng như: Đất, đá, 

cát, vật tư khác... 

+ Bụi phát sinh trong quá trình tập kết vật liệu và vật liệu không được bao che kĩ (tuy 

nhiên lượng vật liệu xây dựng sử dụng theo từng giai đoạn với khối lượng nhỏ nên nguồn 

phát thải rất ít). 

+ Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình, trong công đoạn 

trộn vữa xi măng, trộn bê tông... 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện ra vào Dự án. 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi 

công. 

+ Khí thải phát sinh từ quá trình hàn, cắt kim loại trong hoạt động thi công. 

- Nguồn phát sinh chất thải lỏng: 

+ Nước thải xây dựng công trình. 

+ Nước mưa chảy tràn. 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công tại công trình. 

- Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

 + Chất thải rắn xây dựng. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng. 

+ Chất thải nguy hại: Phát sinh trong giai đoạn thi công hạng mục. 

+ Bùn thải, đất thải khi thi công xây dựng. 

Bảng 4.1 Nguồn gây tác động và các thành phần gây ô nhiễm 

TT Nguồn gây ô nhiễm 

Các loại 

chất thải 

phát sinh 

Thành phần của các chất 

gây ô nhiễm 
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1 

- San gạt mặt bằng, đào đắp, gia công 

nền, … 

- Hoạt động vận chuyển, bốc nguyên 

vật liệu thi công xây dựng. 

- Hoạt động thi công Dự án 

- Hoạt động máy móc thi công: Máy 

san gạt đất, máy lu, … 

Khí thải, 

bụi 

 

- Tạo ra các loại khí thải: 

SOx, COx, NOx, VOC, 

CnHm, … 

- Bụi. 

 

2 
Nước thải sinh hoạt của công nhân 

xây dựng dự án. 

Nước thải 

- Nước thải chứa chất hữu 

cơ dễ phân hủy, chất rắn lơ 

lững, VSV gây bệnh… 

3 Nước mưa chảy tràn. 
- Chứa nhiều cặn lơ lững 

(đất, cát…) 

4 
Nước thải xây dựng, nước rửa xe, 

máy móc, dụng cụ xây dựng. 
- Chứa đất, cát, dầu mỡ… 

 

5 

 

Chất thải phát sinh từ quá trình xây 

dựng. 
Chất thải 

rắn 

- Đất, bùn thải, rơi vãi vật 

liệu xây dựng (đất, đá, cát, 

sỏi, xi măng…), giẻ lau 

dính dầu mỡ, … 

Gạch, đá, sành sứ, đất, ván 

gỗ, … 

6 
Rác thải sinh hoạt của công nhân xây 

dựng. 

- Thực phẩm thừa, giấy, … 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

- Tiếng ồn: Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật tư; tiếng ồn phát sinh do vận 

hành các máy móc, phương tiện cơ giới thi công tại Dự án, phương tiện ra vào Dự án. 

- Độ rung: Nguồn gây rung động trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là từ các máy móc 

và xe chở vật liệu, phế thải. Ngoài ra, rung động còn do các hoạt động thi công và phục vụ 

thi công như: Ép cọc, khoan đào, … 

- Ô nhiễm môi trường đất do các hoạt động thi công. 

- Tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng trong khu vực. 

- Các tác động khác: Bệnh nghề nghiệp, an toàn lao động trong quá trình thi công xây 

dựng; Tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

2.1.2 Đối tượng chịu tác động 

Các đối tượng chịu tác động trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của Dự án bao gồm: 

- Các hoạt động phát triển kinh tế dọc theo khu vực Dự án: 
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Khi Dự án triển khai xây dựng, hoạt động đào đắp, thi công hay phương tiện vận 

chuyển vật liệu xây dựng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến các hộ dân sinh sống xung 

quanh khu vực tiếp giáp với dự án, …  

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Dự án sẽ sử dụng các loại vật liệu xây dựng, góp 

phần tăng thêm sự phát triển kinh tế của các đại lý và cửa hàng cung ứng vật liệu xây dựng 

cho Dự án, các hộ dân sinh sống xung quanh cũng được hưởng lợi từ các hoạt động buôn 

bán hàng ăn, nước uống, … cho công nhân xây dựng. 

- Chất lượng môi trường: 

Môi trường không khí xung quanh, đặc tính đất và hệ thống kênh, rạch, mương tại 

khu vực Dự án…, là những đối tượng chịu tác động trực tiếp khi triển khai thi công xây 

dựng. 

- Mạng lưới đường giao thông: 

Hệ thống giao thông đường bộ có đoạn đi qua khu vực Dự án sẽ chịu những tác động 

do hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu tập kết tại Dự án.  

- Sức khỏe cộng đồng: 

Sức khỏe người dân sống gần khu vực Dự án và công nhân thi công Dự án là những 

đối tượng chịu tác động trực tiếp từ hoạt động thi công xây dựng, đặc biệt là các hộ dân 

sinh sống tiếp giáp với dự án. 

Đối tượng chịu tác động trong giai đoạn xây dựng có thể tóm tắt như sau: 

Bảng 4.2 Đối tượng và quy mô bị tác động giai đoạn xây dựng 

TT Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 

I. Tác động đến môi trường tự nhiên 

1 Môi trường không khí 

- Bán kính ảnh hưởng khoảng 500m từ khu đất 

Dự án. 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

2 Tiếng ồn 

- Bán kính ảnh hưởng khoảng 50- 100m từ khu 

đất dự án 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

3 Độ rung 

- Ảnh hưởng tới hạ tầng kỹ thuật và hoạt động 

sinh hoạt của các hộ dân xung quanh dự án. 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

4 Môi trường nước 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước 

dưới đất quanh khu vực dự án nhất là những ngày 

mưa to, gây ngập úng.  
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- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

5 Môi trường đất  
- Ảnh hưởng tới tính chất, kết cấu của đất do hoạt 

động xây dựng và sinh hoạt của công nhân. 

6 Cảnh quan 

- Ảnh hưởng tới cảnh quan khu vực do chất thải 

sinh ra trong quá trình xây dựng cơ bản 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

II. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

7 
Công nhân làm việc tại 

công trường 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân tham 

gia thi công xây dựng tại công trường. 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm.  

8 

Người dân sống xung 

quanh khu vực dự án và 

người dân tham gia giao 

thông qua khu vực thực 

hiện dự án 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tham 

gia giao thông và sinh sống quanh các tuyến 

đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. 

- Tác động tạm thời, gián đoạn, thời gian tác 

động khoảng 2 năm. 

2.1.3  Đánh giá tác động 

a. Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

Nguồn phát sinh bụi, khí thải: 

- Bụi phát sinh từ hoạt động san lấp mặt bằng: 

+ Bụi phát sinh từ đào đắp đất 

Các công việc trong giai đoạn này chủ yếu là đào đắp đê bao, san lấp cho công trình, 

san gạt mặt bằng, … giai đoạn này chủ yếu phát sinh bụi do quá trình thực hiện các vật 

chất khô bị xáo trộn. Tỉ lệ hàm lượng bụi sẽ tăng lên nếu thi công trong điều kiện nắng 

nóng. Lượng bụi được tính toán cụ thể như sau: 

Theo tham khảo Giáo trình ô nhiễm không khí, Đinh Xuân Thắng, năm 2007 do Viện 

Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP.HCM phát hành thì hệ số phát sinh bụi 

của quá trình đào đất, san ủi trong giai đoạn xây dựng (E) được tính theo công thức sau: 

E = k*0,0016*(U/2,2)1,4/(M/2) (kg/tấn) 

Trong đó:  

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất). 

k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,35. 

U: Tốc độ gió trung bình 2,9 m/s 

M: Độ ẩm trung bình của vật liệu, khoảng 20%. 
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=> E = 0,01645 kg bụi/tấn đất. 

Lượng bụi phát sinh từ việc đào và đắp đất các hạng mục công trình của dự án theo 

công thức sau: 

W = E*Q*d 

Trong đó:  

E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn đất). 

Q: Lượng đất đào đắp (m3). 

d: Tỷ trọng đất đào đắp (d = 1,5 tấn/m3). 

Theo thống kê của Chủ dự án thì lượng đất đào đắp cho dự án trong giai đoạn này có 

khối lượng: 

+ Đất đào: 84.320 m3 

+ Đất đắp: 47.822 m3 

+ Tổng khối lượng đào đắp: 132.142 m3 

=> W= 0,01645*132.142 *1,5 = 3.260 kg bụi. 

Qua tính toán cho thấy lượng bụi phát sinh trong đào đắp cho toàn công trình  rất lớn. 

Tuy nhiên, hoạt động đào đắp không diễn ra đồng thời mà được phân chia theo tiến độ triển 

khai, đồng thời Chủ Dự án sẽ có các biện pháp khắc phục làm giảm lượng bụi đến mức 

thấp nhất. 

- Bụi phát sinh từ việc tập kết nguyên vật liệu xây dựng: 

Ô nhiễm bụi do đất, đá, cát phát sinh từ quá trình chuyên chở và bốc dỡ vật liệu xây 

dựng, trộn bêtông, ép cọc, lắp ráp giàn giáo để xây dựng các hạng mục, … Thành phần hóa 

lý của các hạt bụi này là các hạt đất, cát có kích thước lớn (lớn hơn 10μm), thuộc loại bụi 

nặng không phát tán đi xa, dễ sa lắng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động trên 

công trình. 

Nồng độ bụi trong không khí sẽ tăng cục bộ dọc theo các tuyến đường bộ, đường 

thuỷ chuyên chở vật liệu xây dựng, nhất là vào những ngày nắng gắt và có gió. Tùy theo 

điều kiện chất lượng đường, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu mà bụi phát 

sinh nhiều hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày trời nắng, phạm vi phát tán 

có thể lên đến 200m nếu gặp những ngày có gió lớn. Các loại bụi dạng này sẽ gây ra những 

ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, đây 

chỉ là nguồn phát sinh tạm thời, nó sẽ kết thúc khi quá trình bốc dỡ kết thúc.  

- Bụi phát sinh trong quá trình xây dựng: 

Mức độ ô nhiễm không khí từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện 

tự nhiên, cũng như phương pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió nhiều thì bụi sẽ sinh 

ra nhiều và phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm.  

Các biện pháp thi công quen thuộc và đơn giản sẽ gây ô nhiễm đáng kể đến môi 

trường không khí, trong khi biện pháp thi công mới có sử dụng lưới lổ nhỏ bao che bên 

ngoài các công trình xây dựng, và phủ bạt cho các phương tiện vận chuyển cơ giới sẽ làm 

giảm thiểu sự ô nhiễm xuống mức có thể chấp nhận được. 
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Bụi từ hoạt động xây dựng thường là bụi xi măng. Bụi xi măng có kích thước nằm 

trong khoảng từ 1,5 - 100µm và những hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 3µm tác hại đối với 

đường hô hấp do chúng dễ dàng theo hô hấp vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong bụi xi 

măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi - silic khi thời gian tiếp xúc 

dài. Tuy nhiên, tác động này là mang tính tạm thời và sẽ chấm dứt khi đi vào hoạt động. 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển bằng đường bộ 

Khi vận chuyển do rung động và gió, bụi từ đất cát ở trên xe và đất cát trên đường sẽ 

cuốn theo gió làm phát sinh bụi.  

Theo dự toán tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu cho công trình thì tổng khối lượng 

nguyên vật liệu mà xe ô tô tải sẽ vận chuyển trong giai đoạn thi công là khoảng 650 tấn, 

vận chuyển trong phạm vi khoảng 1km.  

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2003), tải lượng của các 

chất gây ô nhiễm không khí đối với những loại xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến 16 tấn khi 

sử dụng dầu DO sẽ thải vào MT một lượng các chất ô nhiễm như sau: 

Bảng 26.  Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu DO 

Chất ô nhiễm 
Bụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(g/xe.km) 

Chạy không tải 611 x10-3 582 x10-3 1.620 x10-3 913 x10-3 511 x10-3 

Chạy có tải 1.190 x10-3 786 x10-3 2.960 x10-3 1.780 x10-3 1.270 x10-3 

(Nguồn: WHO, 2003) 

Theo khảo sát, thống kê, đa số xe mà nhà thầu thi công công trình sẽ sử dụng để vận 

chuyển vật liệu là xe ô tô 5 tấn. Tính trung bình cho ô tô 5 tấn vận chuyển vật tư, với 650 

tấn vật liệu thì số chuyến xe cần để vận chuyển là 130 chuyến. 

Tính toán tải lượng ô nhiễm theo công thức như sau: 

Tải lượng ô nhiễm = (hệ số ô nhiễm) * (số chuyến xe) * (quãng đường vận chuyển). 

Bụi (TSP) = 611x10-3*130 chuyến*1km = 79,430g =0,07943kg (cả giai đoạn thi 

công) 

Theo tiến độ thi công thì công trình thực hiện trong thời gian khoảng 24 tháng tương 

đương 700 ngày làm việc. 

=> Tải lượng Bụi (TSP)  1,13x10-4 kg/ngày. 

Tương tự như trên tính được tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện hoạt 

động tại Dự án là:  

Bảng 4.3 Kết quả tính tải lượng các ô nhiễm không khí 

Chất ô nhiễm 
Bụi (TSP) SO2 NO2 CO VOC 

(kg/ngày) 
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Chạy không tải 1,13x10-4 1,08x10-4 3x10-4 1,7x10-4 9,49x10-5 

Chạy có tải 2,21x10-4 1,46x10-4 5,5x10-4 3,3x10-4 2,36x10-4 

Nhận xét: Tải lượng bụi và các chất ô nhiễm không khí phát sinh do các phương tiện 

vận chuyển trong khu vực Dự án theo tính toán tương đối thấp, và chưa vượt quy chuẩn 

môi trường cho phép. Tuy nhiên, Chủ dự án cũng sẽ đề xuất các giải pháp giảm thiểu để 

đảm bảo không gây ảnh hưởng môi trường trong quá trình thực hiện Dự án. 

- Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công trường: 

Lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công trên công 

trình phụ thuộc vào số lượng, chất lượng của máy móc, thiết bị thi công và phương thức 

thi công.  

Đối với các phương tiện thi công vận hành bằng điện sẽ hạn chế được bụi và khí thải 

cho nên chúng tôi quan tâm đánh giá bụi và khí thải từ các phương tiện thi công sử dụng 

nhiên liệu là dầu DO. Ước tính lượng dầu sử dụng cho các máy móc thiết bị thi công khoảng 

83.000 lít.  

Bảng 4.4 Hệ số ô nhiễm do đốt dầu 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm (kg/1.000 lít dầu) 

Dầu FO Dầu DO 

1 SO2 54,0 9,0 

2 SO3 0,3 - 

3 NO2 9,6 9,6 

4 CO 0,5 0,5 

5 Bụi (muội khói) 2,8 2,8 

6 CxHy 0,2 0,2 

7 HCHO 0,06 0,06 

(Nguồn: Mission factors – Ministry of housing, plan and environment – The 

Netherland) 

 Từ hệ số ô nhiễm do đốt dầu DO trên và tổng lượng dầu DO sử dụng, tính được 

tổng tải lượng phát thải theo công thức sau: 

 Tổng tải lượng phát thải = (tổng lượng dầu)*(hệ số ô nhiễm)/(1.000 lít dầu) 

Thời gian xây dựng là khoảng 24 tháng tương đương 700 ngày làm việc. Tải lượng 

trung bình được tính theo công thức sau: 

 Tải lượng trung bình = (tổng tải lượng phát thải)/(thời gian xây dựng) 

Bảng 4.5 Tải lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí do đốt dầu DO 
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TT Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm 

(kg/1.000 lít dầu DO) 

Tổng tải lượng 

phát thải (kg) 

Tải lượng trung 

bình (kg/ngày) 

1 SO2 9,0 747 1,07 

2 NO2 9,6 796,8 1,14 

3 CO 0,5 41,5 0,06 

4 Bụi (muội khói) 2,8 232,4 0,332 

5 CxHy 0,2 16,6 0,024 

6 HCHO 0,06 4,98 7,11x10-3 

Nhận xét: Từ kết quả tính toán dự báo như trên tổng tải lượng phát thải các chất gây 

ô nhiễm không khí khá lớn. Bên cạnh đó nếu có nhiều máy móc thiết bị vận hành cùng lúc 

thì tải lượng trung bình của các chất ô nhiễm có thể tăng cao hơn mức độ tính toán dự báo. 

Vì vậy, Chủ Dự án sẽ đưa ra các giải pháp giảm thiểu hợp lý. 

- Mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí: 

Quá trình hàn các kết cấu thép, cốt thép sẽ sinh ra một số chất ô nhiễm từ quá trình 

cháy của que hàn, trong đó chủ yếu là các chất CO, NOx, tham khảo nồng độ các chất ô 

nhiễm trong khói hàn được thể hiện như sau: 

Bảng 4.6 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

STT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 2008) 

Nhận xét: Khí thải từ khói hàn có nồng độ không cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân hàn, do vậy cần có các phương tiện bảo hộ cho công nhân hàn sẽ hạn chế được 

mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến công nhân. 

Nguồn phát sinh nước thải: 

- Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa được tập trung trên toàn bộ diện tích khu vực thực hiện dự án. Trong quá 

trình chảy trên mặt đất có thể lôi kéo theo đất, cát và màng dầu rơi vãi trong quá trình vận 

chuyển, lưu giữ và sử dụng. Lưu lượng và nồng độ nước mưa phụ thuộc vào chế độ khí 

hậu của khu vực: Cường độ mưa, thời gian mưa, thời gian không mưa, độ bẩn của không 
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khí... Về nguyên tắc, nước mưa được coi là loại nước thải có tính chất ô nhiễm nhẹ. 

Theo số liệu thống kê của WHO: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy 

tràn thông thường chứa khoảng 0,5 ÷ 1,5mgN/l, 0,004 ÷ 0,03mgP/l, 10 ÷ 20mgCOD/l và 

10 ÷ 20mg TSS/l. Tuy nhiên, so với tiêu chuẩn Việt Nam đối với nước thải thì nước mưa 

chảy tràn tương đối sạch, có thể tách riêng biệt đường nước mưa ra khỏi nước thải và cho 

thải trực tiếp ra môi trường sau khi đã tách rác và lắng sơ bộ. 

Lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án đối với môi trường xung quanh được 

tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn như sau: 

Q = q**S (m3/ngày) 

q: lưu lượng mưa trung bình hàng ngày của tháng có lượng mưa nhiều nhất (năm 

2019) là 539,5mm/tháng. 

q = 
539,5

30
  = 17,98 (mm/ngày) = 17.98*10-3 (m/ngày) 

φ: Theo TCVN 7957: 2008 – Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài 

và công trình. Khu đất xây dựng dự án là khu đất trống chọn φ = 0,6. 

S: diện tích đất: 140.640,45 m2. 

Như vậy, lưu lượng nước mưa chảy tràn tính toán cho ngày có lượng mưa lớn nhất 

qua khu vực Dự án như sau:  

Q = 0,6 x 140.640,45 x 17.98*10-3  1.517 m3/ngày. 

Ngoài các tác động kể trên, nước mưa chảy tràn có thể gây tình trạng ngập úng cục 

bộ tại một số nơi trũng thấp. Tuy nhiên, do thời gian xây dựng ngắn, xung quanh khu vực 

dự án có độ dốc tự nhiên, và các khe rãnh thoát nước nên tác động từ nước mưa chảy tràn 

trong quá trình thi công xây dựng chỉ ở mức độ và phạm vi tác động thấp.  

- Nước thải:  

Nước thải phát sinh trong giai đoạn này bao gồm: Nước thải sinh hoạt của công nhân 

xây dựng và nước thải phát sinh trong quá trình xây dựng. 

+ Nước thải sinh hoạt của công nhân: 

Với số lượng công nhân lúc thi công cao điểm tại công trình khoảng 100 người, lượng 

nước cấp được tính toán và ước lượng là 3,33m3/ng.đ. Theo Nghị định số 13/VBHN-BXD 

ngày 27 tháng 04 năm 2020 về thoát nước và xử lý nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt 

chiếm từ 100% lượng nước cấp. 

=> Khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng với lượng nước cấp là 3,33m3/ng.đ. 

Tuy nhiên trong giai đoạn xây dựng công nhân không tập trung sinh hoạt tại công 

trường mà làm việc theo ca: 08 giờ/ngày (sáng đi chiều về và không ở lại công trường) nên 

lượng nước thải phát sinh sẽ ít hơn nhiều. Trong giai đoạn xây dựng, tác động do lượng 

nước thải sinh hoạt là hoàn toàn có thể kiểm soát được do công nhân sẽ sử dụng nhà vệ 

sinh di dộng ở khu vực của dự án. 

+ Nước thải xây dựng:  

Nước thải phát sinh do quá trình thi công xây dựng chủ yếu từ các hoạt động bơm 

cát, trộn vữa, bảo dưỡng bê tông, vệ sinh thiết bị, máy móc, … 
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Ngoài ra trong quá trình thi công xây dựng còn phát sinh nước thải từ các hoạt động 

như: trộn vữa, bảo dưỡng bê tông… Đặc tính của loại nước thải này có hàm lượng chất rắn 

lơ lửng và các chất hữu cơ cao, tham khảo thành phần nước thải này được thống kê ở bảng 

sau: 

Bảng 4.7 Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Nước thải 

thi công 

QCVN 40:  

2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,99 6 – 9 

2 SS mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P (tính theo P) mg/l 4,25 6 

8 Fe mg/l 0,72 5 

9 Zn mg/l 0,004 3 

10 Pb mg/l 0,055 0,5 

11 As mg/l 0,305 0,1 

12 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 0,02 10 

13 Coliform MPN/100ml 53 x 104 5.000 

(nguồn: tham khảo các dự án tương tự) 

Qua tham khảo hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải thi công cho thấy: Một 

số thông số nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 40: 2011/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. Riêng các chỉ tiêu như chất rắn lơ lửng 

vượt giới hạn cho phép 6,6 lần; COD gấp 4,3 lần; BOD5 gấp 8,6 lần và Coliform gấp 106 

lần.  

Dựa trên thực tế ở các công trình xây dựng thì loại nước thải này có khối lượng ít, 

không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, vị trí trộn vữa. Tuy nhiên, 

nếu không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước 

dưới đất và cảnh quan khu vực cũng như sức khỏe  của công nhân thực hiện dự án. Phần 

lớn nước sẽ thấm vào vật liệu xây dựng nên lượng nước rỉ này là rất ít. 
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Đồng thời, nước thải chảy trên bề mặt đất, đá, cát như đã được thấm qua một màng 

lọc rồi mới theo độ dốc chảy ra lưu vực tiếp nhận. Do đó, lượng nước thải xây dựng phát 

sinh là rất ít và không chảy tràn ra môi trường, cho thấy tác động và ảnh hưởng do nguồn 

thải này được xem là không đáng kể. 

Hoạt động bảo dưỡng phương tiện thực hiện ngay tại công trường cũng có thể gây 

phát sinh cặn dầu nhớt, vỏ chai đựng dầu nhớt và giẻ lau nhiễm dầu nhớt..., nếu như không 

được thu gom xử lý sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, làm ô nhiễm môi trường nước mặt, nước 

dưới đất. Đối với các máy móc, thiết bị thi công sau khi sử dụng xong sẽ được vận chuyển 

về sân bãi tập kết của nhà thầu để vệ sinh cũng như bảo dưỡng. Do đó, sẽ không làm phát 

sinh nước phục vụ cho công tác vệ sinh và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trên công trường 

xây dựng. 

Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

Chất thải rắn sinh ra do quá trình sinh hoạt của công nhân chủ yếu là các loại thức ăn 

thừa, bọc nilong, vỏ đồ hộp, vỏ lon...  theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, thì mức phát 

thải mỗi người thải ra khoảng 0,8 kg/người/ngày.  

Tuy nhiên, hầu hết các công nhân xây dựng đều là người dân địa phương, không ở 

lại và sinh hoạt trong công trường nên lượng rác thải ước tính khoảng ½ định mức, ước 

tính lượng rác thải sinh hoạt của công nhân khoảng 0,4kg/người/ngày, với lượng công nhân 

xây dựng 100 người thì tải lượng chất thải rắn sinh hoạt là: 100 x 0,4 = 40 kg/ngày.  

Khối lượng chất thải phát sinh tuy không lớn nhưng nếu không được thu gom và xử 

lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan khu vực. Vì vậy chủ dự án phải có biện 

pháp thu gom và xử lý đảm bảo không gây ảnh hưởng môi trường. 

- Chất thải rắn xây dựng: 

Quá trình tập kết và lưu giữ nguyên vật liệu tại công trường ít phát sinh chất thải rắn 

cũng như các loại chất thải gây ô nhiễm khác do Chủ dự án hạn chế việc tập kết quá nhiều 

nguyên vật liệu tại công trường (chủ động mua nguyên vật liệu tại khu vực gần dự án). 

Quá trình vận chuyển nguyên liệu, đất, đá, …sẽ phát sinh các loại chất thải rắn do rơi 

vãi… Do đó, Chủ dự án và nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp che chắn và giảm bụi nhằm 

tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tham gia giao thông và các gia đình sống hai bên 

tuyến đường. 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công chủ yếu là: Bao bì đựng xi măng, vữa 

xi măng rơi vãi, gạch đá vụn, sắt thép vụn, … Khối lượng loại chất thải này không nhiều, 

không gây mùi, có thể tái sử dụng hoặc bán lại tùy theo từng loại, phần khác được tập trung 

vào bãi chứa theo qui định. Khối lượng các chất thải rắn này phát sinh phụ thuộc vào rất 

nhiều yếu tố như quá trình xây dựng và chế độ quản lý dự án, nguồn cung cấp vật liệu xây 

dựng, … Do vậy, tải lượng thải của nguồn thải này khó có thể ước tính chính xác. 

Các chất thải rắn trong xây dựng nếu không quản lý tốt sẽ gây ô nhiễm không khí do 

phát tán bụi hoặc ô nhiễm nước khi có nguồn nước chảy qua cuốn theo các chất này. Tuy 

nhiên, các tác động kể trên chỉ ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, mang tính chất cục bộ, không 

thường xuyên, không kéo dài và sẽ mất đi khi kết thúc giai đoạn xây dựng các hạng mục 

công trình. Nếu được quan tâm quản lý đúng mức thì các tác động trên lên môi trường tự 

nhiên sẽ không đáng kể. 
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Nguồn phát sinh chất thải nguy hại:  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công bao gồm: Giẻ lau dính dầu nhớt, 

phát sinh trong quá trình lau chùi, sửa chữa thiết bị, máy móc và các loại can, thùng đựng, 

dầu, nhớt, bóng đèn hùynh quang, bên cạnh đó còn phát sinh que hàn thải từ hoạt động hàn 

cơ khí. Khối lượng chất thải rắn nguy hại này hiện tại không có định mức để tính, nhưng 

theo kinh nghiệm thực tế của chủ dự án từ các công dân dụng tương tự đã thực hiện thì 

khối lượng của loại chất thải nguy hại này không lớn, thành phần đơn giản dễ kiểm soát.  

Lượng dầu nhớt thải phát sinh tại khu vực Dự án phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường; 

+ Lượng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt, bảo dưỡng; 

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc. 

 Theo kết quả điều tra, khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn TP.HCM do Bộ Khoa học 

- Công nghệ và Môi trường thực hiện năm 2002 và số liệu tham khảo từ các cơ sở sửa chữa 

ô tô cho thấy: 

+ Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung 

bình 7 lít/lần thay; 

+ Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: Trung bình khoảng 3 tháng. 

Theo tiến độ thi công, dự kiến số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới 

có phát sinh dầu nhớt thải tập trung lúc cao điểm khoảng 10 phương tiện, lượng dầu nhớt 

thải phát sinh như sau: 

(10 phương tiện) * 7 lít * [(12 tháng)/ (3 tháng phương tiện)] = 280lít/năm, tương 

đương 249kg (Với khối lượng riêng của nhớt là 0,89kg/lit). 

Đối với các giẻ lau dính dầu nhớt lượng này không nhiều, ước tính khoảng 0,5 kg/lần 

thay nhớt và bảo trì 1 phương tiện: 

(10 phương tiện) *0,5 *[(12 tháng)/(3 tháng.phương tiện)] = 20kg/năm. 

Bên cạnh đó còn một ít chất thải rắn nguy hại như lon đựng dung môi sơn, cặn sơn, 

can đựng dầu, nhớt, que hàn thải phát sinh khoảng 10kg/năm. 

=> Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh ước tính khoảng 279kg/năm 

Đối với động thực vật, dầu mỡ nhẹ sẽ tạo váng bề mặt, khiến quá trình hòa tan oxy 

từ không khí vào nước bị giảm. Sự truyền suốt của ánh sáng vào nước cũng giảm làm ảnh 

hưởng đến đời sống của thực vật thủy sinh. Dầu mỡ nặng sẽ phân tán dạng huyền phù, 

chúng sẽ gây ngộ độc máu cho động vật thủy sinh thông qua quá trình hô hấp bằng mang. 

Đối với thực vật cạn, dầu mỡ sẽ gây ngộ độc cho cây khi rễ hút phải, dẫn đến cây suy kiệt 

và chết dần. Theo những nghiên cứu đã qua, dầu cặn có khả năng tồn tại từ 15 – 20 năm 

ngoài môi trường. Vì vậy, cần kiểm soát chặt chẽ loại chất thải nguy hại này.  

Tuy nhiên, các loại máy móc thiết bị phần lớn sẽ được thay dầu tại gara hoặc khu sửa 

chữa chuyên dụng nên không làm phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng lớn tại công 

trường. 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

Tiếng ồn: 
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Phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật tư và lưu thông của các phương tiện giao 

thông; Tiếng ồn phát sinh do vận hành các máy móc, phương tiện cơ giới thi công tại Dự 

án. 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình trong dự án và các công 

trình phụ trợ sẽ làm gia tăng tiếng ồn trong khu vực dự án và các khu vực lân cận. Trong 

giai đoạn xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn: 

- Máy trộn bêtông, máy đóng cừ, ép cọc, máy ủi, máy đầm, … 

- Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng. 

- Hoạt động cưa cắt các vật liệu xây dựng. 

- Hoạt động lắp ráp giàn giáo, lắp ráp ván để đổ cột, đổ bê tông, … 

Bảng 4.8 Mức ồn tối đa của các máy móc, thiết bị 

TT Máy móc/thiết bị 
Mức ồn ở điểm cách máy 15 m 

(dBA) 

1 Máy ủi 93 

2 Máy khoan đá 87 

3 Máy đập bê tông 85 

4 Máy cưa tay 82 

5 Máy nén diesel có vòng quay rộng 80 

6 Máy trộn bê tông chạy bằng diesel 75 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA 

 (nguồn: GS. TSKH Phạm Ngọc Đăng, 2003) 

Theo mô hình dự báo lan truyền tiếng ồn của Canter (1996) đã chỉ ra rằng độ ồn giảm 

theo hàm số logarit theo khoảng cách tính từ điểm phát sinh tiếng ồn. Kết quả tính toán 

bằng mô hình đã rút ra kết luận rằng độ ồn sẽ giảm 6 dBA khi khoảng cách tính từ điểm 

phát ra tiếng ồn tăng gấp đôi. 

Kết quả tính toán bằng mô hình mức độ lan truyền tiếng ồn do các máy móc, thiết bị 

và xe tải phát ra trong quá trình hoạt động được thể hiện trong bảng dưới đây:  

Bảng 4.9 Lan truyền tiếng ồn theo khoảng cách 

Máy móc thiết bị 

Tiếng ồn cách 

15m 

dBA 

Khoảng cách (m) 

tới 75 dBA 

Khoảng cách (m) 

tới 45 dBA 

Min Max Min Max Min Max 

Máy nén 70 73 0 0 383 383 
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Máy móc thiết bị 

Tiếng ồn cách 

15m 

dBA 

Khoảng cách (m) 

tới 75 dBA 

Khoảng cách (m) 

tới 45 dBA 

Min Max Min Max Min Max 

Máy đầm 72 82 0 34 341 1.079 

Máy xúc 72 92 0 108 341 3.412 

Máy kéo 77 94 19 136 607 4.295 

Máy ủi 80 92 27 108 857 3.412 

Máy lát nền 88 88 68 0 2.153 2.153 

Xe tải lớn 83 93 38 121 1.211 3.828 

Máy trộn bê tông 74 85 0 48 430 1.524 

Máy bơm bê tông 81 83 30 38 962 1.211 

Cẩu văng 74 84 0 43 430 1.358 

Cẩu trục 87 90 61 86 1919 2.710 

Máy bơm 70 70 0 0 271 271 

Máy phát điện 73 82 0 34 383 1.079 

Máy ép 76 87 17 61 541 1.919 

Máy vặn ốc bằng khí nén 83 88 38 68 1.211 2.153 

Búa khoan 82 96 34 171 1.079 5.407 

Máy đóng cọc 96 103 171 383 5.407 12.106 

 (nguồn: FHA (Hoa Kỳ)) 

Đa số các phương tiện, máy móc xây dựng không gây độ ồn cao hơn 75dBA ở khoảng 

cách 120m, riêng búa khoan, máy kéo và máy đóng cọc có thể gây độ ồn 75dBA khoảng 

cách xa hơn. Hoạt động máy đóng cọc ảnh hưởng lớn nhất trong khoảng cách 383m. Như 

vậy, ô nhiễm tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến phạm vi rộng bên ngoài công trường xây dựng.  

Việc tính toán trên trong điều kiện địa hình bằng phẳng và không có các vật chắn. 

Với địa hình có nhiều lớp phủ thực vật xung quanh, độ ồn nguồn tiếp nhận có thể giảm 

nhiều theo khoảng cách.  

Theo số liệu của Cục Quản lý Đường cao tốc liên bang (FHWA, 2005) của Mỹ, 

khoảng biến thiên độ ồn của các thiết bị và ở khu vực thi công được đánh giá như sau: 
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Khu vực trộn bê tông: Tiếng ồn cực đại từ khu vực trộn bê tông khoảng 15m là 90dB 

và độ ồn ở các khoảng cách khác nhau có thể xác định bằng cách sử dụng quy luật giảm 6 

dB sau một khoảng cách gấp 2 lần. Như vậy, độ ồn tại khoảng cách 30m là 84 dB, 60m là 

78 dB và 120 m là 72 dB. 

Hoạt động vận chuyển đất đá: Hoạt động vận chuyển đất đá sử dụng một số loại máy 

móc thiết bị như gầu xúc, máy ủi, máy kéo, máy san đất và xe tải. Mỗi thiết bị có thể gây 

ồn đến cường độ 90dB ở cự ly 15m. Nếu tất cả các thiết bị này cùng hoạt động thì tiếng ồn 

sẽ gia tăng và có thể đạt đến 97 – 98 dB. 

(nguồn: Cục Quản lý Đường cao tốc liên bang (FHWA, 2005)) 

Ðộ ồn cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người (gây mất ngủ, mệt mỏi), 

tạo tâm lý khó chịu đến người dân lân cận và ảnh hưởng đến các loài động vật nhạy cảm. 

Ðộ ồn cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người (gây mất ngủ, mệt mỏi), 

tạo tâm lý khó chịu đến người dân lân cận và ảnh hưởng đến các loài động vật nhạy cảm. 

Do khu vực triển khai các hạng mục thi công xây dựng nằm sâu trong nội đồng, có khoảng 

cách xa tách biệt với dân cư bên ngoài,... nên tác động từ tiếng ồn đến các đối tượng xung 

quanh khu vực là không lớn. 

Độ rung: 

Hoạt động của các phương tiện, thiết bị cơ giới tạo ra các mức rung ở mặt đất rất khác 

nhau tùy theo thiết bị và phương pháp được sử dụng. Rung sẽ phát sinh từ máy móc thiết 

bị đang vận hành lan truyền theo nền đất và giảm dần theo sự tăng dần khoảng cách. Nếu 

các công trình xây dựng khác có khoảng cách quá gần nguồn tạo ra rung lớn thì nền móng 

của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Các hoạt động xây dựng, lu nền đường thường không tạo ra độ 

rung mạnh đến mức có thể gây phá hủy các công trình này nhưng trong một số trường hợp, 

độ rung có thể cảm nhận được khá rõ.  

Độ rung phát sinh từ thiết bị cơ giới thi công trên công trường cũng có thể ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động, và người dân gần khu vực dự án. 

Tham khảo độ rung phát sinh do hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công công 

trình như sau: 

Bảng 4.10 Mức độ gây rung của các thiết bị thi công 

Stt Thiết bị thi công 
Mức độ rung theo khoảng cách (dB) 

Khoảng cách 10m Khoảng cách 30m 

1 Máy đào đất 80 71 

2 Xe ủi đất 79 69 

3 Máy cạp đất, máy xúc 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 
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Stt Thiết bị thi công 
Mức độ rung theo khoảng cách (dB) 

Khoảng cách 10m Khoảng cách 30m 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy đào bằng hơi 85 73 

8 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn 98 83 

9 Máy đóng cọc bằng rung chấn 93 98 

10 Búa khoan/máy khoan đá 75,0   99,0 87,0 

11 Máy trộn bê tông 75,0  88,0 81,5 

QCVN 27:2010/BTNMT (6  21h) 75 dB 

Tiêu chuẩn Bộ Y tế 

(thời gian tiếp xúc là 8 giờ) 
85 dB 

 (nguồn: USEPA, 1997) 

Theo Quy chuẩn QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

thì độ rung cho phép là 75dB, nếu đánh giá hoạt động của từng máy riêng lẻ thì ở khoảng 

cách 30 mét hầu hết các máy móc, thiết bị thi công trên công trường sẽ đạt các yêu cầu về 

độ rung theo quy chuẩn cho phép. 

Độ rung do hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc tại công trình phụ thuộc rất lớn 

vào đặc tính của máy móc (thuộc thế hệ mới hay cũ, hạng nặng hay nhẹ…). Tuy nhiên, do 

thời gian thi công xây dựng móng công trình ngắn nên các tác động từ độ rung chỉ xảy ra 

trong phạm vi khu vực thi công. Đồng thời, Chủ dự án sẽ có những biện pháp khắc phục 

để giảm thiểu độ rung làm ảnh hưởng đến cộng đồng và các công trình xây dựng xung 

quanh. 

Tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng trong khu vực: 

Trong thời gian thi công xây dựng tại dự án, với việc tập trung máy móc thi công và 

khoảng 40 lao động tại công trường xây dựng sẽ  gây ra những xáo trộn nhất định cho khu 

vực, cụ thể như: 

Tác động tích cực: Giai đoạn thi công xây dựng dự án có một số tác động tích cực cụ 

thể đến kinh tế - xã hội địa phương như sau: 

+ Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương. 

+ Góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

+ Hoạt động xây dựng Dự án sẽ làm tăng nhu cầu nguyên vật liệu, góp phần phát 

triển các hoạt động kinh tế, dịch vụ tại khu vực Dự án. 

Tác động tiêu cực: Các tác động tiêu cực trong quá trình thi công nhìn chung sẽ ảnh 

hưởng đáng kể đến kinh tế xã hội, với các tác động có thể xảy ra như sau: 
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+ Đối với giao thông đường bộ: Trong quá trình thi công Dự án, hàng ngày có nhiều 

lượt phượng tiện ra vào công trường, tại các tuyến đường xung quanh khu vực mật độ 

phương tiện sẽ tăng lên làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, chất lượng đường 

giao thông sẽ ảnh hưởng, tăng các chất ô nhiễm khu vực như tiếng ồn, bụi….  

+  Hoạt động của máy móc thiết bị thi công trên công trường làm tăng nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

+ Trong quá trình thi công các hạng mục công trình tại khu vực Dự án sẽ phải sử 

dụng một lượng lớn xe để vận chuyển đất đá,.... Tại các nút giao thông sẽ gây ra ùn tắc 

giao thông vào các giờ cao điểm. 

Tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội chỉ mang tính chất tạm thời và cục bộ 

nhưng phần nào thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương từ việc gia tăng thêm dịch vụ và 

thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu tiêu thụ các loại nguyên vật liệu xây dựng, nhu cầu 

tiêu thụ các loại nhiên liệu cho máy móc trên địa bàn, nhu cầu sử dụng lao động tại địa 

phương. 

Các tác động khác: 

- Bệnh nghề nghiệp: Do tính chất của công trình là làm việc ngoài trời, thời gian tiếp 

xúc với các tác nhân gây ô nhiễm lâu dài nên công nhân trên công trường dễ mắc phải các 

bệnh nghề nghiệp như: Lãng tai, các bệnh về đường hô hấp, bệnh về mắt,... 

- Tác động đến an toàn lao động: Việc tập trung lực lượng lao động thi công tại Dự 

án có khả năng dẫn đến tình trạng mất ổn định về trật tự, mâu thuẫn, bất đồng về ngôn ngữ, 

tập quán có thể xảy ra giữa các công nhân với người dân hoặc mâu thuẫn trong nội bộ của 

công nhân. Nếu xảy ra mâu thuẫn sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của khu vực và làm 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án. Do đó, chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ có những 

biện pháp hợp lý nhằm hạn chế sự cố này xảy ra. 

- Tác động đến sức khỏe cộng đồng: Một trong những tác động gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe cộng đồng trong giai đoạn thi công chủ yếu là bụi, tiếng ồn, rung động, khói thải 

có chứa các thành phần nguy hại như: CO, NOx, SOx từ quá trình đốt cháy nhiên liệu phục 

vụ cho hoạt động của phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Các khí thải phát 

sinh nếu không được kiểm soát và có giải pháp giảm thiểu sẽ gây nguy cơ nhiễm phải các 

bệnh về đường hô hấp.  

Do đó, Chủ dự án và Nhà thầu thi công sẽ có những biện pháp nhằm giảm thiểu tác 

động này, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng.  

Các nguồn gây tác động có hoặc không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi 

công xây dựng được tổng hợp và trình bày tại bảng dưới đây: 

Bảng 4.11 Các nguồn gây tác động có liên quan và không liên quan đến chất thải 

trong giai đoạn thi công xây dựng 
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STT Nguồn gây tác động 

Các tác nhân gây ô nhiễm 

Có liên quan 

đến chất thải 

Không liên quan 

đến chất thải 

1 Hoạt động đào, đắp - Bụi, đất đá 
- Tiếng ồn 

- Độ rung 

2 

Hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu xây 

dựng từ nơi cung ứng 

đến công trình 

- Bụi 

- Khí thải 

- Tiếng ồn 

- An toàn lao động 

3 
Thi công xây dựng Dự 

án 

- Bụi, khí thải. 

- Chất thải rắn xây dựng 

- Khói thải từ máy móc, 

thiết bị hoạt động tại công 

trình. 

- Chất thải nguy hại. 

- Nước thải xây dựng 

- Khí thải, tiếng ồn, độ 

rung 

- An toàn lao động 

- Nước mưa chảy tràn 

- Hệ sinh thái khu vực 

- Ô nhiễm môi trường đất 

4 

Sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân làm việc tại 

Dự án 

- Nước thải sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trật tự, an ninh xã hội 

- Nước mưa chảy tràn 

 

2.2 Biện pháp đề xuất 

Nguyên tắc chung để thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng bao gồm: 

Các giải pháp thi công phù hợp: 

 Với quy mô xây dựng các hạng mục công trình của Dự án, việc tổ chức thi công sẽ 

được Chủ dự án thực hiện như sau: 

 - Áp dụng biện pháp thi công cuốn chiếu: Thi công các hạng mục san lấp, hệ thống 

đường giao thông, cấp thoát nước, điện và thông tin liên lạc, … 

- Tránh thi công vào những ngày mưa lớn nhằm hạn chế hiện tượng nước mưa chảy 

tràn cuốn theo các chất thải trong thi công gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước mặt 

quanh khu vực Dự án. 

 - Bố trí vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc phục vụ xây dựng Dự án tránh giờ 

cao điểm, đảm bảo an toàn giao thông. 

Quản lý nguồn gây ô nhiễm khi thi công: 

 - Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với nhà thầu thi công để theo dõi, giám sát hiện trạng 
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môi trường, tình trạng phát thải ô nhiễm, phát hiện các vấn đề cấp bách và đề xuất các giải 

pháp quản lý nguồn thải. 

- Quản lý thông tin về thiết bị và phương tiện thi công: Những thiết bị không đảm 

bảo tiêu chuẩn cho phép đề nghị dừng hoạt động hoặc buộc phải bảo trì, sửa chữa, nâng 

cấp. 

- Chất thải rắn trong quá trình xây dựng gồm: Đất, đá, sắt vụn, bê tông không đủ tiêu 

chuẩn…, được thu gom và tái sử dụng hoặc cho các hộ dân sống gần Dự án có nhu cầu sử 

dụng. 

 - Xây dựng nội quy bảo vệ môi trường đối với công nhân thi công tại công trình; 

Quy định thu gom chất thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường cho công nhân và nhân 

viên hoạt động tại Dự án. 

 Các biện pháp giảm thiểu từng nguồn gây ô nhiễm được trình bày theo các nội dung 

sau đây: 

2.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải/bụi 

2.2.1.1 Giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động san lấp công trình 

- Sử dụng thiết bị tưới mặt đường và mặt sân thường xuyên (03 lần/ngày vào buổi 

sáng sớm, giữa trưa và buổi chiều) vào những ngày nắng nóng, gió to. 

- Dùng bạt lưới che chắn tại các điểm xây dựng để hạn chế lượng bụi phát tán ra môi 

trường xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến dân cư xung quanh công trình. 

- Che chắn và tưới nước thường xuyên khu vực chứa vật liệu sinh bụi như bãi cát, bãi 

đá. 

- Tiến hành san ủi vật liệu, đầm nén ngay sau khi được tập kết xuống mặt bằng để 

giảm tối đa sự khuếch tán vật liệu san nền do tác dụng của gió. 

- Bố trí lịch thi công hợp lý. 

2.2.1.2 Giảm thiểu bụi từ quá trình tập kết nguyên, vật liệu và từ việc xây dựng các hạng 

mục của Dự án 

- Sử dụng phương tiện cơ giới để trộn vật liệu;  

- Bố trí khu vực chứa nguyên liệu cao ráo, tránh mưa. 

- Dùng bạt che các vật liệu xây dựng như xi măng, đá, … và tưới ẩm bề mặt đối với 

cát. 

2.2.1.3 Giảm thiểu bụi từ vận chuyển nguyên vật liệu 

- Chuyên chở đúng tải trọng và có bạt che phủ thùng xe lúc vận chuyển. 

- Hạn chế chở vật liệu giờ cao điểm. 

- Bố trí nơi phun nước rửa các bánh xe của xe vận chuyển trước khi vào khu vực Dự 

án. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên, vật liệu gần khu Dự án. 

- Không được chở quá trọng lượng quy định. 
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2.2.1.4 Khí thải từ phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu và từ các máy móc thi công 

trên công trường 

Thực tế các biện pháp giảm thiểu tác động từ khí thải của các phương tiện vận chuyển, 

thi công rất khó thực hiện, vì nguồn thải không tập trung và đó cũng là chất thải tất yếu của 

quá trình đốt cháy nhiên liệu. Tuy nhiên, chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công sẽ đưa ra 

một số biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa lượng khí thải này phát thải ra môi trường, các 

biện pháp giảm thiểu bao gồm: 

- Sử dụng phương tiện vận chuyển đã qua kiểm định, đảm bảo an toàn thông qua công 

tác kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan 

quản lý cho phương tiện vận chuyển. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp nguyên, vật liệu gần khu Dự án để giảm quãng đường 

vận chuyển và giảm công tác bảo quản nguyên, vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các 

chất thải phát sinh cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố. 

- Người điều khiển phương tiện, máy móc thi công thực hiện đúng quy định về việc 

sử dụng các thiết bị máy móc và phương tiện vận chuyển… 

- Hạn chế chuyên chở và hoạt động máy móc thiết bị vào giờ cao điểm. 

- Không sử dụng các máy móc thiết bị thi công cũ, lạc hậu có khả năng gây ô nhiễm 

và gây ồn cao. 

- Định kỳ kiểm định 6 tháng/lần đối với các loại máy móc, thiết bị tham gia thi công. 

- Yêu cầu công nhân kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trước khi vận hành nhằm nâng cao 

tuổi thọ cũng như tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải khí. 

- Nhiên liệu sử dụng để vận hành phương tiện vận chuyển, máy móc tại công trường 

là những loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường như dầu DO (hàm lượng S: 0,05%), 

LPG. 

- Điều phối sà lan, ô tô tải hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông 

hoạt động trong khu vực dự án cùng thời điểm. 

- Tắt máy trong khi chờ bốc xếp hàng hóa. 

2.2.1.5 Giảm thiểu mùi, khí thải từ hoạt động hàn cơ khí 

Quá trình hàn cơ khí sẽ phát sinh ra các khí độc từ que hàn và tác động này chỉ làm 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Bố trí khu vực hàn ở những nơi khô ráo, thoáng khí, không làm việc ngoài trời vào 

những ngày mưa to. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công trang bị mặt nạ, khẩu trang theo đúng quy định cho công 

nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn này. 

- Yêu cầu công nhân phải đeo khẩu trang, mặt nạ trong lúc làm việc. 

Bên cạnh đó, quy mô và thời gian thực hiện thi công xây dựng tương đối ngắn nên 

mức độ hàn cắt không quá lớn, thời gian thi công ngắn và thực hiện ở môi trường thông 

thoáng nên tác động của khói hàn cắt không ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân khu vực 

mà chỉ ảnh hưởng nhỏ đến công nhân trực tiếp làm việc. 
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2.2.1.6 Giảm thiểu khí thải từ phương tiện ra vào khu vực 

Yêu cầu người điều khiển phương tiện thực hiện đúng quy định về việc sử dụng còi 

xe, tốc độ trên các tuyến đường vận chuyển. 

Lưu ý với các tài xế trong việc hạn chế sự tập trung quá đông các phương tiện vận 

chuyển tại công trường, các phương tiện vận chuyển qua khu dân cư phải giảm tốc độ tránh 

khả năng gây tai nạn giao thông. 

Bên cạnh đó, chủ Dự án kết hợp cùng nhà thầu thi công xây dựng nội quy ra vào khu 

vực công trường để giám sát, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của phương tiện và quản 

lý tài sản trong giai đoạn thi công công trình. 

2.2.2 Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

2.2.2.1 Giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán, lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày phát sinh từ sinh hoạt của công 

nhân trong giai đoạn xây dựng là 3,33m3/ng.đ, nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh từ công 

nhân trong quá trình thi công, xây dựng Dự án phát sinh là nguồn không cố định, mà phân 

tán ở từng lán trại. Việc xây nhà vệ sinh tự hoại 03 ngăn để xử lý đang áp dụng phổ biến 

hiện nay là rất khó thực hiện, do đặc thù của công trình, khu vực lán trại thường là công 

trình tạm, tồn tại trong thời gian ngắn. Nếu xây dựng các hầm tự hoại 03 ngăn sẽ rất khó 

khăn và tốn kém trong xây dựng, phá dỡ sau này. 

Do đó, nhằm đảm bảo cho cán bộ công nhân thi công thuận tiện trong hoạt động sinh 

hoạt, vệ sinh và không gây ô nhiễm môi trường, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công 

trang bị 04 nhà vệ sinh tạm (loại nhà vệ sinh di động có hầm tự hoại phổ biến trên thị 

trường) cho công nhân trong quá trình thi công xây dựng cạnh lán trại của công trình, với 

thể tích mỗi hầm tự hoại là (0,9m x 1,35m x 2,6m) = 3,2m3 nhằm đáp ứng cho công nhân 

làm việc tại công trình.  

Sau khi giai đoạn thi công kết thúc sẽ thuê dịch vụ vệ sinh môi trường công cộng tại 

địa phương hút bùn trong hầm tự hoại bằng các xe hút chuyên dụng và hoàn trả lại mặt 

bằng để phục vụ cho các mục đích khác. 

2.2.2.2 Giảm thiểu nước thải xây dựng 

Để giảm thiểu tác động từ nước thải xây dựng, Chủ dự án yêu cầu và phối hợp với 

nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp như sau:  

* Giảm thiểu nước thải xây dựng: 

Để giảm thiểu tác động từ nước thải xây dựng, Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu 

xây dựng thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tổ chức nhân lực và bố trí khu vực trộn bê tông hợp lý theo từng giai đoạn thi công 

của công trình. 

- Sử dụng phương tiện cơ giới để trộn vật liệu xây dựng tại công trình để tránh phát 

sinh nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường nước xung quanh. 

- Lót đáy các vị trí trộn vữa xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất gây ô nhiễm 

môi trường. 
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2.2.2.3 Giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện các giải pháp sau đây: 

- Quản lý các chất thải rắn xây dựng là đất đá, nguyên vật liệu rơi vãi, chất thải rắn 

sinh hoạt, nước thải, … góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn. 

- Bố trí khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng không nằm gần cống, rãnh thoát 

nước, để tránh khả năng nước mưa chảy tràn cuốn trôi các vật liệu. Nơi tập kết vật liệu 

phải cao ráo, dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, tránh rơi vãi các vật dụng (đinh vụn, que hàn…). 

Bố trí che chắn toàn bộ khu vực có khả năng rơi vãi nguyên, nhiên liệu. 

- Dứt điểm từng hạng mục, từng đoạn, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích 

gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn. 

- Chủ dự án sẽ tận dụng tối đa các rãnh thoát nước hiện trạng để thoát nước khi có 

mưa, ngoài ra, chủ dự án sẽ chủ động tạo các rãnh thoát nước xung quanh khu đất để thu 

gom nước mưa và thoát ra nguồn tiếp nhận, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ công 

trường thi công. 

2.2.3 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

2.2.3.1 Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trình có khối lượng 

không nhiều, biện pháp kiểm soát như sau: 

- Tiến hành tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân làm việc tại kho 

về việc giữ gìn vệ sinh công cộng. Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi sau các 

bữa ăn. 

- Bố trí nhân viên dọn dẹp vệ sinh hằng ngày để tránh mất mỹ quan cho khu vực Dự 

án.  

- Tất cả rác sinh hoạt trong giai đoạn thi công xây dựng được thu gom tập trung vào 

04 thùng chứa rác với dung tích 120 lít, có nắp đậy (hạn chế phát sinh mùi hôi), đặt tại các 

khu vực lán trại và chuyển ra phía trước (cặp Quốc lộ 91C, vị trí đường dẫn vào công trình) 

để đơn vị thu gom rác của địa phương đến thu gom, chuyển đi xử lý theo quy định (hợp 

đồng với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương). 

2.2.3.2 Giảm thiểu chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn xây dựng với thành phần chủ yếu là các loại sắt thép phế liệu, bao bì 

chứa xi măng, thùng carton chứa gạch men, …các chất thải này sẽ được tập trung gần khu 

vực lán trại và phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau:  

- Sử dụng xà bần để san nền, đường nội bộ trong khuôn viên Dự án hoặc liên hệ với 

các hộ dân xung quanh có nhu cầu nâng cao nền nhà, sân, vườn trong khu vực để đổ thải. 

Thực tế từ các tuyến đường đã thi công cho thấy, phương án này rất khả thi. 

- Sau khi kết thúc quá trình thi công thì các loại sắt, thép vụn, bao giấy (bao xi măng), 

thùng carton chứa gạch men, thùng nhựa, dây nhựa được thu gom lại, tách riêng và bán 

cho các cơ sở thu mua phế liệu tại khu vực Dự án. 

- Ván, cột gỗ phục vụ xây dựng sau khi hoàn thành công trình được thu gom và bảo 

quản để sử dụng lại cho các công trình khác . 
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2.2.3.3 Giảm thiểu chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, 

can chứa nhớt.... Để giảm thiểu, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực Dự án.  

-  Chủ dự án sẽ tổ chức thu gom, lưu giữ toàn bộ chất thải nguy hại, sau đó ký hợp 

đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

- Bố trí 01 khu lưu giữ tạm chất thải nguy hại trong lán trại, dừng vách ngăn và dán 

nhãn chất thải nguy hại để lưu giữ chất thải nguy hại trong khi đợi đơn vị xử lý thu gom. 

Ngoài những biện pháp về quản lý và kỹ thuật nêu trên, Chủ dự án cam kết sẽ phối 

hợp cùng nhà thầu xây dựng thường xuyên nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ 

sinh môi trường cho công nhân để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong suốt thời 

gian thi công công trình nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động đến môi trường 

phát sinh. 

2.2.4 Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.4.1 Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công các hạng mục tại Dự án chủ yếu là do 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, quá trình bốc xếp 

hàng hóa và máy móc thi công. Các nguồn phát sinh này không thường xuyên, cũng không 

cố định và có thể hạn chế được bằng các biện pháp quản lý. Do đó, Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp quản lý như:  

- Nhắc nhở chủ phương tiện kiểm định phương tiện vận chuyển định kỳ; 

- Điều hành phương tiện ra vào tuần tự hợp lý, giảm công suất phương tiện ở mức 

thấp nhất lúc vận chuyển vật liệu; 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, phương tiện. 

- Khống chế số lượng thiết bị thi công, không tập trung cùng lúc nhiều thiết bị máy 

móc gây ra tiếng ồn đảm bảo trong giới hạn tiếng ồn cho phép theo QCVN 

26:2010/BTNMT. 

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn 

cao.  

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển nguyên, vật liệu trên các tuyến 

giao thông vào giờ cao điểm, quy định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng 

ồn phát sinh. 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt ra lịch thi công cho phù hợp và 

đảm bảo độ ồn cho phép. 

2.2.4.2 Giảm thiểu tác động của độ rung 

- Hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời, bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ 

rung để tránh cộng hưởng. Đảm bảo mức gia tốc rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc 

phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại. 
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- Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, 

gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, …), sử dụng các dụng cụ cá nhân 

chống rung, … 

2.2.4.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống cộng đồng- an 

toàn lao động 

- Nâng cao ý thức công nhân, kỷ luật nghiêm khắc công nhân lao động và có lịch ra 

vào công trường.  

- Chủ dự án sẽ phối hợp cùng với nhà thầu thi công để quản lý lực lượng công nhân 

làm việc tại công trình để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa những người lao động trên công 

trình. 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương, phổ biến nội quy về công trường cho công 

nhân. 

- Bố trí nhân viên chăm lo cho công tác hậu cần, để đảm bảo về chế độ ăn ở cho công 

nhân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo cung cấp đủ nước sạch. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân theo từng vị trí công việc như: Khẩu trang 

chống bụi, găng tay, ủng, … 

- Hướng dẫn cho công nhân các quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn trong việc vận 

hành các thiết bị thi công, máy móc. 

- Kiểm tra sức khỏe công nhân để hạn chế lan truyền bệnh dịch trong trường hợp xảy 

ra các dịch truyền nhiễm trong khu vực. 

- Thực hiện chế độ khen thưởng và xử phạt đối với việc tuân thủ các quy trình kỹ 

thuật, quy tắc an toàn lao động trên công trường. 

- Có kế hoạch xây dựng hợp lý và khoa học, rút ngắn thời gian xây dựng. 

2.2.5 Nhận xét chung 

Trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình tại Dự án sẽ phát sinh 

các nguồn tác động đến môi trường xung quanh và cộng đồng dân cư xung quanh Dự án. 

Các nguồn gây tác động này ảnh hưởng ở mức độ vừa phải hay không đáng kể và sau khi 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu được đề xuất như trên thì nhìn chung đã giảm thiểu và 

hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các nguồn gây tác động đến môi trường và cộng 

đồng trong giai đoạn này của Dự án. 

 

3 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành 

3.1 Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án 

Công trình khi đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng sẽ phục vụ nhu cầu đất ở cho hộ dân, 

giúp các hộ dân có nơi ở ổn định đúng quy hoạch, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo 

vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường, đồng thời vật chất, tinh thần của người dân ngày 

càng được nâng cao. Do đó, các tác động môi trường phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu 

là làm cho môi trường tốt hơn, đảm bảo điều kiện sinh sống cho hộ dân, đối với các nguồn 

thải phát sinh chủ yếu là nước thải, chất thải sinh hoạt của hộ dân được phân tích, đánh giá 

chi tiết như sau: 
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3.1.1 Nguồn gây tác động 

3.1.1.1  Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: 

Trong quá trình hoạt động của dự án sẽ sinh ra chất thải từ các nguồn sau: 

Khí thải, bụi 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông sử dụng xăng dầu như xe gắn máy, xe hơi, 

xe tải... Đây là nguồn gây ô nhiễm chủ yếu. 

- Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ô 

nhiễm không khí. Đây là tác động dài hạn, không thể tránh khỏi.  

- Bụi từ mặt đất phát sinh do các hoạt động, sinh hoạt của các hộ gia đình (không 

đáng kể do 100% đường giao thông nội bộ được bêtông hóa). 

- Mùi hôi do nước thải và chất thải rắn sinh hoạt bốc mùi (được giảm thiểu đáng kể 

khi Chủ dự án cho xử lý hiệu quả các loại chất thải sinh hoạt phát sinh). 

Chất thải lỏng 

- Nước mưa chảy tràn qua khu dân cư mang theo đất cát và nhiều thành phần khác từ 

mặt đất hoặc từ các bề mặt tiếp xúc khác (dầu nhớt, rác thải...) có thể gây nguy cơ ô nhiễm 

môi trường tại khu vực, đặc biệt là đối với các nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải sinh hoạt của các hộ dân. 

Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt như bao bì các loại, giấy loại, túi ni lông, thực phẩm dư 

thừa… phát sinh trong sinh hoạt hằng ngày của hộ dân. 

- Rác thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin-acquy, các loại dược liệu 

hỏng, bình xịt ruồi, muỗi, gián... 

3.1.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: 

- Tiếng ồn sinh ra do hoạt động từ các hộ dân cư như: tivi, catset, loa đài, tiếng nói 

trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. 

- Tiếng ồn do phương tiện tham gia giao thông ra vào khu dân cư; 

- Sự cố cháy nổ sinh ra từ các sự cố máy móc, điện; 

- Sự cố sụt lở đất, sập, lún các công trình…  

- Sự tăng mật độ và thành phần dân cư có thể gây ra các vấn đề tiêu cực mất an ninh 

trật tự khu vực nếu không có hướng quản lý hiệu quả. 

- Ngoài ra, việc tập trung đông người trong khu dân cư nếu không quản lý tốt cũng 

tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, dịch bệnh có thể xảy ra. 

3.1.2 Đối tượng chịu tác động 

Đối tượng và mức độ chịu tác động trong giai đoạn khai thác sử dụng Dự án được 

tổng hợp tại bảng sau: 

Bảng 4.12 Đối tượng và quy mô chịu tác động trong giai đoạn hoạt động 
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TT Đối tượng bị tác động Quy mô bị tác động 

1 Môi trường không khí 
- Không đáng kể, nằm trong khả năng chịu tải của môi 

trường. 

2 Môi trường nước 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước dưới 

đất quanh khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Diễn ra trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án. 

3 Chất thải rắn 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước dưới 

đất, cảnh quan quanh khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: Diễn ra trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án. 

4 
Người dân sống quanh 

khu vực dự án 

 Ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống quanh 

khu vực thực hiện dự án. 

Thời gian tác động: Diễn ra trong suốt quá trình hoạt 

động của dự án. 

3.1.3 Đánh giá tác động 

Khi Dự án đưa vào khai thác sử dụng hay đi vào hoạt động tăng lượng phương tiện 

giao thông trong khu vực. Các hoạt động, sinh hoạt trong tuyến dân cư có thể làm tăng 

nồng độ phát thải chất ô nhiễm. Các tác động trong giai đoạn khai thác sử dụng Dự án được 

phân tích cụ thể như sau: 

3.1.3.1 Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

- Khí thải và bụi  

+ Khí thải và bụi sinh ra từ phương tiện ra vào khu vực: 

Khi Dự án đi vào hoạt động, các phương tiện giao thông cũng sẽ là một nguồn phát 

sinh ô nhiễm do khí thải. Các loại phương tiện ra vào khu này bao gồm: xe ô tô, xe mô tô 

và một lượng xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào.  

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện vận tải này với nhiên liệu chủ yếu là xăng 

và dầu sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như 

NO2, CO, CO2, VOC... Nồng độ các khí này phụ thuộc vào mật độ xe và chủng loại xe 

chạy qua khu vực.  

Tuy nhiên, do lưu lượng xe ra vào khu vực không liên tục, đường giao thông rộng, 

thoáng đãng nên khí thải từ các phương tiện phát tán nhanh vào không khí, ảnh hưởng của 

nguồn thải này là không đáng kể. 

+ Khí thải và bụi từ hoạt động nấu nướng 

Việc sử dụng nhiên liệu vào việc nấu nướng hàng ngày sẽ phát sinh khí thải gây ảnh 

hưởng môi trường không khí. Đây là tác động dài hạn là hoạt động sinh hoạt bằng ngày 

của người dân và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn người dân sẽ sử dụng 
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chất đốt chủ yếu gas hay điện nên khí thải phát sinh rất thấp và hầu như ảnh hưởng không 

đáng kể đến môi trường khu vực. 

- Tác động của nước mưa chảy tràn: 

Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động, phần lớn diện tích các đường giao thông, 

vỉa hè sẽ được nhựa hoá, bê tông hoá, lát gạch, công trình nhà ở, các hạng mục công trình 

xây dựng khác đã có mái che nên nồng độ các chất ô nhiễm do nước mưa chảy tràn giảm 

đi nhiều. Bên cạnh đó, Chủ dự án đã thiết kế và xây dựng hệ thống tiêu thoát nước đảm 

bảo nhằm chủ động thoát nước tốt, không gây ngập úng cục bộ trong khuôn viên Dự án. 

- Tác động của nước thải sinh hoạt:  

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án khi hoàn thành đi vào hoạt động 

được tính toán như sau: 

Với ước tính nhu cầu dùng nước của Dự án khi đi vào vận hành là 190 m3/ngày (Dự 

án được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng bố trí 303 nền, mỗi nền bố trí 01 hộ dân, 

mỗi hộ dân trung bình có 05 người, số người sinh sống ước tính khoảng 1.515 người; tiêu 

chuẩn cấp nước cho sinh hoạt quy định tại vùng triển khai Dự án là 120lít/người/ngày) và 

theo Nghị định số 13/VBHN-BXD ngày 27 tháng 04 năm 2020 về thoát nước và xử lý 

nước thải thì lượng nước thải sinh hoạt chiếm từ 100% lượng nước cấp. 

=> Tải lượng nước thải sinh hoạt là: 190 m3/ngày. 

Trong thành phần của nước thải sinh hoạt, hàm lượng các chất hữu cơ, chất rắn lơ 

lửng, tổng nitơ và vi sinh rất cao. Đây là bốn chỉ tiêu ô nhiễm đáng quan tâm nhất của nước 

thải sinh hoạt. Nồng độ của các chỉ tiêu ô nhiễm này trong nước thải sinh hoạt có thể tham 

khảo bảng sau: 

Theo Tài liệu Xử lý nước thải sinh hoạt vừa và nhỏ của Trần Đức Hạ (2002), nước 

thải sinh hoạt có thành phần với các giá trị điển hình như sau: 

Bảng 4.13 Tải lượng và nồng độ ô nhiễm các chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 

STT Thông số 
Tải lượng 

(g/người/ngày) 

Nồng độ 

(mg/L) 

QCVN 14: 

2008/BTNMT (Cột A) 

(mg/l) 

1 BOD5 45 –54 450 – 540 30 

2 COD 72 -102 720 - 1020 50 

3 SS 70 – 145 700 – 1450 500 

4 Tổng N 6 – 12 60 – 120 5 

5 Amoni 2,4 - 4,8 24 – 48 5 

6 Tổng P 0,4 – 0,8 4 – 8 6 

7 Coliform 106 – 109 MPN/100ml 3.000 
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(nguồn: Trần Đức Hạ, 2002. Xử lý nước thải sinh hoạt vừa và nhỏ, NXB Khoa học 

kỹ thuật) 

Nước thải sinh hoạt có chứa chất cặn bã, các chất lơ lững (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD5, COD), thành phần dinh dưỡng (nitơ, photpho) và vi sinh (coliform). Theo so sánh 

đối chiếu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thì hàm lượng các chất ô 

nhiễm trong nước sinh hoạt (chưa qua xử lý) đã vượt Quy chuẩn QCVN 14:2008 BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt nên cần phải xử lý trước khi thải ra 

môi trường bên ngoài để đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Tác động do chất thải rắn: 

Khi dự án đi vào hoạt động phát sinh lượng chất thải rắn khá lớn. Rác thải ở đây chủ 

yếu là rác thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, sinh khối thực vật như: lá, thân cây, cỏ… từ các 

khu vực bố trí cây xanh. 

Thành phần chất thải rắn của dự án bao gồm:  

- Chất thải hữu cơ nguồn gốc thực phẩm: bao gồm các thức ăn dư thừa, rau, … chúng 

dễ phân hủy sinh học nên dễ gây phát sinh mùi hôi thối và nước rỉ rác.  

- Các chất thải hữu cơ khác: sinh khối thực vật, giấy, plastic, bao bì nhựa, chai lọ 

bằng nhựa… 

- Kim loại: Các vỏ chai, lọ bằng sắt, đồng, kẽm… 

Nhìn chung, đây là nguồn rác thải sinh hoạt thông thường, không chứa các chất có 

tính độc hại. Tuy nhiên nếu không xử lý tốt thì chúng sẽ gây ô nhiễm về mùi hôi, làm giảm 

vẻ mỹ quan. Theo tham khảo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, thì mức phát thải mỗi 

người thải ra khoảng 0,8 kg/người/ngày, có thể tính tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

từ Dự án như sau:  

Với dân số trong giai đoạn hoạt động là 1.515 người sinh sống trong khu dân cư thì 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là: 1.515 người x 0,8 kg/người/ngày = 1.212 

kg/ngày. 

Tham khảo thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị trong tỉnh Đắk Nông được 

thể hiện trong Báo cáo Hiện trạng môi trường 05 năm tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 – 

2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cho thấy thành phần chất thải rắn sinh 

hoạt có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học cao.  

Khối lượng chất thải phát sinh tuy không lớn như các hoạt động sản xuất, tuy nhiên 

nếu không được thu gom và xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, làm mất vẻ mỹ quan khu 

vực. Vì vậy chủ dự án phải có biện pháp thu gom và xử lý đảm bảo không gây ảnh hưởng 

môi trường. 

- Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt 

hằng ngày của các hộ dân dân trong giai đoạn hoạt động gồm các loại như: Bóng đèn huỳnh 

quang hỏng, pin, acquy, giẻ lau dầu nhớt, vỏ chai xịt phòng, vỏ chai xịt côn trùng.... Theo 

tham khảo thực tế lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ dân trung bình khoảng 

01kg/tháng/hộ. 

=> Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án tương 
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đương 208 kg/tháng. Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động này tuy 

không lớn nhưng nếu không được quản lý và thu gom hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh.  

3.1.3.2 Nguồn gây tác động không liên quan chất thải 

- Tiếng ồn và độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Dự án chủ yếu phát sinh 

từ các phương tiện giao thông cá nhân phương tiện vận tải ra vào khu vực khu dân cư, 

ngoài ra còn có một số loại phương tiện khác qua lại khu vực, các loại xe khác nhau sẽ phát 

sinh mức độ ồn khác nhau. Ví dụ xe du lịch nhỏ có mức ồn 77 dBA, xe tải - xe khách: 84 

– 95 dBA, xe mô tô: 94 dBA, … được tham khảo từ tài liệu tổng hợp của Viện Khoa học 

Công nghệ và Quản lý Môi trường như sau: 

Bảng 4.14 Mức ồn của các loại xe cơ giới 

STT Loại xe 
Tiếng ồn 

(dBA) 

1 Xe du lịch 77 

2 Xe mini bus 84 

3 Xe thể thao 91 

4 Xe vận tải 93 

5 Xe mô tô 4 thì 94 

6 Xe mô tô 2 thì 80 – 100 

7 Máy phát điện > 90 

(Nguồn: Viện KHCN và QLMT (IESEM) tổng hợp, 7/2007) 

Qua tham khảo tiếng ồn các loại xe cơ giới và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn cho thấy tiếng ồn của hầu hết các phương tiện tham gia giao thông đều phát sinh tiếng 

ồn vượt tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu dân cư. Tuy nhiên, nguồn ồn phát sinh từ các phương 

tiện ra vào là nguồn không cố định, phát sinh không thường xuyên và rất khó kiểm soát. 

Để hạn chế nguồn ồn này Chủ dự án sẽ xây dựng nội quy hoặc biển hạn chế tốc độ, hạn 

chế tải trọng cho các đường trong khu dân cư để phương tiện ra vào giảm công suất không 

làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cũng như sinh hoạt của dân cư trong khu vực. 

- Kinh tế - xã hội: 

+ Tác động tích cực: Dự án góp phần quan trọng tạo nên một khu dân cư kiểu mẫu 

theo đúng quy hoạch, đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại; Tạo cảnh quan môi trường tốt góp phần vào việc nâng 

cao chất lượng cuộc sống, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; Tạo động lực phát 

triển thành phố, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, thúc đẩy sự phát triển đô thị và khu 

vực. 
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+ Tác động tiêu cực: Làm tăng dân số cơ học, gây nên những xáo trộn nhất định về 

mặt xã hội. Bên cạnh những lối sống tốt sẽ xuất hiện những tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến 

an ninh tật tự trong khu vực. Do đó, cần có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa chủ dự án và 

chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh tật tự và môi trường sống lành mạnh cho các 

hộ dân. 

3.2 Biện pháp đề xuất 

3.2.1 Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

Bụi, khí thải hầu như không phát sinh trong giai đoạn vận hành hoạt động của Dự án, 

khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực. Tuy nhiên, lượng 

khí thải này nhỏ và không thường xuyên, nên không ảnh hưởng và tác động nhiều đến môi 

trường. Phần lớn diện tích khuôn viên Dự án đều bố trí làm đường nội bộ được nhựa hoá, 

bê tông, lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh, nên lượng bụi phát sinh trong quá trình hoạt 

động là rất ít, không đáng kể. Để hạn chế đến mức thấp nhất bụi phát sinh trong khuôn viên 

Dự án, Chủ dự án thực hiện các giải pháp như sau: 

- Thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ đường sá, cống 

rãnh, từ hệ thống XLNT, phòng ngừa khả năng phân huỷ hữu cơ phát sinh các khí thải có 

mùi hôi gây ô nhiễm môi trường chung. 

- Thường xuyên tổ chức quét dọn, làm vệ sinh mặt đường nội bộ, cắt tỉa cây xanh 

xung quanh để tạo môi trường nội vi thông thoáng sạch đẹp.  

- Kết hợp với cơ quan cảnh sát giao thông tiến hành phần luồng giao thông, lập biển 

cấm đối với một số loại xe quá khổ, xe chở gia súc gia cầm, chở các vật liệu có khả năng 

gây ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn lớn. 

Ngoài ra, để giảm thiểu khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển và cải 

tạo môi trường vi khí hậu tại khu vực thì biện pháp trồng cây xanh là giải pháp tối ưu hiện 

nay. Do đây chỉ là nguồn ô nhiễm phân tán nên có thể dùng biện pháp là trồng cây xanh 

tán thấp kết hợp với cây tán cao trong khuôn viên. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc 

hạn chế ô nhiễm không khí như hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, hút tiếng ồn và che 

chắn tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí, một số loại cây có thể hấp thụ các kim loại nặng. 

Cây xanh được bố trí ở dọc đường đi vào Dự án và xung quanh khu Dự án, … 

* Tác dụng của cây xanh: 

- Giảm bức xạ nhiệt: Tùy theo cây dày lá thưa lá, lá to hay lá nhỏ mà cây có thể che 

chắn được 10 ÷ 90% lượng bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt đất, cây xanh thông thường 

có thể che chắn 40 ÷ 60% bức xạ. Cây xanh còn có tác dụng giảm lượng phản xạ bức xạ 

mặt trời.   

- Giảm nhiệt độ không khí, giảm nhiệt độ bề mặt, tăng độ ẩm và tăng lượng oxy trong 

không khí: Trong thời gian ban ngày cây xanh hấp thụ bức xạ Mặt Trời, hút nước từ dưới 

đất lên và hấp thụ khí CO2 để thực hiện quá trình diệp lục hóa theo công thức cơ bản sau 

đây: 

 6 CO2 + 5 H2O + 674 calo   C6H10O5 + 6 O2 

 6 CO2 + 6 H2O + 674 calo   C6H12O6 + 6 O2 

- Giảm nồng độ bụi: Có tác dụng lọc bụi trong không khí, làm sạch môi trường. Khả 

năng giữ bụi trên cành lá của cây phụ thuộc vào đặc thù của lá cây, lá to hay nhỏ, dày hay 
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thưa, lùm cây hay tán cây… và phụ thuộc vào thời tiết. Khu cây xanh cũng như thảm cỏ 

còn có tác dụng hạn chế nguồn bụi bay lên từ mặt đất. Nói chung cây xanh có thể giảm 

nồng độ bụi trong không khí từ 20 ÷ 60%. 

- Hấp thụ các chất độc hại trong không khí và từ dưới đất: Trên cơ sở các quá trình 

hoạt động hóa sinh và vật lý mà cây xanh có khả năng hấp thụ các chất khí độc hại, bụi chì, 

hơi chì trong không khí cũng như các phần tử kim loại nặng trong đất. Các khí độc và kim 

loại nặng được cây hấp thụ và chủ yếu giữ ở phần mô bì của lá cây, một phần được chứa ở 

trong thân, cành và rễ cây. 

- Hấp thụ tiếng ồn: Sóng âm thanh truyền qua các lùm cây sẽ bị phản xạ qua lại nhiều 

lần và năng lượng âm sẽ bị giảm đi rõ rệt, do đó cây xanh có khả năng hút âm, giảm nhỏ 

tiếng ồn, đặc biệt là tiếng ồn giao thông.  

- Ngoài ra, còn có một số cây xanh tạo điều kiện dễ chịu đối với con người; hút bớt 

các chất ô nhiễm môi trường không khí, các chất ô nhiễm độc hại trong đất, đặc biệt là đối 

với kim loại nặng như chì. Đó là các loại cây sau: các loại cây thông, sồi đỏ, trắc bá diệp, 

linh sam, sồi đen, cây trăn, dâu dự án. Một số cây còn có tác dụng chỉ thị mức độ ô nhiễm 

của môi trường (có thể dùng làm thước đo hay công cụ kiểm tra mức độ ô nhiễm môi 

trường). 

3.2.2 Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi Dự án đi vào hoạt động là 

151,5 m3/ngày.đêm, để đảm bảo hiệu xuất xử lý của công trình và đáp ứng yêu cầu về chất 

lượng xử lý nước thải khi Dự án đi vào hoạt động chúng tôi đề xuất hệ số không điều hòa 

ngày là 1,25, lưu lượng nước thải cần phải xử lý được tính toán như sau: 

151,5 m3/ngày.đêm x 1,25 = 189,38 m3/ngày.đêm  190 m3/ngày.đêm. 

=> Chúng tôi sẽ đầu tư công trình xử lý nước thải tập trung với công suất 190 m3/ng.đ, 

diện tích tương đương 345 m2, nằm ở vị trí cuối công trình, cuối hướng gió để xử lý nước 

thải phát sinh đảm bảo nguồn thải đạt Cột A Quy chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

* Công trình thu gom và xử lý sơ bộ nước thải tại hộ gia đình: 

Nước thải phát sinh từ Dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt từ các hoạt động vệ sinh 

cá nhân, nước thải từ hoạt động chế biến thức ăn của hộ dân, nước thải từ hoạt động tắm 

giặt, nước thải sau khi xử lý từ hầm tự hoại (nước bồn cầu, bồn tiểu) của các hộ dân…, để 

đảm bảo yêu cầu về môi trường, lượng nước thải này phải được quản lý, phân loại và có 

biện pháp xử lý trước khi thải ra cống thoát nước thải của khu dân cư, giải pháp thu gom, 

phân loại và xử lý như sau: 

- Nước thải phát sinh từ các hộ dân có thể chia làm 03 nhóm như sau: Nước thải đen 

(nước thải từ bồn cầu), nước thải xám (nước thải từ vòi rửa tay, chậu rửa mặt, phểu thoát 

sàn, máy giặt), nước thải bếp (nước thải từ quá trình rửa thực phẩm, vệ sinh chén, dĩa, ly, 

tách các khu vực bếp). Nước thải đen sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại, 

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ từ hai hạng mục trên và nước thải xám sẽ được thu gom dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của công trình để xử lý. 

- Chủ đầu tư bố trí tuyến công bê tông ly tâm đường kính 400mm cho đoan bang 

đường của cống nhựa uPVC, cống uPVC đường kính 220mm và các hố ga dọc theo tuyến 

đường (phía trước từng lô, nền) để thu gom nước thải dẫn về công trình xử lý nước thải tập 
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trung để xử lý, đồng thời bố trí 01 cửa xả để thoát nước sau xử lý ra hồ nước gần dự án. 

- Để đảm bảo việc thu gom và xử lý nước thải, từng hộ dân trong khu dân cư phải bố 

trí công trình xử lý sơ bộ khi xây dựng công trình như sau: Bố trí 01 bể tự hoại ba ngăn 

theo đúng tiêu chuẩn của ngành xây dựng để xử lý nước thải từ bồn cầu, đồng thời bố trí 

tuyến đường ống thu gom nước thải, đấu nối với tuyến thu gom nước thải của khu dân cư. 

Tính toán thể tích của bể tự hoại cho mỗi hộ gia đình như sau: 

Ước tính mỗi hộ gia đình có 5 người, vậy lượng nước thải phát sinh của mỗi hộ là: 

0,6 m3/ngày.  

Wướt = Wn + Wc 

Với: 

Wn Thể tích phần nước; 

Wc Thể tích phần bùn; 

- Wn = tn x Q. 

Với Q là lưu lượng nước thải từ bệ xí và t là thời gian lưu nước trong bể. 

Q = Q2 = n x N = 0,085x 6 = 0,51 m3/ngày đêm 

Trong đó:    

n là tiêu chuẩn thải nước (m3/người/ngày đêm) (lấy n = 0,085). 

N là số người (N= 5 người). 

Chọn t = 0,5 ngày.đêm. 

Wn = tn x Q = 0,5 x 0,51  = 0,255 (m3). 

- Wc =  
aT(100− P1)bc.N

(100− P2).1000
       (m3) 

Trong đó:  

a Lượng cặn trung bình tạo ra của 1 người tạo ra trong 1 ngày, a= 0,6 (l/người/ng.đ); 

T Thời gian giữa hai lần hút cặn, T = 180 (ngày); 

P1, P2 Độ ẩm của cặn tươi và cặn đã lên men, P1 = 95%, P2= 90%; 

b Hệ số kể đến độ giảm thể tích khi lên men cặn, b= 0,7; 

c Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men sau mỗi lần hút, c = 1,2; 

N Số người mà bể phục vụ: 5 người 

=> Wc = 2*[0,6 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2 x 5] / [(100 - 90) x 1000] = 0,45m3. 

Vậy thể tích của bể tự hoại là: 

Wướt = Wn + Wc = 0,17 + 0,45 = 0,62 (m3) 

Như vậy, trong quá trình hoạt động mỗi hộ gia đình sẽ xây dựng bể tự hoại với  thể 

tích tối thiểu V= 0,62m3 để xử lý sơ bộ nước thải của mỗi gia đình. 

* Công trình xử lý nước thải tập trung: 

- Công nghệ xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại: 
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Hình 4.2 Mô hình bể tự hoại  

Nước thải được đưa vào ngăn đầu tiên của bể, có vai trò làm ngăn lắng lên men kỵ 

khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải, nhờ các vách 

ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều dưới lên trên, 

tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, 

các chất hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hoá, làm nguồn dinh dưỡng cho sự 

phát triển của chúng. 

Cũng nhờ có các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí được bố 

trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật 

trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi.  

Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axit sẽ chiếm ưu thế, trong khi ở những ngăn 

sau, các vi khuẩn tạo mêtan sẽ là chủ yếu. BASTAF cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ 

vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Các ngăn cuối cùng là 

ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí bám 

trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo dòng nước. Sử 

dụng bể kỵ khí với các vách ngăn mỏng, dòng hướng lên trên và ngăn lọc kỵ khí BASTAF 

để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu suất tốt, ổn định. 
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- Quy trình hoạt động của công trình xử lý nước thải tập trung: 

Thuyết minh sơ đồ công nghệ 

Nước thải phát sinh được thu gom và theo mạng lưới thoát nước thải dẫn về hố tập 

trung. Tại đây, nước thải chảy qua Bể điều hòa   

Bể điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải để đảm bảo cho 

các công trình phía sau hoạt động ổn định và có hiệu quả. Bể điều hòa được lắp máy khuấy 

trộn với mục đích đồng thời ngăn ngừa quá trình lắng cặn và quá trình lên men yếm khí 

xảy ra ở đáy bể điều hòa để tránh mùi hôi phát tán xung quanh. Sau đó, nước sẽ được cấp 

cho bể xử lý sinh học hiếu khí dạng mẻ (SBR) nhờ hệ thống bơm nước thải chìm được lắp 

đặt trong bể.  

Tại bể SBR, nồng độ bùn hoạt tính trong bể dao động từ 1.500-3.000 mg MLSS/L.   

Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, tải trọng hữu cơ áp dụng của bể càng lớn. Oxy 

(không khí) được cấp vào bể SBR bằng các máy thổi khí. Lượng khí cung cấp vào bể với 

mục đích: (1) cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành 

nước và carbonic, nitơ hữu cơ và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải 

và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải 

phóng các khí ức chế quá trình sống của vi sinh vật. Các khí này sinh ra trong quá trình vi 

Hố thu 

Mạng lưới thu 

gom nước thải 

Bể SBR A/B 

Bể chứa nước trung 

gian  

Bể khử trùng  

Nguồn tiếp nhận 

QCVN 14:2008 cột A 

  

Có song chắn rác 

Máy thổi khí 

Chlorin  

Bể lọc  

Bể điều hoà 

Bể chứa bùn 
Máy thổi khí, 

Mixer 
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sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động tích cực đến quá trình sinh sản của vi sinh 

vật. Tải trọng chất hữu cơ của bể trong giai đoạn xử lý sinh học dao động từ 0,320,64 kg 

BOD/m3 ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể hiện trong các 

phương trình sau:  

Oxy hóa và tổng hợp  

COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí   

→ CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác  

Hô hấp nội bào  

  C5H7O2N (tế bào) + 5O2 → vi khuẩn + 5CO2 + 2H2O + NH3 + E   

       113             160  

         1   1,42  

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, 

vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite 

NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-.  

  

Vi khuẩn Nitrisomonas:  

  2NH4+ + 3O2 → 2NO2- + 4H+ + 2H2O  

Vi khuẩn Nitrobacter:  

  2NO2- + O2 →    2 NO3-  

Tổng hợp 2 phương trình trên:  

NH4+ + 2O2 →    NO3- + 2H+ + H2O    

Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 

3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa.  

Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau:  

NH4+ + 1,731O2 + 1,962HCO3- →    0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 

1,769H+  

Phương trình trên cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển 

hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g 

kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới.  

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí N2 đảm bảo 

nồng độ nitơ trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử Nitơ liên 

quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng 

Nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy. Trong điều kiện không có  

DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí)  

  C10H19O3N + 10NO3- →   5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+  

Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-

80% khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42g N-NO3-

/g MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ khử tơ càng lớn.  
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Bể SBR được vận hành gián đoạn theo mẻ, chế độ vận hành linh hoạt. Bể có khả năng 

xử lý với lưu lượng 25%, 50%, 75% và 100% công suất thiết kế ban đầu, tiết kiệm được 

khá lớn chi phí vận hành cho Chủ đầu tư. Bể vừa có chức năng xử lý sinh học, vừa có chức 

năng lắng. Nguyên tắc hoạt động của bể bao gồm chuỗi chu trình xử lý liên tiếp với các 

giai đoạn, các pha sau:  

Giai đoạn 1: Giai đoạn cấp nước - Pha 1 Cấp nước vào bể   

Trong giai đoạn nạp nước vào bể, khí được cấp vào bể trong suốt quá trình nạp nước 

thải vào bể. Khí sẽ hòa trộn đồng đều nước thải đầu vào trên toàn diện tích bể, tạo môi 

trường thuận lợi cho quá trình xử lý các chất ô nhiễm diễn ra trong bể.   

Giai đoạn 2 Giai đoạn phản ứng - Pha 2 Tạo phản ứng sinh hóa giữa nước thải và bùn 

hoạt tính bằng sục khí.  

Giai đoạn này ứng dụng quá trình sinh trưởng của vi sinh vật lơ lửng hiếu khí, bao 

gồm vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn hiếu khí tùy tiện, nấm, tảo, động vật nguyên sinh, …, khi 

nước thải được đưa vào bể với lưu lượng, thể tích nhất định, dưới tác động của oxy được 

cung cấp từ các máy thổi khí, và máy khuấy trộn, vi sinh thực hiện quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ, chuyển hóa chúng thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ khác và các tế bào 

sinh vật mới.  

Trong giai đoạn này cần tiến hành thí nghiệm để kiểm soát các thông số đầu vào như: 

DO, BOD, COD, N, P, cường độ sục khí, nhiệt độ, pH… để có thể tạo bông bùn hoạt tính 

hiệu quả cho quá trình lắng.  

Giai đoạn 3: Giai đoạn lắng - Pha 3: Lắng  

Sau quá trình làm thoáng, nước thải trong các bể đa năng được để yên và quá trình 

lắng tĩnh bắt đầu diễn ra. Sau thời gian lắng nhất định, ta có thể nhận thấy sự phân tách lớp 

bùn và nước trong bể.   

Giai đoạn 4: Giai đoạn chắc nước - Pha 4: Xả nước  

Trong giai đoạn này, phần nước trong phía trên trong bể SBR được bơm ra hệ thống 

thoát nước. Tại đây, hóa chất khử trùng sẽ được châm trực tiếp vào đường ống thoát nước. 

Khi giai đoạn xả nước, xả bùn (nếu có) hoàn tất, nước thải tiếp tục được nạp vào bể để tiếp 

tục chu kỳ mới. Bể có chế độ vận hành linh hoạt tùy thuộc vào lưu lượng và tính chất nước 

thải đầu vào.  

Theo định kì, lượng bùn dư được xả về bể chứa bùn và định kỹ sẽ được thu gom đem 

đi xử lý.  

Nước thải sau quy trình công nghệ xử lý trên đạt Quy chuẩn Việt Nam                   

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Bùn thải từ thiết bị hợp khối sẽ được bơm ra ngoài bằng máy bơm bùn, lượng bùn 

thải ra chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường tại địa phương định kỳ 

thu gom, vận chuyển về bãi xử lý của huyện để đổ thải theo đúng quy định. 

Tính toán kích thước các hạng mục công trình: 

a. Bể điều hòa TK-01 

Hố thu được thiết kế cho cả 2 giai đoạn nên thiết kế với Q = 190 m3/ngđ. 
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Nước thải từ mạng lưới thu gom trong Khu công nghiệp sẽ được dẫn qua song chắn 

rác thô trước khi vào hố thu. Nước thải tại hố thu sẽ được bơm lên bể điều hòa.  

Lưu lượng nước thải trung bình giờ : Q = 190 m3/ngđ = 7,9 m3/h 

Chọn hệ số an toàn : k = 1,55  

Lưu lượng nước thải giờ lớn nhất : 
Qma

x 
= Q x k = 7,2 x 1,55= 12,6 m3/h 

Chọn thời gian lưu nước                       : HRT = 1,5 h 

Thể tích phần chứa nước : V = QxHRT = 12,6 x 1,5 = 18,9m3 

Chọn chiều cao công tác của hố thu : Hct = 2,5 m 

Chọn số đơn nguyên hoạt động : n = 1 bể 

Diện tích bề mặt hố thu : A = 

 

 

 

= 
18,9

2,5𝑥1
 = 7,5 m2 

Chọn chiều rộng công tác hố thu nước : B = 2 m 

Chiều dài công tác hố thu nước : L = 

 

= 
7,5

2
=  3,75 m 

Chiều cao xây dựng hố thu : Hxd = 6,0 m 

Thể tích chứa nước của bể : V = BxLxHct = 2,0x3,75x5,0= 45 m3 

Hố thu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với các thông số xây dựng được thể hiện 

trong sau 

Bảng 4.15 Thông số thiết kế hố thu  

PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số hố thu TK-01 bể 1 

2 Thời gian lưu nước HRT h 1,5 

3 Chiều cao công tác hố thu Hct m 2,5 

4 Chiều cao xây dựng hố thu Hxd m 5,0 

5 Chiều rộng hố thu B m 3,75 

6 Chiều dài hố thu L m 2,0 

nH

V

ct 

B

A
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b. Bể điều hòa TK-02 

Nước từ bể tách dầu sẽ tự chảy qua bể điều hòa, chức năng chính của bể là điều hòa 

lưu lượng và nồng độ của nước thải. 

Kích thước bể         

Lưu lượng nước thải : Qt = 190 m3/ngđ = 7,2  m3/h 

Chọn thời gian lưu nước                       : HRT = 12,4 h    

Thể tích phần chứa nước : V = QtxHRT = 7,2 x 12,4 = 89,3 m3 

Chọn chiều cao công tác của bể : Hct  = 4 m    

Chọn số đơn nguyên hoạt động : n = 1 bể    

Diện tích bề mặt bể điều hòa : A = =
89,3

4𝑥1
= 22,4 m2 

Chọn chiều rộng công tác của bể : B = 2,0 m    

Chiều dài công tác của bể : L =  =  
22,4

2,0
  =  11,2m  

Chiều cao xây dựng bể : Hxd = 4,5 m    

PHẦN THIẾT BỊ 

Stt Thiết bị Ký hiệu Đơn vị Số lượng 

1 

Song chắn rác thô 

Kích thước khe: 10 mm 

Vật liệu: Inox 304 

SCR bộ 1 

2 

Lưu lượng (Q): 20 m3/h 

Cột áp (H): 6,5 m 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

Loại máy thiết kế: có cánh cắt rác 

WP01-(a/b) cái 2 

3 

Loại: phao điện 

Dạng: phao quả 

Cáp: Dài 5 mét 

Điện áp: 250V/1pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

LS-01 bộ 1 

nH

V

ct 

B

A
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Thể tích chứa nước của bể : V = BxLxHct= 2,0x11,2x4,5= 100,8 m3 

Bể điều hòa được xây dựng bằng bê tông cốt thép và để hợp khối công trình chọn 

kích thước xây dựng bể theo Bảng sau 

Bảng 4.16 Thông số thiết kế bể điều hòa 

PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số bể điều hòa TK-02 bể 1 

2 Thời gian lưu nước HRT h 10,8 

3 Chiều cao công tác của bể  Hct m 4,0 

4 Chiều cao xây dựng của bể  Hxd m 4,5 

5 Chiều rộng bể B m 2,0 

6 Chiều dài bể L m 11,2 

PHẦN THIẾT BỊ 

STT Thiết bị Ký hiệu Đơn vị SL 

1 

Thiết bị lược rác tinh 

Vật liệu: Inox 304 

Công suất: 14m3/h 

Kích thước khe lược: từ 1-10mm 

Hệ support và đường ống Upvc, 

phụ kiện 

LRT cái 1 

2 

Đĩa phân phối khí thô 

Lưu lượng thiết kế: 2-18 m3/h; 

Lưu lượng lớn nhất: 25 m3/h 

Đường kính đĩa 4” 

Vật liệu chế tạo: màng silicone 

Khung nhựa PP được gia cường 

sợi thủy tinh 

 cái 19 

3 

Bơm nước thải 

Lưu lượng (Q): 40 m3/h 

Cột áp (H): 4,5 m 

WP-02(a/b) cái 2 
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Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

4 

Phao báo mực nước 

Loại: phao điện 

Dạng: phao quả 

Cáp: Dài 5 mét 

Điện áp: 250V/1pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

LS-02 cái 1 

c. Bể SBR TK-03 (a/b) 

Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm trực tiếp sang bể SBR. 

Xác định chu kỳ vận hành của bể         

Số lượng bể sử dụng : n = 2 bể    

Thời gian hoạt động của 1 mẻ (chu kỳ) : TC = tF + tA + tS + tD + tI    

tF : thời gian lấp đầy nước vào bể và 

khuấy trộn 
: tF = 2,0 h    

tA : thời gian sục khí,  : tA = 4,0 h    

tS : thời gian lắng, : tS = 1,0 h    

tD : thời gian rút nước ra khỏi bể, : tD = 1,0 h    

tI : thời gian không làm việc, : tI = 0 h    

Vậy: TC  = 8,0 h      

Số mẻ hoạt động trong 1 ngày của 1 bể : n1 = 3 mẻ/bể   

Số mẻ cả 2 bể hoạt đông trong 1 ngày : n = 6 mẻ    

Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ : VF = 35 m3    

Xác định kích thước bể         

Chiều sâu hoạt động bể SBR : H = 4 m    

Trong đó chiều sâu rút nước: : HF = 1,6 m    

Chiều cao bảo vệ bể : Hbv = 0,5 m    

Diện tích mặt bằng bể : F = 25 m2    
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Chọn kích thước bể:      Chiều rộng bể : B = 5,0 m    

                           Chiều dài bể : L = 5,0 m    

Chiều cao xây dựng bể : Hxd = 4,5 m    

Thời gian lưu nước tổng cộng của cả 2 bể: SRT = 24 h    

Bể SBR được xây dựng bằng bê tông cốt thép và để hợp khối công trình chọn kích 

thước xây dựng bể theo bảng sau 

Bảng 4.17 Thông số thiết kế bể SBR 

PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số bể SBR TK-03 Bể 2 

2 Số mẻ trong 1 bể n mẻ 3 

3 Chiều cao công tác của bể  Hct m 4,0 

4 Chiều cao xây dựng của bể  Hxd m 4,5 

5 Chiều rộng bể B m 5,0 

6 Chiều dài bể L m 5,0 

PHẦN THIẾT BỊ 

Stt Thiết bị Ký hiệu Đơn vị SL 

1 

Bơm nước thải 

Lưu lượng (Q): 40 m3/h 

Cột áp (H): 4,5 m 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68  

 Bộ 2 

2 

Phảo báo mực nước 

Loại: phao điện điện cực 

Dạng: phao que 

Điện áp: 220V/1pha/50Hz 

LS – 03 Bộ 1 

3 
Đĩa phân phối khí mịn 

Lưu lượng thiết kế: 1.5-8 m3/h; 
 cái 25 
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PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

Lưu lượng lớn nhất: 10 m3/h 

Diện tích bề mặt hoạt động: 

0.037m2 

Đường kính hoạt động (D): 9 

inch;  

Đường kính tổng cộng: 268 mm 

Chiều cao đĩa: 60 mm; Đầu nối: 

ren 27 mm 

Vật liệu chế tạo: Màng EPDM; 

Khung nhựa PP được gia cường 

sợi thủy tinh 

4 

Máy thổi khí 

Lưu lượng: 5 m3/phút 

Cột áp (H): 4,5 m 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP55 

Phụ kiện đi kèm: Giảm thanh 

đầu hút đầu đẩy + khớp nối 

mềm; gioăng + bulong; Van 

một chiều, Van an toàn; Đồng 

hồ đo áp lực, khớp nối chữ T, 

Khung đế; khung bảo vệ dây 

curoa 

AB 01/02 Cái 3 

5 

Biến tần 

Điện áp: 10HP/380V/3pha/ 

50Hz 

Cấp bảo vệ: IP22 

 hệ 1 

6 

Máy khuấy chìm 

Điện áp: 1,5kW/380V/3pha/ 

50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

MX-03(a/b) Bộ 2 

7 

Hệ thống thanh trượt và xích 

kéo 

Vật liệu: SUS304 

 Bộ 2 
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PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

Chiều dài: 5m 

8 

Bơm bùn 

Lưu lượng (Q): 14 m3/h 

Cột áp (H): 4,5 m 

Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

Cấp bảo vệ: IP68 

WP-03(a/b) Bộ 1 

9 

Hệ thống van tự động và bán tự 

động cho bơm SBR 

Chất liệu inox304, upvc 

Điện áp: 380V/220V/50Hz 

 hệ 1 

10 

Bệ đỡ bơm nước thải 

Vật liệu: Inox 304 

Hệ support và đường ống Upvc, 

phụ kiện 

 hệ 1 

 

f.  Bể chứa trung gian TK-04 

Phần nước trong đã qua xử lý sinh học trong bể SBR sẽ được thu lại bơm qua bể chứa 

nước trung gian. Bể này có nhiệm vụ lưu trữ nước trong trường hợp có sự cố sẽ được lọc 

thông qua hệ thống lọc áp lực tải trọng cao 

Tính toán thiết kế bể trung gian theo chế độ hoạt động của bể SBR. 

Lưu lượng nước thải : Qt = 40 m3/h   

Chọn thời gian lưu nước                       : HRT = 1h 

Thể tích phần chứa nước của bể : V = QtxHRT = 40x1 = 40 m3 

Chọn chiều cao công tác của bể : Hct = 4,0 m    

Chọn chiều cao bảo vệ của bể : Hbv = 0,5 m    

Diện tích mặt thoáng hữu ích của bể : A =  =
40

4
 = 40m2 

Chọn chiều rộng công tác của bể : B = 2,0 m    

bh

V
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Chiều dài công tác của bể : L = 
 

 
= 

10

2
 = 5,0 m 

Chiều cao xây dựng bể : Hxd = Hct + Hbv = 4,0 + 0,5 = 4,5 m 

Bể khử trùng được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thông số thiết kế bể chứa nước 

trung gian được thể hiện trong sau 

Bảng 4.18 Thông số thiết kế bể chứa nước trung gian  

PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số bể chứa nước trung gian TK-04 bể 1 

2 Thời gian lưu nước HRT Giờ 1 

3 Chiều cao công tác bể Hct m 4,0 

4 Chiều cao xây dựng bể Hxd m 4,5 

5 Chiều rộng bể B m 2,0 

6 Chiều dài bể L m 5,0 

PHẦN THIẾT BỊ 

Stt Thiết bị Ký hiệu Đơn vị SL 

1 

Bơm lọc ly tâm trục ngang 

Q = 50 m3/h; H = 20m 

Điện áp: 3pha / 380V/ 50Hz  

IP: 68 

PW-05(a/b) cái 2 

2 
Bồn lọc 

Inox: 304 
TK-05 cái 1 

3 Vật liệu lọc - Hệ 1 

 

f.  Bể khử trùng TK-06 

Phần nước trong đã qua xử lý sinh học trong bể SBR sẽ được thu lại bơm qua bể chứa 

nước trung gian. Bể này có nhiệm vụ lưu trữ nước trong trường hợp không có có sự cố 

nước sẽ sẽ được dẫn vào bể khử trùng để xử lý triệt để lượng vi khuẩn gây bệnh có trong 

nước thải. Hoá chất được chọn để khử trùng là dung dịch NaOCl 10%.  

Tính toán thiết kế bể khử trùng theo chế độ hoạt động của bể SBR. 

B

A
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Lưu lượng nước thải : Qt = 40 m3/h   

Chọn thời gian lưu nước                       : HRT = 1h 

Thể tích phần chứa nước của bể : V = QtxHRT = 40x1 = 40 m3 

Chọn chiều cao công tác của bể : Hct = 4,0 m    

Chọn chiều cao bảo vệ của bể : Hbv = 0,5 m    

Diện tích mặt thoáng hữu ích của bể : A =  =
40

4
 = 40m2 

Chọn chiều rộng công tác của bể : B = 2,0 m    

Chiều dài công tác của bể : L = 
 

 
= 

10

2
 = 5,0 m 

Chiều cao xây dựng bể : Hxd = Hct + Hbv = 4,0 + 0,5 = 4,5 m 

Bể khử trùng được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Thông số thiết kế bể khử trùng 

được thể hiện trong sau 

Bảng 4.19 Thông số thiết kế bể khử trùng  

PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số bể khử trùng TK-06 bể 1 

2 Thời gian lưu nước HRT Giờ 1 

3 Chiều cao công tác bể Hct m 4,0 

4 Chiều cao xây dựng bể Hxd m 4,5 

5 Chiều rộng bể B m 2,0 

6 Chiều dài bể L m 5,0 

PHẦN THIẾT BỊ 

Stt Thiết bị Ký hiệu Đơn vị SL 

1 

Bơm định lượng hóa chất Chlorine 

Kiểu: màng 

Lưu lượng: max 30 L/giờ 

Cột áp: 2,1 kg/cm2 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Vật liệu: Đầu bơm: PP 

DP-06 cái 2 

bh

V

B

A
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2 

Bồn chứa dung dịch NaOCl 

V= 0,5 m3, nhựa 

Dạng đứng 

ChTK-06 cái 1 

3 

Hệ thống cánh khuấy bồn pha dung 

dịch NaOCl 

Tốc độ: 100v/phút 

Bao gồm trục khuấy, cánh khuấy 

bằng SUS 304 

Hệ thống giá đỡ mô tơ 

MC-06 bộ 1 

g. Bể chứa bùn sinh học TK-07 

Một phần lượng bùn sinh ra từ quá trình xử lý sinh học (bể SBR) sẽ được bơm sang 

bể chứa bùn. Từ đây, bùn sẽ được bơm lưu trữ, phân hủy và định kỳ thu gom xử lý. 

Kích thước bể        

Lượng bùn hằng ngày được bơm đến bể chứa bùn: Qw = 1,7 m3/ngđ 

Chọn số đơn nguyên hoạt động : n = 1 bể   

Chọn thời gian lưu bùn trong bể : SRT = 30 ngày  

Thể tích bể chứa bùn : V = Qb x T = 1,7 x 30 =   51 m3 

Chọn chiều cao công tác của bể : Hct = 4 m   

Chọn chiều cao bảo vệ của bể : Hbv = 0,5 m   

Diện tích bể chứa bùn : A =  = 
51

4
 = 12,75 m2 

Chọn chiều rộng công tác của bể : B = 2,0 m   

Chiều dài công tác của bể : L = 
𝐴

𝐵
 = 

12,75

2
 = 6,375 m 

Chiều cao xây dựng bể : Hxd = Hct + Hbv = 4 + 0,5 = 4,5 m 

 

Bể chứa bùn được xây dựng bằng bê tông cốt thép với các thông số xây dựng được 

thể hiện trong dưới đây 

Bảng 4.20 Thông số thiết kế bể chứa bùn sinh học  

bh

V
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PHẦN XÂY DỰNG 

Stt Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số bể chứa bùn TK-07 bể 1 

2 Chiều cao công tác của bể Hct m 4 

3 Chiều cao xây dựng của bể Hxd m 4,5 

4 Chiều rộng bể B m 2 

5 Chiều dài bể L m 6,75 

So sánh phương án xử lý nước thải hiện nay: 

 Hiện nay phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt chủ yếu chỉ có 2 dạng: Dạng liên 

tục (Aerotank) và Dạng mẻ (SBR)  

Bảng 4.21 Bảng so sánh phương án sử dụng 

ĐẶC ĐIỂM 

Phương án 1 

Công nghệ Hiếu khí liên tục 

(Aerotank) 

Phương án 2 

Công nghệ hiếu khí dạng mẻ 

(SBR) 

Áp dụng  Là công nghệ đã áp dụng phổ 

biến và thành công trên thế 

giới và Việt Nam.  

Là công nghệ đã áp dụng phổ biến và 

thành công trên thế giới và Việt Nam.  

Hiệu quả xử lý  Có khả năng khử COD/BOD 

hiệu quả;  

Có khả năng xử lý nitơ nhờ bể 

anoxic để khử nitrat (pha 

anoxic), và nitrat hóa (pha 

oxic).  

Rất khó xử lý nước thải đạt khi 

nồng độ đầu vào cao.  

Khả năng xử lý nước thải khó 

đạt và rất tốn kém khi công 

suất xử lý thấp so với thiết kế.  

Phải tuần hoàn bùn.  

Được đánh giá có hiệu xuất xử lý chất 

hữu cơ rất cao.  

Xử lý Ni tơ triệt để Chuyển hóa Nitơ ở 

dạng NH4+ thành dạng NO3- (quá 

trình nitrat hóa). Có khả năng xử lý 

nước thải khi nồng độ đầu vào cao.   

Hoạt động tốt khi nồng độ lưu lượng 

đầu vào thấp.  

Nồng độ bùn trong bể cao. Không cần 

tuần hoàn bùn.  

Diện tích xây 

dựng và số 

lượng thiết bị  

Mỗi công đoạn xử lý nằm riêng 

biệt  

Số lượng thiết bị đầu tư nhiều.  

Các công đoạn xử lý sinh học nằm 

trong 1 bể Số lượng thiết bị đầu tư ít.  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp 

Địa điểm: thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Trang 161  

Vận hành  Vận hành đơn giản, không cần 

đòi hỏi công nhân trình độ cao.  

Vận hành đơn giản trong trường hợp tự 

động hóa hoàn toàn.   

Chất lượng 

nước đầu ra và 

sự cố công trình  

Chất lượng nước đầu ra khó 

kiểm soát do nước đầu ra phải 

thải liên tục  

Khi công trình có sự cố, việc 

kiểm soát rất khó  

Chất lượng nước đầu ra luôn đảm bảo 

do cơ chế dạng mẻ  

Kiểm soát được khi có sự cố công trình  

  

Công tác bảo trì 

bảo dưỡng, sửa 

chữa thay thế  

Công tác bảo trì bảo dưỡng 

phải thực hiện thường xuyên 

và phức tạp do thiết bị nhiều và 

hoạt động liên tục  

Phải sửa chữa và thay thế thiết 

bị trong thời gian rất ngắn  

Công tác bảo trì bảo dưỡng ít thường 

xuyên và phức tạp hơn  

Thiết bị hoạt động ít do đó thời gian sửa 

chữa và thay thế sẽ lâu hơn  

Chi phí đầu tư, 

vận hành, bảo 

dưỡng, thay thế  

Chi phí đầu tư cao;  

Chi phí vận hành cao;  

Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thay 

thế cao.  

Phải chạy toàn bộ máy móc với  

công suất thiết kế  

Chi phí đầu tư thấp  

Chi phí vận hành thấp (hơn 20% so với 

PA1) Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thay 

thế thấp.  

Chạy được ở các lưu lượng khác nhau: 

25%,  

50%, 75% và 100% Lưu lượng thiết kế  

3.3.2.3. Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

Thoát nước mưa thông qua mương thoát nước kín tấm đan đục lỗ: được bố trí phía 

nhà liền kề trong khu vực quy hoạch nhằm mục đích thu gom nước mưa từ mái nhà, vận 

chuyển ra hệ thống cống dọc theo các trục đường quy hoạch, kích thước mương 400mm x 

600mm. 

Cống thoát nước dọc được bố trí nằm một bên dưới lòng đường quy hoạch, kích thước 

đường kính cống D600, D800 và D100, kết hợp với các hố thu nước dẫn từ lưu vực chảy 

ra vị trí hố ga tương ứng, bố trí hệ thống cống ngang đường D400, thu gom nước từ mặt 

đường thông qua hệ thông hố ga được bố trí dưới lòng đường sát mép bó vỉa. 

Hệ thống thoát nước mặt sử dụng cống tròn bê tông ly tâm (BTLT).  

3.3.2.4. Biện pháp giảm thiểu rác thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ảnh hưởng từ chất thải rắn sinh hoạt, chủ dự án thực hiện biện pháp 

như sau:  

- Đối với khu vực công cộng: Tuyến dân cư Chủ đầu tư sẽ đặt các thùng rác composit 

bố trí phân bố đều trong tuyến dân cư, mỗi dãy nền bố trí các thùng chứa rác loại 120 lít 

để đơn vị thu gom rác thuận tiện trong thu gom chuyển đi xử lý, tổng số lượng thùng chứa 

rác bố trí cho Công trình là các thùng loại 120 lít. 

- Đối với các hộ gia đình: Các hộ gia đình và các đối tượng khác trong khu vực đều 
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phải thực hiện thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, sau mỗi ngày chuyển ra các thùng rác 

đã được chủ đầu tư bố trí ở các tuyến đường nội bộ hoặc chuyển trực tiếp cho đơn vị thu 

gom trên tuyến đường và đóng góp các khoản phí dịch vụ với đơn vị thu gom rác thải trong 

khu vực thu gom hằng ngày và vận chuyển về khu vực xử lý rác thải của huyện để xử lý. 

3.3.2.5. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin - acquy, các loại dược liệu 

hỏng, bình xịt ruồi, muỗi, gián.... phát sinh từ các hộ dân sống trong khu vực tương đương 

208 kg/tháng.  

Để đảm bảo công tác thu gom, quản lý chất thải nguy hại, thuận tiện cho người dân, 

cũng như tạo mô hình điểm cho công tác thu gom chất thải nguy hại từ cộng đồng dân cư, 

khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ sự án sẽ bố trí một khu lưu giữ tạm thời chất thải nguy 

hại (cạnh công trình xử lý nước thải, có mái che, bố trí cụm 03 thùng chứa rác loại 120 lít, 

có dán nhãn chất thải nguy hại để lưu giữ tạm thời chất thải rắn nguy hại, chất thải lỏng 

nguy hại và chất thải nguy hại khác, có rào chắn xung quanh có khoá để bảo quản và có 

cửa nhỏ để người dân bỏ rác vào.  

Khi có phát sinh chất thải nguy hại, các hộ dân tự đem rác đến nơi lưu giữ và bỏ đúng 

vào thùng quy định, định kỳ (01 tháng/lần) đơn vị thu gom chất thải nguy hại trên địa bàn 

tỉnh đến mở khoá khu lưu giữ tạm thời và thu gom, chuyển đi xử lý. 

3.3.2.6. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tiếng ồn từ phương tiện ra vào khu vực, từ sinh hoạt văn nghệ, tiệc tùng, hội họp của 

người dân không thường xuyên, các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hưởng đến 

môi trường sống của khu vực. 

- Các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ được quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác nhất là 

ban đêm.  

- Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hưởng đến an ninh của khu vực.  

3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được xây dựng, vận hành thường 

xuyên khi triển khai thực hiện dự án, cụ thể: 

Giai đoạn thi công xây dựng 

Niêm yết các biện pháp giảm thiểu nguồn thải tại dự án. 

Lập kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện để các cơ quan nắm 

rõ. 

Trong suốt quá trình triển khai dự án, Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương, các lực lượng phụ trách an ninh trên địa bàn, để thực hiện các 

giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình kinh tế, xã hội xung quanh khu vực 

thực hiện dự án. 

Giai đoạn vận hành ổn định 

Bố trí 01 nhân viên môi trường chuyên môn giám sát vấn đề môi trường tại dự án 
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đồng thời hỗ trợ Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động, Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo vấn đề an toàn, vệ sinh môi trường, an 

ninh trật chung của khu vực. 

Chủ dự án nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như thực hiện đúng 

chương trình giám sát môi trường theo đúng tần suất cam kết trong hồ sơ môi trường. 

Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện qua bảng 

sau: 

Bảng 4.22 Danh mục công trình xử lý và biện pháp bảo vệ môi trường 

STT 
Công trình xử lý 

môi trường 
Biện pháp bảo vệ môi trường 

01 Bể tự hoại 

Sử dụng Bể tự hoại 03 ngăn để xử lý nước sơ bộ nước 

thải sinh hoạt của Dự án bằng bể tự hoại, sau đó được 

dẫn về HTXL nước thải tập trung tiếp tục xử lý. 

02 
HT XLNT tập 

trung 

 Xây dựng HT XLNT tập trung công suất 200 m3/ng.đ.  

- Nước thải sau xử lý đạt chất lượng của QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A nước thải sau xử lý được xả ra 

nguồn tiếp nhận 

03 
Biện pháp xử lý 

chất thải rắn 

- Đối với các loại rác thải có khả năng tái chế: được thu 

gom và lưu giữ riêng tại kho chứa rác để bán cho các đơn 

vị thu mua làm vật liệu tái chế. 

- Đối với các loại rác thải không có khả năng tái chế: thực 

hiện thu gom, đốt, chôn lấp hợp vệ sinh tại Dự án. 

- Bùn thải từ hệ thống XLNT: được phân định, phân loại 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

-  Bao bì đựng thức ăn gia súc… được thu gom lưu giữ 

tại khu vực riêng trong Nhà kho và bán cho đơn vị thu 

mua. 

04 

Các hạng mục     

công trình phòng 

ngừa, ứng phó sự 

cố và các công  

trình khác 

- Biện pháp phòng chống, ứng phó với sự cố của hệ thống 

xử lý nước thải, khí thải, … 

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải được thể 

hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.23 Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường 
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STT Công trình xử lý môi trường 
Thời gian dự kiến 

xây dựng, lắp đặt 

01 Xây dựng HT XLNT tập trung, 190 m3/ngày đêm 120 ngày 

02 

Xây dựng nhà chứa chất thải rắn 24m2, lưu trữ chất 

thải rắn thông thường 12m2, lưu trữ chất thải rắn nguy 

hại 12 m2 

30 ngày 

03 Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 60 ngày 

04 Hệ thống thu gom nước thải 60 ngày 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác được thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 4.24 Kế hoạch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Nguồn gây ô nhiễm 
Danh mục các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kế hoạch 

thực hiện 

Giai đoạn xây dựng 

Nước thải 

Nước thải sinh hoạt từ 

hoạt động của công nhân 

- Sử dụng bể tự hoại 03 ngăn đã được xây 

dựng hoàn thiện. 

- Thực hiện che chắn tại các bãi chứa nguyên 

vật liệu tránh bị nước mưa cuốn trôi; 

- Ưu tiên sử dụng bê tông tươi nhằm hạn chế 

nước thải phát sinh. 

 Nước mưa chảy tràn 

Nước thải xây dựng 

Chất thải rắn 

 

Chất thải rắn sinh hoạt và 

chất thải rắn xây dựng 

- CTR sinh hoạt, CTR xây dựng có thể tái sử 

dụng được thu gom, phân loại lưu trữ tại Nhà 

chứa CTR và bán cho đơn vị thu mua. 

- CTR SH không thể tái sử dụng được chôn 

lấp trong khuôn viên dự án. 

Chất thải rắn nguy hại 

giai đoạn xây dựng 

- Thay dầu mỡ xe ô tô được bố trí thực hiện tại 

các gara ngoài khu vực dự án. 

- Thu gom vào thùng có nắp đậy tại kho chứa 

CTNH, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển thu gom xử lý. 

Giai đoạn vận hành 
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Hoạt động của phương 

tiện giao thông 

- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa khu vực 

sân, đường bị xuống cấp có khả năng phát sinh 

bụi. 

- Đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe 

vận chuyển sẽ được tiến hành bảo dưỡng định 

kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các 

khí độc hại phát sinh từ các phương tiện này. 

Thực hiện 

trong suốt 

giai đoạn 

hoạt động 

của Dự án 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt xử lý bằng Bể tự hoại 

trước khi thu gom đưa về xử lý tại HTXLNT 

HTXLNT: Nước thải sinh hoạt được xử lý 

bằng hệ thống xử lý nước thải công suất 200 

m3/ngđ, đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột A – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt khi xả ra môi trường 

Được xây 

dựng trong 

giai đoạn 

xây dựng 

và vận 

hành trong 

giai đoạn 

hoạt động 

 Chất thải rắn sinh hoạt  

- CTR sinh hoạt không thể tái chế được đốt và 

chôn lấp hợp vệ sinh. 

- CTR sinh hoạt có thể tái chế, thực hiện phân 

loại chứa tại Nhà chứa CTR và bán cho đơn vị 

có nhu cầu. 

Chất thải nguy hại 

- Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Bố trí Nhà chứa chất thải, có ngăn chứa nguy 

hại (diện tích 12 m2), trang bị các thùng chứa 

có nắp đậy, mỗi thùng chứa có dán mã số chất 

thải nguy hại). Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. 

Thực hiện 

trong giai 

đoạn Hoạt 

động 

Tóm tắt dự toán kinh phí đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.25 Dự toán kinh phí thực hiện  

TT Các công trình bảo vệ môi trường 
Kinh phí thực hiện 

(1.000VNĐ) 

Trách nhiệm 

đầu tư thực hiện 

1 Hệ thống XLNT sinh hoạt 4.300.000 Chủ dự án 

2 
Kho chứa rác (CTR sinh hoạt, CTR 

thông thường, CTNH) 
10.000 Chủ dự án 

3 Thùng chứa CTR, CTNH 5.000 Chủ dự án 
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4 Trồng cây xanh 40.000 Chủ dự án 

5 Chuyển giao chất thải nguy hại  10.000 Chủ dự án 

6 
Quan trắc chất lượng môi trường 

(từng năm) 
20.000 Chủ dự án 

3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự 

báo 

3.5.1 Nhận xét về mức độ tin chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của Dự án tuân thủ theo trình tự: 

Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành 

phần của các hoạt động) gây tác động của Dự án. 

Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời 

gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về các tác động của Dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng cố môi trường một cách khả thi. 

3.5.2 Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và đánh 

giá ở trên với kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức độ tác 

động của Dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện của Dự án là thực tế. Chủ 

dự án sẽ có những cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực hiện tốt các biện 

pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo phát triển Dự án và bảo vệ môi 

trường khu vực. 

Trong quá trình lập báo cáo, Chủ dự án đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu kết hợp 

với khảo sát thực tế và các phương pháp đánh giá ĐTM. Tất cả các đánh giá tác động môi 

trường đều dựa trên cơ sở các kết quả đã được đo đạc chính xác hoặc đã qua thực nghiệm.  

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

áp dụng rộng rãi trong thực tế và phục vụ cho nhiều cơ quan nghiên cứu và quản lý môi 

trường do đó rất đáng tin cậy. 

Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh: Nhóm thực hiện lập báo cáo ĐTM đã 

tổ chức nhiều đợt khảo sát, thu thập số liệu về khu vực Dự án, các số liệu thu thập được 

truy nhật trong những năm gần đây. Do đó, phương pháp này cho kết quả định lượng chính 

xác và độ tin cậy cao. 

Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp phân 

tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm được thực hiện theo quy trình, quy phạm cho 

độ chính xác cao. 

Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng theo quy định của tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) để xác định tải lượng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các thành 

phần môi trường. Phương pháp này cho kết quả nhanh nhưng độ tin cậy chỉ ở mức khá 
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(chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện của Việt Nam). 

Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: Là phương pháp đánh giá tổng hợp các 

tác động tới môi trường trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, để trên cơ sở đó đề xuất 

các biện pháp giảm thiểu các tác động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường có tính 

khả thi. 

Nhìn chung, các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới môi trường 

của Dự án. Đây là những phương pháp được áp dụng phổ biến trong việc lập báo cáo Đánh 

giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như trong các hướng dẫn về ĐTM của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Vì vậy, mức độ tin cậy là khá cao. 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và đánh 

giá ở trên với kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức độ tác 

động của Dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện của Dự án là thực tế. Chủ 

dự án sẽ có những cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực hiện tốt các biện 

pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo phát triển Dự án và bảo vệ môi 

trường khu vực. 

Trong quá trình lập báo cáo, Chủ dự án đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu kết hợp 

với khảo sát thực tế và các phương pháp đánh giá ĐTM. Tất cả các đánh giá tác động môi 

trường đều dựa trên cơ sở các kết quả đã được đo đạc chính xác hoặc đã qua thực nghiệm.  

Các phương pháp được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

áp dụng rộng rãi trong thực tế và phục vụ cho nhiều cơ quan nghiên cứu và quản lý môi 

trường do đó rất đáng tin cậy. 

Bảng 4.26 Chi tiết độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

TT Phương pháp ĐTM 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 

Số liệu, dữ liệu được thu thập 

ngay tại địa phương triển khai dự 

án. 

2 

Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện 

trường và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

Cao 
Phương pháp + dụng cụ + nhân 

lực đáng tin cậy. 

3 

Phương pháp đánh giá nhanh theo 

hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) thiết lập 1993 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập nên chưa thật phù hợp với 

điều kiện Việt Nam. 

4 Phương pháp so sánh Trung bình Còn hạn chế về số lần phân tích. 

5 Phương pháp liệt kê Trung bình 
Mang tính chất định tính và chủ 

quan. 

6 Phương pháp điều tra, khảo sát Khá Số liệu, dữ liệu được thu thập 

ngay tại địa phương triển khai dự 
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án 

3.5.3 Nhận xét về mức độ tin cậy của kết quả đánh giá, dự báo 

Các tác động tiềm ẩn được xác định và đánh giá đối với từng giai đoạn của dự án. 

Các đánh giá với mức độ chi tiết cần thiết theo yêu cầu của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 quy định chi tiêt một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau: 

Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành 

phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 

Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

Các đánh giá về các tác động của dự án là chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy mà 

trên cơ sở các đánh giá, dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, 

phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường một cách khả thi. 

Bảng 4.27 Chi tiết độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

TT Nội dung đánh giá Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy 

A Giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

1 
Đánh giá tác động do bụi và khí 

thải từ phương tiện vận chuyển 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do số liệu 

đầy đủ về số lượt phương tiện vận chuyển. Tuy 

nhiên, việc sử dụng hệ số ô nhiễm theo tài liệu 

của WHO nên kết quả tính toán có độ sai lệch 

so với thực tế 

2 

Đánh giá tác động do bụi và khí 

thải từ hoạt động san gạt, thi 

công các hạng mục công trình 

dự án 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do áp dụng 

các hệ số, công thức tính toán từ các nguồn được 

sử dụng rộng rãi, đáng tin cậy. 

3 

Đánh giá tác động do tiếng ồn, 

rung từ các phương tiện vận tải, 

máy móc thiết bị thi công 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy khá cao 

4 

Đánh giá tác động cho chất thải 

sinh hoạt (nước thải và chất thải 

rắn) 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do lưu 

lượng/khối lượng chất thải được tính toán riêng 

cho dự án dựa trên cơ sở số liệu chủ đầu tư cung 

cấp 

B Giai đoạn vận hành 

1 
Đánh giá tác động do khí thải từ 

phương tiện vận chuyển 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy trung bình. Do 

số lượng phương tiện được đưa ra là giả thiết, 

quãng đường đi lại của xe đều là số liệu giả thiết 

3 
Đánh giá tác động do nước thải 

sinh hoạt 
Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do dựa trên 

nhu cầu thực tế, tham khảo các khu dân cư đã 
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hoạt động 

4 
Đánh giá tác động cho chất thải 

rắn, chất thải nguy hại 

Mức độ chi tiết cao, độ tin cậy cao do tham khảo 

nhiều nguồn số liệu và kết quả nghiên cứu của 

nhiều đề tài, khảo sát thực tế, có tính toán và 

đánh giá riêng cho dự án. 

5 
Đánh giá tác động do các rủi ro, 

sự cố 

Mức độ chi tiết tương đối, độ tin cậy cao do 

khảo sát thực tế, tham khảo các khu dân cư đã 

hoạt động 

Nhìn chung, trong báo cáo ĐTM đã nêu và phân tích khá đầy đủ các tác động của dự 

án đến môi trường xung quanh trong suốt quá trình triển khai thực hiện.  

Phần lớn các đánh giá đều được lượng hoá cụ thể trên cơ sở phân tích, tính toán từ 

các nguồn số liệu đáng tin cậy, do vậy đảm bảo được độ tin cậy cần thiết. 

Bên cạnh đó, Chủ dự án cũng đã tham khảo, lấy ý kiến của chính quyền địa phương 

và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, 

một số đánh giá trong báo cáo ĐTM vẫn còn định tính hoặc bán định lượng. 
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CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG 

1 Chương trình quản lý môi trường 

1.1 Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

Để quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, Chủ 

dự án giao trách nhiệm cho đơn vị thi công với nhiệm vụ như sau: 

Quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình 

như: quản lý môi trường xung quanh, quản lý chất thải, phòng ngừa sự cố môi trường và 

tổ chức thực hiện báo cáo hiện trạng môi trường trong quá trình thi công. 

Quản lý cán bộ, công nhân xây dựng, thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải, thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai đoạn thi công. 

Tiếp nhận thông tin phản hồi về vấn đề môi trường trong quá trình thi công của người 

dân, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý môi trường trong quá trình thực hiện. 

1.2 Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn hoạt động 

Để quản lý các vấn đề về môi trường, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình hoạt động của khu dân cư Chủ dự án sẽ trực tiếp tổ chức, quản lý môi trường 

trong quá trình hoạt động với các mục đích:  

Quản lý các vấn đề về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động như: Quản lý môi 

trường xung quanh, quản lý chất thải và phòng chống, ứng phó các sự cố môi trường; 

Thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình 

hoạt động của dự án; 

Xây dựng các phương án phòng chống các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá 

trình hoạt động của dự án; 

Thu thập các thông tin, giám sát mọi sự thay đổi của môi trường trong quá trình hoạt 

động; 

Tiếp nhận thông tin phản hồi về vấn đề môi trường của người dân, chính quyền địa 

phương, cơ quan quản lý môi trường địa bàn trong quá trình hoạt động;  

Báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; 

Thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng, cộng đồng địa phương xử lý kịp 

thời những sự cố môi trường. 

Các chương trình quản lý, các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 5.1 Tóm tắt chương trình quản lý môi trường của dự án 

Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện và 

hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Thi công 

xây dựng 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu, máy 

móc. 

Thi công các 

hạng mục 

công trình. 

Sinh hoạt của 

công nhân. 

Khí thải, bụi, 

tiếng ồn, 

rung; 

- Che phủ kín trong quá trình vận chuyển và 

dự trữ nguyên vật liệu. 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển, máy 

móc thiết bị được chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, 

cơ giới hoá tới mức tối đa, sử dụng các máy 

móc thi công hiện đại. 

- Giảm công suất thiết bị thi công vào giờ 

cao điểm. 

- Bố trí nơi phun nước rửa các bánh xe của 

xe vận chuyển trước khi vào khu vực Dự án. 

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo 

dưỡng các máy móc thiết bị, phương tiện 

vận chuyển. 

- Chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu vực 

Chi phí xây 

dựng  

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng  

Chủ dự 

án phối 

hợp cùng 

đơn vị thi 

công. 

Chủ dự 

án 
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dự án. 

- Thường xuyên tưới nước để giảm phát tán 

bụi trên công trường. 

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, làm 

đến đâu dứt điểm đến đó. 

- Lập kế hoạch thi công, cung cấp vật tư 

thích hợp. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ 

lao động cho công nhân. 

- Đối với các loại cây bụi, cỏ dại, thực vật 

thuỷ sinh trong quá trình phát quang, cùng 

với bùn hữu cơ trên bề mặt sẽ được vận 

chuyển tới bãi thải thông qua hợp đồng với 

đơn vị dịch vụ môi trường địa phương. 

Nước thải 

sinh hoạt 

- Chủ dự án sẻ triển khai xây nhà văn phòng 

(có nhà vệ sinh) để cán bộ quản lý có thể sử 

dụng trong quá trình thi công xây dựng và 

cả trong giai đoạn vận hành. 

- Trang bị nhà vệ sinh có hầm tự hoại tạm 

cho công nhân sử dụng. 

Chi phí xây 

dựng 

Nước mưa 

chảy tràn 

- Thực hiện che chắn tại bãi chứa nguyên 

vật liệu. 

- Thường xuyên khơi thông dòng chảy theo 

địa hình tự nhiên. 

- Quản lý các chất thải rắn xây dựng là đất 

Chi phí xây 

dựng 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng  

Chủ dự 

án phối 

hợp cùng 

đơn vị thi 

công. 

Chủ dự 

án 
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đá, nguyên vật liệu rơi vãi, chất thải rắn sinh 

hoạt, nước thải,... góp phần hạn chế ô nhiễm 

do nước mưa chảy tràn. 

- Bố trí khu vực tập kết nguyên vật liệu xây 

dựng không nằm gần hệ thống thoát nước, 

để tránh khả năng nước mưa chảy tràn cuốn 

trôi các vật liệu.  

- Nơi tập kết vật liệu phải cao ráo, dọn dẹp 

vệ sinh mặt bằng, tránh rơi vãi các vật dụng 

(đinh vụn, que hàn…). 

- Bố trí mái che bao trùm toàn bộ khu vực 

có khả năng rơi vãi nguyên, nhiên liệu; 

- Tạo các rãnh thoát nước xung quanh khu 

đất để thu gom nước mưa. 

Thi công 

xây dựng 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu, máy 

móc. 

Thi công các 

hạng mục 

công trình. 

Sinh hoạt của 

công nhân. 

CTR: chất 

thải xây 

dựng, chất 

thải sinh hoạt 

của công 

nhân; 

Thực hiện thu gom và phân loại: 

- CTR có thể tái chế, tái sử dụng được thu 

gom và bán. 

- CTR không thể tái chế, tái sử dụng được 

thu gom, chôn lấp trong khuôn viên Dự án. 

- Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá 

trình xây dựng sẽ được thu gom, xử lý theo 

đúng quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-

BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng 

“Quy định về quản lý chất thải rắn xây 

dựng”. 

- Yêu cầu các công nhân không xả rác bừa 

Chi phí xây 

dựng 

Trong 

suốt thời 

gian thi 

công xây 

dựng  

Chủ dự 

án phối 

hợp cùng 

đơn vị thi 

công. 

Chủ dự 

án 
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bãi sau các bữa ăn. 

- Bố trí nhân viên dọn dẹp vệ sinh hằng ngày 

CTNH: giẻ 

lau dính dầu 

mỡ, que hàn, 

chất thải từ 

sơn, … 

Việc sửa chữa, thay dầu mỡ phương tiện, 

máy móc được thực hiện tại các cơ sở ngoài 

khu vực dự án. 

Thu gom vào các thùng chứa CTNH có nắp 

đậy và hợp đồng với đơn vị có chức năng 

vận chuyển, xử lý. 

Chi phí xây 

dựng 

Vận hành 

của dự án 

Vận hành hệ 

thống XLNT 

Khí thải, bụi 

và mùi hôi từ 

trạm XLNT 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực khu 

xử lý chất thải, nước thải 

- Bê tông hoá đường giao thông nội bộ, 

thường xuyên kiểm tra sửa chữa. 

- Thường xuyên vệ sinh, tưới nước tuyến 

đường nội bộ để giảm bụi. 

 

Trong 

thời gian 

thi công 

xây 

dựng  

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 

 

Trong 

suốt thời 

gian 

hoạt 

động của 

dự án 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 

 
Nước thải 

sinh hoạt 

- Thiết kế xây dựng hệ thống thu gom nước 

thải đạt chuẩn với độ dốc đảm bảo không ứ 

đọng nước thải. 

- Thực hiện vệ sinh nạo vét cống ngầm hố 

ga định kỳ. 

 - Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ 

thống XLNT công suất 200 m3/ngày.đêm, 

nằm ở vị trí cuối công trình, để xử lý nước 

thải phát sinh đảm bảo nguồn thải đạt Cột A 

Quy chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 
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hoạt trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công 

nhân. 

Vận hành 

của dự án 

Hoạt động 

sinh hoạt của 

cư dân 

Chất thải rắn 

- Đối với khu vực công cộng: 

   + Tuyến dân cư Chủ đầu tư sẽ đặt các 

thùng rác composit bố trí phân bố đều trong 

tuyến dân cư, mỗi dãy nền bố trí 03 thùng 

chứa rác loại 120 lít để đơn vị thu gom rác 

thuận tiện trong thu gom chuyển đi xử lý 

- Đối với các hộ gia đình: 

   + Các hộ gia đình và các đối tượng khác 

trong khu vực đều phải thực hiện thu gom, 

phân loại rác thải sinh hoạt, sau mỗi ngày 

chuyển ra các thùng rác đã được chủ đầu tư 

bố trí ở các tuyến đường nội bộ hoặc chuyển 

trực tiếp cho đơn vị thu gom trên tuyến 

đường và đóng góp các khoản phí dịch vụ 

với đơn vị thu gom rác thải trong khu vực 

thu gom hằng ngày và vận chuyển về khu 

vực xử lý rác thải của huyện để xử lý. 

 

 Trong 

suốt thời 

gian 

hoạt 

động của 

dự án 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 

 

Chất thải 

nguy hại 

 - Chủ sự án sẽ bố trí một khu lưu giữ tạm 

thời chất thải nguy hại (cạnh công trình xử 

lý nước thải, có mái che, bố trí cụm 03 thùng 

chứa rác loại 120 lít, có dán nhãn chất thải 

nguy hại để lưu giữ tạm thời chất thải rắn 

nguy hại, chất thải lỏng nguy hại và chất thải 
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nguy hại khác, có rào chắn xung quanh có 

khoá để bảo quản và có cửa nhỏ để người 

dân bỏ rác vào.  

 - Khi có phát sinh chất thải nguy hại, các hộ 

dân tự đem rác đến nơi lưu giữ và bỏ đúng 

vào thùng quy định, định kỳ (01 tháng/lần) 

đơn vị thu gom chất thải nguy hại trên địa 

bàn tỉnh đến mở khoá khu lưu giữ tạm thời 

và thu gom, chuyển đi xử lý… 

 - Thu gom, lưu chứa tại kho chứa CTNH và 

hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý 

theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Nước mưa 

chảy tràn 

- Từ mái nhà sẽ được thu gom bằng các sê 

nô trên mái, dẫn xuống đất bằng các ống 

nhựa PVC  

- Xung quanh các khối nhà bố trí các mương 

hở, hố ga, cống thoát nước xung quanh để 

thu gom và đấu nối vào hệ thống mương hở, 

hào xung quanh khu đất thoát ra nguồn tiếp 

nhận. 
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Tiếng ồn 

Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết 

bị có độ ồn cao làm ảnh hưởng đến môi 

trường sống của khu vực. 

- Các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ được quản 

lý chặt chẽ về thời gian khai thác nhất là ban 

đêm.  

- Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào 

ảnh hưởng đến an ninh của khu vực. 

Hợp đồng thu 

gom 

Thùng chứa 

CTNH 

 

Vận hành 

của dự án 

Các sự cố môi 

trường   

Sự cố cháy 

nổ, tai nạn lao 

động 

- Xây dựng, phổ biến và thực hiện nghiêm 

nội quy về an toàn lao động. 

- Xây dựng hệ thống PCCC, chống sét, hệ 

thống điện theo đúng thiết kế được phê 

duyệt. 

- Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn 

của hệ thống điện, các thiết bị điện. 

- Trang bị và sử dụng đồ bảo hộ lao động 

đúng quy định. 

- Thường xuyên theo dõi đồng hồ áp suất để 

đảm bảo khí gas trong hầm ở mức an toàn, 

tránh khả năng nổ hầm. 

 

Trong 

suốt thời 

gian 

hoạt 

động của 

dự án 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 
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Vận hành 

của dự án 

Các sự cố môi 

trường   

Sự cố sạt lở 

các hồ chứa 

nước thải  

- Kết cấu của toàn bộ các hồ chứa, XLNT 

đều là BTCT hạn chế tối đa khả năng sạt lở, 

vỡ và tràn hồ. 

 

Hồ sự cố: 

kinh phí thực 

hiện HT 

XLNT 

Trong 

suốt thời 

gian 

hoạt 

động của 

dự án  

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 
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2 Chương trình giám sát môi trường của chủ dự án 

2.1 Giai đoạn xây dựng 

2.1.1 Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện trong cả giai đoạn xây dựng và giai 

đoạn vận hành.  

Đánh giá tác động môi trường giai đoạn chuẩn bị dự án; 

Xây dựng các công trình xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn. Kết hợp với các 

đơn vị thi công quản lý chất lượng, tiến độ thực hiện các công trình bảo vệ môi trường; 

Thực hiện các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, thi 

công và trong quá trình hoạt động của dự án như việc thu gom chất thải rắn để xử lý, thu 

dọn các vật liệu khác phát sinh tại công trường; 

Giám sát tiến độ thi công và chất lượng các công trình xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường cũng như xây dựng hệ thống XLNT, chất thải…; 

Giám sát và buộc các chủ phương tiện thi công phải thực hiện theo đúng các phương 

án giảm thiểu bụi, tiếng ồn, an toàn lao động… đã đề ra trong báo cáo; 

Quản lý và thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trong dự án, giảm thiểu 

các tác động tiêu cực khác ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; 

Lập kế hoạch và triển khai công tác quan trắc chất lượng môi trường dự án; 

Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường địa phương, các đơn vị chuyên môn 

tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong giai đoạn thi công xây dựng và trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

2.1.2 Chương trình giám sát môi trường 

2.1.2.1 Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Giám sát chất thải rắn 

Tần suất giám sát: thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải. 

Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

xây dựng, chất thải rắn thông thường khác và chất thải nguy hại.  

Thông số giám sát: tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải. 

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây 

dựng “Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng”. 

Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

b. Giám sát môi trường không khí xung quanh 
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Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong suốt thời gian triển khai xây dựng. 

 Vị trí giám sát: 02 điểm (Tại vị trí chịu tác động bởi hoạt động xây dựng của Dự án, 

giáp ranh dự án về cuối hướng gió). 

Thông số giám sát: Tiếng ồn, Bụi tổng số, CO, SO2, NO2. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.  

c. Giám sát khác 

Tần suất giám sát: Thường xuyên trong giai đoạn xây dựng Dự án. 

Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án. 

Nội dung giám sát: Công tác PCCC, an toàn điện, an toàn và vệ sinh lao động, nguy 

cơ sụt lún, sạt lở, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường có thể xảy ra. 

Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an toàn 

và vệ sinh lao động, an toàn điện và các quy định khác có liên quan. 

2.1.2.2 Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 

thải của Dự án 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất 
thải của Dự án phải tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường” và theo Giấy phép môi trường của Dự án.

a. Đối với công trình xử lý nước thải

  Lập kế hoạch, lấy mẫu tổ hợp, đánh giá hiệu quả trong từng công đoạn xử lý và cả 
công trình xử lý (Trường hợp cần thiết, có thể lấy thêm một số mẫu đơn đối với nước thải). 
Mẫu tổ hợp, mẫu đơn và tần suất quan trắc nước thải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 
Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường

  Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công  trình xử lý nước 
thải: Ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.

  Tần suất quan trắc nước thải: 15 ngày/lần (Đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu 
vào và đầu ra của công trình xử lý nước thải)

  Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng 
chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3

-) (tính theo N), 
Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4

3-) (tính theo P), 
Tổng Coliforms

  Kết quả phân tích được dùng để đánh giá hiệu suất xử lý đối với từng công đoạn xử 
lý nước thải.

  Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử chất 
thải: Ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước 
thải.

  Tần suất quan trắc nước thải: ít nhất 01 ngày/lần. Đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn 
đối với 01 mẫu nước thải đầu vào (Tại Hố thu gom) và ít nhất 03 mẫu đơn nước thải đầu
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ra (Bể khử trùng trước khi xả vào nguồn tiếp nhận) trong 07 ngày liên tiếp của công trình 

xử lý nước thải. 

Thông số giám sát nước thải: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) 

(tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) 

(tính theo P), Tổng Coliforms 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước thải sinh hoạt. 

2.2 Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành Dự án 

2.2.1 Giám sát chất lượng nước thải 

Thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định tại khoản 3 Điều 97 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP và theo Giấy phép môi trường. 

* Giám sát đối với nước thải trước khi xử lý (Đầu vào hệ thống xử lý nước thải) 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 01 điểm (Tại hố thu, trước khi chuyển nước thải Hệ thống xử lý nước 

thải). 

Thông số: Theo dõi lưu lượng, nhiệt độ, … 

* Giám sát đối với nước thải sau khi xử lý (Đầu ra của Hệ thống xử lý nước thải) 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

Vị trí giám sát: 01 điểm (Hồ chứa nước thải). 

 Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, BOD5 (200C), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), 

Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3
-) (tính 

theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO4
3-) (tính 

theo P), Tổng Coliforms 

Quy chuẩn so sánh:  

QCVN 14:2008/BTNMT (Cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt. 

2.2.2 Giám sát không khí xung quanh 

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (Khi lò đốt hoạt động). 

Vị trí giám sát: Tại 04 điểm (trong khu vực của dự án). 

Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, tổng bụi lơ lửng (TSP), 

NO2, SO2, CO. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

Giám sát chất thải rắn 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao cho đơn vị thu gom, xử lý. 

Vị trí giám sát: khu vực lưu chứa tạm thời chất thải rắn thông thường. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp 

Địa điểm: thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Trang 182  

Nội dung giám sát: tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải 

công nghiệp thông thường. 

Thông số giám sát: tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải (Theo nội dung, yêu cầu kỹ thuật đã 

cam kết). 

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

2.2.3 Giám sát chất thải nguy hại 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký theo dõi) và khi chuyển 

giao chất thải cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý; 

Vị trí giám sát: Nhà lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại; khu vực tiêu hủy lợn chết 

do dịch bệnh; 

Nội dung giám sát: Tình hình phát sinh, quản lý chất thải nguy hại; 

Thông số giám sát: Tổng khối lượng, thành phần chất thải, số lượng; biện pháp thu 

gom, xử lý hoặc tổ chức/cá nhân tiếp nhận chất thải; 

Việc quản lý chất thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Lập Sổ nhật ký theo dõi và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường 

theo quy định. 

Giám sát chất lượng nước dưới đất 

Tần suất giám sát: 6 tháng/lần; 

Vị trí giám sát: 01 điểm (Giếng khoan tại khu vực dự án); 

Thông số giám sát: pH, TDS, Độ cứng tổng số, NH4
+ (NH4

+ tính theo N), NO3
- (NO3

- 

tính theo N), Fe, Cl-, SO4
2-, Coliform, As, Chỉ số Pecmanganat; 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dưới đất. 

Giám sát sự cố môi trường và các giám sát khác 

Tần suất giám sát: Thường xuyên (Cập nhật vào Sổ nhật ký để theo dõi); 

Vị trí giám sát: Toàn bộ khu vực dự án; 

Nội dung giám sát: Nguy cơ hư hỏng, tắc nghẽn hệ thống thu gom nước mưa và thoát 

nước mưa, hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải tập trung; sự cố 

sụt lún, tiêu thoát nước và các sự cố môi trường khác có thể xảy ra; công tác PCCC; an 

toàn điện; an toàn và vệ sinh lao động; 

Tuân thủ theo các quy chuẩn, quy định pháp luật về thu gom và xử lý nước thải, 

phòng cháy chữa cháy, an toàn và vệ sinh lao động, an toàn điện, quản lý bảo vệ rừng bền 
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vững và các quy định khác liên quan. 

3 Dự kiến kinh phí thực hiện bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động 

Bảng 5.2 Kinh phí bảo vệ môi trường của dự án 

TT Hạng mục 
Kinh phí 

(đồng/năm) 

1 Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng HTXLNT 100.000.000 

2 Kinh phí thuê đơn vị thực hiện việc quan trắc môi trường 60.000.000 

3 Kinh phí thuê đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 50.000.000 

4 
Lương nhân viên phụ trách môi trường trực tiếp vận hành hệ 

thống xử lý nước thải gồm 1 người 
100.000.000 

Tổng cộng 310.000.000 
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CHƯƠNG 6 KẾT QUẢ THAM VẤN 

1 Tham vấn cộng đồng 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/20022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Ban quản lý dự án và 

Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp đã thực hiện chương trình tham vấn cộng đồng cho 

báo cáo ĐTM của dự án, tóm tắt quá trình tham vấn cộng đồng được trình bày dưới đây: 

1.1 Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

1.1.1 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Căn cứ Khoản 4, Điều 33, Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a, Khoản 3, Điều 

26, Nghị định 08/2022/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp đã gửi đến Trang thông tin điện 

tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông Công văn số …………. ngày 

……/…/2023 kèm theo đĩa CD chứa toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án để tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử của Quý sở. 

1.1.2 Tham vấn bằng tổ chức họp, lấy ý kiến 

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp phối hợp với UBND xã 

Kiến Thành và Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng và Môi trường B.D.T tổ chức họp tham 

vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

Nhận được công văn và thông tin từ chủ dự án, UBND đã phối hợp cùng chủ dự án 

thông báo với các cộng đồng dân cư xung quanh khu vực tham gia cuộc họp tham vấn cộng 

đồng cho dự án “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp”, tại Thôn7, xã 

Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông. 

Cuộc họp được tiến hành vào ngày 07/11/2023 tại Hội trường thôn 7 dưới sự chỉ đạo 

của đại diện UBND xã Kiến Thành cùng với đại dự án, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH 

Xây dựng Hạ tầng và Môi trường B.D.T, thành phần cuộc họp gồm có:  

a. Đại diện Uỷ ban nhân dân xã Kiến Thành  

Ông: Nguyễn Đình Thạo   Chức vụ: Chủ tịch  

Ông: Mai Đức Cẩn    Chức vụ: Trưởng thôn 7  

Ông: ..............................             Chức vụ: .............................. 

b. Đại diện Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã Kiến Thành  

Ông: Nguyễn Văn Thỏa   Chức vụ: Chủ tịch  

Ông: ..............................   Chức vụ: .............................. 

c. Đại diện chủ dự án: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp 

Ông: Nguyễn Văn Thế Anh   Chức vụ: Phó giám đốc 

Ông: ..............................             Chức vụ: Thư ký  

d. Đại diện đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: Công ty TNHH 

Xây dựng Hạ tầng và Môi trường B.D.T. 

Ông: Bùi Duy Tiến    Chức vụ: Quản lý  
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Ông: Trần Anh Dũng    Chức vụ: Nhân viên 

Ống: Trịnh Công Thế                                  Chức vụ: Nhân viên 

Thành phần tham dự cuộc họp đính kèm phụ lục. 

1.1.3 Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Ngày 20/10/2023 Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp gửi công 

văn số 329/CV-QLDA&PTQĐ đến UBND xã Kiến Thành về việc tổ chức tham vấn lấy ý 

kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu tái định cư thôn 7, xã Kiến 

Thành, huyện Đắk R’Lấp”, tại Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk Nông. 

Ngày 03/11/2023 UBND xã Kiến Thành gửi giấy mời số 128/GM-UBND về Tổ chức 

tham vấn lấy ý kiến báo cáo đánh tác động môi trường của “Khu tái định cư thôn 7, xã 

Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp”, tại Thôn7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk 

Nông. 

1.2 Kết quả tham vấn cộng đồng 

Qua công tác tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến của cộng đồng dân cư 

xung quanh khu vực dự án và tham vấn bằng văn bản gửi UBND và UBMTTQ huyện Đắk 

R’Lấp. Dự án tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng trong bảng sau: 

 

Bảng 6.1 Bảng kết quả tham vấn cộng đồng 

STT Ý kiến đóng góp 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến 

1 Đề nghị Chủ đầu tư và Đơn vị 

thi công phải thực hiện đầy 

đủ các biện pháp bảo vệ môi 

trường đã nêu trong Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

và các ý kiến đã trình bày 

trong cuộc họp 

Chủ đầu tư xin tiếp 

thu ý kiến 

UBND xã Kiến 

Thành 

2 Phải có bản cam kết đền bù và 

khắc phục ô nhiễm môi 

trường trong trường hợp xả ra 

các sự cố, rủi ro môi trường 

từ việc triển khai dự án 

Chủ đầu tư xin tiếp 

thu ý kiến 

UBND xã Kiến 

Thành 

3 Đề nghị chủ đầu tư phải thực 

hiện đúng luật bảo vệ môi 

trường và cam kết khắc phục 

ô nhiễm môi trường trong 

Chủ đầu tư xin tiếp 

thu ý kiến 

Cán bộ địa chính 
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trường hợp xảy ra sự cố khi 

thực hiện dự án 

4 Trong quá trình thi công dự 

án đề nghị Chủ đầu tư và đơn 

vị thi công phải đảm bảo vệ 

sinh môi trường nhất là bụi 

đất vào mùa khô khi xe cơ 

giới thi công 

Chủ đầu tư xin tiếp 

thu ý kiến 

UBND xã Kiến 

Thành 

II Tham vấn bằng văn bản  

    

    

    

    

    

 

2 Tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chuyên môn 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 26, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Ban quản lý dự 

án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’Lấp đã gửi hồ sơ ĐTM để xin ý kiến chuyên gia lĩnh 

vực môi trường như sau: 

-Gửi hồ sơ ĐTM ngày ……/…/ 2023 đến ông/bà. 

- Gửi hồ sơ ĐTM ngày ……/…/ 2023 đến ông/bà. 

Sau một thời gian tham vấn, chủ dự án đã nhận được ý kiến tham vấn của các 

chuyên gia như sau:  

STT Ý kiến đóng góp 

Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

 

Chuyên gia 

1    
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CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1 Kết luận 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố 

môi trường đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu, khắc phục các sự cố môi trường, 

các tác động liên quan đến kinh tế - xã hội… khu vực dự án và vùng lân cận. Chủ dự án 

rút ra một số kết luận như sau: 

Nhận định và đánh giá các tác động môi trường của đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo ĐTM đã thực hiện đúng các nội dung theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. Về cơ bản, Báo cáo đã liệt kê, định lượng được hầu hết các 

nguồn thải và đề ra được biện pháp giảm thiểu xử lý khả thi, đảm bảo xử lý các nguồn thải   

đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá tương đối đầy đủ các tác động đến môi trường tự 

nhiên, tác động đến kinh tế - xã hội, các sự cố môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi 

công xây dựng dự án, giai đoạn hoạt động của dự án. 

Mức độ, quy mô của các tác động đã xác định 

Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá đầy đủ về mức độ và quy mô các tác động liên 

quan đến chất thải và không liên quan đến chất thải, các sự cố môi trường có thể xảy ra 

trong các giai đoạn của dự án. 

Tuy vậy, báo cáo nhằm mục đích dự báo các tác động không trực quan có thể xảy ra 

nên phần nào sẽ không thể dự tính hết được tất các các tác động, sự cố có thể xảy ra trong 

các giai đoạn của dự án. Do đó trong quá trình thực hiện Chủ dự án sẽ linh hoạt để ứng 

phó, có các biện pháp đề phòng, giảm thiểu các tác động một cách phù hợp trong quá trình 

thi công hay vận hành của dự án. 

Mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng chống, ứng 

phó các sự cố, rủi ro môi trường 

Trên cơ sở dự báo các tác động, các sự cố có thể xảy ra, báo cáo đã đưa ra các biện 

pháp giảm thiểu các tác động liên quan đến chất thải, không liên quan đến chất thải và các 

biện pháp đề phòng, giảm thiểu hay ứng phó với các sự cố môi trường tương đối thực tế, 

hiệu quả và dễ thực hiện. 

Các nguồn phát sinh chất thải: 

Giai đoạn thi công xây dựng Dự án làm phát sinh ra các nguồn chất thải như: Nước 

thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, CTR, bụi và các khí thải. Đây là đặc trưng của các dự 

án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, các tác động này đều mang tính ngắn hạn, sẽ 

chấm dứt khi kết thúc quá trình thi công. 

Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động: Quá trình hoạt động sinh hoạt của người dân trong 

khu vực sẽ làm phát sinh các nguồn tác động chính là nước thải, CTR sinh hoạt.  

Các nguồn không liên quan đến chất thải:  

Các sự cố môi trường có thể xảy ra như cháy nổ, gián đoạn hoạt động của hệ thống 

XLNT, …  
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Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng như quy mô tác động do 

các hoạt động của dự án đến môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất và 

môi trường sinh thái, ... Trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá về 

nguy cơ xảy ra các sự cố. 

Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, 

báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, 

ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động 

áp dụng.  

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các giải pháp xử lý 

theo công nghệ, Chủ dự án cũng sẽ tiến hành kết hợp với công tác quản lý, giám sát môi 

trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM. 

Khi áp dụng các phương pháp khống chế này, Chủ dự án đảm bảo cải tạo cảnh quan 

theo hướng tích cực, giảm được các tải lượng ô nhiễm môi trường, phù hợp với các Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn quốc gia về môi trường. 

Các tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội nói trên, sẽ được Chủ đầu tư 

quan tâm đầu tư kinh phí và thực hiện nghiêm túc các phương án khống chế ô nhiễm, khắc 

phục sự cố môi trường như trong báo cáo đã nêu. 

2 Kiến nghị 

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của dự án, các tác động 

đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu và 

khống chế ô nhiễm môi trường. Chủ dự án có một số kiến nghị như sau: 

Chủ dự án kiến nghị Chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý phối hợp, giúp đỡ 

Chủ dự án, đơn vị thi công trong việc thực hiện thi công xây dựng, cũng như việc thực hiện 

các giải pháp bảo vệ môi trường mà báo cáo đã đưa ra. 

Chủ dự án kính mong các cấp, ban ngành có thẩm quyền hỗ trợ và tạo điều kiện để 

dự án có thể được tiến hành thực hiện một cách thuận lợi nhất. 

Mong chính quyền địa phương hỗ trợ về công tác pháp lý, an ninh, trật tự tại khu vực 

dự án. 

Mong các cấp có thẩm quyền xét duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường để dự án sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý triển khai các bước tiếp theo. 

3 Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường hay phòng chống 

và ứng phó các sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận hành dự án, Chủ 

đầu tư xin cam kết: 

Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 

trường và tuân thủ các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên quan như đã cam 

kết trong báo cáo; 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp như đã cam kết với cộng đồng địa phương khu 

vực dự án như đã cam kết trong báo cáo ĐTM. Bên cạnh đó Chủ đầu tư tuân thủ các quy 

định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án bao gồm: 

❖ Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện trong 
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giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng: 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung phát 

sinh trong quá trình thi công xây dựng; 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa, nước thải 

trong quá trình thi công xây dựng dự án; 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu gom, quản lý CTR, CTNH phát sinh trong 

quá trình thi công; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải, thực 

hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu trong báo cáo ĐTM, tuân thủ các quy định 

chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong quá trình thi công; 

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố môi trường và giảm thiểu ô 

nhiễm đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi 

trường, khống chế phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn chuẩn bị 

và thi công xây dựng dự án. 

❖ Cam kết trong giai đoạn hoạt động của dự án: 

Chủ dự án cam kết chỉ vận hành thương mại khi có giấy phép môi trường; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong quá trình hoạt 

động của dự án; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải phát sinh trong quá trình 

hoạt động; 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do CTR, CTNH phát sinh trong quá 

trình hoạt động; 

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo sức khoẻ, vệ sinh an toàn lao động cho 

cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án; 

Chủ Dự án cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong 

quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại 

đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong 

khu vực.  

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề phòng, giảm thiểu các sự cố môi trường trong 

quá trình hoạt động của dự án; 

Ngoài ra, trong giai đoạn hoạt động Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương, các đơn vị có chức năng sẵn sàng thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động, 

các sự cố tiềm ẩn khác trong quá trình hoạt động của dự án. 

❖ Cam kết tuân thủ các Quy chuẩn môi trường trong các giai đoạn thực hiện: 

Chủ dự án cam kết trong các giai đoạn thực hiện dự án tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về môi trường: 

Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 

10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 

nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới 
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đất; 

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; 

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

❖ Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án: 

Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy 

ra các sự cố, rủi ro môi trường trong các giai đoạn của dự án. 

Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC I: CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

  











CONG H6A XA. HO CHID NGHIA MT NAM 

HUY$N DAK 'LAP 	 Dec lOp — Tty do — IE4nh phflic 

Dak 	ngay 	thong 	nail? 2027 

QUYET DINH 
, Ye viec phe duyet 

DO' an: Quy ho?.ch chi tiet t-S,  le 1/500 Khu tai clink cu. xfi Keen Thanh, 
huyen Pak RTAp 

STN BAN NHAN DAN UYI:N DAK IR' LAP 

Can cti• Ludt To chart chinh quyen dia phtrang ngay 19 thong 6 Wain 2015; 
Luat Sira doi, bó sung mot so dieu cna Luat To cht:rc Chinh phi va Luat TO clurc-
chinh quyen dia phtrong ngay 22 thong 11 nam 2019; 

Can car Luat Xely citing so 50/2014/QH13 ngay 18 !hang 6 nam 2014; Luat s 
62/2020/QH14 ngay 17 thong 6 nam 2020 ye sna 	bo sung mot s

, 
 clieu cna Luat 

)(ay citing,. 
Can car Nghi Binh so 44/2015/ND-CP ngay 06/5/2015 cna Chinh phn ve quy 

dinh chi tiet mot so not dung ye quy hogch xay citing; Nghi dinh so 72/2019/ND-CP 
ngay 30/8/2019 cna Chinh Phi ye viec sna dal, bo sung mot so dieu cna Nghi dinh so 
37/2010/ND-CP ngay 07 timing 4 nam 2010 ve lap, thorn dinh, phe duyet va quail I); 
quy hogch do 

so 
va nghi dinh so 44/2015/ND-CP ngay 06 thong 5 nam 2015 quy dinh 

chi tiet mot so nOi dung ye quy hogch thy citing; 
Can car Thong ttr 12/2016/TT-BXD ngay 29/12/2016 cna BO Xay dung quy dinh 

ye ho so' dia nhiem vu va do On quy hogch xay dung piing, quy hogch do thi va quy 

hogch khu ch&c Wing dac this; 
Can cir Thong ttr so 02/2017/TT-BXD ngay 01/3/2017 cna BO Xay citing ve viec 

Hwang dan ye quy hogch xay dung nong than; 
Can cfi. Thong ttr so 22/2019/TT-BXD ngay 31/12/2019 ctia BO Xay dung ve 

viec Ban hanh Quy chuan ky thuat Quac gia ye Quy hogch xay dung; 
Can dr Van ban so 191/SXD-HT&QLN ngay 03/02/2021 cna Xay dying tinh 

Dak Nang ye viec thong nil& vi tri quy hogch xay dung cdc khu tai dinh ctr thendia 
ban huyen Di& R 	giai down 2021-2030; 

, Can car Nghi guy& so 96/NQ-HDND ngay 23/12/2021 cna HDND huyen Dak
Riap ye viec thong qua Do an: Quy hogch chi tiet 0) le 1/500 Khu tai dinh ctr xa Kien 
Thanh, huyen Dak 

, Can carQuyit dinh s 2293/QD-UBND ngay 29/7/2021 cna UBND huyen Dirk 
R'lap ye viec Ve viec phe duyet nhiem vu, du toan khao sat dia hinh va nhiem vu, dtr 
toan lap quy hogch DO an: Quy hogch chi tiet 0) le 1/500 Khu tai dinh ctr xi-7 Kien 

Thanh, huyen Dak R'lcip; 

BAN NHAN DAN 

SO: --'t..: - /QD-UBND 



Can C7:1" Van ban so 437/L1BND-KTHT, ngay 20 thong 4 Warn 2021 czic.,  UBAID 
huyen Dak R'lap ye viec giao nhienz vu th?c hien quy hoach xay dung cac khzt tat 
clinh cu• tren dia ban huyen Dak R'lap giai down 2021-2030; 

Can cit. Van ban so 2063/SXD-QHKT&PTDT ngay 26 Mang 10 earn 2021 cUa 
So.  XO).,  clung ve viec y kien ye car do an quy hoach chi tiet ty Pe 1/500 cac khu tai dinh 
crr tren cifa ban huyen Dak R'lap; 

Can cti• qua than dinh soj /KQTD-KTHT ngay.2" / 	/2022 ciia Phong 
Kinh to va Hg tang ye viec Main clinh do 	Quy hoach chi tiet ty le' 1/500 Khu tat 
dinh cu. xa Kien Thanh, huyen Dak R'lap; 

Xet to trinh so 	/TTr-KTHT ngay A / /2022 clia Phong Kinh to va Hg 

tang huyen Dak 	ye viec phe duyet do an: Quy hooch chi get t-) le 2/500 Khzt tat 

dinh cu. xa Kien Thanh, huyen Dak 

QUYET DI NH: 

Ditu 1. Phe duyet D6 an: Quy hoach chi tiet tS,  le 1/500 Khu tai dinh cu xa 

Kien Thanh, huyen Dak R'lap, voi cac not dung nhu sau: 

- Ten coo an: Quy hoach chi tiet tS,  le 1/500 Khu tai dinh cu xa Kien Thanh, 

huyen Dak R' lap. 
- Chu dau tu: Phong Kinh to va Ha tang huyen Dal R'lap. 

- Dan vi to van lap d an quy hoach: Cong ty TNHH xay dung Ng9c Viet. 

1. I/ tri, ph4m vi ranh gialt, quy ma l'Op quy ho#ch: 

1.1. Vi tri, pham vi ranh 

- Khu vgc quy hoach nam tai them 7, xa Kien Thanh, ranh gio i lap quy hoach 
nhu sau: 

+ Phia Bac: Giap chat nong nghiep. 
+ Phia Nam: Giap khu dan cu va (tat nong nghiep. 

+ Phia [Yong: Giap duang giao thong. 

+ Phia Tay: Giap dat nong nghiep. 
1.2. Quy mo lap quy hoach: 

- Dien tich quy hoach: 14,61 ha. 
- Quy mo dan so: Khoang 1.800 nguoi. 

2. Tinh chAt va muc tieu 	do an: 

2.1. Tinh chat: 
Day la khu dan cu hinh thanh mdi, dap dng nhu cau c cho cac 110 dan du dieu 

kien bO tri tai dinh cu lien quan den tong tac thu hoi, giai phOng mat bang de thvc 
hien dg an Khai tilde mo Bauxit Nhan Ca. 

2.2. IVIvc tieu: 

2 



- th6 hoa dinh huong phat triL khOng gian lchu vgc lap quy hoach. 

- Lam ca phap ly de lap du an d'au to va quanlY.  xay dung theo quy hoach. 

- Xay dung khu dan cu voi,N th6ng co sei ha tang xa 

	

	1.1 va " th6ng ha tang 
ky thuat gong b0, giai guyet nhu cau tai dinh cu cho cac ho dan tren dia ban. 

- Khai thac va. sir dung hgp ly tai nguyen thien nhien, sir dung tiet kiem va hieu 

qua guy chat tren dia ban xa Ki6n Thanh. 
3. guy hog.ch sfr dung dAt va phan khu chfrc nang: 

• • 14.61 ha. 
1. wig ulyii 10,11 %.1cal, lulu. 	, nrse.,  ..,t,...&...,.... ---. ____ 	_ 

Loai dAt KST hic,,u 
Di0 ash 

(n12) 
Till 
(%) 

DAt a' 81560.27 55.81 
I  
1  D& & cai tao chinh trang HT 9476.10 6.48 

1.1  Dat a cai tao chinh trang HT-01 4452.99 3.05 

1.2  Det a  cai tao chinh trang HT-02 3106.59 2.13 

1.3  Data cai tao chinh trang HT-03 1916.52 1.31 

2  Dat a DO 72084.17 49.33 

2.1  Data DO-01 8346.89 5.71 

2.2  Dat a DO-02 7325.00 5.01 

2.3  Data DO-03 7500.00 5.13 

2.4  Dcit a DO-04 10622.48 7.27 

2.5  Dat & DO-05 6960.00 4.76 

2.6  Dat 0 DO-06 8933.06 6.11 

2.7  Data DO-07 5961.47 4.08 

2.8  Data DO-08 4715.69 3.23 

2.9  DZit a DO-09 8082.69 5.53 

2.10  Data DO-10 3636.89 2.49  

II  Bat thy in Bo Xit BX 1691.75 1.16 

1  D'At cliy an Bo Xit BX-01 106.53 0.07 

2  Dal dg an Bo XII BX-02 1585.22 1.08 

III  Bat cong trinh cong Ong- Bich vu cap xi CC 9312.00 6.37 

IV  Dat cay xanh CX 5952.22 4.07 

1  Dat cay xanh CX-01 5536.22 3.79 

2  Dat cay xanh CX-02 416.00 0.28 

V  Oat ha tang liF thuat - Taluy 5697.05 3.90 

1  DAt ha tang ky thuat 2423.90 1.66 

2  D'& Taluy TL 3273.15 2.24 

2.1  Dat Taluy TL-01 1595.11 1.09 

2.2 Dart Taluy TL-02 1678.04 1.15 
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VI  Er At giao thong 43609.62 29.84 
TONG 146131.16 100.00 

3.1. Dat 6.: 
- Cac lo data cai tap chinh trang c6 ki hieu: HT-01, FIT-02, HT-03; vai tang 

dien tich 9476.10m2. 
- Cac lo data c6 ki hieu: DO-01; DO-02; .....; DO-10; vai tong dien tich 

72084.17m2. 
- Kien true: Si.x Ong cac loai hinh nha wren thiet Ice hien dai 

\fa vat lieu. Cac,  nha phai c6 giai phap gieng tred thong gi6 va chieu 
khoa'_ng xanh bo tri xung quanh nha. Kich thuerc lo dat dien hinh 8x2 

- Khoang 	DOi vai cac dtrOng trong khu quy hoach: Chi 
vao 3m vai chi giOi dung do. 

- Mat da xay Ong tai da: < 70% 

- Tang cao: tir 1-3 tang. 
- He so sir Ong dat: 0.7-2.1 
3.2. Dat O an BO Xit 
Cac to dat c6 ki hieu: BX-01, BX-02; vai tang dien tich 1691.75m2 

3.3. Dat cong Ong: 
Lo dat c6 ki hieu: CC vai tang dien tich 9312.00 m2. 

- Xay dgng mot nha van hoa mang dam da ban sac van h6a Tay Nguyen, la nai 
lam viec, quail li, dap img nhu cau phat trien. 

- Kien 	Xay Ong cong trinh vai hinh tilde kien true hai hoa vai canh quan 
xung quanh, de xuat xay Ong cac khoi cong trinh rieng 

	

- Khoang 	Tai thieu 5 m so vai to giOiCOng va phan flang rao,giap hai ben 

cong 	sau khoi r,anh, 	dat, 	thanh cha tap ket c6 chieu sau toi thieu 4 m, 
chieu ngang tOi thieu bang 4 lan chieu rOng cua cong. 

- Mat d6 xay Ong: < 40%. 
- Tang cao: Tir 1- 3 tang. 
- He so sir Ong dat: 0.4-1.2 

3.4. Dat cay xanh: 

- Dat cay xanh gOm cac lo dat co ki hieu: CX; vai tong dien tich 5952.22m2. 

	

- Khoang 	Toi thieu 5m so vai to giai. COng .va  phan hang rao giap hai ben 

cong lui sau khoi r,anhgiOi to dat, 	thanh cha tap ket c6 chieu sau toi thieu 4 m, 

chieu ngang tOi thieu bang 4 lan chieu rOng cita cong. 

- Mat di) xay dt.mg: 55%. 
- Tang cao: Tir 0-1 tang. 

- He so sir 4ng dat: 0.00-1.05 

cilng nhu mem sac 
sang to nhien. Co 
5m. 
gioi xay dirng liii 
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3.5. Da't hanh lang ha tang 1Cy thuat: La clAt mtrang he thong thoLt nuo'c mua. 

Vari tang din tich 2423.9m2. 
• 

46, itjuy illtlicMiii puanit EU' C..nag Las's.* 

Lodi d'At KS,  hi0 Di0 ugh (m2) MP dO XD 
tiii da (%) 

Tang 
cao 

(Tang) 

II(,1  so 
SDD 

Dat 6- 81560,27 I 
1 Dat a cai t4o chinh trang HT 9476,10 

1.1 Dal O.  cai tgo chinh trang HT-01 4452,99 80 1-3 0.8-2.4 

1.2 Dcit & cai tgo chinh trang HT-02 3106,59 80 1-3 0.8-2.4 

1.3 Dcit 6.  cai tgo chinh trang HT-03 1916,52 80 1-3 0.8-2.4 

2 Dat 6 DO 72084,17 

2.1 Data D0-01 8346,89 

Dat a (41 16) 1 200,11 70 1-3 0.7-2.1 

- 2 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 3 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 5 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 7 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 206,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

13 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 17 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

21 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 23 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 25 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 26 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 27 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 28 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

4 
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- 29 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 30 200,00 70 1-3 0.7- 2.1 

- 31 200,00 70 1-3 O. 7- "). 1 

- 32 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

33 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 34 200,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 35 225 ,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 36 215,84 70 1-3 0.7-2.1 

- 37 217,27 70 1-3 0.7-2.1 

- 38 221,18 70 1-3 0.7-2.1 

- 39 223,76 70 1-3 0.7-2. 1 

- 40 227,80 70 1-3 0.7-2.1 

- 41 215 ,93 70 1-3 0.7-2.1 

2.2 flat a  DO-02 7325,00 

- Data (36 16) 1 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 2 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 3 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 5 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 7 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 200,00 70 1-3 0.7-2. I 

- 11 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 17 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 262,50 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 262,50 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 21 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 23 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 200,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 25 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 26 200,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 27 200,00 70 1-3 0.7-2.1 
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- 28 200,00 70 1 -3 0.7-2.1 

0.7-2.1 
- 29 200,00 70 1 -3 

30 200,00 70 1 -3 0.7- 2.1 
- 

_ 31 200,00 70 1 -3 0.7-2.1 

32 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 

33 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 34 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 35 

36 

200,00 70 1-3 0.7-7.1 

0.7-2. 1 200,00 70 1-3 
- 

2.3 Da't 6. DO-03 

1 

2 

7500,00  
262,50 

200,00 

70 

70 

1-3 

1-3 

0.7-2.1 

0.7-2.1 
. Dat J.  36 16 

- 

_ 3 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 5 200,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 6 200,00 70  1-3 0.7-2. 1 

7 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 9 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 12  200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 17 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 287,50 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 287,50 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 21 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 23 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 25 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 26 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 27 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 28 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 29 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 30 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 31 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

-44 
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_  32 

- 
200.00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 33 200, 00 70 1-3 0.7-2.1 

- 34 200, 00 70 1-3 0.7-2.1 
_ 35 200, 00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 36 262,50 70 1-3 0.7-2.1 

2.4 Dat d DO-04 10622,48 

- Ddt d 49 lo I 287,50 70 1-3 0.7-2.1 

_ 2 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 3 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 4 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

5 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 6 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 7 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 8 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 9 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 10 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 11 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 12 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 13 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 14 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 15 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 17 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 18 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 19 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 20 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 21 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 22 238,23 70 1-3 0.7-2.1 

. 23 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 24 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 25 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 26 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 27 200,13 70 1-3 0.7-2.1 

_ 28 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 29 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 30 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 31 200,00 70 1-3 0.7-2.1 
_ 32 200,00 70 1-3 0.7-2.1 
_ 33 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 34 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 35 200,00 70 1-3 0.7-2.1 
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- 36 	 200,00 70 1-3 0.7-2.1   

- 37 	 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

38 200,00 70 1 -3 0.7-2. I 
_ 

- 39 200,00 70 1-3 0. 7- 2. I 

- 40 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 41 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 42 200,00 70 1-3 0.7- 2.1 

- 43 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 44 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 45 200,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 46 200,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 47 287,50 70 1-3 0.7-2.1 

48 412,56 70 1-3 0.7-2.1 

- 49 596,56 70 1-3 0.7-2.1 

2.5 Dact 6 DO-05 6960,00 

- Deit 6. 29 16 1 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 2 240,00 70 1-3 0.7-2. 1 

_ 3 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 5 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

7 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 240,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 10 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 17 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

19 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 21 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

23 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 25 240,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 26 240,00 70 1-3 0.7-2.1 
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- 27 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 28 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 29 240,00 70 1 -3 0.7- 9. I 

2.6 Deit a DO-06 8933,06 

Dat  a 33 lo 1 347,50 60 1-3 0.6-1.8 

- 2 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 3 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 5 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 7 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 481,76 60 1-3 0.6-1.8 

- 15 261,99 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 428,71 60 1-3 0.6-1.8 

- 17 585,60 60 1-3 0.6-1.8 

- 18 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 	• 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 21 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 23 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 25 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 26 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 27 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 28 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 29 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 30 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 31 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 32 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

_ 33 347,50 60 1-3 0.6-1.8 

2.7 Data DO-07 5961,47 

- Data 20 lo 1 396,80 60 1-3 0.6-1.8 

_ 2 464,03 60 1-3 0.6-1.8 

- 3 240,00 70 1-3 0.7-2.1 
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240,00 70 1-3 0.7-2.1 
- 
- 5 240,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 6 240,00 70 1 -3 0. 7-2. 1-  

- 7 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

8 240,00 70 1-3 0. 7- 2. 1 
- 

- 9 240,00 70 1-3 0. 7- 2.1 

- 10 240,00 70 1-3 0.7- 2. 1 

_ 11 659,50 70 1-3 0.7-2 . 1 

- 12 250,88 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 240,00 70 1-3 0.7-2. 1 

- 17 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 240,00 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 410,47 70 1-3 0.7-2.1 

- 20 419,79 70 1-3 0.7-2.1 

2.8 Deit a DO-08 4715,69 

- Ddt 6.  18 lo 1 253,30 70 1-3 0.7-2. 1 

- 25330 70 1-3 0.7-2.1 

" 

	 3 25330 70 1-3 0.7-2.1 

0.7-2. 1 4 253,30 70 1-3 

- 5 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 7 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 253,30 70 1-3 0.7- 2. 1 

- 11 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 13 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 14 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 15 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 253,30 70 1-3 0.7-2. 1 

- 17 253,30 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 409,59 60 1-3 0.6-1.8 

2.9 Diit a DO-09 8082,69 

- Dcit & 30 16' 1 400,00 60 1-3 0.6-1.8 

- 2 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 3 253,31 70 1-3 0.7- 2. 1 

- 4 253,31 70 1-3 0.7-2.1 
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-5 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 	I 6 253,31 70 1-3 .0.7-2.1 

7 253,31 70 1-3 0. 7- 7.1 

- 8 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 12 253,31 70 1-3 0.7-2. 1 

- 13 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

14 253,31 70 1-3 0.7-2. 1 

- 15 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 16 253,31 70 1-3 0.7-2. 1 

- 17 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 18 253,31 70 1-3 0.7-2.1 

- 19 253,32 70 1-3 0.7-2. 1 

- 20 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 21 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 22 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 23 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 24 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 25 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 26 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 27 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

28 253,32 70 1-3 0.7-2.1 

- 29 412,96 60 1-3 0.6-1.8 

- 30 430,26 60 1-3 0.6-1.8 

2.10 Deit a DO-10 3636,89 

- Dal' a 11 lei 1 415,30 60 1-3 0.6-1.8 

- 2 485,91 60 1-3 0.6-1.8 

- 3 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 4 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 5 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 6 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 7 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 8 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 9 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 10 253,33 70 1-3 0.7-2.1 

- 11 709,04' 70 1-3 0.7-2.1 

II DAt diy an Bo Xit BX 1691,75 

1 DAt du an Bo Xit BX-01 106,53 

2 DAt dux an Bo Xit BX-02 1585,22 
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CC 9312,00 40 ' 0A-1.2 
HI at cong trinh cong Ong- 

id (Rich vti cap 
RV Dat cay xanh CX 5952,22 

1 Dat cay xanh CX-01 5536,22 5 0-1 0-0.05 

2 DAt cay xanh CX-02 416,00 5 0-1 0-0.05 

V Dat ha tang ray thuat - Taluy 5697,05 

1 DAt ha fang ky thuAt 2423,90 

2 DAt Taluy TL 3273,15 

2.1 Dtit Taluy TL-01 1595,11 

2.2 Dal' Taluy TL-02 1678,04 

•V! Pk giao thong GG 41917,87 

TONG 146131,16 

5. Quy hoach mng Itgri ha tang k'Si thuP: 

5.1. San 11';'n chuAn dat ky thu4t x'ay 

- Dya tren dia hinh ty nhien hien tang cua khu dat, tinh toan giai phap san lap 
cuc b9, barn sat dia hinh to nhien. Dam bao thoat nu& ma't thuan lgi va tinh kinh te. 

- DO d6c san nen chinh la d9 d6c cac tuyen throng giao thong bao quanh. 

- Kh6i lugng san nan: Tren 	cao dO to nhien va cao d9 thiet ke trong tong 
lo dat tinh toan dugc kh6i lugng san lap. Theo thiet ke tinh toan dugc khoi lugng dao 

dap nhu sau: 
+ Kh6i lugng Tat ciao la: 84.320m3. 

+ Kh6i lugng dat 6.'p la: 47.822m3. 

5.2. Cap nultire: 
- Ngu6n nuov dirge lay tir he th6ng cap nu& sach cua khu vyc. tD, 

- Xac dinh mang 6ng phan ph6i: 
+ Vat lieu 6ng trong 6 an sir dung 6ng U.Pvc (D110-D63) cho cac tuyen 'ong 

	

phan phoi. Cac duaing 6ng,dich 	dung Ong thep tang kern, dugc bo tri sat chan 
thong rao, cap nuot tryc tiep cho cac can h9 fiat thy. (co the dimg vat lieu khac 
&Ong kinh Ong tuong throng). 

+ Mang ltrai cung cap b6 tri clang h6n hgp mach yang ket hgp mach nhanh. Cac 
tuyen throng Ong D110 dugc bo tri clang mach vong dam bao kha nang cung cap nuOc 
thuan tien cho cac 119 sir dung. Cac tuyen dung Ong D63 dugc bo tri clang mach 
nhanh de giam chi phi dau to ban dau. 

+ Du kien b6 tri cac tuyen 6ng cap ntrac phan phi tren he cach chi gieri throng 
do 20cm, dam bao khoang each ly an toan doi vori cac cong trinh ngam khac. 

- Cap nu& chtta chay: Mang cap ntiac chaa chay dugc ket hgp voi mang cap 
ntrik chung cho sinh hoat. D9c theo tuyen Ong truyen dan va cac tuyen phan phOi 
chinh co duerig kinh lon (D110) cc') dy kien vi tri 0141 cac try ciru hoa each bó via 
50cm. Cac vi tri nay cling nhu quy each cac try .ciru hoa dugc xac dinh cu the trong 
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cac di" an cap nuac chtEa chay Ya, phai dugc sir thoa th4n cUa ca quan phang chay 

chi'a chay. 
- Cac giai plaap cap nuac trong cong trinh: Mang luoi cap nuac trong cong trinh 

(Iliac de xuat thiet ke nhu so do nham dam bao nhu cau dung nuac ye luu luong va dp 
lue cho cat khu a trong tuong lai, he thong bao goin twang Ong có duang kinh tit 21 -
50 mm. Sir clung vat lieu ong u.PVC. 

5.3. Quy ho?ch he thAng thoat mitt met: 

- Nguyen tac thiet 	Tuan thu cac chi tieu ye kinh,te, ky/ thu'at, 	dinh nen 

xay dung. Phu hyp 	cao dO nen. Thuan tien cho viec bei tri cac cOng trinh kien true. 
- Phan chia luu wc: Khu vuc nghien cuu có dien tich 14.61ha, de thuan tien 

cho viec thoat nuac mat cling nhu theo dinh huang cua quy hoach chung, thiet ke he 
thOng thoat nuac yafi 3 luu yuc thoat nuac cu the nhu sau: 

+ Luu vuc 1: Co dien tich 6.48ha, nam a phia Tay BL khu vuc quy hooch. 
+ Luu we 2: Co dien tich 6.49ha, nam a phia Dong Nam khu vuc quy hoach. 
+ Luu wc 3: Co dien tich 1.64ha, nam a phia Doing Nam khu yue quy hooch. 

- DO sau chon cong: Chon clOr sau chOn cong nha nhat de dam bao co lgi ye mat 
kinh te, ben canh do can dam bao y'eu to dta hinh, (10 doe toi thieu thoat nuac. 

- Bo tri he th6ng thoat nuac mat: 
+ Mucmg thoat nuac kin tam dan due 16: lauge bc. tri phia nha lien ke trong khu 

yip quy hoach, nham mue dich thu gom nuac mua tix mai nha, van chuy'en ra he 

thong cong d9c theo cac true duang quy hooch, kith thuac muting 40x60em. 
+ Ce)ng thoat nuac d9c dugc be) tri nam mot ben duai long clueing, duang kinh 

cong D600±D800, ket hap yai cac ho thu nuac dan nuac tir luu ygc chay ra dau not 
vao he thong thoat nuac khu we. 

tHe thOng thu nuac ngang duang: Tai the vi tri he) ga tuong ling, b6 tri he 
thong cong ngang duang D400, thu gom nuac tix mat duang thOng qua he thong ho ga 
dugc bo tri durai lOng duang sat mep b6 via. 

+ He thOng thoat nuac mat sir dung cong tren be tong ly tam. 

- Vi tri thoat nuac mua: 	luu VkIC thoat nuac bo tri 1 tri dau 	dan nude 

tir luu 	ra he thong thoat nuac khu wc, cu the nhu sau: 

+ Luu we 1: Nuac tir luu we theo duang cong dye D600±D1500 chay ye vi tri 
thap nhat tai nga 4 duang D2 vai N3, sau do theo duang cOng d9c D1500 chay ra khe 
sal hien hau each khu vt,rc quy hoach 32m. 

+ Luu vvc 2: Nuac tir luu vuc theo dueng cong dye D600÷D800 chay ye vi tri 
thap nhat tai nga 3 duang D3 volt N3, sau do theo clueing cong dye D800 chay ra khe 
suOi hien hitu each khu vuc quy hoach 26m. 

+ Luu we 3: Nuac tir luu we theo duang cong dye D800 chay ve vi tri thap 
nhat tren duang N1, sau do theo duang cong dye D800 chay ra khe alai hien hal 

each khu vuc quy hoach 54m. 
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5.4. HO th6ng that mific thai va v§ sinh mai &wining: 

a. He th6ng thoat nu& thai: 
Ngui;sn ti6p nh4n nuck thai: 

+ Giai doan trien khai au to xay dpng, he th6ng thoat nu6c thai khu vuc chua 
dirge dau to xay dung, thi nu& thai dugc Kir 13",  bang be to hoai 3 ngan sau do dugc 

tham thau ra nen dat thong qua gieng tham. 

+ Giai clop trien khai dau to xay dpng, he th6ng thoat nuac thai khu vuc da 
dirge dau to xay dpng, town b6 nuerc thai tir be to hoai 3 ngan se dirge van chuyen va 
clau n6i vao he thong thoat nuac thai khu vuc tai cac vi tri cher dau nOi cua khu vuc 

quy hoach. 
- Vi tri cho dau n6i: Nam ve phia DOng Nam cu6i dueng N2 cua khu vuc quy 

hoach. 
-Mang ltrOi duel-1g 6ng: 

+ He th6ng thu gom: Nu& thai cda khu vuc quy hoach chfi y6u la ntrov thai 
sinh hog, sau khi qua he thong be to hogi dirge thu gom qua he thong ho ga. 

+ He th6ng van chuyen: He th6ng van chuyen dirge b6 tri tren via he. Van 
chuyen toan b6 nuoic thai tir he th6ng be to hoai 3 ngan ra mang ltrai dung Ong van 
chuyen cua khu vuc quy hoach, nuac thai dirge tap trung ve vi tri thap nhat cUa mang 

ch& dau noi vao he thong thoat nuesc thai khu virc. 

- Bo tri mpg luoi thoat nuac thai: 

+ He th6ng thu gom bao g6m gieng tham va gieng kiern tra, tai cac vi tri vao 
khu nha o, china san cac 16' eh& do moc Ong tin cac khu nha o vao he thOng, tranh dye 
pha bira bai, gay mat ve sinh khi he thong di vao van hanh. 

+ He th6ng van chuyen dimg '6ng nlipa U.PVC duping kinh D250; D100 (co 

dp),,gieng kiem tra va gieng than dirge 136 tri teen he thong van chuyen theo tieu 
chuan hien hanh. 

+ Born chim nuov thai: Teen mang luai he th6ng thoat nuac thai khu vuc quy 
hoach, có 2 vi tri d4t barn chim trg ap, cu the nhu sau: 

Vi tri 1: D4t o cu6i &rang Ni,,  b6 tri 2 barn chim trg ap thay ,phien nhau hog 

long barn nuOc thai len vi tri chodau 	tren &rang N2, cong suat hoat d6ng cua 

born la 20m3/ngd, cot ap la 12m. 
Vi tri 2: D4t tai nga 3 clueing N3 v6i D3, b6 tri 2 barn chim trg ap thay phien 

nhau hogt Ong born mot thai len vi tri chb dau noi tren duang N2, cong suat hoat 
Ong caa barn la 50m3/ngd, cot ap la lOm. 

b. \re sinh moi truaing: 
- Mpc tieu va dinh hugng thiet ke: 
+ Thu gom, van chuyen va xir Vi 100% tong lugng chat thai ran phat sinh tai 

khu vuc quy hoach, trong do uu tien cho viec tai che, tai sir dung chat thai ran, han 
the t6i da lugng chat thai ran chon lap. 
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- Van a quan,l)'7 chat thai ran phai dugc thin nhan mOt each tong the to khau 
phan loai, thu gom den khau xir 1ST", khOng chi dun thuan la viec to chirc xay dung rnot 
bai chOn lap hop ve sinh cho mOt ma can phai guan1)2 tong hop, tren dien _-Ong. 

- Ngu6n phat sinh chat thai fan: 
+ Trcackhudancu.  

± Tu khu cay xanh. 

+ Tit cac dich vu. 
+ Tir cac hog dOng xay dung. 
5.5. Quy hcqch cap 
- Dien trung the: 
+ Ngu6n dien trung the dugc lay tit clueing day 22kV hien c6 . 

+ Dung day trung the c6 tong chieu dai 360m 

+ Xay dung m6i 1 tram bin ap 22KV (cac MBA c6 2 dau phan ap 15KV va 
22KV), dap tang cho nhu cau sir dyng dien cua khu quy hoach. 

+ Dtremg day trung the sir dung day XPLE-95mm2 

+ Di not ten tru be tong ly tam 14m. 
+ Khoang cach trung binh gift cac try la 40m. 

+ Cac try dien dugc chon ten via he nam gicla ranh cua hai 10 dat each b6 via 

50cm. 
- Dien ha the: 
+ Luoi dien 0.4KV di not tren tru be tong ly tarn 10m va 14m cila dueyng day 

trung the. 
+ Khoang cach trung binh gitra cac try la 40m. 

+ Cac try dien dugc eh& ten via he nam gitta ranh cua hai lo dat cach 136 via 

50cm. 
+ Sir dung day ABC(4x95). 	tong chieu dai 3060m. 

- He th6ng chieu sang den du6ng: 

+ Dac diem: Bong LED 150w, can 1,5-2m gan tren try BTLT 10 met cUa 
clueing day 0.4KV va tren tru BTLT 14m cda duemg day 22KV. 

+ Vi tri lap dat: lap dat mOt ben via he. 

+ He thong cap dien chieu sang sir dung throng day ABC (4x25). V6i tong 

chieu dai 3060m. 
5.6. Quy hoach thong tin lien 4c: 

- Nguen lay tit he th6ng cap teen throng gan khu vuc quy hoach, cap den cac to 

cap chinh (MDF). Tit cap la loci to lap dat ngoai trod, th6a man tieu chuan chOng tham 

IP 55. 
- Tir -El cap chinh, cap thong tin dugc di not den cap tit phan phi (IDF), tux day 

cap den cac thue bao. 
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- thong thong tin di ket hap tren try. BTLT 10 met cu'.a dung day 0.4KV 
tren tru BTLT 14m dm &rang day 22KV. 

5.7. Gino thongs 
- Duang giao thong d0i ngoai: 

+ Dung N2: L6 giai 24m, he throng 2 ben 2x5m; mat &rang 2 ben 2x7m, nam 
trung tam khu vuc quy hoach, true &rang nay dugc quy hoach theo dinh huong eira 

quy hoach chung la true duang lien tinh, dung lien khu vuc, tiep noi theo true duang 

ve phia Tay Bac la huang di thi tran Kien Dire, keo dai theo huang Dong Nam true 
dung nay tiep noi vao &rang tinh 10 5. 

+ Dung Dl: L6 glad 19.5m, he dung 2 ben 2x4.5m; mat throng 2 ben 
2x5.25m, nam a phia Tay tiep giap khu vuc quy hoach, la true dugng chinh khu vuc, 
tiep noi theo true throng ve phia Tay Bac la huang di thi tran Kien Dire, keo dai theo 
huang Dong Nam true duang nay tiep noi vao duang N2. 

Duang giao thong dai noi: 

+ Dung D2: Thiet ke vai 2 down, ea 2 16 gigi khac nhau cu the nhu sau: 

Lo gigi 11m, he duang 2 ben 2x2m; mat duang 2 ben 2x3.5m. 
L6 gigi 30m, he dung 2 ben 2x5m; mat duang 2 ben 2x7m; dai phan each 

gifra 6m. Day la true dung canh quan chinh cua khu vuc quy hoach dugc thiet lee 
theo dinh twang cua quy hoach chung, sau khi true clueing nay hinh thanh se tao su 
ket noi gitia the khu nha a vai khu dat cong vien cay xanh (CX-01) mat each toi uu 

nhdt. 
+ Duang Ni; N3; D3; D4: 1;6 gied 11m, he (Wang 2 ben 2x2m; mat duang 

ben 2x3.5m; la cac true dung phan to nam trong ranh duai khu vuc quy hoach. 

6. Danh gig gnoi trurimg chitin hive: 
6.1. Giai phap ky thuat: 

- Giai phap sir dung hgp ly tai nguyen ddt va boo ve mai truang dat: Truge het 
phai lap quy hoach, ke hoach sir dung dat, lam ca sa de giao dat cho the nganh va dOi 
tugng sir dung tai the dia ban cu the. Nhat thiet phai co cong trinh xir ly nu& thai, 

chat thai de khong lam o nhiem mOi tn.rang dat cac khu vuc dan cu trong vimg. 

- Giai phap sir dung hop ly tai nguyen nuge va boo ve moi trung nugc: Doi 
vai cac khu dan cu can quy hoach that ntrac va xir ly nuac thai khu dan cu. 

+ Trong qua trinh thi cong xay dung: De giam thieu 0 nhiern do nuge thai sinh 
hoat phat sinh tai cong twang nen xay dung nha ve sinh tarn de xir I Y ntrac thai sinh 
hoot. Sau qua trinh san lap mat bang, uu tien thi cong va lap dat mpg lugi that nugc 
cho Khu dan cu truac va dau noi vao mang lugi that nugc chung cua khu vuc, de 
dam boo nu& mua chay tran phat sinh trong cac qua trinh can lai cua du an se duge 
tach rac va lang can truac khi thai ra nguOn tiep nhan, han the t6i da kha nang gay 6 
nhigin mai truan.g. 

+ Khi du an di vao hog. clOng: Muong thoat nuere kin tam dan due 16: Dugs 1)6 
tri phia nha lien ke trong khu vuc quy hoach, nham mix dich thu gom nuge mua tir 
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mai nha, van chuyen,ra he thOng cOng doe then cac true dueyng quy hoach, kich thuac 
muang 40x60cm. Cong thoat nuac doe dugc 13,8 tri nam mot ben duai long citreyng, 
&rang kinh cong D600+D800, ket hgp voi cac ho thu nu& dan nude iuu vuc chay 
ra ciau not vao he thOng thoat nuo.c,khu vuc. He thong thu nuac ngang &rang: Tai die 
vi tri ho ga tucmg rang, bo tri thOng cong ngang duemg D400, thu gom nuac ttr mat 
dueng thong qua he thong ho ga du:gc bO tri dual long duang sat mep bó via. He 
th6ng thoat nuot mat six dung cong trail be tong ly tarn (BTLT). Nude thai sinh hog: 
Ntrac thai tir cac cong trinh (nha truong hoc, dich vu thuang mai) dugc xu ly so 130 
bang ham to hoai 3 ngan có ngan 19c. 

- Giai phap bac) ve moi tnzong khong khi: 

+,Giam thieu nhigm moi truang 'thong khi khu dan Cu: _X-ay dung k.e 
Oat trien co ser ha tang khu dan cu hgp ly va dong 130 ket hgp voi ap dung cac bien 
phap giam Oat thai bvi, thu gom rac thai va ve sinh dung giao thOng, cai tao he 

thong giao thong van tai thong suot, an toan va thuan loi. 

+ Giam thieu o nhigm moi twang khong khi do hoat Ong giao thong: Tang 
cuang trong cay xanh hai ben duemg, be) tri cong vien hoa vien trong khu dan cu de 

giam o nhigm khong khi va giam tieng on. Thuc hien cac tieu chuan moi truerng dOi 
vai Ong co o to, xe may, lchuyen lchich sir dung cac nguon nang luting it dOc hai. 

+ Giam thieu o nhigm tieng on: Quy hoach sir dung dat khu dan cu hop 17, có 
xem xet den yeu cau chong tieng on nhu xay dung cac cong trinh cong cong, dich 
cira hang d phia mat dung de chan bat tieng on cho cac cong trinh can dtrgc yen tinh 

dugc bo tri ben trong. 
- Giai phap quy hoach he thOng quan ly va xir 13'( chat thai ran: 

+ Trong giai doan thi cOng xay dung: Thu gom va dua ye bai v'e sinh 	thue 

cac dan vi dich vu moi truarng cong cong thu gom, dua ve bai xir 1y chat thai ran cua 

khu vuc; 
+ Trong giai dog' hog Ong du an: Dal cac thong chira rac có phan loai rac thai 

hilu co va rac vo co tai cac le dueng, tai khu vuc cong vien, khu dan cu va cac khu 

dich vu; 
- KhOng the va giam thieu tac Ong den kinh to xa hOi. 
6.2. Cac giai phap quan ly, kiem soat mai truang: 

- Truac khi di vao san lap xay dung cong trinh, lap rao chan tai cac khu vuc có 
dan cu qua lai, khu vuc tiep giap vai duong giao thong de han the toi da cac kha nang 

xay ra sir co tai nan giao thong. 

- Lap Ban an toan lao Ong tai cong trubrig va cir nguai chuyen trach; xay 
dung, ban hanh va buOc cong nhan vien tai cong truemg phai thuc hien nghiem tic cac 

not quy lam viec tai cong trueng. • 

- Trang bi cac thiet bi bao hO can thiet cho cOng nhan tai cong trueing. 
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- To chirc theo dal tai nark lao dOng, phat hien va có phuang an irng Cal, khitc 
phtic kip thai nham darn bao sire khoe va tinh mang cho cong nhan tai cOng truang N/A 
tranh xay ra tai nan hiving ttr. 

- Dinh kSi 136i duang chuyen mon dOi ngii can 136 lam cong tac bao ye moi 
trueng. Ciao dtic moi truang va nang cao y thdc bao ve moi truang cho cong clOng. 

- BO sung nguOn kinh phi cho cac hog dOng quan 1)% mai truang tren nguyen tac 
nguai gay 6 nhiem phai tra ties, dOng thai tien hanh xa hOi hod cong tac bao ye moi 
truang tren ca hai khia canh guyen lgi va trach nhiem. 

- Xay dung mang luai giam sat moi trueng nham cung cap thong tin moi 
truang kip thai va chinh xac tai cac ca quan co thaw quyen chuyen trach. 

- Phang ngira ung ngap, sat la; tang cueng 116 trg thtrc hien ve sinh moi trueng 

khu dan cu. 
- He thOng phong chay china chay dugc b6 tri pha hgp trong khu dan cu va 

trong cac cong trinh cong cong. Quy mo va thiet bi dugc boo tri dap img cac quy dinh 
cua Nha nuac ye an toan phong chay va dugc ca quan chirc nang kiem tra, chap 

thuan. 
6.3. Ket luan: 
Ke't qua danh gia cac tac,d6ng den moi twang cila do an Quy hooch chi tit ty 

le 1/500 Khu tai dinh Cu xa Kien Tha.nh, huyen Dal< R'lap cho thay cac the dOng tieu 
ctrc cUa do an quy hooch den moi. twang khOng clang ke va hohn toan co the kiem 
soot dugc net' thtrc hien 4/ du cac giai phap da dua ra trong trong dO an quy hooch. 

7. TOng hqp kinh phi dau tutu 
Ban ton hap nhu cau von dau tu: 

STT 11#ng muc 
Nhu c'au von 

((long) 

1  Giao thong 20,068,044,250 

2  San nen 4,028,334,682 

3  Cap dien 4,266,915,000 

4  Thong tin lien lac 965,145,000 

5  Cap nu& va PCCC 808,641,168 

6  Thoat nuac mua 9,810,117,000 

7  Thoat rank thai, VS moi truang 1,895,779,200 

Tong cong (lam troll) . 	, 
41,842,977,000 
' 	• • Dieu 2. Giao Throng phong Kinh to va Ha tang huyen Dak R' lap p ioi hop voi 

cac don vi c6 lien quan: 
- To chfrc cam m6c rank quy hooch, cong b6 cong khai not dung quy hooch 

dugc duyet tai Quyet dinh nay de cac to chirc dan vi, va nhan dan biet thvc hien theo 

dung quy hooch. 
- Phi hgp chat the vbi cac co quan, don vi c6 lien quan quan ly giam sat viec 

dau to xay dung cong trinh theo quy hooch dugc duyet dam bao dimg phap luat. 
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i&a. 3. Qiiy6t dinh nay có hien hie ke4  tir ngay Icy 
Chanh van phong HDND va UBND Huyen, Truaing phong Kinh to va Ha tang, 

Tnxong phong Tai chinh — K6 hoach, Giam doe kho bac Nha nuac buyer]. Dak RIAp, 
Chu tich UBND xa Kie'n Thanh va Thu tnxong cac don vi lien quart chiu trach nhim 
thi hanh Quyet dinh nay. k5.6.  

Noi nhein: 
- SO My dung; 
- TT Huyen tly; 
- TT FEND; 

Chu tick, cac PCT UBND huyen; 
- Nhtr diet' 3; 
- Cong ty TIIH XD Ng9c Viet; • 

Ltru VT 
(/ 

TM. fYY N NHAN DAtd 
CHU TICH -7  

Phan NIIiI Than+ 
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